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ĐÔI LỜI GIỚI-THIỆU 


Trước thời-cuộc 1945, tói có chuần-bị đề trình 
cùng độc-giả địa-phương chí các tỉnh Nam-phần, 
gồm những mục : Địa-lú, Lịch-sử, Nhán-oật, Cồ- 
tích, Danh-lam thẳng-cảnh p. 0... 


Tiếc thaụ, cuối năm 1945, trong một cuộc hành 
quân của binh-đội Pháp, mớ tài-liệu tôi gom-góp 
mấy năm trời bỗng chốc tiêu-tan theo khói lửa I 


Hôm naụ, tình-cờ không hẹn mà nên, tôi được 
óng Huỳnh-Minh có nhã-ú trao cho xem tập «Địa- 
Linh Nhơn-Kiệt tỉnh Kiến-Hoà», ông sắp xuất-bẳn, 
Ông khóng nài khó-nhọc, gắng công sưu-tầm tài¬ 
tiệu, ngổ hầu lần-lượi cống-hiến đồng-bào đầy-đủ 
địa-phương chí các tình Nam-phần. 


Chẳng những tôi hân-hanh øÌ công-phu của 
óng phù-hạp với ý định tôi hai mươi năm oề 
trước, tôi lại pui mừng mà nhận thấu tập tải- 
liệu tôi được thưởng-thức đầu gồm cả ba đặc- 
điềm : Vui, Hay nà Lạ. 


Thế nên, tôi không ngần-ngại giới-thiệu cùng 
bạn đọc bốn phương, trước tiên trên quyền sách 
qui-báu nầụ, khẩ-đT giúp ích cho nhà khẳo-cồ uà 
lưu lại cho thế-hệ mại sau. l 


Ông Huỳnh-Minh, trong bao nhiêu năm gom- 
góp nhiều hình-ânh có giá-trị, bài sở phong-phú, 
sự trình-bảu khéo-léo từ chương mục liên-kết có 
, hệ-thống. Nói chung tất cả người dân Việt, nói riêng 


đồng-bào xứ Dừa tình Kiến Hoà (Bến-Tre) ngàu 
nau, những ai có lỉnh-thần tồn-cỗ, hoải-bão quê- 
hương, uêu-chuộng nghệ-thuật păn-chương, lẩu 
làm pui-mừng được thấu quyền «Địa-Linh Nhơn 
Kiệt tỉnh Kiến-Hoả» ra đời, nhằc-nhờ lại những 
chuyện xưa tích lạ, cũng như Chùa-chiền, Đạo- 
giáo, Danh-nhân của tĨnh nhà gồm có những di, 


Đầu sao đi nữa, tác-giả khóng sao trảnh khỏi 
những sự khuuết-điềm trong oiệc tra-cứu ở buôi 
đầu, øì mỗi thời-đại đều thau đồi, người chép sử 
ghí nhận khía-canh nầu, thiếu khia-canh khác, 
chưa chắc sách nào nói giống nhau trong một 
cốt truyện. 


Nhưng tỉa rằng những điềm thiếusót ẩy khi 
tải-bân sẽ được bồ-túc thêm. 


Nhận thấy lòng nhiệt-thành của óng Huỳnh- 
Minh, không øì tư lợi cá-nhân, cốt phồ.biến tác- 
phầm trên đây trong đại-chúng đề biết qua lừ 
tỉnh Nam-phần Việt-Nam. 


Về mặt tính-thần, chẳc-chẳn là phần thưởng 
xứng đáng đành cho nhà oăn năng lòng uì non nước. 


Salgon, ngày mồng một thóng tóm 
năm Ất-Ty (27-B-63) 
ĐÀO-VĂN-HỘI 


€) Lời tác-giả : Cụ Đào-văn- Hội là một nhà kho-cứu về văn-học 
lịch-sử lắm người biết. Cự đã viết và xuất-bảa nhiều sách có giả-trị, 
Danh-nhân nước nhà, Ba nhà chí-s¡ họ Phan, Lịch-trình hành-chãnh 
Nam-phần, Tự-điền hỏi ngã v.v... 


EE LƯU-BÚT[CỦA CỰU HOÀNG THÀNH-THÁI 
:Bềjtặng HUỲNH-MINH, ngườiở' tỉnh RIẾN-HOÀ (BẾN-TRE) 
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Trên đâu là lưu-bút của Cựu Hoàng-Đế Thành-Thái (có 
đồng ấn), lúc sanh tiền, đã đề tặng Huỳnh-Minh ngày 
19-11-1952 (Nham-Thìn), trong dịp tác-giả đến gốt-kiến Cựu 
Hoàng đề xin bút tích kỷ niệm ghép uào quyền «Đời người 
trong nét bút», xuất-bẫn pào 1953. 

Có thề nói tác-giả là người duy-nhứt ở lnh Kiến-Hoà 
được cái mag-mắn còn giữ lại lưa-bút của Ngài, nên xin đăng 
nguyên 0ấn đề ghỉ lại một bút tích lịch-sử nà cũng đề tô lông 
thành kinh đốt uới một ø{ oua đã 0i quốc đản xem rễ ngai oảng. 
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PHIÊN~ ÂM 
Nhâm-Thìn đông thời, Dư-ngoa trừ bịnh 
Gia-thành ; thích Huỳnh -quêân đói lai nhứt 
sách, cầu hữu thơ kỷ tự vỉ vi kỷ-niệm. 
Ngã tròng vì kỳ ý, liên thơ chỉ tắc trách. 
Hàn-thự, Việt-hoàng : THÀNH-THÁI. 
Ư-niên thái thập tứ tuế. 


CẢM-TƯỞNG CỦA TÁC-GIẢ 
Đối với bải Ngự-văn của Đức Cựu-Hoàng THẰNH-THÁI 
đề tặng ngà 19-11-1952 (Nhâm-Thìn) 


“Trước hết tôi xin nói tuồng chữ của một bậc 
vi-nhân tượcg-trưng, đầy nhiệt-huyết, lòng cang- 
trực và chí cả hiên-ngaog. Tuồi đã già, nhưng nét 
bút lúc nào cũng đượm vẻ tinh-thần hùng-dũng... 


lào lạo mấy hàng tươi néc bút, 
Rào-rào một mạch thoát nguồn văn ! 
Lời giản-dị gốm thêu tranh vẽ, 
Ÿ sản xa mật thép gan sàng f 
Tình-hoa hoạt sắc, 
Bút tướng siêu-phàm. 

Hai chữ kinh luân đồng nhật nguyệt, 
Nửa pho thao lược quán quần nhên ! 
Tài ảnh lỗ lạc, 

Khí phách hiên ngang. 

Nằm gai nếm mật, 

Đầ chỉ kiên gan. 

Sanh bất phùng thời : gấm ⁄ÿ cơ Trời sắp đặt. 
Tài nhỉ bất hạnh : mặc cho con tạo xoay vần, 
Gian lao biết mấy phong-trần, 

Tiết tháo chứa vơi bầu nhiệt-huyết. 

Dâu biền bao phẹn biến đồi, 
ĐPhương-danh còn mãi uới giang-san. 


HUỲNH-MINH 


x 


LỮI Nối BẦU 


Cấu quê-lương Âẹp lkơn cả Í 


Đd là cÁu mà chúng ta Äã lọc nằm lồng, 
Ái cầu thơ-Ấu È trường làu. ÀÍứi nghe qua 
nhiều vgười củo rẰng cÁu Ấy cố vẻ cÌhỉ-quaw; 
nhưng khi lớm lớm, sau một thÈi-gian mộệt-mỏi 
vì samk Kế, Ai lại (láng láng (hung lồi- 
tưởng Ẩểu quê nhà, wơi chổu nÌhau cẢI rấm ? 

Trong (hi Ấy, mấu cá aÌ thuật cÌujýn quế 
HhÀ, xếu gặp sgười lồng lương; chứng t4 
vui sướng Íếm, wÌư wgười KhÁI nước được 
dổng giồng tước mưa, nước :uối vừa trong 
vềo ; vừa tinẰ-kh¿ét, 


Ta về ta tấm ao ta, 
Dà trong dù đục, ao nhà vẫn hơn. 


Cảm hát Ấy sự. ý am-di, (huyển-khích 
những người không may sống trong vàng đất 
mghèo-mnàu, thiểu dhẢngvẢnh, Niêng vỀ chúng 
tôi lÀ người thưởng È Đến Tre, chứng 
tối thẤy phẩm khởi và nhiều Khi méu lên cám 
lồi chÁm-thành : 

— Bứ-Tre tời xưa — tức là Kiểm Ho 
thầi may, là tỉhẰ giàu có trà phá, ông một 
vị- trí quan-tọng lại vàng đồng. bằng tổng 
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Cửu-Long, về mặt kinh-tế, văn-ÄoÁ, nhÂn-vẬI, tại 
sao Álông viậi quấn tác uối về tỉnh Bến Tre 
ÄÊ nhậu mhê tình yêu tỉnh shà Ẩốt với người 
liện Xang È Ãjáphương ° Tại rao Không 
giớithiệu tỉnh mhà với mgười ở tỉnh Khác ? 


Để liÁ qua về Địa-Äƒ, lịch-sdÈ, thẲng-cẢnh, 
cÁc ÙẬc anh tài : nhị cụ Trương-tÂm Bửu, 
Phau-thanh-Giảu, Đò-Cliê, Trương-viuh-Ký, 
Lãnk-biuk Thăng và nwhữwg chim 1 vó-danh 
khAng- chiếu Ẩến giại máu cuối cùng, làm cho Á¿ 
chẩu-dhẢng cũng thàmh-Áính mghiếng mìmh 
trước Auh-lHh người chiếm bại. 


Hôm nay ẨÖ, tên lương lòng, chúng tối 

-viểl ra ẨÂy whững trang-sk oai-kùng Ảâm-tắc, 
lẾM cAo tẤM gương Ai-guốc cho đồng bào Nam, 

Trưng ĐẮc toi chưng những nhân vật: sĩ-pÌè 

È Kiẩ-HoA lời xưa cũng nh thừÍ may 

Äáng với câu « Địa-Link trể ranh Nhon-Kiệt». 


Tưởng là thí-lành phận- rực cống- lâm 
trong muốn một. Nghĩ vậy, chúng tối ÙÁt tay 
vào viác, với phương-diện thiếu-thấn, nhưng tẨm 
lồng nhiệt thành, rẤt moug quí Ẩệc-giả giáp-Ãð, 
chỉ-giÁa thêm đỂ lần tÁi bẢm được koàn-hào. 


Saigon, ngày 7 tháng 7 dương-lịch năm 1gô5 
HUỲNH-MINH 


IPHIỀN TH? I 
—¬ Kiến-Hoà dưới triều-đại 
nhà Nguyễn và lúc giao-thời. 
— Địa-lý, lịch-sử, khí-hậu. 


KIẾN-HOÀ DƯỚI TRIỀU-BẠI NHÀ NGUYỄN 
VÀ LÚC GIAO-THỜI 


M.: ngày nay đã trở thành một lỉnh và 
lấy chợ Trúc-Giang làm tỉnh ly, 

Non 300 năm về trước, Kiến- Hoà, là một địa phận 
quan trọng của tỉnh Định- Tường. Do đó, muốn hiều sự 
trưởng thành của tỉnh Kiến-Hoà thân yêu, chúng ta cần truy 
nguồn gốc, căn cứ theo những sử liệu (chinh sử) đáng tin 
cậy nhứt do Triều đình Huế cho soạn thảo. 


Tài liệu căn bản vẫn là bộ Đại Nam Nhứt Thống Chí 
mà chúng tôi đựa theo. 


Trước năm 1679, chẳng riêng gì Kiến-Hoà, mà luôn cả 
vùng đồng bằng sông Cửu-Long, đều không có dấu vết của 
chánh quyền, do chúa Nguyễn tồ chức. May thay, lúc nhà 
Mãn Thanh chiếm gần trọn miền Nam Trung Hoa thì một 
số binh sĩ nhà Minh không muốn chịu sự khồ cực nơi chỉnh 
quốc ? Họ di cư qua Việt-Nam, xin dung thân với chúa 
Nguyễn. — Bấy giờ Hiền Vương ở Huế bèn cho phép họ 
vào vùng Thủy Chân Lạp mà khai hoang lập ấp. Cánh quân 
của tưởng nhà Minh là Dương-Ngạn-Địch đến vùng sông 
Tiền-Giang, theo cửa biền mà lần mò vào đất liền và tìm 
nơi mầu mỡ nhứt. Họ tập trung tại vùng Chợ Cũ Mỹ Tho 
rồi khai khần dần đần qua phia Bến-Tre. 

Số binh sĩ này làm ăn siêng năng, mến cảnh mến người, 
Lại còn thêm một số người từ Quảng-Nam, Bình-Định đi 
ghe bầu vào Nam, 
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Hơn 30 năm sau (1712) vua Duệ Tông thấy vùng Mỹ- 
Tho Bến-Tre trổ nên trù phủ nên lập thành một đồn đạo 
(như một quân khu ngày nay) đo viên Cai cơ nằm quyền 
và một thơ ký tiếp sức. Đứng về hành chánh tổng quát, Mỹ 
tho — Bến tre thuộc về trấn Gia-Định. 

Sáu mươi năm sau (1776) vùng Mỹ-Tho Bến-Tre lọt vào 
tay quân Tây Sơn. Thời kỳ này chỉ kéo đài có 2 năm, Sử 
chép : vào năm 1778, Bến-Tre — Mỹ Tho trở vào tay vua 
Gia-Long. Ngài chỉnh đốn về mặt hành chảnh, thống nhứt 
khu vực nầy thành một huyệp, đặt tên đầu tiên là Kiến- 
Khương. Về mặt quân sự có quan Lưu Thủ trông nom ; 
cai bộ và Ký lục thì lo mặt hành chính. Theo thứ tự lịch- 
sử tĩnh Kiến-Hoà thay đổi đưới triều Nguyễn như sau : 


1) Năm Gia «Long thớ 5 (1806) : Vùng Mỹ - Tho —. 
Bến-Tre lại mang tên khác : Huyện Kiến-An của Trấn-Định, 
Hai năm sau (1808), vùng Kiến-An trở nên phì-nhiêu 
nên huyện Kiến-Án trở thành phủ Kiến-An, Trấn-Định xưa 
là Định-Tuờng. 
Vùng Bến-Tre là một trong 3 tổng của phủ Kiến-An : 
— Tồng Kiến-Hưng (oùng Cái-Bẻ). 
— Tông KiếnHoà (0ủng Bến-Tre — Gỏ-Công) 
— Tông IKiến-Đăng (»àng Đồng Tháp Mười) 
2) Năm Minh-Mọạng thứ 12 (1831) : Phần đất thuộc 
tồng Kiến-Hoà được tách ra, lập thêm huyện Tân-Hoà (Gè- -Công). , 
3) Đến đời Thiệu-Trị Nguyễn niên (1341) : Phần 
đất gọi là tồng Kiến-Hoà được phân chia rõ-rệt : 
— Phia Gò-Công thì sắp nhập vào tỉnh Gia-Định. 
— Phía Bến-Tre thì sắp nhập vào tỉnh Định-Tường. 
4) Sang Triều Tự-Đớc : Lúc quân-đội viễn-chỉnh Pháp 
đánh chiếm thành Saigon păm 1859 thì Nam-Kỳ chia ra 
3 Quân, mỗi Quận do Quan Tông-Đốc cai-trị. 
1.— Tông-Đốc Quận Tịnh-Biên coi : 
— tỉnh  Gia-Bịnh 
=— lình Biên-Hoả 
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2.— Tông-Đốc Quận Long-Tường : 
— tỉnh Vĩnh-Long 
— tỉnh Định-Tường 
3.— Tông-Đốc Quận An-Hà : 
— tỉnh An-Giang 
— tỉnh Hà-Tiên. . 
Riêng Quận Long-Tường được chia như dưới đây : 
4) Tỉnh Định-Tường gồm : 2 Phủ, 4 Huyện. 
* Phủ Kiến-An gồm : 
— Huyện Kiễn-Hưng 
— Huuện Kiến-Hoà 
* Phủ Kiến-Tường gồm : 
— Huyện Kiến-Phong 
— Huyện Kiến-Đăng 
b) Tỉnh Vĩnh-Long gồm : 4 Phủ, § Huyện. 
+ Phủ Định-Viễn gồm có : 
— Huyện Vĩnh-Bình 
— Huyện Vĩnh-Trị 
+ Phủ Hoằng-An gồm : 
— Huyện Tân-Minh 
— Huyện Oug-Minh 
+ Phủ Hoằng-Trị gồm : 
— Huyện Bảo-ân ( tức Bến-Tre 
— Huyện Bảo-Trị ị ngày nay. 
+ Phủ Lạc-Hoá gồm : 
— Huyện Tuán-Nghĩa 
— Huyện Trả-Vinh. 
Theo Đại-Nam Nhút-Thống-Chíi, huyện Kiển-Hoà gồm 
5 tồng, 82 thôn. Nên nhớ rằng theo sự phân chỉa ranh giới 
thời đàng cựu thì mỗi thôn chỉ là một xóm nhỏ (một ấp), 
của ngày nay mà thôi vì đân-cư quả thưa thớt. 
Về huyện ly Kiến - Hoà, tức là nơi quân-sỸ và quan 
huyện đặt dinh nha đề làm việc, sử còn chép rõ : Nơi đây 
có một thành khả to, bốn phía đo được 52 trượng, có lũy 


tre bao bọc, ở phía đông thôn Tân-Hoá. Trước kia, huyện 
]y ở tại Quán-Lương, bãi bổ khi quân Tây-Sơn kéo đến. 

Sử còn chép rõ : Sông Ba-Lai, thuộc huyện Kiến-Hoà 
là nơi giòng sông sâu rộng, cỏ chợ quán trù-mật. Khi quân 
Tây-Sơn kéo đến, chợ búa bên sông lần hồi bổ hoang và 
giòng sông trở thành chiến-địa... 

Huyện Kiến-Hoà còn một cồ-tích tức là thành Ba Lai. 
Thẹo sử chép thì thành này xây năm Gia-Long mới lên ngôi 
(1802), làm kho dự trữ lương thảo. 

Đời Tự Đức, tại huyện Kiến- Hoà có 3 Trấn, Trấn là 
đồn canh chừng ở bờ sông, cửa biền với mục đích kiềm- 
soát các ghe buôn lậu thuế, tiều trừ bọn cướp. 

1) Trấn Đại Hải, ngay cửa Đại. 

2) Trấn Tiều Hải, ngay cửa Tiều. Khỏi trấn Tiều Hải, 
trở về phia đất Hền cách chừng 12 đậm có trụ sở, tức là 
một trạm kiểm soát thứ nhì. 

3) Trấn Ba Lai, ngay vàm Ba Lai. 


Tại cửa Tiêu, còn có ngôi miều thờ Long Vương (Long 
Vương Mẫu) thờ thần Nam Hải Long Vương, kiến trúc nguy 
nga, đúng theo qui chế đo triều đình vạch ra : 1 gian, 2 chái. 

Xưa kia, vùng chợ Cũ Mỹ Tho thuộc vào địa phận tỉnh 
Kiến Hoà. Vì vậy, các chùa miếu của Kiến Hoà thời cỗ 
kinh, hẩy còn ở thôn Mỹ Chánh (nay là Tân Mỹ Chánh), 
Đại Nam Nhứt Thống Chỉ ghi rõ : 

— Một ngôi cồ tự, tên là chùa Thiên-Phước, dựng vào 
năm Gia Long thứ 2 (1803) do một cư sĩ là Bàn văn Thiện 
dựng nên, chùa có 5 nóc xinh đẹp. 

— Một hội quán, tên là Hội quán Hội Bửu, dựng vào 
năm Gia Long thứ f8 (1819) do ông Nguyễn-ngọc-Giẳng đứng 
lạc quyên, thờ Đức Quan Thánh Để Quân, gọi nôm na là 
chùa Ông. 


* 
+* 


(uê-hương của xứ Đừa 


Một phong cảnh tượng-trưng cho sự phì-nhiều 
của xứ Dừa, cảnh nầu nằm trong ä Tân-Thạch 
(cầu Bắc Rạch Mẫu). 
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Giặc Pháp đánh chiếm 3 tỉnh Miền Đông (Biên Hoà, 
Gia Định, Định Tường), triều đình Huế đành nhượng cho 
cho thực dận phần đất bèn tả ngạn sông cửa Tiều, trong 
ấy có vùng Bến Tre lhân yêu. Năm 1867, Pháp chiếm luôn 
3 tỉnh miền Tây. 

Về thành tích kháng Pháp hồi cuối thế kỷ vừa qua của 
quân dân Định tường, chúng tôi sề nói sau. Trong phạm 
vi mục này, chúng tôi chỉ muốn nêu rõ một sự thay đồi 
quan trọng về mặt hành chánh : 

Đất Nam kỳ thuộc địa chia ra 20 tỉnh. Lúc ban sơ, vùng 
Mũi Cà Mau nhập vào tỉnh Rạch-Giá, rồi tách ra làm tỉnh 
Bạc-Liêu tức là tỉnh thứ 2. 

Theo quyền Bulletia Administratif de la Cocbinchihe 
tức là Lịch An-Nam thông dụng trong Nam-Kỳ năm 1907, 
do Thống-Đốc phù Saigon ấu hành thì Bến-Tre đã là một 
tỉnh hẳn hòi, có toà án riêng. Ngoài trường học ở chợ Bến 
Tre, còn có 14 trường tổng. Trường làng thì chưa tồ-chức, 

Toàn tỉnh Bến-Tre có 2i tồng gồm 172 làng. 

Những tông bèn cù-lao Bảo đều bắt đầu bằng chữ Bảo : 

1) Bâo-An, gồm 6 làng 
2) Hảo-Đức, 6 làng 

3) Bảo-Hoà, 8 làng 

4) Bảo-Hựu, 10 làng 
ð) Bảo-Khánh, 7 làng 
6) Bảo-Lộc, 11 làng 

7) Bảo-Ngỏi, 5 làng 

8) Bảo-Phước, 7 làng 
9) Bảo-Thành, 1ã làng 
19) Bão-Thiện, 11 làng 
11) Bão-Trị, § làng. 

Những tổng bên củ-lao Minh đều bắt đầu bằng chữ Minh : 

13) Minh-Đao, 10 làng 
13) Minh-Đạt, 11 làng 


—?32— 


14) Minh-Hoá, 8 làng 
15) Minh-Huệ, 6 làng 
46) Minh-Lụ, 7 làng 
17) Minh-Phú, 5 làng 
18) Minh-Quới, 9 làng 
19) Minh-Thiện, 7 làng 
20) Minh-Thuận, 8 lảng 
21) Minh-Tri, 7 làng, 


Và đề bồ-túc, giúp quí vị giàu tinh-thần tồn cồ muốn 
hiền thêm về đất Bến-Tre bồi 60 năm trước, chủng tôi xin 
liệt kế các chợ trong tỉnh. Số chợ quá ít oi, kể luôn chợ 
tồng và chợ làng : 


1) Chợ Bẽn-Tre, tức là tỉnh lụ, tại làng An-Hội, 
3) Chợ Mới, làng An-Lái 

3) Chợ Giồng Tre, An-Ngẫi Trung 

4) Chợ Sóc-Säi, Tiên-Thủy 

5) Chợ Giồng-Trôm, Bình-Hoà 

6) Chợ Tồng-Hay, Tân-Thạnh-Trung 

7) Chợ Cái Nứa, Sơn-Hoà 

8) Chợ Hương-Điềm, Tân-Hào 

9) Chợ Mp-Lồng, Lương-Mỹ 

10) Chợ Giồng-Trôm, Đồng-Xuân. 


Những chợ vừa kề thuộc về bèn Bảo, đây là chợ bên Minh : 


11) Chợ Tham, An-Thành 

12) Chợ Bang-Tra, Tân-Nhuận 
13) Chợ Mỏ-Cày, Đa-Phước 

14) Chợ Cái-Mơn, Vĩnh-Thành 
1ð) Chợ Giông-Luông, Đai-Điền 
16) Chợ Cái-Quao, An-Bini 

17) Chợ Ba-Vát, Phước-Hạnh 
18) Chợ Giồng-Keo, Tán-Thành 
19) Chợ Giồng-Miều, Thanh-Phú. 


" 
BẾN-TRE NGÀY NAY 


SA 

Ñ 
5 O với 6U năm trước, ngày nay, chúng ta thấy tỉnh 
Bến-Tre đã tiến vượt bực. Trường học, chợ quận, chợ làng 
tăng gấp bội. 

, Bến-Tre trở thành tỉnh Kiến-Hoà. Như đã nói ở đoạn 
trên, Kiến-Hoà là tên cũ, hồi đời vua Gia-Long khi còn là 
một tồng của tỉnh Định-Tường, 

Địa-danh Kiến-Hoà, cũng như Kiến-Tường, Kiến-Phong, 
An-Giang, Phước-Long, Binh-Dương... đều đã cỏ từ hồi 
đời nhà Nguyễn. Chúng ta dùng trở lại đề nhắc-nhở tỉnh- 
thần quốc-gia. 

Chợ Bến-Tre được gọi là Trúc-Giang. 

Đanh-từ Trúc-Giang bởi đâu mà có ? 


Theo Đại-Nam Nhứt-Thống Chí thì chẳng ghi rổ con 
sông hoặc con rạch nào mang tên Trúc-Giang cả ! 

Phải chăng Trúc-Giang là đanh-từ mới đặt sau này đề` 
gọi vùng chợ Bến Tre. Hai tiếng Bến Tre có về nôm na đến 
phải âm» chữ Nho Tre là Trúc ? 

Theo tài liệu của cụ Đào-văn-Hội, viết trong quyền lịch 
trình hành chánh xuất bản vào 1961, eụ có đề cập về tỉnh 
Bến Tre : xưa gồm có huyện Bảo An và Duy Minh, do chữ 
Miễn kêu là ckompong Rusei», người Pháp dịch là «Perge đes 
Bambous», dưới thời Minh-Mạng gọi là Bếntre, theo lời bản 
của các bậc lão thành ở địa phương nói lại, thuổở xưa nơi 
đậy có một làng gọi là Sóc Tre, có trồng nhiều tre bao bọc 
nên đặt tên là Bến Tre, không biết giả-thuyết nầy có đúng 
hay không ? 
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Theo sử chép vào khoản 1619 dưới triều chúa Nguyễn 
Sãi Vương trị vì, mỗi Huyện, mỗi Phủ các quan Lưu thủ 
đứng ra đôn đúc lo việc khai hoang lập ấp, cất chợ, lập 
đồn kiêm soát thâu thuế, thời ấy ở dựa bờ sông Bến Tre, 
cô một trạm kêu là trạm «Bến thuế» ở gần chợ đề kiềm- 
soát các ghe thương hồ qua lại mua bán nạp thuế cho chánh 
phủ Nam triều và tuần xét những đồ quốc cấm trên sông. 


Đồng bảo định cư về ở chung quanh vùng chợ làm ăn 
được sự nâng đỡ của quan sở lại, số dân dí cư rất it-oi, 
nhà cửa thưa thớt. So sánh thời bấy giờ lại khác hẳn hơn xưa, 


Dưới phong-trào Việt-Minh vào khoản từ năm 1945 — 
1946, đanh-từ Bến-tre đã được đồi lại là Đồ-Chiều (nên gọi 
là tỉnh Đồ-Chiều). 


Kiến-hoà ngày nay đồng-bào đến châu -thành sanh 
cơ lập nghiệp càng ngày càng đông đảo, sự mua bản rất 
thạnh-vượng. Về số thuế lợi tức hàng tháng Chánh-phủ thâu 
vò cũng khả nhiều. Về mặt gỉao-thông trở nên thuận lợi, 
đường bộ có đủ các loại xe, đường thủy có tàu, đò máy, 
canot . v... tỉnh này muốn qua tỉnh khác rất mau lẹ. 


Kiến-hoà nay hẫn là một thị-xã giàu có và thạnh-vượng, 


dân-cư trù-phú, nền kính-tế được phát-triền mạnh, tương- 
lai của tỉnh nầy đầy triền-vọng. 
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DANH-TỪ BẾN-TRE BẮT ĐẦU THAY ĐỔI 


Đại-hội Quân Dân Chánh tỉnh Bến-tre họp tại Tỉnh-ly 
ngày 23 thắng 9 năm 1956 đã chánh-thức đồi tên tỉnh Bến- 
Tre là Kiến-Hoà. Chợ Bến Tre đứng về mặt hành-chánh trở 
thành tỉnh ly Trúc-Giang. Ngoài ra ngoài ranh giới cũ thời 
Pháp thuộc, tỉnh Kiến Hoà còn mở rộng, sắp nhập thêm 
hai cù lao An-Hoá và Bình Đại (của tỉnh Định Tường). 


Đứng về hình thể mà xét, Bến Tre gồm vùng đất phù sa 
của sông Tiền giang. ở sát mé biền. Từng cánh đồng thấp 
xen kể với những giồng (cordons lìttoraux). Như trên bẩn 
đồ ghi rõ, phần đất nầy ví như những trải châu nằm trong 
miệng rồng : sông Cửu Long kết tụ. Ba trải châu là 3 cù 
lao phì nhiêu, là mạch máu của tỉnh Bến Tre : 


— Cù lao Minh 
— Củ lao Bảo 
— Cù lao An-Hoá 


Ba cù lao này có nhiều nguồn lợi to tát đem lại cho 
tỉnh một ngân-quỹ đồi-dào. Những tài-nguyên thồ-sẩn trong 
3 cù lao trên đây gồm có : dừa khô, lúa, mía, thuốc lá, 
đưa hấu, muối, bông vải, trái cây, cá biển, các loại hải.sẵn 
ở miền duyên-hải v.v... Sổ-dï vì 3 eù-lao này nhờ liên-kết 
sông Cửu Long, một trong những con sông lớn nhứt, dài 
nhứt trên thế-giởi. Nguồn nỏ bắt đầu tại núi Tây-Tạng 
Hy-Mã-Lạp-Sơn, chạy sang bên Tàu, bổ đuôi về Việt-Nam, 
hả miệng ra biền Đại-Thanh. Miệng Cửu-Long vừa kiết tụ 
ngươn-khi, đầu Cửu-Long vừa hiện đủ bình, thì vùng Bến- 
Tre sẽ là vùng thánh-địa có nhiều đạo giáo ra đời, giúp 
dân chúng nơi đây vào đường bạnh-phúc. 


Rhoa địa-lý dạy rằng : hễ một giòng sông, bắt nguồn 
từ nơi đất địa biền-linh, núi cao ngàn năm không người ở ; 
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rừng râm ngàn năm không ai lui tới, phóng lượn sóng ngênh 
ngang ngàn thu _không cạn, thì con sông ấy sẽ kiết tụ nơi 
huyệt «LONG- ĐẲNH», một địa huyệt rất linh-hiền phì nhiêu 
về vật-chất, cao-siêu tột bực về tỉnh-thần. 


Tỉnh Bến-Tre ngày xưa cũng như ngày nay, nhờ sông, 
Cửu-Long bồi đất phù-sa mầu mỡ, cây cối sung- túc, con 
người trở nên thông-minh đĩnh-ngộ, siêng cần chăm học. 
Vì ảnh-hưởng sanh khí của đất đai nên trong tỉnh mởi sẳn 
xuất lắm bậc anh-tài nồi tiếng mà chúng ta thường nghe 
danh, những nhơn vật này chúng tôi sẽ ghép vào phần 
«ĐỊA LINH NHƠN KIỆT › nói qua từ tiều-sử. 


Œó phẩi chăng nhờ Cửu-Long 9 rồng tức là 9 cửa biền 
mà dân chủng được phát-triền ? theo Gia-định thống-chí của 
cụ Trịnh-Hoài-Đức, 9 cửa biền này mang tên như sau : 


1) Cửa Tiều 

3) Của Đại 

3) Cửa Ba-Lai 

%) Của Hàm-Luông 
5) Cửa Cồ-Chiên 
6) Cửa Cung-Hầu 
7) Cửa Định-An 
8) Cửa Ba-Thắt 

9) Cửa Tranh-Đề 


Một điều rất quan-trọng riêng về tỉnh Bến-Tre đã chiếm 
đến 5 cửa của Tiền-Giang, bao nhiêu đó đủ chứng-minh là 
một tỉnh được thạnh-vượng về mọi mặt : 


BẮC : Định-Tường (Mỹ-Tho cũ). 
NAM : Vĩnh-Bình (Trả-Vinh cũ). 
TÂY : Vĩnh-Long (Long-Hồ zưa). 
ĐÔNG : Biền Nam-Hải, ăn qua Gò-Công. 


* 
.& 
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PHONG-THÔ VÀ ĐỊA-THẾ 


1.— VỀ KHÍ-HẬU 


h 
Hi? 
Ù IA-T HẾ quyết-định tánh-chất của khi-hậu. Nói 
chung, Nam phần thuộc vào khu-vực nhiệt-đới, nóng bức 
và chịu ảnh-hưởng giỏ mùa (mousson). 


— Khi gió từ Bông Bắc thôi xuống phía Tây-Nam, đó 
là mùa lạnh rồi qua nắng. Gió này từ đất liền thồi tới nền 
không có mưa, 


— Khi gió từ Tây Nam thồi lên Đông Bắc, đó là mùa 
mưa và lần hồi đến mùa giông bão. Giỏ nầy từ biền khơi 
thổi vào đất liền, mang hơi nước nên sanh mưa, 


Nếu là người đã từng du ngoạn khắp tỉnh Bến Tre, 
chúng ta thấy có những nét tiều dị như sau : 


+ Các quận gần bờ biền (Bình Bại, Ba Tri, Thạnh Phú) 
thuộc vào vùng đất giồng nên oỉ bức, mưa thì trễ, mùa 
nẵng kéo đài. 

Các xã An-Qui, An-Thuận, Giao Thạnh, Thạnh Phong 


vì còn nhiều rừng rậm nên loại muồi đòn xóc (anophẻle) 
vẫn hoành hành gây bịnh rét kinh niên. 


* Các quậu Mổ Cày, Giồng Trôm, Trúc Giang (tức 
quận Châu thành), Hàm Long thì mát mẻ hơn, mưa nhiều, 
nẵng ít. Đó là khu vườn dừa, làm cho vùng Bến Tre trở 
nên giàu có, nồi danh khắp miền Nam và toàn quốc. 


th, 
9.— SÔNG NGỒI, KINH RẠCH 


Như đâ nói, Bến Tre được bồi đắp do sóng Cửu-Long 
3 chỉ nhánh lớn của Cửu Long (Tiền Giang) chảy xuyên qua 
Bến Tre, chia cắt thành ra từng vùng cũ lao khả lớn. 

— Sông Mỹ-Tho chây ngang qua dịa-phận Bến-Tre chừng 
7ã cây số. Đó là sông Tiền-giang chánh-thức, làm ranh giới 
thiên-nhiên giữa hai tỉnh Định-Tường và K:ến-Hoà. 

— Sông Ba-Lai, đồ ra biền gọi là cửa Ba-Lai, đài lối 
60 cây số làm ranh giới giữa cù-lao Bảo và cù-laø An-Hoá. 
VI sông hơi nhỏ, đất phà-sa bị ứ-đọng suốt 12 cây-số ở khoảng 
các xã Phú-Túc, Phú-Đức, Tân-Lợi. Thành-Triệu. Lòng sông 
nhỏ hẹp như một con rạch nhưng bù lai, dân-chúng được 
hưởng nhiều vùng đất mới, mọc thêm, làm nền móng cho 
bao nhiêu vườn tược phì nhiêu trong tương-lai. 

— Sông Hàm-[.uông. chia hai cù-lao Bảo và cù-lao Minh. 
Đúng ra, phải gọi Hàm-Long vì chữ Nho viết là Long (con 
rồng). Nhưng đồng-bảo ky húy, trảnh chữ Long (rồng), nên 
nói trại lại là Luông. Sông này chẩy ngang lỉnh Bến-Tre 
suốt 70 cây số ngàn, 

— Sông Cồ-Chiên làm ranh giới giữa RKiến-Hoà Vĩnh- 
Bình và Kiến-Hoà Vĩnh-Long chẩy qua địa-phận Kiến-Hoà 
suốt 65 cây số. 

Ngoài 4 con sông cái kề trên còn hai con sông khác, 
quan-trọng không kém. Đó là hai chỉ nhánh của sông Hàm 
Luông chảy qua cù-lao Bảo và cù lao Minh : 

1/ Sông Sóc Sẩi khởi đầu từ xã Phú-Long, Tiên-Thủy, 
chẩy pgang qua chợ Sóc-Sải rồi trổ ra sông Hàm-Luông, 
hình đáng như một vòng cung, dài 9 cây số. 

2/ Sông Cải Gấm chẩy về cù-lao Minh, từ xã Phú-Sơn, 
chẩy vòng quanh xã Thanh-Tân cũng theo hình vòng cung 
trước khi đồ ra sông Hàm-Luông, đài 11 cây số. 

Ngoài mấy con sóng thiên-nhiên vừa kể trên, nơi nào 
có bóng đáng con người là có đường giao thông nhân tạo, Chúng 


tôi muốn nói đến những con kinh quan-trọng do đân-chúng 
đào nên. 

Trước tiên, xin đề cập đến 2 con kinh liên-tÏnh : 

1/ Kinh Chet-Sậy và kinh Giao-Hoà (tức kinh An-Hoá) 
nối 3 con sông quan-trọng : sông Mỹ-Tho, sông Ba-Lai qua 
rạch Trúủc-giang, dài § cây số. Nhờ đó, từ chợ Mỹ-Tho đến 
chợ Trúc-Giang (Bến-Tre) việc vận-tải trổ nên thuận-tiện, 

Nơi đây chúng tôi xin mở một dấu ngoặc về hiện-tượng 
thiên-nhiên lạ-lùng liên-quan đến sông Tiền-giang, sóng Ba 
Lai và con kinh làm gạch nối liền tức kinh An-Hoả. 

Theo kết-quả khảo cứu và thi-nghiệm công-phu, những 
nhà ehuyên-môn về lưu thủy học nhận thấy rằng sông Ba- 
lai càng xa biền càng bồi cạn, còn sông Tiền-Giang thì lòng 
sông sáu lắm. - 

Đề tiện việc lưu-tbông bằng thủy-đạo, cách đây lối 50 
năm, Chánh-phủ cho đào con kinh An-Hoá nối liền sông 
Ba-Lai nơi vàm Chẹt-Sậy, với sông Tiền-Giang tại vàm Giao 
Hoà, chẩy ngang làng An-Phước và làng Giao-Hoà, quận 
An-Hoá (nay là quân Trúủe-Giang). 

Vi lẽ trên kia, một sông cạn một sông sâu, mà mỗi khi 
nước ròng, ngọn nước từ sông Ba-Lai cạn chảy ngang kinh 
An-Hoá đồ ra sông Tiền-Giang sâu, nước như từ trên cao 
đồ xuống thấp chẩy ầm ầm mau không xiết kề, 

Ban sơ, khi con kinh mới đảo, một chiếc chải to quay 
đầu đã khó-khăn, thế mà vì nước chảy siết nên lòng kinh 
càng sâu, và hai bên bở lánh lở lần, thành thử hiện nay kinh 
đã rộng trên vài trăm thước. 

Một điều đặc-biệt là lòng kinh không vét tròn theo hình 
chữ U mà lại nhọn như chữ V và cớ nhiều bực hầm. 

Cũng bởi nước chẩy mạnh như thế cho nên, lúc trước 
cách nhau có vài năm, ở hai đầu kinh An-Hoá xảy ra hai 
tai nạn khủng-khiếp mà nhân-dân Giao-Hoà và An-Phước 
chắc còn nhớ rồ, 

Ngày 23 thăng Chạp năm 1932, chiếc tàu Đồng-Sanh chìm 
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lïm tại vàm Giao-Hoà, hàng mấy trăm người chết, trong số 
nạn nhân của Thủy-Thần có Trương-lục-Riết, một ký-giả 
đắc lực của tờ báo «Đuốc Nhà Nam», về Kiến-Hoà nghỉ Tết. 

Rồi qua năm 1934, một đêm tăm-tối vào khoảng ba giờ 
khuya, chiếc Wei-Lee (Oai-Lợi) rấn cồn chìm ở đầu kinh 
Chẹt-Sậy, nơi giáp nước Chẹt-Sậy cùng kinh .-An-Hoá. Nhà 
chức-trách với thợ chài vớt được mấy trăm tử-thi, còn trong 
hồ sơ lưu tại quận An-Hoá ghỉ mất tích 78 người. Một sự 
lạ thường mà chúng ta có thề nói «Tử sanh hữu mạng» là 
chiếc tàu lật nghiêng, hông tàu day ra sông, đáy tàu day vô 
đất liền. Mấy người lội giỏi nhắm bưởng ngọn đèn công sở 
An-Phước mà lội vô đều bị nước lôi cuốn chìm chết giữa 
sông, còn một số người không biết lội chập chủm một hồi 
chơn đụng mẻ rạch cạn mà leo lên bờ, phía Bến-Tre, thoát nạn. 


2) Kinh Song Mã nối liền Hàm-Luông qua Ba-Lai, đến 
tận rạch Trúc-Giang (8 cây số). 

3) Kinh Hương-điềm giúp phần giao-thông vàn-tải trong 
nội-địa tỉnh Bến-Tre thêm dễ-dàng. Hàng-hoá, sẳn-phầm 
nông-nguiệp từ tỉnh ly được vận-chuyền đến cù-lao Bảo- 
Xuyên qua xã Hiệp-Hưng, nối qua Rạch Sơn-Đốc. 

— Rinh Mỏ-Cày nối liên tiếp rạch Thôm qua rạch Mỏ 
Cày, dài 6 cây số nhưng là móc nối liền tỉnh Kiến-Hoà đến 
các tỉnh lân-cậu. Người địa-phương gọi đó là đường quốc 
tế, tuy tục danh ấy đượm vẻ hài-hước nhưng đúng với vai 
trò của nó, 

— Rinh Tân-Hương nối liền sông Hàm-Luông qua sông 
Gồ-Chiên, dài 11 cây số. 

Trên đây là lược kê những kinh quan-trọng. Ngoài ra, 
tỉnh Bến-Tre còn nhiều kinh khác, đỏng vai trò khiêm-tốn 
hơn, giúp việc giao-thông bên quàn, bên xã thêm thuận-lợi. 

* Kính Bình-Khương 

* Kinh Dừa ở Mỹ-Chánh-Hoà 
+ Kinh Ngang ở Tân-Blnh 

* Kinh to lớn ở An-Nhơn 0. D... 


Những tâm-hồn vô tư lự 


Cậu bé mục đồng pui sống một cách hồn-nhiên, 
phó mặc cho thế-sự thăng-trầm, 
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8.— GÁC CÙ-LAO LỚN ở TỈNH KIẾN-HOÀ. 
a) Tại Cù-lao Bảo : 

— Rạch Trúc-Giang, chỉ-nhánh của sông Hàm-Luông 
khởi đầu từ Bắc Hàm-Luông (vàm An-Hội) chạy qua châu 
thành tỉnh ly và ngang qua chợ Trúc-Giang, thẳng đến 2 xã 
Nhơn-Thạnh, Mỹ-Thạnh dài 7 cây số rồi chia ra làm 2 nhánh. 
Một đồ vào xã Nhơn-Thạnh, còn một nhánh xuyên qua xã 
Mỹ-Thạnh và phân ra làm 2 ngọn bao bọc lấy xä Lương-Phú 
rộng lã cây số vuông rồi nhập ngọn lại và chẩy qua xã Long- 
Mỹ nối theo kinh Hương-Điềm (tính chung đài 20 cây số). 

— Rạch Lương Phú chây thẳng vào Hương-Điềm rồi 
chảy qua rạch Sơn-Đốc. Trước khi đến Hương-Điềm có một 
ngã ba sông bên phải kèu là kinh Ba-Lạc, vì Nguyễn-Ảnh 
chạy giặc lạc vào Đồng Tam quản, mới gặp được gia-đình 
Cụ Trương-tấn-Khương là thân sinh Cụ Trương-tấn-Bữu. 

— Rạch Ngä Con, khởi đầu từ ngọn sông Ba-Lai xã 
Tân-Lợi và chẩy vòng qua xã Tân-Lợi, Tiên-Long rồi đồ ra 
sông Sóc-Sâi, đài 16 cây số tưỡi. 

—Rạch Phú-Hữu, chí-nhánh của sông Ba-Lai khởi đầu từ 
xã Phước-Thạnh và chạy đài cặp theo sông Ba-Lai bọc lấy xã 
Phước-Thành một cù-lao nhỏ và đỗ ra sông Ba-Lai dài 8 cây số. 

— Rạch Ba-trí, chỉ-nhánh của sông Ba-Lai, khởi đầu 
từ xã Tân-Xuân, xuyên qua các xã Phú-Ngãi, Phú-Lễ, An- 
Đức rồi chẩy thẳng ra Hàm-Luông kêu là Vàm Ba-Vong, đi 
bên phải thì vào Giồng-Trôm, Chợ Mới, đi bên trái thì vào 
Lương-Quới. Đi khổi Vàm Lương-Quới, có một cái rạch 
kêu là rạch Bình-Chánh chẩy qua Cháu-Phú, Châu-Thời, 
Châu-Bình, rồi đồ ra sông Ba-Lai. Bên phải của rạch Bình- 
Chánh là rạch Mỹ-chánh-Hoà, rồi chia làm 2 ngọn rạch nhỏ 
là rạch Bến Than và Bến Bào rồi cũng đồ ra sông Ba-Lai. 

— Rạch Mỹ-Nhiên, khởi đầu từ rạch sông Sâu chẩy cặp 
theo sông ranh xã Mỹ-Chánh-Hoà và Tân-Xuân nối liền với 
rạch Bến-Bào dài lối 7 cây số. 


— Rạch Bà Hiền, khởi đầu từ sông Hàm Luông chạy theo 
ranh xã An-Hoà-Tân và Tân-Thủy chạy đển rừng Bảo thạnh 
nối liền với Rạch Giá đồ ra xã Vĩnh-Hoà đài § cây số, 


— Rạch Cải Bông, khổi đầu từ sông Hàm-Luông chạy 
giữa ranh xã Au-Hiệp và An-Ngải-Tây thuộc 2 quận Giồng 
Trôm và Ba-Tri. 

— hạch Sơn-Đốc, khởi đầu từ sóng Hàm-Luông chạy 
ngang xã Tân-Hưng qua xã Hiệp-Hưng (Sơn-Đốc). Muốn vô 
nhà thờ La-Mã phải tổ- qua kinh Miễu Ông. Kinh nầy nối 
liền với Rạch Hương-Điềm, 

— Rạch Cái Mit, khởi đầu tại sông Hàm Luông chảy vô 
xã Thạnh-phú-Đông nối liền với rạch Sơn-Đốc dài 7 cây-aÕ, 

— Rạch Thủ-Cửu, khởi đầu từ sông Hàm-Luông nằm 
đọc theo ranh 2 xã Phước-Long và Thạnh-Phú-Đông chạy 
vào rạch Ba-Lạc nối liền với kinh Hương-Biềm dài 6 cây số. 


b) Cù-lao Minh : 


— Rạch Cái Mơn, chỉ nhánh của sông Hàm-Luông, khởi 
đầu từ xã Phú-Sơn, chẩy qua xã Vĩnh-Thạnh, đỗ ra quận 
Lách (Vĩnh-Long), dài 9 cây số. 


— Rạch Mỏ.Cày chỉ-nhánh của sông Hàm-Luông, khởi 
đầu từ Vàm Nước Trong (xã Định-Thủy) chảy dải cbo đến 
3 cây số. tới xã Hoà-Lộc thì phân ra làm 2 ngọn. Một ngọn 
đồ ra›:rạch Giồng-keo còn một ngọn chảy ra kinh Mỏ-Cày 
(dài lối 3 cây số rưỡi). 

~— Rạch Cải Quao, chí-nhánh của sông Hàm-Luông khổi 
đầu từ xã Binh-Khánh, chảy tuốt đến chợ Cái-Quao và chảy 
đến ranh giởi xã An-Thới thì tắt (cùng ngọn), 


— Rạch Băng-cung, chỉ nhánh của sông Hàm-Luông khởi 
đầu từ ranh 2 xã Bại-điền, Tbạnh-phủ và chảy qua các xã 
Thạnh-Phú, An-Thạnh, Giao-Thạnh rồi đồ ra cù-lao Ông-LÀ, 
đài lối 21 cây số, 
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— Rạch con Ốc (tạch Khâu Băng) chỉ nhánh của sông 
Cồ-Chiên, khổi đầu từ cửa Cồ-Chiên, chảy qua 2 xã Thạnh 
Phong, Giao-Thạnh và nối liền với rạch Băng-Cung, đài lối 
13 cây số. 

— Rạch Hồ-Có khởi đầu từ bãi biền Cồn-Lợi đồ vào 
đụng rạch con Ốc, đài 4 cây số, 


“e) Cù-lao An-Hoá : 
— Rạch Vũng-luông ; chỉ nhánh của sông Ba-Lai chảy 
qua các xã Thới-Thuận, Phưởc-Thuận rồi nối với rạch 
Khém ra vàm cửa Đại. 


Ngoài ra còn rất nhiều những con rạch nho nhỏ khác, 
khắp trong 116 xã trong toàn tỉnh. 


4.— CÁC TRỤC GIAO-THÔNG 


Ngoài sự lưn-thông bằng đường thủy, sự lưu-thông-bằng 
đường bộ tỉnh Kiến-Hoà rất được phát-đạt và tiện lợi. Dưới 
đây là những con đường chính : 

+ Đường liên tỉnh số 6 từ bến Bắc Rạch Miều thẳng đến 
bến bắc Cồ-Chiên, dài 32 cây số (đường tráng nhựa). 

+ Tỉnh lộ số 17 nối liền quận Bình-Đại với đường Hên 
tỉnh số 6 (ngang xã Tân-Thạnh) dài 41 cây số, đường trải đá. 

+ Tỉnh lộ số 27 từ chót cù-lao Bảo ở vàm Cồ-Chiên cửa 
Đại xuyên qua xã Tân-Lợi, Quới-Thành và quận ly Hàm- 
Long nối liền với đường liên tỉnh số 6, dài 26 cây số, đường 
trải đá. 

+ Tỉnh lộ số 2ö từ tỉnh ly Trúc-Giang nối liền 2 quận 
Giồng-Trôm và Ba-Tri thẳng đến bãi biền Ba-Tri (xã Tân-Thủy) 
dài 50 cây số, đường trắng nhựa và trải đả. 

+ Tỉnh lộ số 30 từ cầu ván xã Giao-Thạnh (quận Thạnh 
phú) xuyên qua 3 quận ly Thạnh Phú, Hương Mỹ và Mỏ Cày 
và nối liền với bắc chợ Lách dài 60 cáy số, đường trải đá, 


Ngoài ra tỉnh Kiến-Hòa còn có 28 đường lộ khác, có 
thề lưu thông bằng xe lớn rất tiện lợi đó là chưa kề trong 
mỗi xã, ấp đều có nhiều con đường nhỏ nối liền với nhau. 
Do đỏ mà sự lưu thông bằng đường bộ của tỉnh nầy rất 
tiện lợi đễ dàng. 

Theo nguồn tin của Ty Công chánh cho biết, trong bai 
năm 1961 và 1962 Ty này đã hoàn tất công tác kiều lộ : 
tràng nhựa được 9.965 thước và cản đá được 10.074 thước 
cho liên tỉnh lộ số 6 và các tỉnh lộ trong toàn tỉnh trị giá 
5,210,000 đồng. 


8.— MIỀN RỪNG BỤI VÀ ĐẤT HOANG 


Mặc dầu đất mầu của tỉnh Kiến Hòa rất trù mật, nhưng 
vẫn bổ một số đất hoang và rừng bụi đáng kề, nếu được 
khai phá thì sẽ trở nên một nguồn lợi lớn cho quốc gia. 


+ Rừng Lá (Cù lao Lá), ở thuộc xã Tân Phủ Trung 
(quận Đình Đại), nằm về hữu ngạn sông Ba Lai do một con 


rạch vàm hò sông sang bao bọc, rộng 10 mẫu vuông, cù lao 
nầy thuộc đất hoang, 


+ Rừng Bụi (cây bần, cây mắm), đọc theo bai bên bờ 
sông Ba Lai, từ rạch Mây (Bình Đại) và rạch Giồng Trôm 
(cù lao Bảo) trổ xuống cho đến chót cù lao, dài lối 12 cây 
số và sâu vô lối 2 cây số mỗi bên, đất phù sa rất tốt, nhưng 
không trồng trọt gì được cả vì nước mặn, đề thành rừng 
bụi rậm rạp. 


x Rừng Bằng và Mấm, cặp theo sông Cửa Đại về phia 
Bình Đại (cù lao Án Hóa) từ rạch Bà Nhút xuống đến chót 
cù lao, đài lối 13 cây số, sâu vô đất liền lối 3 cây số, cây 
mọc thành rừng và cũng có nhiều đám ruộng ( hoang ), 
Nhưng không cày cấy được vì nước mặn. 

+ Rừng Mắm, và cây chà là, lối 3/4 xã An-Thạnh và 1/3 
xã Giao-Thạnh, ruộng cỏ tới 37 cây số vuông nẫm giữa sông 
Hàam-Luông và rạch Băng-Cung, chỉ có vài ba con Giồng 
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nhỗ bé, còn toàn là rừng, cây bụi hoang-địa ; không trồng 
trọt gì được cả. 

+ Cồn-Lớn, thuộc xã Thạnh-Phong (quận Thạnh-Phú), 
con cồn này là cùng (chót) của cù-lao Minh, nằm sát mé 
biỀn rộng lối 20 cây số vuông, trước chiến-trảnh là chỗ nuôi 
bò của một địa-chủ ở Thạnh-Phủ, nay thành rừng hoang. 

Tổồng-số các rừng bụi và đất hoang có trên 40 ngàn 
mẫu tây, 

Miền đồng ruộng : 

Tỉnh Kiến-Hoà có trên 113.000 mẫu ruộng hiện đang 
cày cấy (chiếm hết nửa phần của đất liền) trong số 4 quận 
Ba-Tri, Thạnh-Phú, Hương-Mỹ và Bình-Đại chiếm hết hai 
phần ba (2/3). Đó là chưa kề 20.000 mẫu ruộng bổ hoang. 

Miền duyên-hỏi : 
Tỉnh Kiến-Hoà có 5 cửa biển : cửa Đại, cửa Tiền, cửa 


Ba-Lai, Hàm-Luông và Cồ-Chiên thuộc 3 quận Binh-Đại. 
Ba-Tri và Thạnh-Pbủ. 


Những xã ở miền duyên-hỏi : 

— Thừa-Đức, Thời-Thuận (quận Bình-Đại). 

— An-“hoà-Tân, Tân-Thủy, Bảo-Thạnh (quận Ba-tri). 

— Giao-Thạnh, Thạnh Phong, An Nhơn (quận Thạnh Phứ) 

Dân-chúng của các xã trên đây, đa số sống về nghề hạ 
bạc (hải ngư nghiệp ). 

Ngoài ra dọc theo các con sông lớn như : Hàm-Luông, 
Ba-Lai, Cửa Đại v.v... nghề chài lưới cũng rất thạnh-hành, 


Vùng thương-mõi và công-kỹ-nghệ : 

Tỉnh Kiến-Hoà cỏ 5 thị trấn :'Ba-Tri, Bình-Đại, Thạnh 
Phú, Mỏ-Cày và Trúc-Giang, đân-chúng sống về các ngành 
thương-mãi và còng-kỹ-nghệ. 

`_ Nhưng đáng kề hơn hết là tại tỉnh ly Trúc-Giang, nơi 
tập trang các ngành thương-mãi công-kÿ-nghệ rất phồn-thịnh. 
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ĐỊA-THẾ TỪNG VÙNG TRONG CÁC QUẬN 


1) Quận Trúc-Giang : (2 Tông, 16 xã) 

Địa thế quận Trúc Giang theo hình chiều dài như nửa 
bản đồ Việt-Nam ở phía trên. Bắc giáp sông Mỹ Tho. Đông 
giáp quận Biồng-Trôm, Tây giáp quân Hàm-Lopg và Nam 
giáp sông Hàm Luông. 

Diện-tích : 19.379.74.08. 
Dân-số : 114.579 người. 

Quận Trúe Giang vườn dừa nhiều hơn ruộng (vườn 
chiếm 80%). 

Thồ sản chính của Quận Trúc giang là : Dừa, chuối, 
mía, cam quit, dệt chiếu (Phú thành). 

2› Quận Hèm-Long : (2 tông, 11 xã). 

Địa thế quản Hàm-Long như hình bàn tay xép, Đông 
giáp quận Trúc-Giang ; Tây giáp vàm sông Mỹ-Tho — Hàm 
Luông ; Nam giáp sông Hàm-Luông (quận Đôn-NÑhơn), Bắc 
giáp sông Mỹ-Tho). Quận này là đầu chót của 2 cù-lao Bảo 
và An-Hoá. 

Diện-tích : 12.211.98.51 
Dân số : 42.610 
Quận Hàm-Long vườn chiếm 7054. 

Thồ-sẩn Quận Hàm-Long gồm : Dừa, lúa, trải cây, dệt, 
lưới cá, 

3) Quận Giồng-Trôm : (3 tồng, 18 xã). 

Địa thế quận Giồng-Trôm như hình tam-giác, nẫm ngang 
giữa cù-lao Bảo, Đông và Đông-Nam giáp quận Ba-Tri, Tây 
và Tây Nam giáp quân Trúc-Giang và đông bắc giáp' sông 
Ba-Lai và quận Bình-Đại. 

Diện-tích : 28.169.54.34, 
Dân số : 73.568 
Quận Giöồng-Trôm số vườn chiếm 60%, 

Thổ sản chính của quận này là : đồ hàng giồng, bánh 

tràn Mỹ Lòng, mắm còng Châu-Bình, dừa Châu-Phú. 
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4) Quận Ba-Tri : @ Tông, 1ã xã). 

Địa thế quận Ba-Tri hình hơi vuông như bằn-đồ nước 
Pháp. Đông giáp cửa Ba-Lai (quận Bình-Đại), Tây giáp quận 
Giồng-Trôm, Nam giáp sông Hàm-Luông (quận Thạnh-Phú), 
Bắc giáp sông Ba-Lai (quận Binh-Đại). 

Diện-tich : 26.834.29.00. 
Dân số ; 74.372. 
Quận Ba-Tri, ruộng chiếm hết 85% 

Thồ-sẩn : Lúa, muổi, củi, dưa hấu, đuôn chả-là, đồ 
hải-sản, 

5) Quận Bình-Bọi : (2 Tồng, 13 xã). 

Địa-thế quận Bình-Đại như hình cái ché cồ, đit lớn đầu 
nhỏ chiếm hết 7/10 cù-lao An-Hoả. Đông giáp biền Cửa Đại, 
Tây giáp kinh Giao-Hoà quận Trúc-Giang, Nam giáp sông 
Ba-Lai (quận Giồng Trôm và Ba-Tri), Bắc giáp sông Cửa- 
Đại (Mỹ-Tho), 

Diện-tích : 38.678.98.10, 
Dâu số : 58.523. ' 

Quận Bình-Đại ruộng chiếm hết 85%, còn vườn và đất 
giồng chiếm 151%. 

Thồ-sản : Cá biền, các thồ-sẳn khác giống như Quận 
Ba-Tri. 

6) Quận Bôn-Nhơn : (3 Tổng, 9 Xã). 

Địa thế quân Đôn-Nhơn như hình cái bát úp trên đầu 
cù-lao Minh. Đông giáp rạch Cải Cấm (quận Mỏ Cày), Tây 
giáp quận Chợ Lách (Vïnh-Long), Tây Nam giáp sông Hàm 
Tông, Đông Nam giáp quận Mồ-Cày và Bắc giáp sông Hàm 
Luông (quận Hàm Long). 

Diện tích : 11.665.15.00, 
Đân số : 36.908, 

Quận Đôn-Nhơn là thồ-sản trải cây, nên vườn chiếm 
hết 80%, ruộng chỉ 20%, 

Thồ-sẳn chính là : Trái cây, sẩn-xuất cây ương, cây rép. 
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7) Quận Mỏ-Cày : (2 Tông, 11 xã) 
Địa thế quận Mỏ-Cày như cái nắm tay. Đông và Đông 
Bắc giáp sông Hàm-Luông, Nam và Đông Nam giáp quận 
Hương-Mỹ, Tây và Tây-Bắc giáp quận Đôn-Nhơn. 
Diện tích : 19.728.77.00. 
Dân số : 72.662. 
Số vườn và ruộng của Quận Mỏ-Cày ngang nhau. 
Sản-xuất : Mia, đường, thuốc lá (nôi tiếng). 


8) Quận Hương-Mỹ : @ Tông, 12 X8). 

Địa-thế Quận Hương-Mỹ như hình chiếc ghe nằm giữa 
cù-lao Minh, Đông và Đông Bắc giáp sông Hàm- Luông, 
Đông Nam giáp quân Thạnh-Phủ, Nam và Tây Nam giáp 
sông Cồ-Chiên, Tây và Tây Bắc giáp Quận Mỏ-Cày. 

Diện tích : 20.365.39.00. 

Dân số : 53.865. 
Quận Hương-Mỹ, ruộng chiếm hết 70%, vườn,30%. 
Thồ-sản giống như Quận Giồng-Trôm. 


9) Quận Thọnh-Phú : 

Địa-thếể quận Thạnh-Phú như thân trước chiếc áo đải 
phụ-nữ. Đông Bắc giáp sông Hàm-Luông và cửa biền Hàm 
Luông, Đông Nam giáp biền Nam-Hải, Tây Nam giáp sông 
Gồ-Chiên và cửa biền Cồ-Chiên, Tây và Tây Bắc giáp quận 
Hượng-Mỹ. 


Diện tích : 24.343.65.06. 
Dân số : 35.932, 

Quận Thạnh-Phú, ruộng chiếm 85%. Toàn tỉnh Kiến- 
Hoà gồm có 9 quận kề trên, điện-tích : 202.343 mẫu 65 sào. 
06 thước vuông, dân số kề từ đầu năm 1965 gồm 653.028 
người cả Nam phụ lão ấu, con số này sẽ còn xê dịch. 

Thồ-sân : Lúa và hải-sẩn. 


* 
.. 
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TRIẾN-VỌNG CÚA TỈNH KIẾN-HOÀ 


+ KIẾN-THIẾT : 

Về mặt kiến-thiết, tỉnh Kiến-Hoà sẽ trở thành một tỉnh 
rộng lớn, Theo chương-trình chỉnh trang thị-xã, tại tỉnh-ly 
Trúe-Giang các phố sá đều được kiến thiết sửa sang lại rất 
mỹ-quan ; đường sá được nới rộng. Đặc biệt là dãy nhà 
lụp-xựp ở bờ sông (mặt tiền thành phố) đã được giải to 
quang-đẳng làm cho châu-thành đã đẹp cảng thêm đẹp hơn. 

Tại các quận ly, mặc dù trong tình-trạng chiến-tranh, 
nhưng chường-trình kiến-thiết vẫn thực hiện đến mức tối 
đa. Tất cả chợ búa ở các quận-ly (trừ quận ly Đôn-Nhơn) 
đều được kiến-thiết lại rộng rãi, mÿ-quan và sắp đặt chỗ 
mua bắn có ngăn nắp trật-tự. Và sự buôn bán có phần sung 
túc hơn xưa. 

* VĂN-HOÁ : 

Về mặt Giáo-dục : Tại tĩnh ly có 1 trường Trung-Học 
công lập, 88 lớp từ Đệ-Thất đến Bệ-Nhị và khắp 9 Quận 
trong toàn tỉnh có 15 trường Trung-Học Tư-Thục. 

Cáp TiŠu-học : Công-lập 99 trường. Tư thục 12 trường. 
Tồng số gồm có 54.000 học sinh. Ngoài ra còn có 44ã lớp 
Bình-dân Giáo dục và 60 lớp truyền bá Việt-Ngữ. 

47 Trường Tiều-học, 52 trường Sơ-Cấp 
'Công-Lập 47 — 805' học-sinh). 

Chuyên-mồn : Tỉnh Kiến-Hoà có một trường Kỹ-thuật 
nông thôn thiết-lập tại xã Sơn-Đông, 3 cây số Tây Bắc thị- 
xã Trúc-Giang với kinh phí trên 3 triện-đồng. 


DANH-SÁCH CÁC XÃ THUỘC TỈNH KIẾN-HOÀ 
9 QUẬN — 91 TỒNG — 118 XÃ. 


QUẬN TRÚC-GIANG QUẬN, HÀN LONG | QUẬN GIỐNG TRỘN | 
16 Xã) Xã) $ X4) 


An Hội (Q- ly) kói thủy (Q ly) Sài, BI {Q. ly 
Phú hưng Tầng | Phú đức TRE Á Bình thành 
Tầng Hữu định Châu bìnb. 
Báo (Pbú nhuận Châu hoà 
hựu Phước long Tân thanh 


(8 x6) Í Sơn phước 


Tông ( An ngấi Tây 
Bảo Hiệp hưng 
phước) Tân hào 

{4 xã) Í Tân hưng 


Long mỹ 
loi ÝPhi an hoà TÐor | Tương phệ 
(8 x§) Í Phước thạnh - Bảo Ì Lương quới 
Quới sơn QUẬN BÌNH ĐẠI thành Mỹ thạnb 
Tân thạch (13 Xã Nhơn lhạnh 
Bình đạt (Q ly) | (9x8) bong mỹ 
QUẦN La Na Lhc thoận \ Phong năm 
b Phước thuận vận điền 


Tầng ( An đức (Q. ly) Tân phủ Truag 


QUẬN HƯƠNG-MỸ 


Bảo Thanh tà b4 
Pn Thời thoận (I2 1ã) 
(4 x8 ÊAa nghi Trung Thừa đức - Đương Mỹ (Q1) 
Mỹ chánh hoà Châu hưng Bìph khánh 
Tầng Mỹ nhơn Tầng (Long thạnh Minh đức 
Báo (Mỹ thành Heà (Long phụng Tên trung 
thuận ÌPhú ngãi quới |Phú thuận 
(6 xã) Ệ Phước tuy 46 xã) Thới vĩnh TUỆ Ệ An thới 
Tân xuân Vang quới mi vệ m sơn 
Tầng (Ấn hoà Tây QUẬN MÔ CÀY _ | @ xá) Ngềi đăng 
ảo thạnh 
Bảo h (12 Xã) 
trị Phú lỄ : Đ% phước bội (aÌ)| Tồng Ị din 
Ẳ So [Tên thấy 1 ( Mình Ệ Phú khanh 


phú  ¿ Quới điền 
(4 xã) ` 1hới thạnh. 


QUẬN ĐÔN-NHƠN 


Minh 
đạt 
(6 xã) 


QUẬN THANH-PHÚ 
(† Xã 


Thạnh phú (Q L) Thanh tân 
Án thạnh. 
Tông Ẳ Khánh thạnh tân 
Minh (Tân bình 

đạo | Tân thạnh tây 


(6 xã}ƒ Thành an. Tầng (Phú 
Thạnh phong Thành thới Mình Phướn ng Trung 
NHỮNG XÃ TRÙNG TÊN thiện Ệ Tên phá Tây 


(4 xã) Ô Vinh hoà. 


Vĩnh-hoà (B4-TRI — ĐÔN-NHƠN) 
An-thạnh (MÔ-CÁY_THẠNH-PHÚ) lòng tà khánh 


An-hiệp (HÀM-LONG — BA-TRI) thuận Trung 
Mỹ-thạnh (# ÂM-LONG — B4A-TRT) (2 xá) ( Nhuận phú Tân 


PHẦN THỦ? II 


~ Huyền-sử và di-tích 
của tỉnh Kiến -Hoà. 


KIẾN-HOÀ QUA GIAI-THOẠI LỊCH-SỬ 


HIM cỏ tổ, người có tông. Người Việt-Nam yêu 
quê cha đất tồ, mến làng mạc hơn ai hết. Dầu cho khi lớn 
lên, lập nghiệp nơi xứ khác nhưng ai cũng óm-ấp giấc mộng : 
trở về cố hương với manh áo gấm. Còn gì đau xót cho bằng 
sống xa làng mạc, và khi trăm năm nhắm mắt, nắm xương 
của chúng ta không được nằm bên ngôi mộ của ông bà mẹ 
cha ? Người du mục bên Phi-châu, người Mông-cỗ ở miền 
Bắc Á-Châu, tuy sống rày đây mai đỏ, không căn cử nhứt 
định, giữa vùng nắng cháy phồng da, hoặc với tuyết rơi cắt 
ruột nhưng họ còn biết ca hát, điềm tô quê hương. Họ cho 
rằng quê hương tuy là sa-mạc, là bãi. tuyết, nhưng đẹp hơn 
các chốn khác. Huống gì người ở Bến-Tre, ở xứ Dừa ! Quê 
quản của họ đẹp hơn đâu cả, không cần điềm tô, không 
cần dùng văn chương hoa mỹ. 

Miền Nam nồi danh nhứt do vị-trí lưu vực Cửu-Long- 
Giang, riêng tỉnh Kiến-Hoà đã chiếm trọn năm cửa của Cửu 
Long huyền bí, và cũng là vị-trí của 3 cù lao lớn tam-châu, 
quÃ nhiên là nợi kết-tinh của tồ-quốc, nhờ ảnh-hưởng địa- 
lý mà tỉnh Kiến-Hoà trồ sanh nhiều nhơn kiệt. Đồng-bào 
nơi tỉnh đều lấy làm hãnh diện về nguồn gốc, về mẳnh đất 
phù sa trên đây, Mảnh đất ấy khi xưa đẩ từng là nơi đâm 
máu của cha ông đề gầy dựng nén. 

Như đoạn thứ nhứt đã trình bảy, vàng Định-Tường Kiến 
Hoà thuộc về công đầu khai sáng của chúá Nguyễn. Vì vậy, 
tất cả chuyện cỗ tích xưa nhứt đều bắt đầu bằng chuyện Gia 
Long tầu quốc. Khi bị quân Tây-Sơn truy nả, Chúa Nguyễn 
nhiều phen cải trang làm thường dân đề che mắt quán thù... 
Ngài được đân chúng bảo vệ, tiếp tế lương thực. Khi quân 
số hao hụt, ngài lấy làm hãnh-diện khi thấy đa số đân-chúng 
đều đốc lòng phò nguy cứu chúa, gia nhập quân ngũ. Chinh 
nhờ kho lúa dồi đào của vùng đồng bằng sông Cửu-Long mà 
Gia-Long có thề mở cuộc tấn công mẩnh-liệt về miền Trung, 
tái chiếm Bình-Định rồi chiếm thành Phú-Xuân ( Huế). 
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CỦ-LAO ĐẤT VÀ DANH-TỪ TRÁI THỦY-LIỄU 


G TẾ A sông Hàm-Luông cỏ một cái đồn nhỏ, gọi 
nôm-na là Cù-lao Đất, hoặc Cồn-Đất, 

« Đất» nghĩa là đất do phù sa bồi lên. 

Xưa kia, lúc gian truân, chúa Nguyễn Ảnh (sau này lên 
ngôi lấy niên hiệu là Gia-Long, đã theo đường biên Ba Tri 
vào cửa Hàm Luông, nửa đêm thuyền lạc vào rạch Ba La, 
Cải Mit, ghé qua đồng Tam quản xã Hiệp Hưng, gặp gia- 
đình ông Trương-tấn-Khương, thết đãi cơm nước và được 
ông Trương-tấn-Bửn, hộ giá ra cù lao Đất tá túc trốn quân 
Tây Sơn, nên nhớ thuở ấy khung cảnh rậm rạp, đượm về 
thâm u huyền bi, nhà cửa thưa thớt hơn bây giờ. Nhờ vậy 
mà sự có mặt của ngài không bị lộ bí mật. Ngoài ra, phững 
binh sĩ của ngài đã từng giải ngũ tại vũng rừng rậm, góp 
công khai hoang. 

Hay tin chúa Nguyễn đến, ông Trần-văn-Hạc đích thân 
đón ngài tại thuyền rồng. Bây giờ ông Trần-văn-Hạc làm 
chức cai việc, làm ăn khá giả và được dân chúng ở rạch 
Ụ kính mến. Vì chúa Nguyễn đến bất ngờ nên ông Cai Hạc 
thiếu chuần bị. Chúa Nguyễn khóng muốn làm phiền lòng 
gia chủ nên nói nhanh : 

— Tôi muốn dùng một bữa cơm đạm bạc, có gì thì ăn 
mỏn ấy. Vả lại, tôi muốn đi thật gấp. 

Ông Cai Hạc suy nghĩ : nếu làm thịt gà, thịt vịt thì tốn 
thời giờ. Giết heo lại cảng lâu lắc hơn và lắm lộ bí mật, 
Đích thân ông Cai vào bếp, dở hủ mắm sống rồi ra ngoài 
bãi hái vài trải bần mởi vừa chin cây. Cỏ lẽ đó là lần đầu 
tiên ngài thưởng thức mỏn ăn.của đám dân đã. Mùi vị 
chua chát của trải bần chin cây khiến ngài thích thú : 

— Trái chỉ mả ngon vậy ? 

Cai Hạc kinh cần đáp : 

— Tâu ngài, trái ấy mang tên quá nôm na, kệ hèn này 
chưa tiện nói ra... ' 


Buổi chiều trên sông làm-luông 


Chú-thích : Phía bên kỉa là cù lao. Đất. 
Nơi Chúa Nguyễn ần náu tránh 
quân Tâg-Sơn, năm Đinh-VL (1787). 
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— Cứ nói, đừng sợ-sệt. 

— Tàu ngài, đó là trái bần ! 

— Trái bần à ! 

Nói xong, chúa Nguyễn-Ánh cười. Ngài nói khôi hài : 

— Trong lúc gian truân pày, ta mới hiều trái bần là 
ngon lành, chẳng kém cam quit, nhần hồng. Phải đặt cho 
nỏ một cái tên thanh-bai hơn. 

Vừa nói, ngài vừa liếc nhìn rặng cây bần mọc hoang 
trùng-trùng điệp-điệp trước nhà, chạy dài theo sông. Gió 
thồi-hin-hin, Lá bần xanh mượt, gờn gợn trông thơ mộng 
làm sao ? Từng chùm bông bần đung đưa, khoe nhụy trắng. 
Ngài phản : 

— Cây nầy xanh xanh giống như cây liễu, trong thỉ phú 
đời Đường, đời Tống. Cây liễu bên Trung-Hoa mọc trên đất 
cao-ráo, Cây liễu ở xứ ta mọc trêu bãi bùn, đầm chân dưới 
nước mặn cũng không héo lá. Ta gọi cây bần là thủy liễu, 
loại Hễu mọc đưởi nước ! 

Từ đó, các nho-sĩ gọi cây bần là thủy liễu : Lần-lượt, 
vài loại cây khác, mang tên xấu-xí hơn nhưng được thi vị 
hoá. Thi-dụ như cây mù-u. Lá nó xanh mướt, trải tròn từng 
chùm. Bông trắng ngần, nhụy vàng, loÄ ra mùi thơm sang 
trọng. Các cụ đồ nhơ nhớ tới bông Bạch Mai nên gọi cây mù 
u là Nam-Mai, tức là loại bông bạch mai của phương nam. 
Cụ Phan-thanh-Giẩn, sinh-quán ở rạch Mù-U (Kiến-Hoà), đã 
lấy biệt biệu là Mai-Khê, tức là rạch Mù-U vậy. Khê, theo 
chữ Nho là con rạch nhỏ. 


HAI THÔN-NỮ BƯỢC SẮC ẤN NHÀ VUA 
PHONG TẶNG, LẬP MIỄU THỜ TẠI ĐA-PHƯỚC-HỘI. 
(QUẬN-LY MỎ-CÀY) 


Một dạ em cùng chị 
Má phấn chỉ thư hùng 
Sứ chỉ cuồn tơ bóng 
Đem cứu chứa bước cùng 
Công đức loà bốn bề 
Khỏi hồ mặt má hồng 
Ngàn thu còn lưu tiếng 
Chỉ anh dũng lòng trung. 

Là sử chép vào năm 1785 chứa Nguyễn-Ảnh tầu 
quốc vào Ñam ẳn nảu, chờ binh cứu viện của Xiêm-La đánh 
lại quân Tây-Sơn, nhưng chẳng may lại bị thua ở Định- 
Tường, chúa Nguyễn đành gom góp nhóm tản quân kéo xuống 
thuyền rồng trương buồm vượt bề chạy sang Vọng-Các 
nương nâu đợi ngày báo hàn khôi phục giang-san. 

Trong lúc thuyền chúa Nguyễn lính-đinh ở giữa dòng 
sông huyện Kiến-Hoà, thinh-linh rủi gặp giông gió nồi lên 
đùng đùng, mây đen kịch phủ trời. 

Sau lưng có thuyền của giặc đuồi theo, ba quân tướng 
sĩ cố sức chèo-chống vượt bao nguy-hiềm sể đến, chẳng may 
dây cột buồm và dây cột bảnh lái cọ sát chịn đựng không nồi, 
phần sóng to gió lớn, đây lần lần bứt lơi ra. Thuyền ngừng 
hẳn lại, mặc cho sóng nhồi gió tạt, quan quân sợ hãi làm rớt 
cả cái chiên cồ lịnh xuống ngay cả vàm sông chìm đưới đáy. 

VI vậy bắt đầu từ đó, dân-chúng tại đây mới đặt vùng 
sông này là sông Cồ-Chiên hay vàm Cồ-Chiên, đề ghị nhớ 
sự-tích ngày vua Gia-Long tầu quốc đi ngang qua con sông 
này, đó là lời truyền thuyết không biết có đúng hay không ? 
cho đến ,ngày nay đanh-từ sông Cồ-Chiên đã có trong bản 
đồ nh Kiến-Hoà. 

Trong lúc gió thồi sóng nhồi dây bị đứt nhiều tao, chèo 
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chống không được nữa. Nếu tiếp tục chèo thêm, sẽ đứt rởi 
ra cả tay chèo và bánh lải thì rất nguy hiểm, thuyền nhứt 
định phải chìm 
Nhà vua cũng như toàn-thề quan quân đành ngửa mặt 
lên trời cầu-nguyện trong sợ hãi tuyệt vọng, sau khi nhìn 
bốn bề quanh đó chẳng thấy tâm đạng một thuyền lưới nào 
đề cầu cứu giúp-đỡ. Tư bề nước trời thăm thẩm bao-la, 
mây đen vẫn bao phủ gió lộng từng cơn gào-thét. Những 
cuộn sóng to như là một núi tuyết trằng, từng chập chụp 
lên thuyền vua, quan quân áo quần ướt loi-ngoi, kể cố giữ 
tay chèo, tay lái, kể lo tát nước bớt ra khỏi thuyền. 
Trong tình cảnh vạn-tử nhứt sanh, bỗng đâu từ xa xa 
vọng lại khi to khi nhỏ đưa theo chiều gió trồi tiếng : hò 
lanh lảnh Ờ... Ơ...ờ... 
Bớ chiếc ghe sau chèo mau ent đợi, 
Kẻo giỏng khơi đèn mù-mjt hiềm nguy, 
Hòơ...ơ...ơ... 
Kia oườn dừa câu cao, câp thấp, 
Gió quặt oà cành lá xác-xơ. 
Hòơ...ơ...ơ... 
Thương anh, em oẫn đợi chờ, 
Hò ơ,..0...ơ... 
Điếi ở đâu là cầu ô thước ? 
Mệnh-mông, trời nước, đưởi nước, trên trời, 
Mây giăng. sóng 0ồ mù khơi, 
Khúc sónồ quạnh 0ẵẳng, có người sầu lo... 
Hòơ,..ơ...ơ... 
Ai làm giỏ táp mưa sq, 
Cho ghe anh đỗ, bơ-»ơ giữa dòng. 
Tiếng hò càng lúc càng to, càng gần. Trên thuyền, tất 
cổ vua quan đều ngoảnh mặt nhìn về hướng có tiếng hỏ. 
Một chiếc ghe nan nhỏ, từ xa lướt sóng chèo tới hướng 
thuyền Vua. Trước mñi một người thiếu-phụ cầm chẻo, ở 
sau ghe một người thiến-phụ khác vừa chèo vừa bể lái theo 
chiều sóng đưa. 
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Đến gần thuyền Vua, họ lơi tay chèo, đưa mắt nhìn sang, 
đề tìm hiều nguyên do vì đâu thuyền ngừng tại đấy. Các 
quan kêu sang, kề lề sự tình cầu cứu tìm phương giúp-đỡ. 

Hai chị em bàn tính với nhau một giây, đoạn cô chèo 
ở đầu ghe vội-vàng vào giữa ghe móc ra nhiều cuộn tơ bỏng 
trắng quăng qua thuyền vua, bảo lấy tạm tơ ấy mà xe lại 
cột đỡ trần buồm và lái ghe, quay cbèo cũng chắc - chẩn 
dùng trong lúc hiềm nguy. 

Thì ra hai thiếu phụ này là hai người buôn tơ sợi tại 
vùng nầy, nhơn địp đi mua tơ về gặp phải sự chẳng may 
của nhà vua, mà lúc bấy giờ hai cô chẳng biết rõ là ai, hai 
cô không ngần ngại, tiếc của, giúp không cho mấy cuộn tơ 
đề cột quay chèo. Nhờ đỏ, thuyền vượt mau tránh khổi 
giặc rượt theo bắt, khỏi bị sóng gió nhận chìm. 

Sau khi nhà vua kbắc phục lại sơn hà, nhở ơn xưa, nhà 
vua cho người đến tim hai bà để truy lặng công lao cứu 
tử, nhưng hỡi ơi ! hai bà đã từ giã cõi đời trước khi người 
của vua cho đến tấn phong sắc ấn. 

Tình cảnh như thế đó, nhà vua chẳng biết làm gì hơn 
là truyền lịnh lập miều thờ 2 bà với ấn sắc truy lặng của 
nhà vua tại làng Đa Phước Hội (hiện nay vẫn còn). Người 
kêu Miều Hai Bà, kẻ gọi chùa Hai Bà. Từ ngày dựng miều thờ 
trong làng xóm dân chủng có chuyện cầu xin Hai Bà như 
cầu an, hết bịnh, mua may bản đắt chỉ chỉ đều được mọi sự 
như ý muốn. 

Vì thế dân làng rất thành kính phụng thờ, hoa quả 
nhang đèn không khi nào thấy thiếu trong miều. 

Với gương hy sinh, lòng dũng cảm, nghĩa cử hào hiệp 
của Hai Bà trên đây, nay thế nhân còn tôn thờ nhắc nhở. 
Giới nữ lưu tại tỉnh rất lấy làm hãnh diện những việc làm 
của người xưa đã lưu lại tiếng thơm muôn đời bất diệt. 
Thật là vinh diệu cho toàn thề nữ giới ở xứ vườn dừa, 
cần noi gương của hai bà đề làm những việc phi thưởng 
cho xứng danh gái «Địa linh nhơn kiệt» của tỉnh Kiến Hoà 
ngày nay vậy. 


=.ai:< 


SỰ-TÍCH ¡00 VỊ PHẬT CỔ BẰNG VÀNG 


NƠI NỀN CHÙA TRÀ-NỒNG LÀNG AN-THẠNH 
(CHỢ BANG-TRA) 


L, đúng như lời truyền tụng của nhân dân tỉnh 
RKiến-Hoà, đất Bến-Tre, vùng dất cù-lao phù sa màu mỡ tạo 
thành, một vùng đúng là « Địa-Linh Nhơn-Riệt», sản xuất 
nhiều bậc kỳ tài xuất chúng, thêm lắm giai-thoại linh-thiêng 
huyền-bí, khiến ai nghe qua cũng đều khâm phục, ngạc-nhiên 
cho cuộc đất lạ-lùng này, luôn luôn xảy ra nhiều chuyện 
đáng ghỉ nhở đến. 

Chẳng hạn như sự-tích 100 vị Phật cỗ bằng vàng và bai 
nãi chuối cao đào được ở chùa Trà-Ñồng mà các bô lão 
kỳ cựu tại tỉnh ly này thường nhắc nhở. 

Thuở xưa, không nhớ từ hồi trào vua nào, tại chợ 
Bang-Tra, xã Nhuận-Phú-Tân, thuộc quận Mô-Cày, nay là 
quận Đôn-Nhơn. 

Ngôi chùa này của người Miên dựng lên từ bao nhiêu 
năm không rõ và vì sao chùa hoang tàn, sụp đồ cũng không 
ai hiểu nguyên đo ? Vì thời cuộc đồi thay hay vì bao mùa 
chỉnh chiến Pháp Nam?... Chùa chỉ còn trơ lại cái nền cao 
chẳc-chắn, cỏ mọc um tùm, rêu phong xanh thẩm. Dân trong 
làng vẫn còn kêu là chùa Trà-Nồng. mỗi khi dân-chúng nói 
đến mặc dù chùa vẫn còn có cái nền đá trơ trọi vời bao 
phong sương, biển đồi. 

Dân làng ở quanh vùng gần chùa, mỗi khi đêm tối về 
âm u, tịeh-mịch, văng-vắng còn nghe trong gió khi to, khi 
nhỏ những tiếng mỏ, tiếng chuông. tiếng tụng niệm rầm-rì. 
Họ hoang-mang, sợ hãi, nhưng có kể cố trấn an sự lo sợ ấy 
bằng cách bảo rằng vì cuộc đất ấy là một ngôi chùa từ cả 
trăm năm, dân chúng đỉnh-ninh tưởng-tượng, nên đêm yên 
tịnh làng xóm thôn quê mới thoang-thoảng tưởng nghe câu 
kinh, tiếng kệ, mỏ chuông, Nhưng sự kiện lại lạ lùng thêm, 
ngoài những tiếng mổ chuông tụng niệm lúc đêm về, trời 
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tịnh, một vừng sáng hực như ánh lửa đỏ chảy nhà từ nền 
chùa toả chói lên sáng cổ nền chùa. 

Đồng-bào trong xóm bàn tản xôn-xao, chẳng rõ hiện 
tượng gì lạ lùng thế ? Sau cùng họ muốn khám phả sự thật 
là đâu, lửa gì chói đổ hừng tại cuộc đất nền chùa, họ họp 
nhau kéo đến tìm tòi nguyên nhân cho rổ, 

Nhưng rất tiếc khi đến tận nơi, thi ngoài cỗ mọc, lau 
thưa trên nền gạch nứt nễ từ đường dài rộng, ánh sảng vàng 
chói đã biến đâu mất, không còn thấy nữa. Từ tiếng mỗ 
chuông câu kinh kệ vọng xa xa rằm rì mỗi đêm trong gió 
đưa ra tại nền chùa trơ đá, tới ánh hào quang sáng rạng 
toả khắp vùng chùa, khêu gợi lên lòng lo sợ của người 
dân sùng bái mộ đạo thêm nhiều. Họ chẳng biết điềm gì sẽ 
xảy đến cho họ đây ? Dữ hay lành, tốt hay xấu ? 

Trong lúc dân chủng đang hoang mang lo sợ, bàn tán, 
thì từ làng kế cận, một nhà sư áo vàng đến viếng làng này, 
Nghe qua câu chuyện, nhà sư mới bảo : 


_— Vùng đất nền chùa là một vùng đất của Phật, từ 
trăm, ngàn năm qua, một vùng linh thiêng, bất khả xâm 
phạm. Nay mái chùa đã sụp đồ mất đi, tại sao dân chúng 
không cùng nhau trùng tu dựng lại ngôi chùa khác, tôn- 
kinh những gì là thiêng-liêng, cao siên thuần túy giáo lý nhà 
Phật được tồn tại với thế-gian đân chúng, đề Đức Phật như 
những hồn thiêng của các vị giáo-chủ chân tu đã từng núp 
bỏng từ -bï viên tịch tại đó được có mái chùa núp gió đỡ 
mưa, vẹn toàn đạo nghiệp, linh-hồn khỏi phưởng-phất theo 
gió, theo mây, ban bố ân lành cho dân gian lại chỗ. 

Nghe được lời, dân trong làng xúm nhau đóng góp dựng 
lại ngôi chùa trên nền cũ và mời luôn nhà sư ấy ở trông nom 
tụng niệm nhang khói cho chùa. Từ khi ngôi chùa Trà-Nồng 
được dựng lên, thì trong làng thấy thay đồi rất nhiều. 

Trước kia làng im-lìm, vắng -về bao nhiên, nay rộn~ 
rịp tưng bừng bấy nhiêu. Mãi ngay, sáng chiều 2 buồi tiếng 
chuông mộ công phụ đánh thức người nông đân ra đồng 


cho sớm, kể buôn bán không trễ buồi chợ mai. Câu kinh, 
tiếng kệ vang lừng, nam phụ lão ấu ra vào tấp nập trong 
chùa những ngày rằm ba mươi hay vía lớn. 

Lòng người dân phấn khởi an lạc, một niềm tin đồi-đào, 
nhờ đó sự làm ău trong làng càng ngày cảng phái đạt. 

Mùa lủa, trủng mùa. Mùa cá, cả nhiều, cây trải đơm 
hoằng bông, sự buôn bán thạnh hành tấp nập. 

Chùa đã mấy độ đồi trụ trì, Thầy nầy tịch, thầy khác thay. 

Cho đến hôm một nhà sư tên Thích-thiện-Gấm đến trông 
nom Chùa, thay thế một nhà sư già vừa viên tịch. Đêm đêm 
ông thường ra trước sân chùa cầu - nguyện cho đân được 
an cư lạc nghiệp, vì thời bấy giờ, nhiều loạn lạc thiên-tai 
bịnh hoạn thường xẩy ra hoài ở quanh vùng gần đấy, 

Nhiều đêm khuya tịch, nhà sư thấy ánh sáng vàng chói 
đổ hực dưới đất đưa lên ở trước sản chùa. Ông một lòng 
tụng niệm, và đỉnh ninh cho đó là hào-quang Đức Phật hiện 
về cứu nhơn độ thế. 

Theo thường lệ, thầy Thich-thiện-Gấm tụng kinh cầu- 
nguyện vào đêm rẫm tháng tư, ngày đẳn sinh Đức Phật-Tồ. 
Nhiều tiếng động nhẹ, đất rung chuyển tới chỗ thầy đang 
đứng, thầy đưa mắt nhìn chỗ phát sanh ra ảnh-sáng vàng 
chói-lọi, thầy thấy, đất từ từ sụp xuống đề lại một lỗ sâu - 
lớn, nhưng ánh-sáng càng sáng chỏi ngời toÄ lên trời. 

Thời kinh xong, thầy lần bước đến xem. Thầy lấy một 
khúc cây đào xởi đất lên coi vật gì chói sáng như thế. Càng 
xới sâu càng thấy mảu sáng tổ hơn. Thánh-thần ơi ! vô số 
hẳng hà Phật lớn cỏ, nhỏ có, mình Phật bằng vàng chói 
ngời, đầu Đức Phật bằng loại ngọc gì trằng ngời xanh trong. 

Ông kêu mấy chủ tiều trong chùa ra hè hụi thỉnh mẩy 
tượng Phật vào chùa tắm rửa an vị trên bản, 

Đếm lại tất cả được 100 tượng đúng. Phật ra đời và 
mấy nãi chuối cao bằng vàng. 

Thiên-hạ đua nhau đến chùa chiếm bải nườm nượp. 
Tiếng đồn cả làng này sang làng khác, tới tai vị Tham-biện 


Pháp ở Bến-Tre. Ông ta đích thân đến xem tại chỗ, và truyền 
linh cho nhân viên theo hầu cận đem đi 98 vị, còn đề lại 
2 vị nhỏ nhứt cho chùa. Ông cười bo : 

— Các ông Phật nầy xưa và rất qui, Bảo-tàng- Viện 
mẫu quốc của ông cần có những loại đồ eồ mấy nghìn năm 
như thế nầy đề trưng bày cho đu-khách ngoại-quốc xem. 

Các thầy, các tiêu trong chùa cũng như dân chủng mặt 
mày buồn hiu, muốn nói, nói chẳng ra lời, muổn cẩn ngăn 
giành lại đề phụng thờ chẳng ai dám hé môi. 

Ai ai chỉ rưng rưng đôi giỏng lệ tức, nhìn theo vầng 
bụi chiếc xe chở 98 ông Phát vàng đi. 

Và bắt đầu từ ngày ấy sự sống phấn khởi trong lòng 
người dân cũng lịm tắt dần. Nhưng tiếng chuông mỏ, kinh 
kệ vẫn đều đều vang vang tăng lên nhiều trong những đêm 
khuya tich-mịch. 


HỒ CÔ THIÊN-NHIÊN, MỘT THẮNG CẢNH THƠ MỘNG 
ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI BIẾT BẾN 
TẠI LÀNG THẠNH-PHONG 
(QUẬN THẶNH-PHỦ) 


L5 BẾN-TRE là tỉnh có rất nhiều di-tích lịch-sử 
đáng ghỉ chép như Lăng miếu, đền, chùa cỗ kinh, với những 
thắng cảnh thiên-nhiên thơ mộng hơn các tỉnh khác ở miền 
đồng bằng. đất đai màu mỡ. ngoài ra còn có những con 
đồng cát vàng lóng lánh nôi lên cao, và lại có rất nhiều 
sông rạch quanh co khúc-khuỷu, hai bên bờ có những vườn 
đừa xanh tươi cao ngất giao đầu phủ lá, từ hàng trăm cây 
số ngàn, giúp cho tỉnh ly được một nguồn lợi đồi-đào nguồn 
sống cho dân chúng. 

Về phong-cảnh làm tăng thêm vẻ ny-nghỉ hùng-vỉ của 
tĩnh Kiến-Hoà, với hai con sông lịch-sử Cồ-Chiên và Hàm 
Luông mà chúng tôi đã tường thuật lúc chúa Nguyễn-Ảnh 
tầu quốc có đi ngang qua 2 con sông nầy và ẩn trú nơi đây. 


Người dân Bến-Tre không khỏi hài lòng tự phụ khi họ 
nhìn qua những vườn đừa ngay hàng thẳng lối, bát - ngát 
trùng trùng mẫu vườn dừa này nổi tiếp qua những mẫu 
vườn dừa của người chủ khác. 


Đường làng, như đường lớn lúc nào giỏ cũng hây hây 
thổi mát rười rượi, nhờ những hàng dừa cao muốn thủng 
tận trời, những bóng mát lâm râm nhẹ tàng che. 


Một đu-khách từ phương xa đến viếng Bến-Tre lần đầu 
tiên không khỏi bổ-ngỡ, ngạc-nhiên thích thú, khi trải qua 
những con đường mát-mẻ, những hàng dừa đứng sừng sựng 
khoe màu, khoe trái hoằng sai. 

Nếu không vì bao cuộc biến thiên của trời đất, loài 


người, thì Bến-Tre hẳn còn nhiều cảnh thiên-nhiên, kỳ lạ 
hơn nữa. 


Các ông bà kỳ lão tại đây không khổi ngâm ngùi nhớ tiếc, 
mỗi khí nhắc nhổ đến một eẳnh tuyệt vời như bức tranh thủy 
mạc, ví như những hồ tuyệt đẹp ở bên Thuy-Sĩ, Hồ Than-Thở 
ở Đà-Lạt, Ba Hồ Nha-Trang, chung quanh bao bọc một rừng 
thông thiên tạo, những cẳnh này chủng ta thường thấy trên màn 
ảnh hay ảnh trong sách bảo mô tâ cảnh thiên-nhiên hùng-vỉ. 


Nói đến Hồ cỏ, trời sanh tại làng Thạnh-Phong quận 
Thạnh-Phú cách bề Nam-Hải trên một cây số ngàn ở về 
Đông Nam. Nơi đây có một Hồ cổ xanh tươi dịu mưởt mịn 
như nhũng, trải qua bao thế-hệ nằm giữa một thung-lũng 
của xã nầy, các bạn biết tại sao người dân tại chỗ lại kêu 
là Hồ cổ mà không kêu là đồng cỏ. Bởi vì theo lời các ông 
già bà lão kỳ cựu bảo rằng, khi đửng gần Hồ trông Hồ bát 
ngắt mênh mông cỏ mọc xanh tươi như màu nước hồ thu, 
mặt hồ cổ bằng-phẳng như mặt biền rộng không một làn 
sống gợn, vì thế thay vì kèu đồng cổ là những cánh đồng 
cao, cỏ thấp, cổ cao, màu vàng, màu xanh, điềm nhiều cây 
tạp vào, trải lại dân bản xứ kêu là Hồ cỏ, vì trông rất giống 
mặt hồ xanh thẩm, tịt mù rộng-rãi tuyệt vời. 


Hồ mọc toàn một loại cổ không cao, độ chừng hai tấc 
tây, mực cao cũng đều một mực, trông như có bản tay tạo 
hoá cắt tỉa chăm nom săn-sóc. 

Mỗi buổi chiều về, gió lộng, từng đoàn cò trắng chiu-chít 
kêu vang, tụ họp chập chờn đáp xuống, bay lên ngập trắng 
cả hồ, trông qua như đi lạc vào cảnh thiên-thai, hay vườn 
thượng-uyễn, Rất tiếc sau mấy mùa ly-loạn chỉnh-chiển cảnh 
vật đồi thay, người đời đã tàn phá mất hồ cổ xanh tuyệt 
mỹ với những trận mưa bom đồ xuống tiêu tan thành hầm 
thành hố, di tích thiên nhiên, nay đã chôn vùi dưới cát bụi 
phong sương, không còn dấu vết chỉ nữa, 


Giờ đây, chỉ còn trơ lại với những luống dưa, khoai, 
bắp, của dân làng trồng thay vào đó. Nhưng đổi với các bô 
lão địa phương không sao xoá mờ cảnh thiếp-nhiên Hồ cổ 
ấy trong lòng họ được. 

Luôn luôn họ nhắc nhở, tiếc rể một cảnh vật nén thơ, 
kỳ lạ đã mất hẳn ở nơi quê bương mến yêu của họ. 

Dân làng truyền tụng lại rằng : 

Năm Tự-Đức thứ 16 (1863), nhơn một ngày xuân, có một 
ông Nghè tên Trương-văn-Mân ở làng Thạch-Hồ, nay là làng 
Tân-Thạch, đến viếng bạn tại làng Thạnh-Phong, được ra 
chiếm ngắm hồ cổ vào một buôi chiều, ông không tiếc lời 
khen ngợi, ông ngần ngơ sửng sờ đứng nhìn hồ cổ vừa vuốt 
râu nhè nhẹ, vừa lồng lộng ngâm lên : 

Đâu, cõi Đào Nguyên hay cối trần ? 
Đứng đâu, nhường thấu rạng tỉnh-thần. 
Ngàn chỉm, gió cuốn bay hoa lá, 
Hồ cô Thạnh-Phong đẹp tuyệt trần ! 

Mặc dầu hôm nay cảnh nầy đã trở nên hoang địa, mỗi 
khi các nhà khảo cứu về lịch-sử đến viếng tỉnh Kiến-Hoà 
không khổi nhắc nhở đến mảnh đất phù-sa, ở gần ven biển 
mọc lèn một hồ cỏ nén thơ ở làng Thạnh - Phong nay đã 
chôn vùi trong quá khử. 
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VÀI HIỆN TƯỢNG CỦA SÔNG BA-LAI 
(HUYỀN-Bí) 


b. NG bào ở bở sông Ba-Lai, thuộc xã Phú-An- 
Hoà, Song-Phước, Phước~Thạnh, Phước-Thiện hãy còn thuật 
lại cân chuyện cặp sóng thầu. 

Các nhà khảo cứu về địa-lý đã từng giải thích, cho rằng 
sóng thần là hiện tượng có thật. Do sự bố trí tbiên-nhiên, 
nước chảy siết, gặp luồng gió bất thường, dưới đáy sông có 
vùng đất phù-sa sắp nổi cồn... lắm khi sóng thần xuất hiện. 

Nước chảy trải hướng, gặp gió ngược chiều từ biền thôi 
luồn vào, trách sao trên mặt sông chẳng xuất hiện bất ngờ 
vài lượn sóng cao vút ? 

Sóng thần thường hiện nơi vàm sông, gần biền vì nơi 
đây có đủ yếu tố vừa kề : 

— Nước chấu siết. 
— Gió thồi mạnh. 
Ngoài miền Trung, đến nay còn truyền tụng câu ca-dao : 
«Yêu em, anh cũng muốn 0ó, 
Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam- Giang. 
Phá Tam giang ngày ràu đã cạn, 
Truông nhà Hồ, nội tán cấm nghiên ». 

«Truông nhà Hồo tức là khu rừng hiềm trổ, con đường 
độc đạo ở Quảng- Trị, nơi các thương- gia dầu muốn hay 
không cũng phải vượt qua, đề đến mua bán tại thành Huế, 
Quan nội Trấn Nguyễn-Khỏn-Đăng đã khéo léo bổ trí kế- 
hoạch tảo trừ bọn cướp hoành hành vùng truông nhà Hồ. 
Riêng về phá Tam-Giang, đó là ngã ba sông, ba con nước 
gặp nhau, tạo thành những lượn sóng thần, Ghe thuyền qua 
lại bị chìm thình lình, không trở tay kịp. Về sau, íriều-đình 
Huế cho các vị quan bộ Còng đến quan sát: Các quan thảo kế 
hoạch : Đem súng thần công bẩn 3 phát. Sóng chạy mất dạng. 
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Bây giờ, chúng ta trổ lại giai thoại cặp sóng thần ở 
sông Ba~Lai. 

Nó xuất hiện từ 50 năm về trước, được truyền tụng 
theo lời các bô lão địa-phương. 


Mặt nước sông Ba-Lai yên tịnh, lờ đờ chảy...Bỗng nhiên 
vào «ngày lành, giờ thiêng», cỏ hai con ngỗng trắng xuất 
hiện, từ đâu không biết. Có lẽ đó là ngỗng từ phương xa đáp 
xuống bay lại. Nhưng người ở địa phương muốn hiểu ngầm : 

— Cặp ngỗng trắng ấy từ dưới đáy sông nồi lên, vì đó 
là sứ giả của Thủy-Thần (gọi nôm-na là « bà cậu »). 

Năm bẩy phút sau, cặp ngỗng ấy thinh-lình biến mất. 
Tự nhiên, có ba lượn sóng to nỗi lên, dựng đứng cao chừng 
bốn năm thước như tấm vách, vòi nước trắng xoá, lấp-lánh 
bọt sóng nhiều màu. Ba lượn sóng này chạy ầm ầm suốt 
trăm thước bề dài, theo lòng sông. 


Rủi cho ghe thuyền nào côn lắng vắng trong khu vực 
ẩy. Họ chỉ còn cách kêu trời, bó tay trước định mạng. Nếu 
ghe nào may mắn ở gần bờ hoặc vàm rạch nhỏ thì còn 
cách duy nhất là nhảy lên bờ hoặc lủi vào rạch. 

Chỉ trong vòng năm phút, ba lượn sóng thần ấy biển 
mất, dòng sông cứ chảy lờ đờ như không cỏ việc gì xẩy ra. 

Mãi về sau, theo truyền thuyết thì cặp sóng này lại xuất 
hiện tại vàm kinh An-Hoá, vịnh Cái Nhum (nên nhớ rẵng 


nơi vịnh thì gió thường tập trung, xoáy tròn như lọt trong 
cải túi). 


Tình cờ, mấy lượn sóng này xuất-hiện trước mÏi một 
tàu chiến cổ nhỏ của nhà bính Pháp. Các thủy-thủ nả sủng 
bắn vào lượn sóng. Sóng thần vắng bóng từ đó. 

Phải chăng câu chuyện sóng thần nầy giống như chuyện 
ở Phá Tam-Giang, ngoài Huế ? 
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GIAI-THOẠI VỀ NĂM VỊ CỔ PHẬT 
VỚT TẠI SÕNG BA-LAI 
(VỊNH CÁI-NHUM} 


ÁCH đây hơn 30 năm, tại xã Phú-An-Hoà (đối 
điện với xã Phước-Thạnh) có một người hiền lành sống bằng 
nghề chài lưởi. Ông tên thật là Ngô-văn-Luận, thường hành 
nghề tại vịnh Cải-Nhum thuộc sông Ba-Lai (nằm trong quận 
An-Hoá). 

Hôm ấy, vào ngày lành tháng tốt, ông chèo thuyền đến 
vịnh, vãi chải. Cả tôm rất ít vì không thuận eon nước, ông 
sửa-soạn trổ về, Nhưng trước mũi thuyền, bỗng nhiên ông 
thấy một vật gì nồi lờ đò trên mặt nước, hinh đáng hơi 
tròn, đen đủa, có nồi gai như trải sầu riêng. 

Vì thời giờ quả rảnh và cũng vì tò mò nên ông chèo 
thuyền đến gần, thò tay sờ vào. Vật ấy quá nặng, như đúc 
bằng kim-khi. 

Lập tức, ông nhẩy xuống sông, lặn xuống đề quan sát 
kỹ hơn. Đó là một tượng Phật, khá nặng. Bấy giờ, trời 
chuyền mưa, ông định tâm khấn vái rồi cố-gắng đem tượng 
Phật lén thuyền. 

Khi đem tượng Phật về nhà, ông bảo vợ lau chùi cho 
sạch-s. Trong khi đỏ, ông cảm thấy tâm-hồn hăng hái khác 
thường. Ông nỏi với vợ : 

— Bà ở nhà, đề tôi xuống ghe trở lại chỗ cũ. 

Ông Ngô-văn-Luận chèo nhanh đến chỗ gặp tượng Phật. 
Mặt nước chẩy nhăn-nhíu, đồ mạnh ra biền và tuyệt nhiên 
chẳng thấy vật gì khác. Bấy giờ, òng nghĩ thầm : 

— Nướe sắp ròng. Chờ khi ròng sát, mình lặn xuống, 
xem sao ? Biết đâu đây là căn-duyên phần phước. 


Độ nửa giờ sau, ông Ngô-văn-Luận hì hục lặn xuống 
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đảy sông, vớt liên tiếp bốn pho tượng Phật khác tổng cộng 
là năm pho tượng. 

Trong nhà ông, chỉ có bàn thờ ông bà là nơi trang- 
nghiêm nhút. Vợ chồng ông liền thỉnh 5 pho tượng ấy lên 
bàn thờ, thắp nhang. Người qua kể lại bắt đầu chủ ý và 
ngày hôm sau, đồng bào ở hai ven sông đều hay biết chuyện 
lạ, Trước tiên là ban hương chức hội tề đến kính viếng, 
xác nhận sự thật. Các ông nảy chạy giấy lên quan trên đề 
bảo cáo chuyện xẩy ra trong địa-phương. 

Quang-cảnh nhà ông Ngô-văn-Luận vô cùng tẩp-nập. 
Rhách thập phương đem hương đăng hoa quả đến cúng- 
đường chư Phật. Vài người nghĩ đến chuyện rưới nước mưa 
lên tượng Phật rồi hứng lấy, đem về trị bả bịnh. 


Quan Tham biện chủ tỉnh Mỹ-Tho — thời thực-đân là 
một người Pháp. Ông này đến tận nơi, nghiên cửu kỹ-thuật 
và hình dáng các vị Phật, phống đoán rằng đó là tượng cồ, 
đúc bằng đồng đen, xưa hơn 300 năm. 

Theo thủ tục hành-chánh, quan tham biện yêu cầu ông 
Ngô-văn-Luận đem nạp 5 tượng Phật «vô chủ» ấy cho viện 
Bảo-Tàng Saigon, xem đỏ là tài sản công cộng. Lễ dï nhiên 
ông Ngô-văn-Luận, hương chức làng và bá tánh thập phương 
tô ý phần đối. Hương chức làng đồng ÿ thỉnh 5 tượng Phật 
ấy về công sở, Điều ấy khiến cho nhà cầm quyền Pháp khó 
bề ăn nói, gây áp lực. Mặc nhiên, 5 tượng Phật là của công 
được dân làng sùng bái và cất giữ tại nơi công cộng, không 
còn là tài sản riêng của bất cứ một ai. Thế là nhà cầm quyền 
Pháp phải chịu tạm thời khuất phục. 

Tình trạng cử kéo dài. Tiếng đồn đãi về 5 vị Phật lan 
tràn khắp lục tỉnh. Mỗi ngày, các nhơn viên trật tự phải làm 
việc vất vả, số người Kéo về chiếm ngưỡng không ngớt, 
ngày nàơ cũng chật đầy sân. 


Trong xã Phú-An-Hoà, có bà Nguyễn-thị-Viền là người 
giàu có, tôn sùng Phật Pháp. Bà sẵn có tiền nhiều nên định 
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cúng-đường chư Phật bằng cách trả một số tiền thù lao cho 
ông Ngô-văn-Luận — người đã vớt các tượng Phật, và xin 
thÏnh về nhà riêng đề thờ. 

Hương chức làng đồng ý, luôn cả ông Ngô-văn-Luậo. 

Tại nhà bà Nguyễn-thị-Viền, 5 vị Phật được thở phượng 
trang trọng. Hai năm sau, bà Nguyễn-thị-Viền thấy mình 
tuồi giả sức yếu nên bản với người thân thuộc : 

— Ngôi nhà này tuy sang trọng nhưng là xây cất theo 
kiểu nhà ở, thiếu tiện nghi, không rộng-rãi. Nay mai, nếu 
nhằm mắt ha cuộc đời thì liệu con cháu bà có chăm sóc chủ 
đáo không ? Gian nhà lại trổ thành tài sản hương hoả. Chỉ 
bằng bà xuất tiền ra, xây dựng một kiềng chùa. Ngôi chùa 
và 5 vị Phật sẽ được mọi người trông nom, trong thì các 
tăng-ni tụng niệm, ngoài thì khách thập phương cúng-dường. 

Ngôi chùa ấy hoàn thành, lấy hiệu là Linh-Phước-Tự, 
day mặt ra sông Ba-Lai, cách lộ chừng 100 thước. Tồn phí 
xây cấi theo thời giá lúc ấy phỏng định 300.000 đồng, tức 
là số tiền quá to-tát. 

Năm vị Phật hãy còn, được thờ phượng đúng nghỉ-lễ, 
ngày rằm ngày 30, Phật tử đến viếng đông đảo. Linh-Phước 
Tự hiền nhiên trở thành một thắng cảnh trên sông Ba-Lai. 
Nhưng nhiều người tò mò, cho biết thêm một chỉ tiết : 

— Ông Ngô-văn-Luân (người thợ chài phát giác lần đầu 
tiên 5 vị Phật) trở thành kể bần hàn, việc sanh kế ngày 
càng sa-sút. 

Đó là sự thật. Phải chăng vì phần phước của òng Luận 
là như vậy ? Nếu ông cương quyết giữ năm pho tượng ấy 
tại uhà thi công việc làm ăn sể ra sao, có phát đạt hơn 
không ? Chúng ta nên quan niệm đó là việc tình cờ trùng 
hợp. Vì chẳng lề năm vị Phật linh lại trừng phạt ông Luận. 
Đứng về mặt khách quan mà xét, chúng ta thấy dầu sao đi 
nữa, ông Luận cũng có công lao đối với việc khảo cồ ở 
đia-phương. 
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SỰ THẬT VỀ CÁI ĐẠI HỒNG CHUNG 


ở VĨNH-THÀNH 
(CÁI-MƠN) 


M,, đến ngày nay, đồng bảo ở Cái-Mơn, Mỏ-Cày, 
Ba-Vát, Thom... côn kể lại giai thoại về cải đại hồng chung 
xuất hiện cách đây trên 80 năm. 


Câu chuyện mời nghe qua thì hơi vô lý, tam sao thất 
bồn. Và cững như bao nhiếu giai thoại khác, chúng ta chỉ nghe 
chở những người sống trong cuộc, chứng kiến tận mắt đều 
đã mẩn phần, con cháu của họ chỉ nói lại, thêm thắt nhiều 
chi tiết, Bây giờ chúng ta thử đặt lại khang cảnh rừng rậm 
của làng Vĩnh-Thành từ hồi xưa ? Vì tránh nạn ngoại-sâm 
của thực-dân Pháp, các ông lão «đàng cựu› đành bỏ nhà cửa 
đời qua xứ khác. Vả lại, trước kia vùng Vĩnh-Thành đã từng 
là nơi nương náu của quản Tây-Sơn và vua Gia-Long (chúa 
Nguyễn-Ánh). Các cánh quân này thường di chuyền, mang 
theo những chiến lợi phầm tịch thâu của đối phương. L.ủc 
chạy loạn, thời trước cũng như vào khoảng 1945, hẳn chủng 
ta còn nhớ : dân chúng chỉ có một cách duy nhứt đề bắo- 
tồn cồ vật là đem vàng bạc, tô chén, lư hương mà chôn giấu. 

Các bô lão cho biết : hôm ấy, vào giờ ngọ, lñ mục-đồng 
đang dẫn trâu ăn cổ, ca hát nghêu ngao bỗng thấy một vật 
gì tròn tròn, như cái chảo to màu đen xanh nổi lên trên 
mặt ruộng. + 

Gó đứa nhảy xuống lưng trâu, đến xem cho biết. Lạ thay 
đó là vật cứng ngắt. Sau khi trí hô lên, păm bảy đứa mục- 
đồng rủ nhau : 

— Chúng mình kéo cải chảo này lên, đem về coi chơi. 


Nhưng lũ mục-đồng thất vọng. Cái khối màu xanh đen 
ẩy vẫn nằm yên một chỗ. Sau rốt, chủng nỏ đành về xóm 
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loan tỉn cho mấy người lớn tuổi hay biết. Người lớn, lẽ dĩ 
nhiên, sáng-suốt hơn. Vừa đến nơi, các bò läo đã nhận ra : 

— Bỏ là một cải đại hồng chung bị €hôn vùi ! 

Đại hồng chung như các bạn đọc đã biết là một nhạc- 
khí quan trọng bực nhứt, lúc cũng dường Tam-Bảo. Tìm được 
nó, tức là cả làng xóm hưởng phước lâu dải. Bọn thanh- 
niên trai trắng xách cuốc xuồng ra đồng đào đất chung- 
quanh đại hồng chung. 

Mấy ông lão đốc thúc : 


— Đào là đễ nhưng kbhiêng lên mặt đất là chuyện khỏ 
hơn ! Phải kiếm cây làm đòn, kiếm lòi tói thứ thật to xỏ vô 
quai thì hoạ chăng ? Đại bồàg chung này nặng hàng chục tạ. 


Lời nói ấy gẫm ra hữu lý. Hàng ba bốn cây cau già đốn 
sẵn, chặt ra từng khúc làm đòn khiêng, xổ tréo qua tréo lại 
vào khoen lôi tôi. Nhờ sự bố trí khéo léo, mấy người khiêng 
đứng theo hình bát quái. 

Đồng hè một lượt, họ kẻ vai vào rồi cố gắng đứng 
thẳng lưng. 

Nhưng tai hoạ xảy đến bất ngờ ! Cái đại hồng chung 
vừa nhớm lên chừng bai tấc là bao nhiêu đôn khiêng bằng 
cây cau đền gầy răng rắc. Cả bọn nhốn nháo lên, té nghiêng 
tẻ ngửa. Các bô lão nhưởng mắt, bả miệng, như đang sống 
trong cảnh chiêm bao. Ngạc nbiên làm sao ! Cải đại hồng 
chung bị chôn vùi xuống chỗ cũ, như mất đạng hun hút ở 
cối âm ty. 

Phải chăng là vì nơi ấy đất sinh sụp ? Sự thật ra sao, 
mãi đến ngày nay chưa ai biết rõ. Vài tu-sĩ đã nghiên-cứu 
sấm Trạng Trình cho rằng một ngày nào đó, đến đời Thượng 
Ngươn Thánh Đức, đại hồng chung sẽ xuất hiện, ngân-nga... 


Giai thoại đại hồng chung, được lưu truyền và đến năm 
1961, một số cư sĩ ở Kiến-Hoà, chừng 8 người, đã dến nơi 
đề tìm rổ hư thiệt. 
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Vùng đẩt thiêng ngày xưa đã trở thành khu vườn. Các 
vị cư-sĩ chịu khồ hạnh tử lâu (tất cả đều ăn chay trưởng), 
đến đặt bàn hương, bày hoa quả đề cúng - dường. Suốt 2 
ngày 2 đêm, các cự -sĩ này thay phiên nhau khẩn nguyện, 
cầu mong đại hồng chung xuất hiện, làm điềm cho người 
trên thế-gian được thấy. 

Thời gian trôi qua, trong sự chờ đợi lạnh lùng. 

Đến đêm thử ba, vào khoảng giờ .Tý, có một con rắn 
vụt chạy đến, phỏng mình qua bàn hương ản. Trong. khi đó, 
đèn vẫn cháy sáng choang, khỏi hương còn rạng tô nghỉ- 
ngút, và mãi đến sáng, chẳng thấy điềm gì khác. 

Hiện giờ đại hồng chung còn ở chỗ eũ chăng ? Nằm ngay 
hưởng nào ? Câu trả lời vẫn chưa được minh bạch thoả-mần. 

Trong cồ-tích Việt-Nam, chủng ta còn nghe truyền tụng 
nhiều câu chuyện tương-tự, với các đề tài sau đây : 

— Con sông âm u, ban đêm nghe nồi tiếng trống, tiếng 
chiêng và nghe tiếng hát hò khoan của... âm binh từ đây sông. 

— Những chiếc ghe bằng vàng, những cái nồi đồng to, 
linh - thiêng biện lên.trên mặt nước vào ngày rằm rồi sau 
đó... mất dạng ? 

Chuyện đại hồng chung nói trên có thề nẫm trong loại 
đề tài ấy, nhưng xảy ra trên đất liền. Tuy khó tin nhưng nó 
hợp với quan niệm cồ truyền : Vật vô-tri vô-giác vẫn có 
linh-hồn. 
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CÂY GIÁNG HƯƠNG VÀ CÂY MAI BẠCH 
ĐEM HỒNG-PHƯỚC CHO LÀNG 
PHÚ-HƯNG VÀ PHÚ-TỰ. 


Ẳ ÁCH Tbị-Xã Kiếa-Hoà chừng 3, 4 cây sổ, có hai 
làng sung-túe, được khai hoang từ lâu năm, nồi danh là vùng 
đất phước, Chúng tôi muốn nỏi đến bai làng Phú-Hưng và 
Phủ -Tự. 

Trước kia, đó là 3 làng Phú-Điền, Hưng-Điền, Phú-Tự, 
nay sát nhập làm một. Kêu là Phú-Hưng. Đứng về địa-thế 
mà xét, làng này chia ra làm 3 khu-vực, mỗi khu-vực nẵm 
trên một giồng đất cao : 

— Giồng trên, 
— Giồng giữa, 
— Giồng dưới. 

Có sẵn huê lợi vườn tược và rẫy nên đa số dân-cư đều 
sống dư ăn dư mặc, nhà lá vách vấn sạch~sẽ. Khi-hậu lại có 
phần mảt-mê hơn các làng khác, 

Nhờ đâu mà dân làng sống dư-dả ? Lễ dï-nhiên, đó là 
nhờ nguồn lợi canh - nông trồng tỉa. Dân làng nồi tiếng là 
siêng-năng, thực hiện câu châm ngôn « (ấc đất, tấc bằng ». 
Quanh năm trên mặt đất luốn luôn sum-sẽ hoa mầu, chẳng 
bao giờ đất nghỉ. 

Nhưng còn câu hỏi khác, chưa được giải-đáp cụ-thề. Đa 
số dân làng đều siêng học. Thời Pháp thuộc, nhiều người ở 
Phú-Hưng., Phú-Tự học hành đỗ đạt, làm công chức cao-cấp 
hoặc công chức hàng tỉnh. Đó là điều mà ở vùng phụ cận 
Ít có, Các bô lão đã nhận xét địa-lý, cho rằng dân làng Phú 
Hưng, Phú-Tự chịu ẩnh-hưởng tốt của «cuộc đất». Ba giồng 
đất của làng này được thấm nhuần ảnh hưởng các huyệt 
Thanh-I.ong, Bạch-Hồ hoặc Huyền-Vũ, Châu-Tước gì đó, 
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Chuyện dưới lòng đất thật là khó tin. Nhiều người căn 
cử vào thảo mộc, vào chuyện trước mắt «trên mặt đất» đề 
phán đoán. Đình chùa xưa nay, đối với dân Việt-Nam là 
tượng trưng cho làng mạc. Dân làng, không phân biệt tôn- 
giáo, giàn nghèo đều tụ họp lại đình chùa trong những ngày 
hội, ngày lễ. Trước cửa đình Phú-Tự, có mọc một cây bạch 
mai, cành lá sum sẽ. Cây mai này thuộc vào hàng cô thụ, 
tiếc thay vì muốn chiết nhánh trồng thử, nhiều nhành mai 
bị chặt khiến gốc cái khô căn, 

Tại sao cây bạch mai được người Việt-Ñam lưu-ý hơn 
các loại bông hoa khác ? 

Như chúng ta đã biết, ở miền Ñam, vào dịp tết đồng- 
bảo thường cẪm loại huỳnh-mai, mai trồ bông màu vàng. 
Loại huỳnh-mai dễ trồng ở nơi khi-hậu nhiệt đới và mọc 
hoang trên đồi núi. Trái lại, bạch-mai mọc ở nơi khí-hâu 
lạnh hơn. thí dụ như miền Nam Trung-Hoa (vùng Vân-Nam 
Quảng-Đông ). 


Bach-Mai mọc ở vùng nhiệt đới và sống được lâu năm 
là chuyện lạ. Vì vậv cho nên các nho sĩ miền Nam không 
tiếc lời ea-ngợi về đẹp phong-nhã của cây Bạch-Mai. Ở Phú 
Lâm, dùng tên mai mà đặt tên chùa (Chùa Cây Mai), Chùa 
này đã được Ông Tôn-Thọ-Tường ngâm vịnh qua bài thơ 
bát cú bất hỗ : «Ðau-đớn cho mai cách dưới đèo, mười phần 
trong sạch, phán cheo leo...» Còn thêm một cây bạch-mai 
vang tiếng khác, được ông Mạc-Cữu đem giống từ Quảng- 
Đông trồng tại núi Lăng (Hà-Tiên). Theo truyền thuyết của 
Trung-Hoa, bạch mai khi trồ bông thường quyến rũ các 
nàng tiên-nữ từ trên Thiên-Đình. Ngày mai nở, các nàng 
tiên đến bạ giới đề thưởng-thức. 


Ngoài cây Bạch-Mai ở trước đình Phú-Tự, đân chúng 
còn lấy làm bãnh điện về sự có mặt của một cây giáng 
hương cồ thụ trước Phước-Lám Cồ Tự. Cây sống từ lâu, 


chính những 'sư<sãi ở tại chùa cũng không phổng đoán 
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được xuất xứ. Do một Phật-tử từ miền Trung, đem cây giáng 
hương con đến trồng đề cúng-dường chư Phật chăng ? Hoặc 
hột cây giáng hương đã tình cờ theo giỏ bay đến, nhờ con 
chim ngậm trong mỏ ? Người địa-phương xem cây giáng 
hương ấy có giá - trị như cây Bồ-Đề. Ban đêm, lúc sương 
xuống, từ thân cây giáng hương toẩ ra mùi thơm dễ chịu, 
như mùi trầm. 


Tại sao cây giáng hương được nề vì, xem là chuyện lạ ? 
Đứng về mặt khi-hậu, về mặt địa chất mà xét, chúng ta thấy 
giáng hương chỉ mọc ở trên đỉnh non cao và theo truyện 
Tàu, chứng ta thấy nhiều đạo-sĩ (tu theo phái Lão) dùng lồi 
cây giáng hương làm gây hoặc tiện làm bầu đựng linh-được. 
Mùi thơm của loại cây quí này nhắc nhở cho kể chìm đắm 
trong cối đục sắc nhớ đến những thú-vị tỉnh-thần bất diệt 
trong muôn kiếp. 

Nếu Phưởc-Lâm Cồ-Tự được xây cất trên sườn dẩy 
Trường - Sơn ( Trung - phần ) thì sự có mặt của cây giáng 
hương chẳng được chú ý. Điều lạ là cây nầy lại mọc được 
và cành lá sum-sê tại một nơi bình-địa, xung-quanh không 
có núi đả. 

Cây giảng hương và cây bạch mai vân được truyền 
tụng, xem như kỳ-quan đáng kề của vùng đất phước, của 
làng Phú-Hưng và Phú-Tự, hai cây cồ-thụ này đã có trên 
100 năm, hiện nay vẫn còn cây Bạch-Mai, còn giảng-hương 
đã chết, chủng tôi đã đến tận nơi quan sát, được tiếp chuyện 
với các bô lão địa-phương, các cụ cho rằng nhờ đất linh mới 
trồ sanh cây qui, nên trong làng được hiền đạt hầu hết 80%. 


QUẬN MÔ-CÀY LỪNG DANH 
VỚI CÁC NHÂN VẬT 


@ UẬN MÔ-CÀY là nơi trù phú của tỉnh Bến-Tre, 
Nhiều người cho rằng tại đây có huyệt Long-Mạch. 

Lời đồn đải ấy được loan truyền. Nhiệm vụ của chúng 
ta là thử giải thích đề tìm sự thật. Có khỏi tất nhiên có lửa 
Chúng tôi đã đích thân đến Mỏ-Cày, hỏi thăm các bô lão, 


yêu cần các cụ nêu ra vài bằng cở. Các cụ cho biết hai chuyện 
lạ như sau : 


I.—~ Giồng cát vàng ở làng Đa Phước-Hội : Giồng 
này bắt đầu tại một vùng đất cao, tại quận ly Mỏ Cày. Như 
đã nỏi rõ ở phần hình thế, địa dư, chúng ta thấy xưa kia 
toàn tỉnh Bến-Tre là một cái vịnh to, nhờ đất phù sa sông 
Cửu-Long bồi dần, Giòng nước từ trên Tây-Tạng, Lào chảy 
xuống, mang theo bao chất mầu mỡ, đồ ra biển. Nước sông 
và nước biỂn gặp nhau, dội ngược lại khiến một số đất phù 
sa lắng đọng, đồn lên mãi, tạo thành những giồng cao-rảo 
nằm song song nhau. 


Hiện tượng phù sa tạo thành giồng không có chỉ là lạ. 
Tỉnh Vỉnh-Bình (Trà-Vinh), tỉnh Sóc-Trăng gồm nhiều giồng 
nơi gần miền biÊn, Và ngay cẢ tỉnh Định-Tường, tuy ngày 
nay đã xa biền nhưng hãy còn rồ-rệt nhiều giồng cát trù 
phủ : giồng Tân-Hiệp, giồng Thuộc Nhiên... 

Giồng Cát Đa Phước Hội có đặc điềm : cát màu vàng, 
phì nhiêu. Các gia-đình ở đây sanh sống khả giả, đã từng 
sanh con cháu học hành đỗ đạt có tên tuồi trong xã-hội. 


2.— Rạch Cái-Quao : Cách quận Mỏ-Cày chừng 7 cây 
số, có con rạch thiên nhiên, mang tên là Cá¡-Quao, bề ngang 
chừng 80 thước, bề dài trên 20 cây số, quanh eo như rồng 
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uốn khúc. Thôn ấp hai bên bờ rạch đều sống sung lúc, có 
thề nói là nhà cửa, vườn tược nối nhau không dứt. 

Thời Pháp thuộc, người ở Cái-Quao phát giác được 
chuyện lạ, đồn đãi khả nhiều về những loại đá nằm ở dưới 
đây rạch, không biết từ đời nào. 


Đỏ là loại đá đã chạm trồ sẵn, giống như hình long, 
hình lân hoặc hình binh sĩ, công chúa trong truyện Thần¬ 
thoại Ấn-Bộ. Nét chạm trồ thật khéo léo. Vì chưa có nhà 
khảo cồ nào nghiên cứu kỹ-lưỡng nên chúng ta chưa nói 
đích xác loại đá ấy xuất hiện từ bao giờ ! 

Người địa phương đặt ra nhiều giả thuyết như sau : 

1) Loại đá chạm trồ ấy từ đáy sông mọc lèn. Xưa kia, 
tại vùng rạch Cái-Quao này có hòn đảo, lâu ngày đất phù- 
sa lấp lại. 


2 Đá dưới rạch Cái Quao thuộc vào loại « huyền-bí ». 
Câu chuyện nầy được phồ biến nhưng biết đâu người ở địa 
phương đã thêu hoa đệt gấm : Năm ấy, ông Hàm-Vàng (hàm 
tức là chức huyện hàm) ở Thom mướn người lặn xuống 
rạch Cái Quao đề tìm cho biết nguồn gốc. Mấy lay thợ lặn 
bắt đầu hành nghề, đề lãnh số tiền khá to của ông Hàm - 
Vàng, 

Lặn xong, bọn thợ trồi lên cho biết : 

— Dưởi đáy rạch có một ngôi miếu cồ, xây bằng đá. 

Ông Hàm-Vàng khuyến-khích họ, họ tiếp tục làm việc, 
cho biết rằng cái nóc ngôi miếu đã hiện ra, đóng thành một 
khối. Thợ lặn tìm cách đem ghe chài đến đề làm phao rồi 
dùng dây sẩt mà buộc vào cái nóc đá ấy, lúc nước ròng. 
Khi nước lên, ghe chài nồi lên và rửt khỏi đáy sông một 
đề đá chạm trồ. Theo lời bọn thợ lặn thì đây chỉ là phân 
nửa cải nóc miều ấy mà thôi. 


Đề bảo tồn cồ tích, ông Hàm-Vàng đem số đá ấy xây 
một cải hòn non bộ (giả sơn). 


Dưới ánh-sáng khoa-học, chúng ta thử tìm hiều sự thật 
về cải nóc miễu ấy, 

Lễ dĩ nhiên, giả thuyết đá mọc từ đáy sông không đứng 
vững được vì đã nầy được chạm trồ, nhờ sự khéo léo của 
bàn tay loài người. 

Giả thuyết cho rằng đó là ngôi miếu của Long-Vương, 
Hà-Bá, Động-Đình... hoàn toàn vô căn-cứ. Ta có thể nỏi : 


— Xưa kia, lúc rạch Cái Quao còn bé nhỏ, ở bên bờ 
rạch pgười địa-phương có xây cất một ngôi miều bằng đả 
đề thờ thần. Về sau, con rạch mở rộng, nước xoáy chảy xiết 
nền miễu sụp xuống, trở thành cái vịnh to. Có thể lúc xây 
ra tai - nạn ấy, phân nửa miễu rớt xuống sông còn phân 
nửa kia đứng vững trên bờ. Người địa-phương đã lập tức 
phá vách, dỡ nền miều, dời đem nơi khác mà thờ-phượng. 

Giồng cát vàng và mở đá chạm trồ đưới rạch Cái Quao 
là hai điều lạ. Nhiều người cho đỏ là « địa linh sanh nhơn 
kiệt », vì quận Mỏ-Cày đã là nơi chôn nhau cắt rún của bai 
nhân vật : Cụ Trương-Vỉnh-Kỷ ở Cái-Mơn (thời người Pháp 
mới qua), và cụ Bùi-quang-Chiêu cùng nhiều nhân vật khác 
là người eồ xứng cho phong-trào quốc-gia, thời Pháp thuộc. 

Tỉnh Kiến Hoà hiện nay gồm có 9 quận nhưng quận 
Mỏ Cày, Ba Trí và quận Trúc Giang được đa số phát quan 
hồi thời xưa cũng như thời nay được nhiều người biết. 


_ 
SỰ TÍCH ÔNG CẢ cọp 


À 
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M,, Nam nói chung là đất khai hoang. Trên bước 
đường di dân lập ấp, tồ tiên chúng ta gặp phải bao nhiêu 
trổ ngại. 

— Khi hậu độc địa, gọi là chướng khi, gây bịnh rét 
rừng, Các cụ cho rằng bịnh nầy do lá cây trong rừng xông 
hơi độc ra, đồng thời cũng do nước uống không được tinh 
khiết, vì vậy, bịnh rét rừng được gọi nôm na là bịnh chói 
nước. Thật ra, nước không phải là yếu tố gây bịnh tật, Đó 
là loại muỗi đòn xóc (Anophẻle) sinh nở đưởi nước và phát 
triền rất nhanh, sống dai nơi rừng rậm thiếu ánh nắng mặt trời. 

— Ngoài yếu tố khí hậu, còn các loại thủ dữ như rắn 
rit và như là cọp sấu. 

§ấu ở đười nước, rình rập những người đi ghe xuồng. 
Nếu làm ruộng rẫy ở trên đất cao ráo, chúng ta chẳng bao 
giờ bị sấu hại ; trái lại vùng cao ráo là nơi chúa sơn lâm 
ngự trị. 

Thử hình dung lại mà xem, chúng ta bắt rùng mình, 
Thuở ấy lúc cây cấy, cuốc đất, đốn củi, lúc ăn eơm và nhất 
là lúc ban đêm, luôn luôn tồ tiên chúng ta sống trong phập 
phồng âu lo, vì lúc nào cọp cũng có thề vồ mất xác. Và 
một khi cọp đến viếng thì khó lòng giải nguy được. Chung 
quanh nhà là vùng rậm rạp, am tùm. Chẳng một ai dám 
chạy theo cọp vào rừng sâu. Rừng-rậm lại là nơi thuận lợi 
cho cọp sanh để... 

Nếu cứ sợ sệt, sống quanh quần trong phà thì lấy gị 
mà ăn, thì làm sao vùng Kiến-Hoà được sung túc như ngày 
nay. Lễ dĩ nhiên, trong xóm ấp nào đông-đdúc, chung quanh 
không còn rừng rậm thì cọp ít bén mắng. Nhưng cọp là 
giống quỷ quyệt, dám xuất hiện thình linh đề rồi tầu thoát 
rất nhanh. 


Thời « đàng cựu », cọp được mệnh danh là ông «Ba 
Mươio, vì thuổ ấy quan trên đặt ra giải thưởng : ai giết cọp, 
đem xác cho quan trên thấy thì được thưởng 30 quan tiền. 

Sau kbi giết cọp, đồng bào ta vẫn sợ-sệt, cất miều thờ 
đề tổ lòng tôn kinh và cũng là đề hăm - doạ. Nếu cọp biết 
phải quấy thi bà con chòm xóm cho ăn đầy đủ. Nếu cọp 
làm hung, phá hại sanh linh, súc vật thì dân làng ra. tay, 
gài bẫy, giết cọp mà không thương tiếc. 


Ở làng Song-Phước, huyện Kiển-Hoà đồng bào hãy còn 
truyền tụng câu chuyện Ông CẢ Cọp. Tuy là tam sao thất 
bồn, mỗi người kề chuyện tha hồ thêm bớt chỉ tiết cho 
đượm về ly kỳ vui tươi, nhưng chúng tôi cố ghi vài nét 
chánh có thề tin được. 

Theo qui chế thời đảng cựu, mỗi làng đều đặt dưới 
quyền hành chánh của một ban bương chức hội tề. Hương 
chức có quyền hạn khá rộng, đặt ra nhiều luật lệ riêng cho 
làng mình — mặc dầu luật nầy hơi khác với phép vua. Thí 
dụ như hễ trai gái tư tình nhau, không hỏi cưới thì đúng 
Iuật, họ chịu trừng phạt 20 roi. Tùy mỗi làng, hình phạt 20 
roi nầy được gia giảm. 

Làng Song Phước từ lâu rồi, không có ông Đại Hương 
CẢ, người đứng đầu ban hội tề. Thiếu Đại Hương Cả thì ban 
hội tề và cả làng kề như con rắn mất đầu, thiếu uy quyền, 

Tại sao vậy ? 

Chức Đại Hương Cả, ai mà không ham ! Vì người Đại 
Hương Cả được hưởng xôi thịt khi cúng kỳ yên và được 
quyền quyết định tối hậu trong mọi vụ xử kiện. 

Lý do rất... ghê rợn : Hễ ai đắc cử Đại Hương CẢ thì 
ngay đêm hôm sau, cọp đến nhà mà cổng vào rừng, bỏ lại 
các xác mảu me linh-láng. Ban đầu, dân làng cho đó là một. 
việc tình cờ. Nhưng sau khi hy sinh đến ông Đại Hương Cả 
thứ nhì, ông thứ ba... thì tất cẢ đều sáng mắt. Chức vụ 
Đại Hương Cả mặc nhiên đề trống, chẳng ai dám nhận lãnh. 
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Trong một buồi họp, các ông hương chức hội tỀ đồng 
thanh đề cử ông Cọp làm chức Đại Hương Cả. Các ông 
hương chức suy luận : 

— Phải chăng vì Cọp là chúa sơn lâm nên muốn lãnh 
phần xôi thịt ấy ? Bây giờ muốn biết sự thật thì phải thí- 
nghiệm một lần cho biết, 

Ở đầu làng, thuể ấy có cây da cồ thụ, hễ trẻ con đi 
ngang qua, vô ý chửi thề thì mang bịnh, nhức đầu, nỏng sốt 
phải củng-kiến, van-vái mới hết. Cải đầu heo được chưng 
bầy dưới gốc đa, nhang khói nghỉ pgủt. Hàng chục ông kỳ 
lão ăn mặc chỉnh tề đến trước cây da, khấn vái yêu cầu 
«ông» Cọp nhận lãnh phần... xôi thịt và nếu quả thật òng 
Cọp muốn đòi làm chức Đại Hương Cả thì dân làng sẵn-sàng 
nhường cho cái danh-dự tối cao ấy. Cái tờ cử viết trên giấy 
đã cuốn tròn trong cái ống tre nhỏ, đề bên cạnh đầu heo. 

Cúng vái xong, các ông kỷ lão rút lui, ai về nhà nấy. 


Sáng hôm sau, các ông trở lại gốc cây đa cho biết hư 
thiệt. Cải đầu heo và luôn cả cải tờ cử đã mất. Rõ-ràng là 
ông cọp đã đồng ý, nhận lãnh chức vụ Đại Hương Cả. Các 
ông điều-tra thêm, xác nhận sự thật. Chẳng lẽ có người nào 
rắn mắt, thi-dụ như lũ trẻ chăn trâu, dám đến hưởng cái 
đầu heo và ăn cắp tờ cử Đại Hương Cả ? Dưới nền đất, hãy 
còn rành rảnh móng cọp, đủ móng trước, móng sau. Mỏng 
ấy khá to, chứng tổ ông Đại Hương Cả thuộc vào loại cọp 
giả, ìo con, đã từng ăn xác bao nhiêu sinh rạng, và mang 
trên lưng khả nhiều cô-hồn sống vất vưởng chờ dịp đầu thai 
khi cọp ăn thịt đủ số 100 người. 

Thế là trong mỗi cuộc nhóm họp tại công-sở, hương- 
chức làng luôn Iuôn dành một cái ghế bổ trổng, rỏt dư một. 
chung rượu gọi là đành riêng cho ông Hương Cả Cọp, tuy 
khuất mặt nhưng còn sống lần quần tại khu rừng chồi. Năm 
sau, đúng ngày tái nhóm đề bầu cử hương chức hội tề, đân 
làng xúm nhau đến gốc cây đa, cúng đầu heo và đem cái tờ 
cử mới. Hôm san, hiện tượng lạ-lùng lại xảy ra : cái đần 


heo và cái tờ cử mởi đều biến mất, Và cái tờ cử hồi năm 
trước được ông cọp mang trả lại. Điều ấy có nghĩa là ông 
Hương Cả Cọp đồng ÿ lãnh trách vụ thêm một nhiệm-kỳ nữa, 
Gốc cây da trở nên linh thiêng. Dàn làng hùn tiền, xáy 
cải miều nhỏ tại đó đề thờ cúng. Và đề tăng thêm phần 
long trọng, họ cúng cho miều một cải trống chầu thật to, 
thân trống được sơn son. Lúc cúng vái, một ông kỳ lão đích 
thân cầm dùi, đánh ba hồi ba tiếng, vang dội cả làng. 


Ngày qua tháng lại, vì thiếu người chăm sóc nên cải 
trống ấy bị mưa tạt, mối bò lên làm Š sát gốc cây da và 
ăn hủy mặt trống. Miếng da trâu bị lủng. Nhơn địp cúng 
kỷ yên ở đình làng, vài ông hương chức có sảng kiến mượn 
cải trống ở miều ông Cọp đem về đình. 

Hỡi ôi ! khi đánh mấy dùi đầu tiên, dân làng chạy tán 
loạn, đạp nhau. Từ trong thân trống, hàng ngàn con ong 
vò về bay tủa ra, tha hồ châm chích đám người ham vui. 
Rốt cuộc, cái trống ấy phẩi đem trả lại cho oguyên chủ là 
ông CẢ Cọp. 

Làm sao tu bỗ bây giờ ? ồ ong đóng bên trong, ngày 
càng to, Mấy chú thợ mộc quá sợ sệt, chẳng đảm đến gần 
cái trống thì làm sao họ bịt miếng da mới ? Đến năm sau, 
đúng kỳ đáo lệ, dân làng đem tờ cử mới đề gia tăng nhiệm 
kỳ cho ông Hương Cả Cọp, bày lễ củng tế. Một ông kỳ lão 
khấn vái rồi cầm dùi, đánh trống. Lạ thay, bầy ông vò vẽ 
vẫu nằm tại chỗ, không bay ra như trưởc. Ông cọp ấy có 
lể chết vì bịnh già nên về sau, hương chức làng cử người 
khác làm đại hương cả. Ông cọp mất dạng, chẳng ai thấy 
xác ông nằm tại đâu hết, Hay là ong đã bổ làng đi về vùng 
núi Trường Sơn, ở miền Trung. 

Tuy nhiên, miều cọp vẫn còn đó. Du khách đến làng 
Song-Phưởc Tỉnh Kiến-Hoà hãy còn thấy di tích. Một con 
lộ mang tên là lộ Ông Hồ. Câu chuyện Hương Cả Cọp mãi 
được truyền tụng, xứng-đáng là một giai thoại đặc sắc của 
vùng đồng bằng sông Cửu Long. 


Sàj~ 
TRUYỆN NGHĨA HỖ 


L.Š HEO Bại Nam liệt truyện, đời vua Tự Đức tại 
huyện Kiến Hoà, làng Long Phụng có gia đình ông Tú Tài họ 
Wö. Ông bà hiếm con, hôm ấy gặp người thợ rừng đi ngang 
nhà, bồng trên tay một con cọp nhỏ vừa dút sữa. Ông hỏi 
người nọ đem cọp về nhà đề làm gì ? Người nọ nói đem 
về cho bà con lối xóm coi chơi rồi sau đỏ sẽ giết nó. Cọp 
là giống hung dữ; nếu đề nó sống thì chừng lớn lên, nó 
bảo hại dân làng, giết hại thêm bao nhiêu sanh mạng nữa. 
Ông Tú Tài khuyên can, kêu gọi lòng thương xót đối với 
con cọp vô tội. Người nọ lắc đầu : 

—Minh thương nó, tới lớn lên, nó đâu có thương mình ! 


Kết cuộc, ông Tú-Tài trao chỏ anh nọ một quan tiền đề 
xin nhường lại con cọp. Bà Tú-Tài là người nhơn-đức nên 
chẳng thốt ra lời nào can giản. Ông Tú-Tải bảo : 

— Minh dùng đức mà cảm hoá nó. Biết đâu, tởi lớn 
lên nó sẽ trổ thành đứa con có nghĩa. 


Bà con lối xóm theo dõi việc làm táo bạo, hi-hữu của 
ông Tú-Tài, Cọp lớn lên, thỉnh thoảng gầm-gừ khi khách lạ 
đến. Nó chạy ra vào... như con chó giữ nhà. Ông bà Tú- 
Tài khuyên răn ; hễ bị rầy la thì cọp im lặng, nẵm phủ phục 
bên cạnh bàn thờ. 

Vài năm sau, bả Tú-Tài có mang, hạ sanh một đứa con 
trai, Đứa con trai lớn lên, bước chập-chững. Người hàng xóm 
lại một phen sợ-sệt, hồ nghỉ rằng cọp sẽ trổ lại bản-chất 
hăng máu, thèm thịt. Nhưng lạ tay, cọp vẫn ngoan-ngoãn. 
Ông bà Tú-Tài vui mừng. Chừng đứa con trai lớn lên, ông 
bà gọi cọp và đứa con trai đến mà căn dặn, phân ngôi thứ : 

— Cọp là anh hai, tức là con trưởng nam trong gia- 
đình. Đứa con ruột của ông Tú-Tàải là em, vì sanh sau. Em 
phải gọi anh bằng anh bai. Và cọp cỏ nhiệm vụ coi chừng 
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em. Hai đứa không được hỗn-hào, gây gỗ với nhau khiến 
cho hàng xỏm chê cười. 

Mười năm sau, ông Tú-Tài được người bà con ở Kinh- 
đô (Huế) tiến dẫn. Nhà vua cho quân-sĩ mang lịnh hoả tổe 
đếu Kiến-Hoà, gọi ông Tú-Tài ra Huế đề nhận lãnh chức vụ. 
Thật là tấn thoải lưỡng nan. Dầu sao đi nữa, ông cũng phải 
từ giã gia-đình một thời-gian. Buồi tiễn biệt đượm về ngậm 
ngùi vì quan san cách trở. Thuở ấy, đường biền từ Kiến- 
Hoà ra Huế thì nhanh chóng, nhưng phải chờ thời tiết 
thuận tiện. Muốn đi gấp cho đúng theo lịnh nhà Vua, chỉ 
còn cách duy nhứt là dùng đường bộ, đến Saigon rồi vượt 
quãng đường rừng rậm thâm-u đến Bà-Rịa, Phan-Thiểt, đến 
Huế, dọc theo dãy Trường-Sơn, lên đèo xuống ấi. 

Ông Tú-Tài từ biệt vợ rồi nói với Cọp : 

— Con là trưởng nam trong gia-đình. Nhà ta bầu hàn, 
thanh-bạch. Khi cha đi vắng. con phải nghe lời mẹ, chăm- 
sóc đứa em thơ đại. 

Cọp gầm gừ lên, lộ về buồn thẩm phân nộ. 

Ông Tú-Tài vỗ đầu cọp mà an ủi : 

— Vắng cha thì con nên biền hậu, đừng giở thói hung 
tăng. Cha đi lâu lắm là một năm, 

Ông Tú-Tài bèn lên vồng, cho lính khiêng đi. Thuở Ấy 
vi đường quanh co hiềm trở nên đi vồng là sang-trọng nhứt. 
Hai người lính khiêng bai đầu võng, trong khi đó có hai 
người khác cối ngựa hộ tống. Dọc theo đường cái quan, xa 
xa có một trạm nghỉ ngơi. Nơi đó, quán sĩ thay phiên nhau 
đồi người, đồi ngựa. Rồi thì hom sau, cuộc hành trình lại 
tiếp tục trên con đường thiên lý hiềm trở. 

Lần hồi, ông Tú-Tài đến địa phận miền Trung. Đó là chặn 
đường gay go nhứt, nguy hiềm vô cùng. Người địa phương đã 
nói : œCọp Khánh-Hoả, ma Bình-Thuận », nghĩ cñng không 
sai. Xa xa mởi có một căn nhà. Ban đêm, ai nấy chui rúc vào 
nhà, sợ cọp. Lắm khi, người đi đường chẳng thấy hình bóng 
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ai cả, họ cứ đi suốt buồi giữa tư bề chim kêu vượn bú, 
Bồổng nhiên, một lên quân dừng ngựa, nói to : 
— Coi chừng ! cỏ con gì thấp thoảng trên sườn núi, 
Tên quân khác trả lời : 


— Cọp Khánh-Hoà mà ! Đừng sợ, cọp ở sườn nủi, còn 
mình đi theo đường cái quan. 


Tất cả đều ngơ-ngác, nhìn về phía sườn núi. Ông Tú- 
Tài lấy tay che mắt, thấy một con cọp chạy nhanh bên sườn 
núi. Đột nhiên cọp dừng lại, phủ phục. Ông Tú-Tài chưa 
kịp nhận định sự thật nên truyền lịnh : 

— Trời đã xế-rồi. Cứ khiêng vồng cho kịp đến trạm, 
Rủi mắc mưa, chẳng lẽ ra ngủ giữa rừng khuya. 

Chiếc võng được khiêng lên, quân hầu bước nhanh giữa 
khu rừng. Con đường tuy mở rộng nhưng thiếu săn-sóc: 
cây cối mọc um-tùm, giao đầu phủ lấp cả lối đi. 

Một tên quân quát to : 

— Cọp ! . 

Con ngựa hỉ vang rân, nhảy dựng. Ông Tú - Tài ngồi 
nhồm dậy, thấy rõ-ràng một con cọp nhỏ đứng giữa đường 
nhìn chòng chọc về phía ông. Ông trố mắt, nói nhanh : 

— Trời ! Con đó hẳ ? 

Con cọp từ từ chạy đến, quân sĩ rút gươm để tự vệ. 
Ông Tú Tài cho biết : 

— Đây là cọp nuôi trong nhà, Các người đừng sợ. 

Rồi ông xuống võng. Cọp cúi đầu, ngoan ngon phủ- 
phục, rồi bỗng nhiên gầm gừ. 

Cọp quơ chân, đưa lên trước mặt ông Tú-Tài. Ông hiều 
ÿ, biết rằng cọp chạy tất tả theo võng vì một lý do đặc biệt, 
Trong lòng bàn chân trước của cọp, biện ra hai viên màu 
vàng, Ông Tú-tài chụp lấy, đưa lên mũi mà hửi, nhận ra mùi 
xạ hương. Ngoài ra, còn đi tích mấy ‡á cây bị nghiền nát. 

Đó là hai viên thuốc. Đề hiểu rỗ công dụng, ông Tú- 
Tài nhìn thẳng vào con cọp mà nói : 
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— Con dâng cho cha hai hoàn thuốc đề uống ngừa sơn 
lâm chưởng khí lúc đi đường xa, phải không con ? 


Cọp gật đầu. Rồi nó cứ nằm đó, chận ngang đường cái 
quan. Thấy mặt trời đã xế, quán sỉ nhắc nhở ông Tú-Tài 
nên kíp lên đường. Ông Tú-tài vỗ đầu cọp, an ủi lần cuối cùng : 

— Con phải nghe lời cha mà trở về Kiến-Hoà. Hễm rày 
con đi vắng, chắc là mẹ đợi, em trông. Cha đi chừng một 
năm là trở về, chừng ấy gia-đình sẽ đoàn-tụ. Đừng cãi lời 
mà cha thêm buồn phiền. 

Cực chẳng đã, cọp gầm gừ, ngồi nép bên đường. Bính 
sĩ tổ ra sợ sệt khi khiêng võng ngang qua.cọp. Cọp vẫn chạy 
theo, ông Tú-tài đưa tay kboác như tạm biệt và xua đuổi. 

Cọp trở về nhà ở Kiến-Hoà. Bà Tú-Tài mừng rỡ vô cùng. 
Ngày qua tháng lại, gia đình trở nên sa sút. Vì đường giao 
thông khó khăn nên bà Tú-Tài không nhận được tin tức nảo 
của chồng. Bấy lâu, gia-đình sống trong cảnh thanh-bần, ông 
Tú-Tài dạy trẻ ở đầu làng, cha mẹ học trò đem đến nào là 
lúa gạo, thức.ăn. Bây giờ, cha mẹ học trò chỉ tới lui thăm 
viếng và đã có ông thầy đồ khác đến dạy học thay cho ông 
Tủ-Tài, Lúc túng hụt, người hàng xóm nẩy ra sáng kiến, 
nhờ cọp cho bùa đề con nít đeo, ngăn ngừa bệnh tật. Cọp 
được bà Tú-Tài đẫn dắt đến nhà thân chủ. Chủ nhà lấy miếng 
giấy vàng đưa cho cọp. Cọp liếm vào. Miếng giấy ấy trở 
thành lá bùa, đeo vào cô trẻ con, Đề đền đáp công lao ấy, 
thân chủ sẵn sàng giúp cho bà Tú-Tài chút ít tiền và gạo. 

Hôm ấy, quân sĩ đến tìm nhà Bà Tú-Tài và cho hay 
một tỉn bung dữ : 

— Ông Tú-Tài đã chết vì bịnh ở ngoài Huế. Linh cửu 
của ông được chở về Kiến Hoả bằng đường biền ! 

Đảm tang cử hành long trọng, trong bầu không-khí 
cẩm động. Cọp đập đầu vào gốc cột, gầm gừ, quào móng 
xuống đất. Hễ gặp ai đến phúng điếu là cọp nhẩy chồm 
ti, Bà Tú-Tài rầy la ; 
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— Con đừng làm bnng như vậy, có hại cho gia-đình, 
Nến ngửa ngáy thì con nên quào móng vào mấy cục đá kê 
táng cột nhà. 

Cọp vâng lời, quào sồn-sột cho bớt tức giận. Suốt thời 
gian quản linh cữu, cọp nhịn ăn} nằm kế bên thi hài cha, 

Lễ động quan bắt đầu. Cọp ra tân huyệt rống lên thẩm 
thiết rồi cử nhịn ăn, nằm bên cạnh bàn thờ tang. Tối đến, 
Vì quá mệt mỏi, bà Tú-Tài và đứa con trai ngủ say. Bên 
ngoài, mưa gió tầm t8, sấm nồ liên hồi. 


Đến khi trời sáng, bà Tú Tài chợt thức giấc, thấy đứa 
con trai còn đó nhưng cọp đã mất dạng. 


Linh tính như bảo trước điềm gì bất hạnh. Lập tức bà 
trỉ hô lên. Bà và đứa con trai kiếm khắp nhà. Dưới bàn 
thờ tang không thấy gì cả. Chung quanh nhà, cảnh vật im 
lìm lạnh-lẽo, ầm ưới vì mưa đêm còn đọng trên lá cây 
ngọn cổ. Nhưng trên nền đất ướt, hiện rõ dấu móng cọp. 
Hai mẹ con theo dấu ấy, chạy nhanh ra nền mộ ! 


Một cảnh tượng hãi hùng. bị đát hiện ra. Cọp nằm lăn, 
chân cứng ngắt, xuôi thẳng. Đầu cọp còn ghỉ rö vết thương 
nặng, máu chẩy ra đọng cứng, dầm trong vùng nước mưa. 
Không cần suy luận, bà Tú Tài dư hiểu : 

— Cọp đã ra ngoài mộ cha (rong đêm, lúc trời chuyển 
mưa. Cọp lén ra ngoài đề đập đầu, tự sát chết theo người 
cha nuôi mà Cọp kính yêu còn hơn là cha ruội. 

Cọp có nghĩa, có hiến. Người hàng xóm chạy lại, không 
ngăn được giọt lệ. Họ đem xác Cọp, chôn vài bên cạnh nấm 
mộ chưa ráo của ông Tú-Tài, 


Từ đó, chuyện Cọp có hiếu được loan truyền khắp tỉnh 
Kiến-Hoà. Các nho-sĩ ngâm thi vịnh phú, lấy chuyện ấy làm 
đề tài, gọi Cọp là Nghĩa Hồ. Tuy trước mộ Cọp không có 
bia đá, nhưng bia miệng hãy còn trơ trơ. Ngàn đời về sau, 
cọp vẫn được tiếng thơm và đáng nền gương... 


TẠM KẾT VỀ PHẦN HUYỀN-SỬ 


Xuyên qua những câu chuyện có tánh-cách huyền sử 
ở một vài nơi trong địa-phương tỉnh Kiến-Hoà, mà chúng 
tài đã đây công sưu-tầm, hiến cho qui độc giả ưa tìm-tòi 
khẩo-cứu, cần biết qua nhiều chuyện xưa tích lạ của tỉnh 
nhà một cách lỷ-thú, như nghe đồn tại Ba-Tri thuở xưa 
cỏ một nhà Sư ở chùa Môn-Nước cách nay trên 100 năm, 
lên giàn hoẩ thiêu giữa đồng đề lại bộ kỷ trà không cháy 
và ngón tay út còn thờ tại chùa hiện nay, và câu chuyện 
Ông Hoàng-Thề kêu là Thề gà ở Giồng Chuối Ba-Tri, chuyện 
cái nồi đồng nồi ở Xẻo-Rế, quân Hàm-Long v. v... những 
chuyện trên đây do lời truyền khâu không được chính xác 
lắm, tiếc rằng các vùng ấy không được an-nình, chúng tôi 
không thể đến đó đề hỏi thăm chỉ tiết. 

Gần đây trong giới tu hành được các đạo hữu ở Bển-Tre 
kể lại, bên đạo Tam-kỳ có một vị giáo-bữu Ngọc-giác-Thanh 
là một chức sắc trong hội thánh Bến-Tre, khi liều đạo có 
nhiều loại rắn đến bò quanh nhà, đến giờ làm lễ phục hồn, 
rắn bò lên liếm bình bông trên bài vị rồi héo nhau ra đi 
mất. Vị này bỏ xác nay đã 20 năm, di ảnh còn thờ tại nhà 
tu thượng thừa nơi Toả-Tháph An-Hội. Nghe qua những câu 
chuyện trên đây, có người xoa tay thở phảo, rùng vai cho 
là việc thần-thoại kbó tin. 

Lịch sử đã chứng mình cho chúng ta biết, các quốc gia trên 
thể-giời đã xẩy ra biết bao những câu chuyện lạ phi thường 
và huyền-bí, chẳng riêng gì nước Việt-Nam ta không có ? 

Trở lại đôi mầu chuyện ở miền đồng bằng xử dừa Bấn- 
Tre, đã lược qua những sự tích thời xưa và hiện đại, với 
nhiều hình ảnh sưu tầm đề chứng mỉnh việc làm của chúng 
tôi với tánh cách sưn-khảo trên tinh-thần vô tư, không hề 
đề cao hay thần-thánh hoá cho một địa-phương nào cả, chỉ 
ghi chép lại những tài-liệu đã thâu lượm được, hầu giúp 
cho bạn đọc có tỉnh-thần tồn-cồ biết qua câu chuyện ở tỉnh 
phà mà quí vị đã nghe người xưa kề lại, 


PHUẦN TU? IEI 
DANH-NHÂN 


¬ Lược qua vài nét tiểu-sử Danh-Nhân 


của tỉnh Kiến-Hoà (Bến-Tre). 
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an tuy nhỏ bé về diện-tích nhưng có lịch- 
sử oai-hùng. Về địa-thế, chúng ta thấy Kiến-Hoà toàn là đất 
phù-sa phì nhiêu, tuy không có non cao, nhưng có sông dài 
đồ ra biền rộng. Các giồng đất cao -ráo đã là nơi tụ họp 
dân eư đông- đức. Sanh kế tương đối dễ- dảng giúp người 
dân đủ thời giờ rãnh rỗi lo ăn học, thi cử đỗ-đạt. Kiến-Hoà 
đã đóng góp rất nhiều về nhân-lực và tài-lực, trong việc 
kiến tạo nền lịch-sử của Miền Nam nước Việt. 

Đại-Nam Nhưt-Thống-Chí do Quốc Sử Quán (tồ-chức 
của Triều-đình ghi chép và tồng kết sử-liệu) eòn ghỉ rö nhiều 
chí-tiết về tỉnh Kiên-Hoà. Nói chung, các nguồn lợi canh- 
nông, hải-sẩn, chăn-nuôi, đều giống với các tỉnh miền đồng 
bằng sông Cửu-Long như : Định-Tường, Vỉnh-Long v.v... 

Nhưng nếu xét kỹ, chủng ta là đoàn bậu-sinh phải chú 
ý vài nét đặc - biệt của Kiến - Hoà mà các tỉnh khác hoặc 
huyện khác không có. 

Về thức ăn, theo Đại-Nam Nhút-Thống-Chi, thường năm 
cứ đến mùa đông, các quan ở Kiến-Hoà phải đem «thượng 
tiến» (tức là cống hiến cho nhà vua) một món ăn đặc-biệt. 
Đó là con Hồ-Da-Tử ! 

Danh-từ «Hồ-Da-Tử» mới nghe qua thật khó hiểu. Mời 
quí bạn cùng chúng tôi theo dõi bản dịch Đại-Nam Nhứt- 
Thống-Chi, do Nguyễn-Tạo đẩm-nhận (Bộ Quốc-Gia Giảo- 
Dục xuất bẩn năm 1959, trang 131) : 

— Hồ Da (dâu da) thứ này sanh trong tâm phần huyện 
Kiến-Hoà, ngoài da cây cỏ sinh thứ trùng gọi là «Hồ Da 
Tửa. Thường năm, đến mùa đỏng, bắt đem thượng tiến. 


Da (gia) theo chữ Hán là loại cây đừa. Dây là loại dừa 
mọc nơi rừng rậm hoang vu. Và ngoài da cây dừa nầy có 
sanh ra loại trùng (chữ Hán, trùng có nghĩa là loài côn- 
trùng, loài sâu). 

Cây đừa mọc trong rừng, tức là cây chà là. Da cây dừa 
tức là bẹ, là đọt non, là củ hũ chà-là. Loại côn trùng ấy chỉnh 
là con đuôn chả-là vậy. Vì người chép sử và người dịch 
không rành về con đuôn chà-là nên diễn tẢ hơi rắc rối. 


Đuôn chà-là là món ăn qui, chẳng khác nào vỉ cá, yến 
sào ! Đuôn chà-là ở Kiến-Hoà nồi danh là ngon, được triều 
đình Huế chú ý. 

Về nhân vật lịch sử, Đại Nam Nhứt Thống Chí một sổ 
nhân vật được liệt vào hàng công thần. Chúng tôi xin nêu 
ra (theo bắn địch của Nguyễn-Tạo) đề người địa phương hiểu 
thêm. Bấy lâu nay, chúng ta chỉ nghe danh các ông Trương 
tấn-Bửu, Nguyễn-đình- Chiều nên vô tình hay cố ý bổ quên 
các vị khác. Biết đâu các vị này là tồ phụ của một vài kiếng họ, 
hiện nay sanh con để chảu góp phần xây dựng tỉnh Kiến-Hoà? 

1.— Ông Phạm-văn-An : Người huyện Kiến-Hoà, khi 
chúa Nguyễn-Ánh bắt đầu phục nghiệp, ông An làm chức 
Hùng-phong Vệ-úy, theo Võ-Tánh giữ thành Bình-Định và 
chết tại Bình-Định. Như chúng ta được biết, Vö-Tánh và 
Ngô-tùng-Châu bị bao vảy tại Bình-Định. Mặc dầu tưởng 
Tây-Sơp dụ hàng nhưng hai vị auh hùng không khứng, Ñgô 
tùng-Châu uống thuốc độc liều mình, còn Võ-Tánh dạy chết 
cũi trên lầu Bảt-giác cúi đầu lạy vọog chúa Nguyễn rồi dùng 
thuốc súng mà đốt củi, tử tiết trên giàn hoả. 

Ông Phạm-văn-An và binh sĩ trong thánh Bình-Định tiếp 
tục chống cự nhưng vì thế yếu nên liều chết chở không ra 
hàng quân thù. 

Chúa Nguyên thương tiếc ông Phạm-văn-Án, truy phong 
chức Chưởng-Cơ và cho ghi tên trong bài vị, thờ trong miếu 
quốc công : Chiêu Trung Trung Tiết Công thần. 
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2.~ Ông Nguyễn-Phụng-Giao : : Là một vị công- 
thần, sanh quán ở Kiến-Hoà, theo phò chúa Nguyễn, làm 
đến chức Nghi-võ Vè-Vệ-Úy. Ông Giao đã giữ thành Bình- 
Định, dười sự chỉ huy của Võ-Tánh và Ngô-tùng-Châu và 
bị tử tràn, chúa Nguyễn truy lặng chức Chưởng-Cơ cho ông 
Giao và truyền lập bài vị thờ trong miễu quốc công. 


3.— Mọoc-văn-Tô : Người huyện Kiến-Hoà, kbi chủa 
Nguyễn mộ binh thì ông Mạc-văn-Tô là người có mặt lúc 
ban đầu. Ông Tô theo Võ-Táph khởi binh đánh Tây-Sơn, lập 
được nhiều chiến công, lần lượt được lãnh các chức sau đây : 


— Tiền Quân Chí Tiền Chỉ 
— Hậu Quân Phó Tướng Quân 
— Hồ Uy Vệ Vệ Úy. 

— Hành Trấn Lưu Thủ. 

— Biền Hữu Quân Phỏ Tưởng. 
— Chưởng Cơ. 


Đến năm Gia-Long thứ 11 (1812, ông được lịnh đóng 
quân giữ vùng Quang-Hoá đề ngừa sự tấn công của quân 
Xiêm. Năm Minh-Mạng thứ 2 (1821), ông nghĩ mình tuổi già 
sức yếu, xin hưu trí rồi mất. 

4.—= Ông Hoàng-văn-Tớ : Người sanh trưởng ở huyện 
Riến-Hoà, đã từng qua Vọng-Các (kinh đô nước Xiêm) phò 
chúa Nguyễn lúc ngài tầu quốc, làm đến chức Cộng Võ vệ 
chánh vệ. Tức là sĩ quan hầu cận. Lúc chúa Nguyễn cử-binh 
thâu phục miền Trung, ông Hoàng-văn-Tú: đã cầm quân đánh 
với quân Tây-Sơn, tử trận tại Thạch-Cốc, được tăng chức 
Chưởng-Cơ. Bài vị của ông được thờ tại miến HiỀn-Trung 
(tại Saigon, trong khu vực thành Ô-Ma ngày nay) và tại miếu 
Tuang-Hưng công thần. ` 

5.~ Ông Nguyễn-hoùi-GQuỳnh : Quẻ quán ở huyện 
Kiến-Hoà, thi đậu, được bồ nhàm làm Lê-Sanh ở địa-phương 
nhưng nhờ văn hay võ giỏi nên được quan trên mời đến bàn 
bạc cơ mưu quốc sự. Sau đó, ông Quỳnh theo Vö-Tánh đến 
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thành Bình-Bịnh, rồi trốn đến kinh đô, trước khi giao chiến, 
nên ông không bị bắt tội. Về sau, ông Quỳnh được cử làm 
hiệp trấn tỉnh Binh-Định rồi đồi ra tỉnh Nghệ-An, được thăng 
chức Hinh-Bộ Tả-Tham-Tri lãnh Hinh-Tào Bắc-Thành. 

Và trước khi đề cập đến các nhân vật của tỉnh Kiến- 
Hoà được sử sách ghi công, lừng danh khắp Nam Bắc, có 
công nghiệp rạng rỡ hơn 6 vị vừa kề trên, chúng ta thử xét 
qua bản chất tốt xấu của người tỉnh Định-Tường nói chung. 

Như đã nói ở phần thứ nhứt, Kiến-Hoà là một huyện 
của Định-Tường dưới triều Gia-Long, Sang triều Tự-Đức, 
thì thuộc về V†nh-Long. Các nhà làm sách sử ký, địa dư đã 
tỒồng kết những nét đại khải, áp dụng cho toàn tỉnh, trong 
đỏ có huyện Kiến-Hoà ; 

« Đất đai rộng, người bào-biệp, siêng nghề-nghiệp hay 
bố-thi, tánh cứng thẳng, thích điều nghĩa, dũng-cẩm, siêng 
việc công, Con trai siêng nghề nông, đánh cá. Con gái chăm 
việc canh cửi, có khi kiêm nghề buôn bán. Hạng tuấn -tú 
chuyên theo đèn sách, hạng khoẻ-mạnh học theo kỹ-nghệ, 
khuôn đệt đúng phép ; hàng lụa bắt đông hoá tính xảo có tiếng, 
phong-tục thuần mà rộng-rãi, y-phục khi dụng chuộng lối 
trang sức văn về, người cùng đỉnh đi làm thuê ưa thắt dây 
lưng điều, phụ-nữ nhà nghèo thì đùng vàng bạc làm nữ-trang. 
Hay tụng kinh lễ Phật, chuộng Thẳn-Thánh, tin đồng bóng 
cúng lễ, ưa đãi khách không kề tồn phí, hay dùng cô đồng 
múa hát (bóng rỗi) lấy làm vui thú. Hôn lễ thì lấy trầu cau 
làm trọng, trong 6 lễ dùng 3 lễ mà thôi (vấn danh, thỉnh kỳ, 
thân nghinh), Tang lễ đùng theo đạo Nho hoặc đạo Phật, 
tục nầy không nhứt luật (tùy địa-phương mà thay đồi). 

Trăm năm đã trôi qua ! So với hiện tại, chúng ta thấy 
sự nhận xét của các quan đàng cựu có phần đúng, Lễ đĩ- 
nhiên, theo đà tiến hoá, những lật xấu được loại trừ khá 
nhiều trong khi những đức tánh được phát huy mãi mãi. 


* 
.* 


BỀN THỜ CÔNG-THẦN 
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Đền thờ công-thần oõ-lướng Trương-lãn-Bửu 
tại xã Hiệp-Hưng, quận Ba-Tri, tỉnh Kiến-Hoà. 


ẢNH HOÀNG-CẦM 


LONG-VÂN-HẦU 
TRƯƠNG-TẤN-BỬU 


` ÑG VÕ-TRƯỜNG-TOẢN sanh ở Gia-Định nhưng 
gổi phần xác tại Bến-Tre, 


Trường hợp của công-thần Trương-Tấn-Bửu dường như 
trái ngược lại : Sanh tại Bến-Tre, làm quan to, phục-vụ nhà 
Nguyễn khắp Bắc Trung Nam đề rồi ao nghỉ tại Phú-Nhuân, 
địa-phận tỉnh Gia-Định. 

Quê-quản của Trương-Tấn-Bửu ở tại làng Hưng-LỄ, nay 
là làng Hiệp-Hưng. tồng Bảo-Phước, tỉnh Bến-Tre. Ông là 
con thứ ba (gọi theo người miền Nam, là con thứ tư), của 
gia-đình Ông Trương-Tấn-Khương và Bà Trần-thị-Nghĩa. 

Vào năm 1787, Trương tấn-Bửu nỗi danh là người tuấn 
tủ, sức mạnh vô song, đám đường đầu với cọp. Tuy tuồi đẩ 
36 nhưng ông lanh lẹ chẳng kém bọn trai. Người sửc-khoẻ 
và võ-nghệ tỉnh-thông, ông còn nồi danh là người điềm-đạm 
ít ăn nói, chẳng bao giờ dùng vö-lực hoặc thế thần đề húng 
hiếp, bất cứ một ai. 


Vua Gia - Long cHạy giặc Tây -Sơn đến ghé tại nhà cụ 
Trương-tấn-Khương. Bấy giờ nhà vua giả dạng thường dân 
xin dùng đạm bạc một bữa cơm. 

Lời tục thường nói : 

— «ẶMinh quân lương tỀ tao phùng đị !» 

Câu ấy gẫm lại rất đúng. Vừa gặp lần đầu tiên, vua Gia 
Long thản phục ngầm Trương-tấn-Bửu và Trương-tấn-Bửu 
biết rằng người thường dân đang ăn cơm nào phải kể thế 
gian thường tình ! Trương-tấn-Bửu xin phép mẹ đi phò-tả 
Gia - Long. Nhưng vừa ra khổi nhà là gặp giặc chận đầu. 
Nhờ sự thông-minh và lòng đũng-cắm tỉnh-tảo của Trương 
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tấn-Bửu nên Gia-Long tạm thoát nạn, ẩn lánh tại cù-lao 
Đất trước khi đời qua An-Giang. 


Nhờ những chiến công liên tiếp, Trương-tấn-Bửu được 
phong tước Hầu, Long-Vân-Hầu và chỉ-huy quân số ngày 
càng đông, lãnh trách vụ : 

— Khâm sai đối chiếu Cai-Cơ. 
— Hậu quân Hậu chỉ Chánh-Trưởng-Chi. 
— Tiền quân Phó Tưởng. 

Năm 1800, Trương-tấn-Bửu đem quân ra tỉnh Phú-Yên, 
mở những cuộc tấn công đại qui mô vào bản doanh Tây- 
Sơn. Hai bên đánh nhau liên tiếp mấy trận, rốt cuộc theo 
lịnh của Nguyễn-văn-Thành, Trương-tấn-Bửu bèn lập trại, 
cố thù. Những ngày tháng cam go ở chiến trường đã khiến 
Trương-tấn-Bửu mang bịnh nặng. 


Khí cụ được bình phục, vua Gia Long bẩy giờ lên ngôi, 
phong cho chức Chưởng Dinh, lãnh trách nhiệm chỉ huy 
tất cẢ quân sĩ tại Bắc Thành (Bắc Việt. 


Trong thời gian này, lịch sử đã ghi những cuộc tiễn 
trừ thồ phỉ và nhất là bọn cướp biền Trung-Hoa — gọi 
nôm na là giặe Tàu Ô Trương-tấn-Bửu làm tròn sử mạng, 
đánh đâu thắng đấy, 


Nhưng bọn giặc Tàu Ô không cHịu thua, đem 30 ghe 
tới lui cưởp phá vùng vịnh Hạ Long. Lần nầy, nhờ tài dụng 
binh của Trương-lấn-Bửu, dân chài lưới miền duyên hải thoát 
được hiềm hoạ, bọn cướp biền phải chạy qua địa phận khác. 


San đó, vua gọi Trương-tấn-Bửu về kinh đô Huế, nhưng 
ở Bắc-pbần bọn giặc Tàu Ô lại quấy nhiễu với lực lượng 
hùng hậu hơn : 80 chiếc thuyền, nhờ các tướng sĩ gắng sức, 
quân Tàu Ô bị dụ vào sông Bạch Đằng đề chịu số phận 
dành cho bọn bất lượng. 


Năm 1840, ngoài Bắc lại gặp nạn đói kém. Thừa lịnh 
nhà vua, sai Trương-tấn-Bửu 1ồ chức chần bần, Vì quá nóng 
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nấy, ông ra lịnh đánh đòn một viên chức kém sối-sắng. 
Nhà vua sợ chuyện ấy gây rắc-rối nên thuyên-chuyền 
Trương-tấn-Bửn về Huế, cho ông giữ nhiệm vụ cñ là Trung 
quân Phỏ Tướng. 


Cũng năm đó, thừa lúc Nguyễn-văn-Nhân đi kinh lược 
ở Nam-Vang, Trương-tấn-Bửu lãnh chức quyền Gia-Định 
thành Tổng Trấn. 

Hai năm sau, Lê-văn-Duyệt giữ chức Tồng-Trấn, Trương 
tấn-Bửu chánh thức làm phỏ Tồng-Trấn. Vì vậy, trong đân 
gian hãy còn truyền tụng câu : «Cbánh tướng Duyệt, Phó 
tướng Luông.» (Luông tức là Long, nỏi trại ra. Luông có 
lẽ là tên riêng của Trương-lấn-Bửu ). 

Chúng ta có thề nói là uy tín của họ Trương lên đến 
tột bực. Nhà vua cấp cho ông văn bằng Nhứt phầm, tức là 
ngạch cao nhứt trong các triều thần (bạng chót theo ngạch 
xưa là cửu phầm ). 

Năm 1823, đời Minh-Mạng, theo lịnh của Tả Quân Lê- 
văn-Duyệt, Trương-tấn-Bửu điều khiền 35.000 quân và dân 
của toàn cõi Gia-Định (Nam-Ky), lo vét kinh Vĩnh-Tế. Kinh 
nầy được Thoại-ngọc-Hầu đốc suất từ đời Gia-Long. Thời- 
tiết nóng bức khiến quân dân mang bịnh và chết khá nhiều, 
Vì vậy, khi công cuộc tạm hoàn thành, nhà vua cho phép 
chấm dứt việc làm xâu. Trương-tấn-Bửn được khen thưởng 
vì đã cố-gắng trong nhiệm-vụ khó-khăn. 


Năm 1825, nhơn dịp Tết Nguyên-Đán, vua Minh-Mạng 
nhớ đến công lao các tôi trung ở miền Ñam nén cho người 
đem phầm vật ban thưởng. Trương-tấn-Bửu là một trong 
năm người được hưởng ơn mưa móc trong địp nầy. 


Bấy giờ, Trương-tấn-Bửu đã 74 tuồi, sửe khoể đã suy 
giảm, vì đời ông là đời chiến - đấu. hoạt - động, từ khi nhà 
Nguyễn còn tầu quốc đến giai- đoạn ngồi vững trên ngai 
vàng, thống-nhứt sơn-hà. Thuở trước, ông đánh Tây-Sơn, 
qua đời Minh-Mạng, ông lại lo tiễu-trừ bọn Tàu Ô. 
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Hay tin ấy, vua Minh-Mạng tổ lòng luyến-tiếc, cố nài-nĩ 
nhưng sau rốt nhà vua không tải nào làm xiêu lòng người tôi 
lương đống đã phục vụ hai trào vua (Gia-Long và Minh-Mạng). 

Vua Minh-Mạng ban cho Trương-tấn-Bửu một đặc-ân : 
Tuy hưu-trí nhưng vẫn hưởng đầy-đủ lương bồng. Với số 
lương ấy, Trương - tấn - Bửu nghiễm nhiên trở thành một 
người phong - lưu, hưởng nhàn tại Gia - Định. Ông không 
muốn ở cố quán, iý-do rất dễ hiều : Phu-nhợn đã mất và 
các con trai đều thất lộc trước cha, 

Nhưng thời - gian vui thú tiêu dao quả ngắn, Hơn một 
năm sau, ông mang bịnh già rồi mất, hưởng thọ 76 tuồi. 


Nhà vua truyền lịnh xuất 2 ngàn quan tiền và năm cây 
gấm thứ hảo-hạng giúp vào việc lống táng. Người đứng làm 
chủ lễ tống táng nầy là quan Tổng-Trấn Thành Gia-Định : 
Tả Quân Lê-văn-Duyệt. 


Tả Quân Lê-văn-Duyệt cấp một phần đất tại làng Phú 
Nhuận, coi như là của công, bất khả xâm phạm, dành làm 
miền và xây vòng thành nền lăng Trương-tấn-Bửu. 

Đời Tự-Đức, bài vị của Trương-tấn-Bửu được thờ trong 
đền Trung-Hưng công thần ở Huế. Mộ phần của Trương- 
tấn-Bửu hiện nay được bảo tồn kỹ-lưỡng. 

Mộ của song thân ông Trương-tấn-Bửu bẩy còn ở Cái-Da 
và Cái Mit. Tại Hiệp-Hưng, nơi chôn nhau cắt rún của ông 
hiện nay còn một phủ thờ, dành riêng cho kiến họ Trương Tấn. 

ĐỀ tồng kết cuộc đời đũng tướng họ Trương, chúng ta 
thấy ông là một cột trụ của phà Nguyễn, luôn luôn nêu gương 
can đảm. Suốt đời làm quan, không bao giờ ông mang tai 
tiếng về tiền bạc. Sống thanh-bần, chết thanh-bần, điều quan 
trọng là lưu công nghiệp với bậu thế. Thật là một gương 
quí báu, 


IPHAAN-TIHHANHI-GILÀN 
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Đừ-ảnh cụ Phan-thanh-Giân, thờ tại làng 
Bão-Thạnh (Ba-Tri) Kiến-Hoả, mặc triều phục 
trong lúc đi chầu »ua. 


ẢNH. NGUYỄN-PHÔ 


PHAN - THANH - GIẢN 


HAN-THANH-GIẢN là vị công thần sanh ở Bến- 
Tre và khi mất thì gổi di-hài tại Bến-Tre. Đứng về mặt Địa- 
linh nhơn kiệt mà xét thì eụ Phan là người đầy đủ đức 
tánh tiêu biều cho hào khí xứ dừa. 

Tồ-tiên cụ Phan (đời ông nội), tên là Phan-thanh-Tập, 
người Trung-Hoa chánh gốc từ Trung-Hoa sang lập nghiệp. 
Ông là người khí khái, thà đi cư ra nước ngoài chớ không 
chịu làm tôi tờ cho nhà Mãn Thanh. Đến Bình-Định, Phan 
thanh-Tập cưởi vợ Việt-Nam, sanh ra Phan-thanh-Ngạn. Kế 
đó, cuộc khởi binh của Tây-Sơn gieo rắc tang tóc khói lửa, 
cả gia-đình dời đến Mỹ-Tho, qua Vĩah-Long, rồi đến vùng 
Bảo-Thạnh, quận Ba-Tri thuộc lỉnh Kiến-Hoà ngày nay. 

Phan - thanh - Ngạn đã chọn một vị-trí thơ-mộng, phì- 
nhiêu để lập nghiệp. Đó là vùng gảnh Mù U, gọi nôm na 
là Bãi Ngao (chữ nho là Ngao Châu ). Ông cưới vợ là bà 
Lâm-thị-Bút, người địa phương, hạ sanh ra Phan-thanh-Giẳn. 

Nhờ biết chút ít chữ nghĩa, Phan-thanh-Ngạn đến Vĩnh 
Long xin làm thơ lại rồi được đi theo đoàn ghe chở lương 
thực, áp tải về Huế, nhưng gặp lúc thời tiết xấu, ghe này 
bị bão, trôi qua tận đảo Hải Nam. LẼ dĩ nhiên, tất cả lương 
thực đều mất sạch, triều đình nghĩ đến trường hợp giảm 
khinh nên không nỡ bắt tội. 

Năm Phan-thanh-Giản được 7 tuồi, người mẹ "hiền mang 
bịnh mà mất. Phan-thanh-Ngạn cưới vợ. Sống trong cảnh 
mẹ ghể con chồng, nếu là kể thường tình thì xảy ra thắc- 
mắc, nhưng bà mẹ tỏ ra có đức, sẵn-sàng cho con chồng ăn 
học. Nhờ vậy, Phan-thanh-Giản học vỡ lòng chữ Nho với 
một nhà sư, 
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Việc học-hành của Phan-thanh-Giẩn lại gặp trổ ngại. 
Phan-thanh-Ñgạn bị vu cáo nên ở tù tại Vĩnh-Long. Phan- 
thanh-Giản xin ở tù thay cha nhưng việc không xong. Tuy 
nhiên các quan ở tỉnh lấy làm cảm-động khi thấy người 
hiếu từ vào khảm thăm cha, đem theo thức ăn cần- thiết. 
Thấy Phan-thanh-Giản thông-mỉnh, có đức hạnh nên các 
quan khuyên Phan-thanh-Ngạn cho con tiếp-tục học-hành, 
Nhờ đó, Phan-thanh-Giản đến Vỉnh-Long, tìm thầy học tập. 


Lúc này, Phan-thanh-Giản sống bần hàn, xửng danh là 
học trò nghèo. Mấy người hàng xỏm sẵn-sàng giúp đỡ. Việc 
học-hành ngày càng tẩn phát. 


Năm 1825, Phan-thanh-Giản từ Vĩnh-Long đến thành 
Gia-Định thì Hương đề thử sức và đậu Cử-Nhân, Thật là 
điều vinh hạnh cho sĩ phu tỉnh nhà. Sự thành công ấy càng 
thúc-giục, khuyến-khich Phan-thanh-Giản luyện tập thêm, 
Và không cần chờ đợi lâu lắc, ngay năm sau thôi (1826), cụ 
cương-quyết ra kinh đò Huế đề thi Hội và đậu tấn-aï ! 


Đó là điều hân hạnh lớn không những cho sĩ phu tỉnh 
nhà mà luôn cả miền Nam. Từ bấy lâu, miền Nam được 
xem là đất mới, thua Bắc Trung về mặt văn biến. Ấy thế 
mà trong số 10 người đậu Tấn-sï khoa ấy, lần đầu tiên người 
miền Nam đỗ đạt. Cụ Phan-thanh-Giản là vị Tấn-sĩ đầu tiên 
của miền Nam ! Điều ấy chứng tỏ sự trưởng thành về mặt 
văn-hoả. Miền Nam có thầy hay, học trò ưu tủ. 


Sau khi thi đậu, cụ Phan cưởi vợ ở vùng Cần-Giuộc. 
Rồi theo lệ nhà vua, người đỗ đạt được bồ nhậm làm quan, 
Cụ Phan về kinh đô Huể, lãnh chức Hàn-Lâm-Viện biên tu, 
vài tháng sau đổi ra Quảng-Binh. Rủi thay, người vợ trễ ở 
Cần-Giuộc mất sớm. Cụ Phan tục huyền với một người đầy 
đức hạnh, là bà Trần-thị-Hoạch, ở Quảng-Trị. Cô gải này 
kén chồng và bắt đầu hầu hạ cụ Phan, năm 30 tuồi (lúc ấy 
cụ Phan tuổi đã 33), 
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Đề báo hiểu cho cha mẹ, cụ Phan đưa vợ về Kiển-Hoà. 
Đây là sự hy-sinh lớn lao mà người phụ-nữ thời xưa kiên 
gan đảm nhận « xuất-giả tùng-phu ». Sau tuần trăng mật, 
người vợ về Kiến-Hoà một mình, đề phụng dưỡng cha mẹ 
chồng. Tục truyền rằng bài thơ aKỷ nội» của cụ Phan mà 
các sách Việt văn thường trích dẫn, xem là áng thơ kiệt tác 
của cụ Phan được sáng-tác vào địp ấy : 

Từ thuở pương ze mối chỉ hồng. 
Lòng nầy ghỉ lạc có non sông. 
Đường mây cười tớ ham dong ruồi, 
Trướng liều thương ai chịu lạnh-lùng. 
Ơn nước nợ trai đành nỗi bán, 
Cha: giả, nhà khó cậu nhau cùng. 
Mấãu lời dặn bảo cơn lâm biết, 
NRằng nhớ rằng quên, lòng hỡi lòng ! 


Nhưng bà Trần-thị-Hoạch sẵn-sàng xa chồng và tìm hầu 
thiếp cho chồng. Cụ Phan-thanh-Giản cương-quyết từ-chối, 
mặc dầu luân-lÿ thời ấy cho phép cụ hưởng lạc thủ ấy. 

Về đời tư cụ Phan, chúng ta thấy cụ xửng danh là 
«thanh-liêm và giản-dị». Khi làm quan, cụ chẳng bao giờ tỏ 
ra thái độ kiêu - hãnh của kẻ « mặc áo gấm phẩn hồi cổ- 
hương », hoặc «chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tồng ». 

Cụ đền ơn quan ở tỉnh Vĩnh-Long xưa kia để giúp-đỡ 
lúc cụ còn là người học trò nghèo. Hễ về đến quê xưa ở 
gảnh Mù-U, cụ ăn mặc như kể thường dân, lúc thăm thầy, 
thăm bạn, cụ tỏ ra nhã-nhặn, cư-xử lễ-phép, không ỷ thế- 
lực, phô-trương rằng ta đây «là quan to ở kinh-đô về làng. 

Về sự nhã-nhặn và đức khiêm-tốn của cụ, các bô lão ở 
Ba-Tri còn nhắc mãi hai giai thoại đề làm gương sắng muôn 
đời. Đó là lúc cụ Phan về quê đề thọ tang cha. Cụ Phan 
ngồi trong chiếc ghe, có một tên trao chèơ phía sau như tất 
cả những người thường dân khác, ghe.đi ngang qua đồn 
Ba-Lai. Từ trên đồn canh, người cai đồn lèn tiếng : 


— 120 — 

— Ghé lại ! 

Người trạo nghĩ thầm : Cụ Phan -thanh-Giản là bực 
thượng-quan từ triều đình trở về, có chuyện gấp. So với cụ 
Phan thì người cai đồn chỉ là kể ở cấp dưới, chưa xứng- 
đáng hần-hạ vị thượng-quan. Nghỉ vậy, anh trạo bèn trả lời : 

— Đây là ghe của thượng-quan ! 

Người cai đồn vẫn đỗng-dạc, không chịu nhượng bộ : 

— Tôi làm nhiệm - vụ canh phòng, ghe của bất cứ ai 
cũng phải ghé lại. Nếu bất tuân thì chúng tôi bắt buộc dùng 
cách khác. 

Nằm trong mui ghe, cụ Phan nói với anh trạo : 

— Chủ phải ghé lại cho người ta xét, không được cậy 
quyền thế. Lúc ban đêm, mấy người trong đồn làm phận- 
sự như vậy là đúng, 

Người trạo ghé lại, trình giấy tờ cho viên cai đồn. Xem 
xong, viên cai đồn giựt mình, nghĩ đến trường hợp cụ Phan 
bắt lỗi. Viên cai đồn tỏ thái-độ khúm-nủm, sợ sệt : 

— Lúc nãy, tôi trót thốt ra nhiều lời gay-gắt, xin thượng 
quan tha thứ. 

Cụ Phan nỏi, giọng điềm-đạm : 

— Ngươi làm vậy là đúng phép nước luật quan. Ñgươi 
canh phòng nghiêm nhặt, thực hiện câu «pháp bất øị thân», 
Ta có lời khen ngợi đó. 

Vài hôm sau, viên cai đồn nhận được giấy từ Vĩnh-Long 
gởi xuống ban khen và thăng chức Chánh Đội Trưởng. Viên 
cai hiều đó là do sự đề nghị kín đáo của cụ Phan-thanh-Giản. 

Sau khi cử hành tang lễ cho cha, hàng ngày cụ Phan 
đến bên phần mộ lo tu bồ, rầy cỏ. Nên nhớ rằng cụ Phan 


sống thanh bần nên phần mộ của cha không được kiến trúc 
nguy-nga đồ-sộ, bọn gia nhân mãi theo cụ, năn-nÏ : 


— Xin cụ đề chúng tôi làm công việc nặng nhọc ấy cho. 
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Cụ Phan đắp : 

— Làm con thì phẩi báo hiếu cho cha, chẳng ai thay 
thể được. Nếu đề người khác làm thay thế thì đâu còn đúng 
nguyên vẹn chữ hiếu, , 

Lúc rảnh rỗi, eụ Phan thường đạo xóm thăm viếng bà 
con và các bực kỳ lão. Hôm đỏ, cụ gặp một người vắc cây 
tre đi phía trước. Cây tre ấy quá dài, loại tre gai, còn gai góc 
và nhánh. Bất thình-lình người nọ qua khúc quẹo. Cải ngọn 
tre phía sau quay một bên, đập mạnh trúng ngay cụ Phan, 

Cụ Phan kêu rú lên. May quá, gai tre chỉ quào trầy đa, 
rách áo. Người kia giựt mình day lại, rụng-rời tay chân vì 
biết mình đã làm phiền lòng một vị thượng quan. 

Cụ Phan lên tiếng : 

— Chú kia, tên gì ? 

— Dạ, tôi tên là Cang. 

— Lại gần đây ! Đưa cây dao cho ta ! 


Nghe qua tên Cang rụng rời, hồn phi phách tán. Hắn 
ngỡ rằng cụ Phan sẽ dùng quyền hạn đề... xử trảm lập tức. 
Nhưng cụ Phan hiền lành, cầm cây dao trầy nhánh tre cho 
sạch. Sau đó, cụ trả cây dao cho tên Cang, căn đặn kỹ-lưỡng : 

— Từ rày về sau, đừng làm ăn cầu thả, vò ý như thế. 
Phải trầy nhánh tre cho sạch, khi quẹo thì nên đòm lại phía 
sau l 

Qua các giai thoại trên, ta thấy đức-hạnh cụ Phan thật 
xứng-đảng nêu gương hậu-thế. Cụ làm chuyện... thân-đdân 
vì bản-thân được thấm-nhuầu luân-lý cồ-truyền chớ chẳng 
mẫy-may khoe-khoang, quảng-cáo. 


.. 
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BƯỚC ĐƯỜNG NHIÊU KHÊ 


ỜL CỤ PHAN là đời một vị quan-lại nên trải qua 
bao phen chìm nồi. Từ Quảng-Bình, cụ được thuyên chuyển 
về Quảng-Nam đề dẹp cuộc khối loạn của dân thiều số miền 
#ơn-cước, 


Cuộc chính phạt gặp nhiều khó-khăn nên lúc đầu, cụ 
bị quở trách, mãi về sau, cụ mởi chứng-minh được tài-năng 
cho vua thấy, 

Cụ được gọi về Kinh lãnh trách nhiệm ở bộ Hình rồi làm 
Phó Sứ sang Trung-Hoa, yết-kiến triều đình Män-Thanh, 


Nhờ tài ngoại-giao khá giỏi, eạ Phan được khen ngợi 
rồi tạm thời lãnh chức Kinh lược sử ở Trấn-Tây (Cao-Miên) 
rồi trổ về sung chức Bố-Chánh tỉnh Quảng-Nam. 

Vì bị nịnh thần đèm siềm, cụ bị giáng chức nặng - nề, 
làm phận sự một người... quét dọn bàn ghế tại tỉnh đường 
Quảng-Nam. Tuy nhiên, cụ không than van. Sau đó, cụ bị 
thăng, giáng nhiều phen. Đến khi nhà vua biều lòng cụ thì 
đời cụ bước qua một giai-đoạn rạng-rỡ, được vua tỉn cậy, 
bồ Đô-Sát Viện Ngự-sử, sung chức Cơ-Màt-Viện Đại-thần. 


Năm Tự-Đức nguyên niên, cụ Phan chăm nom việc giảng 
sách cho nhà vua đề rồi hai năm sau, cụ được' chọn vào 
Nam, lo việc binh định, chỉnh-đốn nhân tâm. Vua Tự-Đức 
chọn Nguyễn-tri-Phương (giỏi vö) và Phan-thanh-Giản (giỏi 
về chánh-trị). 

Bấy giờ, lình hình nước ta khòng được ồn định, giặc 
Pháp và Tây-Ban-Nha lăm le xâm chiếm, nhắm vào phần đất 
Nam-Ky đề chiếm sông Cửu-Long. Chúng hy-vọng sẽ đi ngược 
đồng sông Cửu-Long đề mua bán với Trung-Hoa, đến Vân- 
Nam và Tây-Tạng. Cụ Phan dâng sớ về kinh, xin triều-đìịnh 
chú-ý lo phòng thủ, khiến binh sĩ tập đượt, ngừa khi bất trắc. 


— 125 — 


Nhưng năm 1859, Gia-Định mất, qua 1861, thành (;hí- 
Hoà lại mất. Quân Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông và đánh 
qua thành Vỉnh-Long đề kiềm soát hai bên bờ sông Tiền- 
Giang, đòi kiềm soát sông này đề mua bản và thừa địp ấy, 
xâm chiếm luôn Cao-Miên. 

Liệu bề không xong, triều đình Huế sai Phan-thanh-Giản 
và Lâm-duy-Hiệp vào Nam đểề thương thuyết hầu tìm biện 
pháp cứu vớt tình thế, Nếu đề trễ nãi, e sự tình thêm rắc rối. 


Cuộc thương thuyết diễn ra tại Saigon, có đô đốc Bonard 
và tướng Palanca đại điện cho quân đội Pháp và Tây-ban-Nha. 

Lễ đŸ nhiên, triều đình Huế đứng trên thế yếu đề nói 
chuyện với kể đang thắng thế. Dầu cụ Phan-thanh-Giản cỏ 
khôn khéo đến đâu đi nữa, nước Việt cũng chịu cảnh tang 
thương. Hiệp-ước được kỷ kết vào ngày 5-6-1862, theo đó 
thì triều định Huế chịu cắt đất đề giảng hoà. 


Triều đình chịu bồi thường tồn phí chiến tranh cho đối 
phương, nhượng đứt 3 tỉnh miền đông, cù-lao Côn-Nôn, tỉnh 
Vĩnh-Long được trả )ại, nhưng người Pháp được tự-do lui 
tới trên sông Cửu-Long. Triều đình Huế chỉ còn một chút 
danh dự tượng trưng mà thôi : phần mộ của bà Từ-Dñ (Gò 
Công) là mẹ vua Tự-Đức và phần mộ họ Hồ (mẹ của Minh 
Mạng) được trao cho nhà vua quản trị, cúng kiến ! 

Thực-dân Pháp còn gây hấn bằng cách bắt buộc triều- 
đình Huế phẩi chịu trách nhiệm về những cuộc khởi loạn 
xẩy ra trong phầo đất của Pháp chiếm cứ, 

Thật là một hiệp ước nhục nhã, vua Tự-Đức. và các triều 
thần đều không hài lòng nên quyết định cử phái bộ sang 
Pháp thương thuyết chuộc lại 3 tỉnh đã nhượng, nghĩa là 
hủy bổ hiệp ước vừa nói trên. 

`_Phan-thanh-Giẩn được vua Tự-Đức giao phó trách nhiệm 
ẩy, phải đoàn gồm có : 

Chánh sứ toàn quyền : Phan-thanh-Giản. 

Phó sứ gồm hai ông Phạm-phú-Thứ và Ngụy-khắc-Đản. 
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Ngoài ra, còn 53 người tùy viên (trong ấy có Trương- 
vĩnh-Kÿ ). 

Trước khi lên đường, cụ Phan làm bài thơ Thuật hoài 
đề giãi bày tấc lòng : 

Chút nghĩa ương mang phải gắng đi, 
Tang bồng đành rồ chí nam nhỉ. 
Thugền ngó phơi phới giăng hòn bạc, 
Khói đá phăng phăng lưới tích tỉ. 
La-Hán dang tay chờ khách đến, 
Tướng quán ghé mắt hẹn ngày oề. 
Phen nảu miễn đăng hoà hai nước, 
Nỗi lở zin đừng bận bịu chỉ ! 

San hai tháng bẩy ngày lênh-đênh trên mặt nước, phái 
đoàn đến Pháp quốc, được đón rước trọng thể, 

Nhưng cuộc thương-nghị bất thành vì bấy giờ bên Pháp 
phe chủ chiến (phe thực-dân Pháp) đang nắm phần ưu-thế. 
Lần đầu tiên, mội danh nhân của nước ta được chụp ảnh 
làm kỷ-niệm (lúc bây giờ, máy nhiếp ảnh mới phát mỉnh, 
chưa phồ biến rộng). : 

Ngày 24-3-1864, sử bộ về tới Saigon, toàn đân đều đau 
buồn, căm phãa, hiều rằng những ngày sắp tới thế nào thực 
dân Pháp cũng đánh chiếm đề nuốt trọn ba tỉnh miền Tây 
còn sót lại, 

Vua Tự-Đức giao cho Phan-thanh-Giẩn chức vụ giữ ba 
tỉnh « độc-lập » của Triều-đình. Cụ nhận chức kinh lược, 
đóng tại thành Vỉnh - Long. Hàng ngày, các sĩ - quan Pháp 
chạy tàu tởi lui, giá như làm quen với cụ nhưng thật ra 
chúng rắp tâm cướp đất. 

Cụ Phan-thanh-Giản vẫn nuôi hy vọng giải hoà, chờ cơ 
hội điều đình, và đồng thời muốn tiết-kiệm xương máu của 
dân chúng. Nhưng thực-dân Pháp quá lừa đảo, chúng lợi- 
dụng sự ngay thẳng và tiết-nghĩa của cụ. 

Chuyện gì sẽ đến, phải đến. 
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Ngày 17-6-1867, Pháp kéo đại quân chổ trên tàu chiến, 
chạy đến trước thành Vĩnh -Long để trao tối hậu thơ cho 
cụ Phan-thanh-Giắn. Phan-thanh-Giẩn yêu cầu có cuộc hội- 
đàm lần chót. Người Pháp chấp thuận với điền-kiện. 

— Hội đàm ngay trên làu của chúng. 

Cuộc hội-đàm không kéo đài cho lắm, Trước điều-kiện 
đần bàng do thực-dân đưa ra, cụ Phan từ khước, xin đỉnh 
tại đề hỏi ý-kiến triền-đình. Cụ sửa-soạn rời tàu lên bờ, thì 
hổi ôi ! Thừa lúc bàn bạc kbi nãy, quân Pháp đã đồ bộ rồi 
kéo hinh vào thành từ bốn phía. 

Vĩnh-Long thất thủ rồi kế đến là An-Giang, Hà-Tiên, 


Cụ Phan-thanh-Giản đã hiều minh phải làm gì ! Làm 
tưởng mà đề mất thành là tội mà xưa nay không pháp luật 
nào tha thứ được. Cụ tự xử lấy mình. 

Cụ vào một chòi tranh nhỏ, xếp tất c trào phục, áo 
mão và các tờ sắc phong, kèm theo là tờ sớ, chịu tội. với 
triều đình. Rồi ông bắt đầu tuyệt-thực. Sự tuyệt-thực của 
ông có ý nghĩa là một biện pháp « (hưng-đdung tựu nghĩa » 
tức là bình-tĩnh đón nhận cái chết đề đạt được nghĩa lớn 
tức là đền nợ nước. 


Con cháu của cụ Phan quì lạy khóc lóc. Nhưng cụ đã 
cương quyết thì ai mà ngăn cần được. 


Trong khi ấy, có tin từ triều đình Huế gởi vào : Bãi 
chức cụ Phan đề làm gương và đục tên Cụ trong bia tiến-sĩ 
ngoài Huế. Hành động ấy có nghĩa là nhà vua treo bằng 
cấp Tiến-sĩ mà xưa kia cụ đã thì đỗ. 


Tuyệt thực suốt 17 ngày nhưng cụ vẫn không chết. Sau 
rốt, vào lúc nửa đêm, đêm mùng 4 rạng mùng 5 thắng 7 
năm Đinh-Mão (1867), cụ uống á-phiện với dấm thanh đề tự 
vận, hưởng thọ 71 tuổi. 


Linh-cửu cụ được đem về làng Bảo-Thạnh, huyện Kiến 
Hoà, gảnh Mù-U, mai táng. Các quan Nam và Pháp tới thăm 
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ai nấy đều ngậm ngùi mến tiếc, lúc ấy các quan lớn nhỏ ở 
lục tỉnh và thân bằng cố hữu về đóng đủ đề bịt tang. 

Cụ Tú-Tài NÑguyễn-đình-Chiễu ở tại chợ Ba-Tri làng An 
Bình-Đông cỏ làm một bài thỉ khóc cụ Phan một vị trung 
thần vị quốc vong thân. 

Non nước tan-tành hệ bởi đáu ? 
Đàu dàu máy trắng cõi Ngao châu 
Ba triều công cán ải hàng sở, 
Sáu lĩnh cang thường một gánh thâu 
Trạm Bắc ngày chiều, tin điệp oắng 
Thành Nam, đêm quạnh tiếng quyên sầu. 
Minh sanh chín chữ lòng son lạc, 
Trời đấu từ đáuy mặc gió thu. 


Cuộc đời của cụ Phan vì trung quân cam đành tử tiết, 
không muốn thấy thực đân dày xéo trên mảnh đất thân yêu 
của tồ-tiên, cụ đền nợ nước bằng cái chết, nhưng tên tuổi 
cụ vẫn còn sống mẩi với non sông. 

Ngôi mộ cụ ngày nay đã được Ủy-Hội Quốc-Gia bảo 
tồn cổ tích liệt hạng. 

Trước mộ có tấm bia ghi hàng chữ : 

« NAM KỲ HẢI-NHA1 LÃO THƠ SANH 
PHAN CÔNG CHI MỘ » 

Cạnh mộ cô một ngôi nhà của miêu đưệ trải qua mấy đời 

ở đây'thường-trực lo việc lửa hương và hàng năm cúng tế, 


nay cảnh nầy trở nên hoang vắng, vì thời-cuộc chiến-tranh 
nên ít người lui tới. 


NHÀ BÁC-HỌC 
'TTIRRU°0°ÑG-VÏINHI-IKỶ 
{#83 - 1 a8 ) 


1 


Đi-ảnh nhà báchọc Trương-oĩnh-Kụ. Sinh- 
trưởng tạt Vĩnh-Thành (Cá(-Mơn) quận Đôn-Nhơn 
Kiến-Hoà. Cụ là một danh-tài của nước Việ-Nam, 

ẢNH NGUYỄN-PHỐ 


ÔNG TRƯƠNG-VĨNH-KÝ 


để booevese là tên một nhà bác-học lừng- 
danh của nước Việt-Nam và của Đông-Nam-Á, khi văn-hoá 
Đông Phương bắt đầu tiếp xúc với Tây-Phương. 


Nói đến tên Trương-vïnh-Ký, chủng ta đã quen thuộc 
vì tên cụ được dùng đặt cho trường Trung - học công lập 
xưa nhứt, dành cho người Việt-Nam. Tại Saigon ( và hầu 
hết các đô-thị lớn) đều có đường hoặc công-viên mang tên 
Trương-vĩnh-Kỷÿ. Pho tượng của cụ Trương-vĩnh~Ký còn thi 
gan tuế-nguyệt tại đại-lộ Thống-Nhút và tại còng-viên trường 
Pétrns Ký, nhắc nhở cho toàn đân nên mở - mang tri- tuệ, 
phát triền truyền-thống văn-hoá Đong phương dưới ảnh- 
sáng khoa-học Tây-phương. 


Chữ quốc-ngữ, dùng mẫu-tự A, B, C của chữ La-tinh 
mà ráp vần đã thành hình từ đời nhà Lê, do cố đạo Ale- 
xandre de Rhodes. Nhưng người dùng chữ quốc-ngữ đề phồ 
biến văn-hoá, đề làm báo, viết sách, giủp-đỡ thiết-thực dân 
Việt-Nam lồn đầu-tiên, chính là cụ Trương-vĩnh-Ký. 

Nếu cụ Võ-trường Toản lả Hậu tổ của Nho Học ở đất 
Đồng-Nai thì cụ Trương-vĩnh-Ký là bực Tiền Hiền của chữ 
quốc ngữ trong toàn cối đất Việt. 


Cụ là người Việt-Nam đầu tiên soạn ra bộ Tự-Điền Pháp 
Việt (Dictionnaire Francais-aunamite). Sinh quản cụ Trương 
ở Cái Mơn, làng Vĩnh- Thành, tồng Minh L¿, tỉnh Vĩnh - 
Long, phần đất ấy sau này sáp nhập vào địa phận tỉnh Kiến Hoà. 
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Vùng Cái Mơn là nơi đã có họ đạo Công-Giảo từ đởi 
vua Tự Đức. 


Gia-đình cụ Trương-Chánh-Thi có 3 người con : 
— Người gái đầu lòng, mất hồi thơ ấu. 


— Trương-vïnh-Sử, học đỗ đạt, sau này làm đến Đốc 
Phủ Sứ, 


Và đứa con trai, Trương-vỉnh-Ký. Theo tục lệ Công- 
giáo, mỗi người đều mang tên thánh đứng đầu. Vì vậy 
chúng ta thấy ghi rổ : 


Jean-Baptiste Pétrus Trương-vïnh-Kỷ. 
Hoặc viết tắt là : 
J-B. Pétrus Ký. 


Cụ Trương-chánh-Thỉ là vị quan của triều đình Huế nên 
được thuyên chuyền lên Cao-Miên, Cụ Thi mang bịnh vì 
phong thổ bất hoà nên mất sớm, lúc Trương-vĩnh-Ký đứa 
con út mới chảo đời : Đó là vào năm 1837, 


Vợ Ông Trương-chánh-Thi, nhũ đanh Nguyễn-thị-Châu, 
lãnh trách-nhiệm nuôi đàn con dại, bà tỏ ra đẩm-đương, 
giỏi dẫn. Lúc Trương-vĩnh-Kỷ lên năm tuồi, bà cho học chữ 
Nho với một thầy đồ tên là Học. 


Cụ Trương tỏ ra thông-minh, đỉnh ngộ. 

Bà mẹ nuôi nấng boài bão cho con ăn học thành tài, 
Bấy giờ, như trên đã nói, ở tại Cái-Mơn có nhiều tin đồ 
Công-giáo đang sống trong tình-trang lo âu vì chánh-sách 
cấm đạo của triều đình Huế. Có một vị linh-mục tên là cụ 
Tâm, thường tới lui gia-đình và lúc trước được cụ Trương 
chánh-Thi che-chở. Bà mẹ giao cụ Trương-vïnh-Ký cho cụ 
Tám đạy chữ quốc ngữ, 


Nhưng cụ Tám lại chết. Sự học hành của cụ Trưởng- 
vĩnh-Ký được tiếp tục nhờ sự giúp đổ tận tụy của một linh 
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mục người Pháp, mà người Việt gọi là ông cố Long. Cụ Trương 
vỉnh-Ký theo sát cố Long, học thêm chữ quốc-ngữ và chữ 
La-Tinh, 

Chánh sách của Triều-đình Huế bước sang một giai-đoạn 
khảe, khốc liệt hơn. Đề khỏi bị truy nã, cố Long và cụ Trương 
vĩnh-Rý phải trải qua bao nhiêu cam go. Cố Long ăn bờ 
ngủ bụi, cải trang khi vầy khi khác đề che mắt nhà cầm 
quyền. Sau rốt, vì muốn giúp đỡ cụ Trương-vỉnh-Ký, cố Long 
gởi cụ lên Cao-Miên, học tại trường Pinhalu. 


Lần đầu tiên, cụ Trươrg-vỉnh-Eý tiếp xúc với các bạn 
học người Xiêm, người Miến-Điện, người Lào, người Trung 
Hoa. Cụ chú ý tìm tôi những nét tương đồng và khác biệt, 
giữa các ngôn ngữ ở bán đảo Đông-Dương. Điều ấy giải- 
thịch tại sao khi học thành tài, tuy bận rộn việc đạy học tại 
Saigon, cụ Trương vẫn đề thời-giờ nghiên-cứu các mẹo luật, 
văn phạm của bao nhiêu ngôn ngữ phức tạp. 


Năm 1551, cụ Trương được 14 tuổi, ban Giám-Đốc có 
cấp 3 học bồng cho 3 học sinh ưu-tủ nhứt, Cụ Trương là 
một trong 3 người được tuyền chọn, du học ở đảo Pénang. 


Pénang là một đảo nhỏ, nẫm sát mé biền Mã-Lai do 
quốc vương Mã-Lai nhượng lại cho người Anh. Thuở ấy và 
mãi đến ngày nay, người Việt miền Nam gọi tắt Mã-Lai là 
miền Dưởi (tức là phía Nam). Tại đảo Pénang, hội truyền 
giáo có tổ chức một Chủng viện với mục đích đào tạo học 
sinh Công-giáo. 


Từ biền Cần-Giờ đến cù-lao Pénang, phương-tiện giao- 
thông rất khó khăn. Cụ Trương xuống ghe buồm, cảnh buồm 
lướt giỏ biền suốt 3 tháng mới tới nơi tời chốn, 


Sáu năm liên tiếp, từ 15 đến 2í tuổi, cụ Trương chăm 
lo học hành trau đồi thêm chữ Hy-Lạp, chữ La-Tỉnh, đồng 
thời học thêm tiếng Anh, Pháp, Nhựt và tiếng Ấn-Độ. 
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Cụ Trương nổi danh là người học trò có thiên-tư, Quan 
Thống-đốc Pénang mở cuộc thi văn-chương trong vòng nhà 
trường ; bài của cụ Trương được chấm đầu. Trong thời-gian 
nầy, cụ đã làm ngạc nhiên các giảo sư, nhơn câu chuyện 
bức thơ chữ Pháp. 


Số là hôm ấy, cụ Trương ra chơi trong phạm - vi sân 
trường, chợt thấy một mẫu giấy mằm sẵn trên bãi cổ. Cụ 
tò mò, lượm lên, trố mắt đọc. Đó là thứ chữ mà chưa bao 
giờ cụ học hoặc được giáo-sư nói sơ qua trong trường. Tuy 
nhiên, cụ dùng lý -luận mà đoán ý-nghĩa rồi vào trường, 
tìm vị giảo-sư mà nói : 


— Thưa thầy ! Thơ của thầy đây nè ! 
Vị giáo-sư xem qua rồi trả lời : 


— Phải rồi ! Trò gặp tại đâu ? Tôi vô ý đánh rơi, 
Nhưng... cậu biết thơ nầy bàn việc gì không ? 


Cụ Trương bèn trình bày : Đó là thơ người bạn gởi lời 
thăm hỏi thầy, 


V{ giáo-sư vô cùng ngạc nhiên, vì thơ ấy viết bằng chữ 
Pháp, một thứ chữ mà eụ Trương chưa học. Chẳng qua vị 
chữ Pháp có nhiều căn gốc, bắt nguồn từ chữ La-tinh. Mà 
đối với cụ Trương thì chữ La-tinh là ngôn-ngữ mà cụ học 
Tất cừ ! 


VỊ giảo-sư mừng rỡ, đề dành thời giờ chỉ dẫn thêm cụ 
Trương - vĩnh - Kỷ về Pháp - Văn. Việc học hành ngày càng 
tiến hộ. 


Sau 6 năm ở hải-ngoại, cụ ra trường với ý-nguyện trở 
thành một người giúp ích cho dân-tộc, xã-hội. 


Năm 1861, được 2ã tuổi, cụ làm lễ thành-hôn với Vương 
thị - Thọ, con gái ông Vương - Ngươn, hương chủ tại làng 
Nhơn-Giang (vùng Chợ-Quán). 
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CÔNG-NGHIỆP CỦA ĐẠI VĂN-HÀO 
PÉTRUS KÝ 


©,. bạn đọc qua lịch-sử Cận-Đại đều rõ 1861 chỉnh 
là năm đau thương cho đất nước. Thực - dân Pháp chiếm 
thành Chí-Hoà, tiến đảnh Mỹ-Tho, chiếm 3 tỉnh miền Đông. 

Triều đình Huế vẫn óm ấp hoài bão : Hoà huổn với 
thực-dân Pháp đề chuộc lại 3 tỉnh bị chiếm. Nhà cầm quyền 
quân sự Pháp ở Saigon, lẽ dï-nbiên, khỏng đủ thầm quyền. 
Vì vậy, triều đình Huế nhờ nhà cầm quyền Pháp ở Saigon 
giúp phương-tiện giao thông cho phái đoàn Việt-Nam sang 
Pháp. Phái-đoàn nầy đo cụ Phan-thanh-Giản cầm đầu. Vấn 
đề chọn lựa người thông ngôn (thông dịch viên) được đặt 
ra. Cụ Trương-vĩnh-Ký lãnh trách vụ thông ngôn, Cùng đi 
với ông, có các nhơn viên khác như Tòn-thọ-Tường, Phan 
quang-Hiệu (làm ký-lục). 

Sau khi làm việc xong cho phái đoàn, cụ Trương nhơn 
dịp ấy đi du lịch các thành phố lớn ở Pháp, qua Tây-ban- 
Nha, qua Ý-Đại-Lợi và được bân hạnh yết kiến đức Giáo- 
Hoàng. 

Các nhân sĩ bên Pháp sẵn-sàảng gặp cụ đề hỏi thăm về 
phong tục văn-hoá Việt-Nam và phương Đông. 


CÔNG vIỆC TRƯỚC TÁC CỦA CỤ 
TRƯƠNG-VĨNH-KỸ 


HỮ chúng ta đã nêu rõ, lúc Pháp chiếm đỏng 
3 tỉnh miền Đông, cụ Trương-vĩnh-Kỷ mặc nhiên đứng vào 
hàng ngữ những nhân sỉ hợp tác với Pháp, tại Saigon. Quan 
điềm của cụ Trương là chấn hưng văn-hoá, đem những sự 
hiều biết về khoa học, văn - minh Âu Tây đề áp dụng tại 
Việt-Nam. 
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Cụ chống đổi những người thủ cựu chỉ thấy lý thuyết 
Không Mạnh mà chưa mở rộng tầm mắt hầu đón gió bốn 
phương. 

NÑNỏi cho cụ thề mà nghe, cụ Trương là người hợp tác 
với thực-đân Pháp, nhưng sự hợp tác ấy có điều-kiện và bất 
cứ trong mọi trường-hợp nào, cụ luôn luôn biết giữ sĩ diện. 

Việc đầu tiên là hợp tác với tờ Gia Định Báo, tờ bảo 
đầu tiên in bằng chữ quốc ngữ của nước Việt-Nam. 


Nguyên từ năm 1865, trước khi đánh thành Vĩnh-Long, 
An-Giang và Hà- Tiên, thực dân Pháp củng cố nền móng 
chánh-trị, tại 3 tỉnh đã chiếm cử được và được triều đình 
Huế nhìn nhận là hợp-pháp, Gia-Định Báo lúc ấy là tờ báo 
của Chánh Phủ thuộc địa, không hơn không kém, phổ biến 
trong phạm ví nhỏ hẹp cho các ty sở và cóng chức cao cấp 
ở tỉnh ly. Ngoài ra chỉ còn một số độc giả gồm thương-gia 
bạng sang trọng ở Saigon mà thôi. 


: Bốn năm sau (1869), thủy sư Đô Đốc Ohier giao tờ Gia 
Định báo cho cụ Trương-vĩnh-Ký eoi sóe. Nội dung tờ báo 
được biến đồi, hấp dẫn, bồ ich hơn. Ngoài những mục 
Thông cáo, Nghị Định về thuế mả và những tin lặt-vặt đã 
có từ trước, cụ Trương-vĩnh-Ký cho tăng cường bộ biên tập 
với các ông Tòn-thọ-Tường, Trương-minh-Kỷ, Huỳnh-tịnh- 
Của. Cụ Trương chủ ý điềm cồ- động cho dân chúng học 
chữ quốc ngữ. Trong thời- gian này, ngoài việc viết bảo, 
cụ Trương cho xuất bản các quyền : 

1) Văn phạm Việt-Nam (viết bằng Pháp Ngữ cho người 
Pháp dùng). 
2) Truyện đời xưa, viết bằng Quốc-ngữ. 
3) Học vỡ lòng tiếng Việt (bằng chữ Pháp ). 
Nhưng tình thế nước nhà càng biến chuyền. Các sĩ phu 
miền Trung nồi lên chống dối chảnh-quyền thực-dân. Ñgười 
Pháp đặt ra chănh-sách cai-trị mới, giao cho Paul Bert là 


Bên ký-niệm Trương-vĩnh-Ký 
(tại Cái-Mơn) 


Đền kj-niệm nơi chỏn nhau cắt rún nhà Bác 
học Trương-o†nh-lỤ, dựng tại bớ sông Cái-Mơn, 


naụ là quận Đôn-Nhơn (Kiến-Hoà,). 
ẢNH HOÀNG-CẦM 
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một người đân sự coi sóc. Trước kỉa, lúc mới chiếm nước 
ta, việc hành chánh giao cho các võ quan thủy sư đó đốc 
đấm nhiệm. 

Paul Bert là thực đân cáo già, vạch chượng trình bình 
định trị an, đánh vào mặt kinh-tế, văn-hoá và tài-chánh, 
chương-trình Paul Bert quả là bàn tay sắt bọc nhung : thực 
dân Pháp sẽ thâu các nguồn lợi kinh tế, thương mãi (vì vậy 
chúng mổ-mang giao-thông). Đồng thời, đề xoa dịu căm phẫn 
của dân, Paul Bert chú trọng mở-mang trường học đề đảo 
tạo một số công chức ăn trên ngồi trước, làm trung-gìan 
giữa thực dân. và dân-chúng đói rách. 


Có lẽ cụ Trương-vïnh-Rỷ bắt đầu đau khổ vì vận nước 
đến hồi nan giải. Vua Đồng-Khánh lên ngôi, cụ Trương-vÏnh 
Ký được mời ra làm cố vấn. Cụ Trương-vĩnh-Kỷ đúng giữa 
tình trạng tấn thối lưỡng nan. 


— Hợp-láe với vua Đồng-RKhánh và thực-dân thì các sĩ 
phu khinh rễ cụ và lương-tâm cụ bị ray rứt. 

— Thực-đân Pháp không tín nhiệm cụ một cách tuyệt 
đối như các sĩ-phu yêu nước lầm tưởng. 

Cụ dùng phương châm xử thế «ần sỉ», «mính triết bảo 
thân» trở lại nghề dạy học, làm giáo-sư ở trường đảo tạo 
công chức hậu bồ và đào tạo thông ngôn. 

Lúc rảnh rang, cụ soạn bài cho học trò ; các bài này 
được in thành sách. Việc in sách làm cho cụ đồ nợ, tiền 
nhà in quá cao, sách bán không chạy. 

Công trình khảo-cứu, dịch thuật của cụ gồm 118 tài-liệu 
sách vổ khác nhau, bao gồm vănsphạm, sử-địa, canh-nông, 
văn-chương. 

Ngày I tháng 9 năm 1889, cụ tạ-thế, hưởng thọ 68 tuôi, 
mộ phần tại Chợ-Quán, nay hãy còn (góc Trần-hưng-Đạo — 
Trần-bình-Trọng). Cụ đã làm bài thơ bát cú, diễn tả sự khổ 
tâm của mình. Đời cụ có công hay cỏ lội đối với đất nước ? 
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Cụ hợp táe với thực-dân, nhưng phải chăng đỏ là trường- 
hợp bất đắc dï ? Liệu đời sao có hiều cụ không ? 


Quanh quanh quần quần lối đường quag, 
Xô đầu người 0ô giữa cuộc đời. 
Học thức giữ tên : Con sách nát, 
Công danh rốt cuộc : Cái quan tải, 
Dao hòn lũ kiến men chắn bước, 
Bò xối con sùng chắc lưởi hoài. 
Cuốn số bình sunh, công uới lội, 
Tim nơi thầm phán đề thừa khai ! 


Trong khi chờ đợi sự phê-phán đứt khơát của các sử- 
gia đối với công và tội của cụ Trương, chủng ta nên Llạm 
thời gạt bỏ những hoạt-động chảnh-trị của cụ và chúng ta 
chỉ nhở đến công - trình trước tác của người danh sĩ đất 
Bến-Tre (Kiếa-Hoà ngày nay). 


Cụ là người Việt-Nam thông-mỉnh, siêng-năng, hiếu học, 
biết đem sở-Irưởng của mình ra phục-vụ người đương thời 
và hậu thế. Cụ đã làm cho thực - đân kính nề. Sự học hồi 
của cụ bao gồm mọi ngành, cỏ tính chất bảch-khoa, xứng 
danh là ông Trạng-Nguyên vây. 


Vùng Cái - Mơn ngày nay sum -sê cây trái. Tiện đây, 
chúng tôi xin nói rồ : Nhơn các cuộc đi về từ Cái-Mơn xuống 
Mã-Lai, các Linh-Mục đã đem nhiều giống cây ăn trái trồng 
thử lần đầu tiên tại Việt-Nam : Chôm-chôm, soài riêng, bòn 
bon, măng cụt. Đất Cái-Mơn mầu mỡ, thich hợp với loại 
cây ấy và nói chung khi-hậu miền Nam giống như khi-hậu 
miền dưởi. Đất Cải - Mơn có thề gọi là nơi chôn nhau cẮt 
rủn và nơi gìn-giữ dấu tích cụ Trương-vỉïnh-Ký, một người 
Công-giáo đã phục-vụ đắc lực chữ Quốc-Ngữ, lúc chữ nầy 
còn phôi thai. 
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ÔNG VÕ-TRƯỜNG-TOẢN 


ỳ Ö-TRƯỜNG - TOẢN là một nhà nho học, e6 sự 
hiều biết rộng-rãi, quán thông Tứ-Thư Ngũ-Kinh. 

Cụ sanh trưởng tại Bình - Dương, bấy giờ thuộc tỉnh 
Gia-Định, 

Nhưng Kiến-Hoà là nơi ngài gổi nắm xương tàn, ấp ñ 
trong lòng đất. Ngôi mộ của cụ được chăm sỏe kỹ-lưỡng, 
tại làng Bảo-Thạnh, quê hương của cụ Phan-thanh-Giản, 

Đó là ngôi mộ tạo lắp sau khi cải táng, lúc thực-dân 
Pháp chiếm cứ 3 tỉnh miền Đông. Tại sao có sự cải táng 
ấy † Thói thường, lúc bỉnh lửa ngất trời, mạng người sống 
còn không đắng kề huống gì xác chết ? Nhưng sự việc cải 
táng trong thời loạn đã xẩy ra vì bẩn thân cụ Vö-Trường- 
Toản là tượng trưng của tiết tháo Khồng - Mạnh, tiêu biều 
cho đức độ của người quân tử Á-Đông. 

Cụ Võ-trường-Toắn là nhà mò phạm. Học trò của ông 
đều là các danh - sĩ của miền Nam, là tôi lương đống của 
triều đình. Thời nhà Nguyễn, ở đất Gia-Định ( tức là vùng 
Nam Phần Việt-Ñam) có ba người văn hay, họp Ihành một 
bộ ba. Người đời sau gọi đó là Gia-Định Tam-Gia : Trịnh- 
hoai-Đức, Lê-quang-Định, NÑgô-nhân-Tịnh. 

Ba vị nầy đều là học trò cũ của cụ Võ-trường-Toản, 

Ngoài ra, các cụ Nguyễn-đình-Chiều, Phan-thanh-Giẩn 
là người chịu ảnh hưởng cụ Vö-trường-Toẩn.: 

Về quê - quản của cụ, có giả - thuyết cho rằng cụ chào 
đời tại miền Trung, ở vùng Thanh-Kệ, hạt Quảng-Đức, 
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Khi vua Gia- Long còn ẩn nắu tại Cia- Định, ngài cho 
mời cụ Võ-trường-Toản đến đàm đạo, cụ Võ được xem như 
danh-sĩ lừng đanh của miền Nam. 


Cải học của cụ Vö-trường-Toản đạt đến mức tỉnh-vi, 
khiến cho chủng ta nhớ đến lời dạy của nhà Phật «Sắc tức 
thị không, không tức thị sắc». Cụ Võ đã giảng với các môn 
đệ về sách Đại-học, một tài-liệu căn-bẫn thuộc Tứ-Thư. Cụ 
nói rỗ ; 

— Sách Đại - Học gồm tất cả một ngàn bảy trăm chữ, 
tan ra, vô số việc. Nhưng nếu thâu lại cho gọn thì chỉ còn 
hai trăm chữ. Nếu thâu lại cho đúng thì hai trăm chữ thâu 
lại nữa thì còn một chữ. Và nếu rút ngắn chữ ấy lại thì 
toàn bộ sách Đại-Học của thánh hiền không còn chữ nào cả ! 

Ý của cụ Võ-trường-Toản là khuyên các học-sinh nên 
thấu triệt tư tưởng thánh hiền, đừng câu nệ học thuộc lòng 
từng chữ, Tri ngôn, dưỡng khí là vậy đó. 

Bình thời, eụ Võ sống bằng nghề dạy học và đem hết 
cả tài năng phục-vụ học-sinh, cốt đào tạo những người rường 
cột trong tương-lai đất nước ? Cụ không bao giờ tham chánh 
ra làm quan, 

Ngày mùng 9 tháng 6 âm lịch Nhâm-Tý (1792), cụ Võ 
mất ; hay tin ấy, vua Gia-Long ngỏ lời chỉa buồn và ban 
cho ông hiệu là : 


«Gia-Định Xử-S† Sùng-Đức Vồ Tiên-Sinh » 
Chin chữ ấy được khắc vào bia, 


Di hài cña ông được an táng tại làng Hoà-Hưng (tức là 
vùng Hoà-Hưng) thuộc địa phận Saigon ngày nay. Năm Tự 
Đức thứ 5, nhà vua sai dựng một cái phường (tức là nhà 
thờ) tại Hoà-Hưng đề ghi công đức của ông, nêu cho hậu thế, 


Các học sinh của cụ, bấy giờ đỗ đạt, làm quan to liền 
nghĩ đến công ơn thầy, góp tiền lại lập đền thờ và mua 
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đất ruộng, giao cho người quảu thủ, lấy lúa ruộng ấy làm 
huê lợi sung vào việc cúng tế hàng năm, 

Theo hiệp ước ‡862, 3 tỉnh miền Đông thuộc vào quyền 
cai trị của thực dân Pháp, ngôi mộ cụ Võ trường Toản 
nằm trong khu vực của thực dân, trong khi ấy, các nho sĩ 
giàu lòng yêu nước đều tẩn cư qua Vỉnh-Long, An-Giang, 
tức là vùng độc lập, thuộc chủ quyền của triều định Huế. 

Cụ Phan-thanh-Giản là quan linh lược của triều đình 
Huế nắm trọn quyền trong 3 tỉnh nầy. Cụ Phan không muốn 
nằm xương tàn của nho sĩ Võ-Trường-Toảa nằm trong 
vùng giặc chiếm cứ. Biết đâu, người chết đau lòng tủi dạ 
khi thấy vận nước đang hồi ngửa nghiêng ? 

Cụ Phan nghĩ đến việc dời phần mộ cụ Võ-Trường-Toản 
qua vùng độc lập. Việc này được vị đốc học tỉnh Vĩnh-Long 
tần thành và quan hiệp trấp tỉnh An-Giang là Phạm-hữu- 
Phánh đồng-ÿ. 


Cụ Phan đã thương-thuyết với nhà cầm quyền Pháp đề 
cải táng, đem hài cốt cụ Võ-trường-Toắn từ vùng bị chiếm 
(tàng Hoà-Hưng, tỉnh Gia-Đjnh).về vừng của triều đình (làng 
Bão-Thạnh, Kiến-Hoà), 

Lể dï-nhiên, bọn tbực-dân Pháp đành chấp thuận vì áp 
lực của sĩ phu Việt-Nam. Nhưng việc qua lại từ vùng nầy 
qua vùng kia bị hạn-chế. Ông Tú-Tài Võ-gia-Hội được ủy- 
quyền, đến trình với nhà cầm quyền Pháp đề lo cải lảng, 
có. hương chức hội-tề làng Hoà-Hưng tiếp sức. 

Ngày 28 tháng 10, năm Tự-Đức thứ 181865), mở xương 
của nho-sĩ Võ-trường-Toản được đem về làng Bảo-Thạnh. 

Hai năm sau, ngày 28 tháng 3 năm 1867, chính cụ IPhan 
thanh-Giản đã thảo một bài văn bia, ca ngợi công-đức và 
sĩ-khi cụ Võ-trường-Toắn. Cụ Phan mướn thợ khắc bài văn 
ấy vào đá. Nhưng tình thế nước nhà quá khần trương, cụ 
Phan lo giữ thành Vỉnh-Long, thành bị thất thủ, cụ uống 
độc dược mà «(hung-đdung tựu-nghĩa ». 
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Năm 1872, ông Trương-Ngọc-Lang tiếp tục mướn thợ 
khắc cho xong bài văn của cụ Phan-thanh-Giẳn, cho dựng 
ngày rẫm thánh 8. Từ khi cụ Vổ-Trường-Toản mất đến năm 
đựng bia tính đến 81 năm ! 

Cần nhắc thêm vài chỉ tiết : 


— Mộ của bà Võ-Trường-Toẩn cũng được cải táng, đem 
về Kiến-Hoà, chôn bén cạnh chồng. 

— Cụ Vö-Trường-Toẩn chỉ có một người con gái, chết 
sớm, Thi-hài eô bé này cũng được cải táng và đi-chuyền 
một lượt với cha mẹ, 

— Mộ cụ Võ xây tại hưởng Đông-Bắc, ngó về Tây-Nam, 
dựa vào một giồng đất khá cao. 

— Quan đốc học Vĩnh-Long là cụ Nguyễn-Thông, thay 
mặt các nho-sĩ, đứng làm chủ lễ lúc an-táng tại Kiến-Hoà. 
Các quan chức ở An-Giang, Hà-Tiên... đều mặc đồ tang đến 
dự lễ, 

Mộ cụ Vð-Trường-Toắn còn được người ở Bảo-Thạnh 
gọi nôm na là mộ ông Hậu-Tổ, tức là người có công phồ- 
biến đầu tiên luân-lÿ Khồng-Mạnh ở đất Đồng-Nai Gia-Định, 


ÑGUVIỄN-ĐÌNH-CHIIỀU 
41822 - 1888) 


thi mộ Ông Bà Nguyễn-đinh-thiểu 


(tại An-Đức) 


Hai ngôi mộ trên đâu là của Ông Bà Tú-Tài Đồ-Chiều tại xã An- 
Đức, quận Ba-Tri (Kiến-Hoà), người đã sống cuộc đời thanh-bần Ần-đẠt, 
gìn câu tíếI-tháo, lên tuôi lưu danh hậu-thế, 


ẢNH HOÀNG-CẦM 
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NGUYỄN-BÌNH-CHIÊU 


« Hỡi ai! Lắng lăng mà nghe, 
Đữ răn oiệc trước, lành đè thân sau : 
Trai thì trung hiếu làm đầu, 
Gái thì tiết hạnh, là câu trau mình ». 


Đ., câu thơ nói trên đã trổ thành ca đao, thành 
ngạn ngữ, được phồ biến sâu rộng trong dân gian. Đó 
cũng là 4 câu ở phần mở đầu truyện Lục-vân-Tiên, một 
áng thơ kiệt-tác, một quyền luân lý mà người Nam Phần 
nào cũng biết và hoan-nghinh. 

Tác giả Lục-vân-Tiên là cụ Nguyễn-đình-Chiều, gọi nôm 
na là cụ Đồ-Chiều, 

Về tiều sử cụ Nguyễn-đình-Chiều, trong chương-trình 
Việt-văn, hầu hết các sách giáo-khoa đều đề cập tới. Trong 
phạm vi bài này, chúng tôi chú trọng đặc biệt vào hoàn-cảnh 
xã-hội hồi cuối thế-kỷ vừa qua, đề chửng-minh rằng cụ Đồ 
Chiều là kết tỉnh của tài hoa, của tiết tháo đảm sĩ-phu miền 
Nam. 


Tỉnh Kiến-Hoà ngày nay được cải vinh dự lớn là gìn- 
giữ di hài của nhà danh sỉ tài hoa. Mộ cụ Nguyễn - đình- 
Chiều tuy kiến trúc không có gì là độc đáo, tốn kém hoặc 
nguy-nga như lăng Tả quân Lê-văn-Duyệt, nhưng là di tích 
lịch-sử mà người Việt yêu nước không thề bổ qua, nếu có 
dịp viếng xứ Dừa. 

Tô tiên cụ Đồ-Chiều đều là người Thừa-Thiên (Huế), 
mãi đến năm 1820, cụ Nguyễn-đình-Huy (thân phụ ông Đồ- 
Chiều) mới vào Nam, lãnh một chức vụ khiêm-tốn tại dinh 
ngài Tồng-Trấn Lê-văn-Duyệt. 
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Bẩy giờ, cụ Huy làm thư lại, một chức vụ có thể so- 
sánh như thơ-ký hành-chánh ngày nay. 

Khi vào Nam, cụ Huy đem theo người vợ và đứa con 
trai,. một đứa gái. Trong khoảng thời-gian tòng sự tại thành 
Gia-Định, cụ Huy cưới thêm một người vợ thứ, cư ngụ tại 
làng Tân-Thởi. Bà này tên là Trương-thị-Thiệt. Cuộc hôn- 
nhân thử nhì này đem lại tẩt cả bảy đứa con mà trai đầu 
lông là Nguyễn-đình-Chiều, sanh năm 1822, 

Từ thuở bé, tuy chưa gặp nạu ngòại xâm nhưng cụ Đồ 
đã chứng kiến nhiều cảnh điêu đứng. Ấy là việc Tả-quân 
Lê-văn-Duyệt mất, Lúc còn sống, Tả-quân là người có quyền 
tiều trắm hậu tấu và được vua Minh-Mạng nề trọng. Sự nề 
trọng ấy sỡ dĩ có vì Tả-quân là vị đệ nhất công-thần đã 
đày công hẩn mã giúp Gia-Long phục nghiệp, trở về Huế, 
xưng Hoàng-để. Sau khi Gia-Long băng hà, vua Minh-Mạng 
tổ ra đè đặt với Tả-Quân là người mà nbà vua cho là kiêu 
căng, Vua Minh-Mạng phái Tả-Quân vào Nam, phong chức 
Tồng-Trấn với quyền hạn rộng-rãi chẳng khác nào một vị 
phó vương. Lễ dỉ nhiên, với quyền hạn như thế, Tả-Quán 
đã tự tiện giải quyết nhiều vấn đề tuy nhầm vào ích lợi 
quốc gia nhưng không cho vua hay biết trước. 


Sau khi Tả-Quân mất, một số đình thần và nhà vua Minh 
Mạng đồng ý lên án, buộc Tả-Quân vào tội lộng quyền lúe 
sinh thời. Do đó, theo lịnh của vua, mộ của Tả-Quân bị 
san bắng và bị xiềng. 

Người con nuôi của Lê-văn-Duyệt là Lê-văn-Khói ức lòng 
mưu việc khởi loạn đề trả thù cho cha. Lê-văn-Khôi là tay 
võ giỏi chiêu tập được khá nhiều binh sĩ, những binh-sĩ bất 
mãn vì biện pháp trừng phạt của nhà vua đối với công thần. 

Cuộc khởi nghĩa của Lê-văn-Khôi thật táo-bạo, chớp- 
nhoáng. Giặc Khôi chiếm thành Gia-Định ( đường Thổng- 
Nhất biện nay, khu vực nhà thờ lớn), giết quan Bố-Chánh 
Bạch-xuân-Nguyên. 

Cụ Nguyễn-đình-Huy lâm vào cảnh tấn thối lưỡng nan. 
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Là một công chức nhỏ, ông chẳng biết cư xử lẽ nào cho yên 
thân. Không theo giặc Khôi thì bị giết, còn theo giặc thì bị 
triều-đình giết. Cụ nghĩ ra cách tần cư về miền Trung đề 
tránh xa binh lửa. Trong thời gian ấy, việc học-bảnh của các 
con bị dổ-dang. Theo một giả thuyết đượm về gay cấn thì 
eụ Nguyễn-đình-Huy và các quan lớn nhỏ chạy ra Huế, vua 
Minh-Mạng nồi giận, lên án xử tử nhưng nhờ các cận thần 
can giản nên được miễn lội. Sau đỏ, ông và các con là 
Nguyễn-đinh-Chiều và hai em gái vào Nam, vì nếu ở lại Huế 
thì biết đâu nhà vua sẽ thay đồi ý-kiến... 

Nhưng việc học tập của Nguyễn-đình-Chiều lại bị gián 
đoạn. Lê-văn-Khói chiếm thành và chiếm gần hết Nam-kỳ, 
suốt 3 năm, Trong khi Lê-văn-Khôi chưa bình định và chỉnh 
đốn chánh-quyền được thì triều-đình Huế cho Trương-minh 
Giảng vào Nam, đảnh tan giặc Khôi. Ngoài ra, Thải-công- 
Triều là một tướng lãnh của Khôi trở mặt làm phần, giúp 
triều-đình, Giặc Khôi bị thanh-toán. Lê-văn-Khôi chết vì 
bệnh, trong thành. Nhưng các binh sĩ đều bị xử nghiêm- 
nhặt đề làm gương luôn cả hai tên hộ vệ lừng danh của 
Khôi trước kia là ông Hoành và ông Trắm. 

Tình bình đã tạm yêu. Nhưng bấy giờ quan quân phải 
bận rộn, ứng phó với nước liên bang là Cao Miên. Năm 
Qui Mão (1843), nghĩ mình đã học khá nhiền kinh sử, 
Nguyễn - đình - Chiều xin ứng thí tại trường thì Gia- Định. 
Theo qui-chế của triều-dinh, tại Gia-Định được quyền tồ- 
chức Trường-Thi, dưởi quyền tối cao của một ban giám-khảo 
đo Triều đình chỉ định. 

Kết quả phen nầy tuyền đặng lỗ người đậu cử-nhân. 

Nguyễn-đình-Chiều chỉ đậu Tủú-Tài. Tuy không hoàn- 
toàn mãn nguyện nhưng bước đầu tiên ấy đem nhiều khích 
l. Năm ấy, Nguyễn-đình-Chiều được 22 tuồi, sau khi thi 
đâu, gia-đình bèn hỏi vợ nhưng chỉ mới đính hôn chờ khi 
công thành danh toại. Theo lời truyền lại thì gia-đình đính 
hôn ở tại vùng Cầu-Kho (Saigon). 
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Vì ở miền Nam lúc bấy giờ quan quân bận việc bỉnh- 
nhung, tranh chấp với Cao-Miên nên Nguyễn-đình-Chiều xin 
phép mẹ cha ra ngoài Huế đề tiện bề ăn học : Tình hình 
đã yên ôn, lại thêm ở đó có nhiều thầy nồi đánh. Thể là cụ 
về Huế, tả túc tại nhà bà con bên nội. 

Nhưng sự việc xẩy ra ngoài ý muốn của cụ. Quân Pháp 
cứ đem chiếc thuyền biểu diễn, thị oai trước Cửa Hàn. Cụ 
lo ăn học nhưng trong lòng không khổi áy-nảy. Đến năm 
Kỳỹ-Dậu (1849) cụ toan ứng thì kỳ thí Hương, nhưng hỡi ơi ! 
Từ trong Nam có tin gổi ra cho hay : 

— Mẹ ruột đã mất hồi thảng 11 năm trước. 

Cụ than khóc, đành bổ đỡ khoa-thi đề kịp về Nam thọ 
tang mẹ. 

Dọc đường cụ mang bịnh nặng, lại thêm sầu thẩm nên 
trở thành mù loà. Chịu tang mẹ xong, cụ lại gặp một sự 
buồn phiền do nhơn tình thế thái gây nên : 

— Ôụ bị đàng gái hồi hôn. Gia-đình họ Võ ở Cầu-Kho 
xem cụ như người dưng nước lã. ` 

Ai dại khờ gì gã đứa con gái xinh đẹp cho người lổ 
khoa thi, mang bịnh mù loà. Đã mù loà thì làm sao tiếp- 
tục cuộc học vấn ? 

Phần tiều sử dài dòng trên đây giúp qui độc giả hiều 
rõ thêm : Nỗi lòng của cụ Đồ Chiều được trình bày gần 
như đửng-đắn qua tâm sự chàng Lục-vân-Tiên đi thì nửa 
chừng đành trở về nhà chịu tang mẹ và bị gia- đình Võ- 
thễ-Loan khinh bỉ. 

Trong truyện Lục-vân-Tiên, chàng nho sĩ đẹp trai mù 
loà ấy được tiên cửu giúp, ban mấy huờn linh đơn khiến 
đôi mắt trở nên bình thường. Nhưng đời cụ Đồ-Chiều làm 
sao có diễm-phúc ấy, Chẳng qua là sự ưởc-mơ. Lúe bẩy giờ 
nền y học của Đông-Phương nói chung còn phôi-thai, làm 
sao cứu được đỏi mắt không còn tìm được ánh-sáng của con 
người nặng lòng Không Mạnh và. giàu tỉnh-thần yêu nước ? 


* 
.x* 
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LÒNG ĐẠO XIN TRÒN MỘT TẤM GƯƠNG 


«Sự đời lhà khuất trong đổi mắt, 
Lông đạo xin trỏn một tấm gương». 


Mì, câu thơ cảm khái nói trên đã bộc lộ khi khải 
Nguyễn-đình-Chiều sau khí gặp ba tai-nạn liên tiếp : 


— Mẹ mất. 
— Mang bịnh mù loà. 
— Bị gia-đình bên vợ hồi-hôn, 


Nếu gặp người thiếu ý chí, tham danh lợi thì hoàn-cảnh 
ấy có thề xúi giục nạn nhân di đến chỗ tự tử, xao lắng 
cuộc đời, quên tổ quốc. Nhưng Nguyễn-đình-Chiều là con 
người khác. Dầu sống trong bao nhiêu nghịch cảnh, eụ vẫn 
giữ tiết tháo. 

Truyện Lục -vân- Tiên đã soạn xong, được phổ - biến 
rộng-rãi, mặc đầu lúc bấy giờ vấn-đề xuất-bản, ấn loát gần 
như khóng có. Ñhững ai yêu mến tài nghệ của cụ thi nhau 
chép lại, sao lục, ngàm-nga, phồ-biến cho người lân-cận. 

Cụ không thoả mãn với sự thành công ấy. Tại vùng 
Tân Thuận (Gia-Định), cụ tồ chức đạy học trò. Học trò rất 
mến cụ, sẵn-sàng giúp cụ trong việc đọc sách cho cụ nghe 
và chép những gì do cụ sáng tác. Tập truyện Dương Từ — 
Hà Mậu lại ra mắt các sĩ phu, đề cao tiết thảo Khồng Mạnh. 

Năm 29 tuổi, cụ Đồ Chiều chánh thức làm lễ thành-hôn 
với cô năm Điền, một thôn-nữ ở làng Thanh-Ba, Cần-Giuộc 
bẩy giờ thuộc tỉnh Gia-Định. Cô Năm-Điền.là em ruột của 
Lê-tăng-Quýnh, học trò thân-tín. Lê-tăng-Quýnh mến thầy, 
nên thưa lại với cha mẹ, ông bà sẵn-sàng kén chàng rề mù 
giữa sự kính nề của người địa-phương. 
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Nhưng 4 năm sau, đôi vợ chồng tương đắc ấy gặp cảnh 
não lòng vì cơn quốc biến, Thực dân Pháp đánh thành Gia 
Định. Thành phố trù phú nhứt của miền Nam chịu đau-khồ 
dưới gót giày của bọn xâm-lăng. Nhơn địp nầy, cụ Đồ Chiều 
đã sáng-tác bài thơ bát cú, tả cảnh khốn đốn của dân Sài- 
Gòn vào năm 1859 — 1860, 


Tan chợ uừa nghe tiếng súng Tá, 
Một bàn cờ thế, phát sa tag. 
Bỏ nhà, lũ chó lăng xăng chau, 
Mất ồ, bầu chữn dáo dác bag. 
Bến Nghé của tiền tan bọt nước, 
Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây. 
Hỡi trang dẹp loạn ? Rág đâu oẳng, 
Nỡ đề dàn đen mắc nạn nầy ? 


Thành Gia-Định thất thủ. 


Vì bịnh tật mù loà, cụ Đồ Chiều tân cư về quê vợ, lại 
Cần-Giuộc. Hằng ngày, tuy không xê dịch tới lui nhưng bao 
nhiêu tin-tức đau buồn đồn dập đưa đến. Nguyễn-tri-Phương 
thừa lệnh triều đình Huế vào lập thành Chí- Hoà, sát bên 
cạnh thành Gia-Định vừa bị mất đề cố-thủ. Chúng ta nên 
nhở là lúc bấy giờ thực-dân Pháp đang lâm vào cảnh tấn 
thối lưỡng - nan. Quân lực của chúng tuy cỏ khí giởi tốt 
nhưng thiếu yếu-tố thiên-thời, địa lợi, nhơn hoà. Chúng phải 
chờ đợi hơn 1 năm sau mới đám tiến binh tới vùng Cây 
Mai nghĩa là đóng binh xa Saigon có 7 cây số, 

Cụ Đồ Chiều đau lòng vi niềm hy vọng phục quốc đã 
bị tiên tan, Đề thanh toán đồn Chi-Hoà, quân Pháp thỉnh 
linh kéo bình từ Thượng-Vũ đến. Và củng cố một dãy phòng 
tuyến từ Saigon đến Chợ- Lớn, lấy đồn Cây Mai làm địa- 
điềm xuất quân đảnh thẳng lên Chí-Hoà. 

Nguyễn - trí- Phương bị thương nặng. Thành Chí-hoà 
thất - thủ, 
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Quân Pháp làm chủ tình - hình và cho đóng quân lan- 
tràn đến tận Cần-Giuộc. Dầu muốn xa lánh cuộc binh đao 
nhưng làm sao cụ Đồ-Chiều xa lánh được. 


Đồn Cần-Giuộc được trấn đóng kÿ-lưỡng nhưng chung 
quanh đồn vẫn là nơi hoạt-động của binh-sï triều-đình và 
số quản chiêu mộ. Quan tuần phủ Bỗ-Quang thừa lịnh triều- 
đình Huế cố thủ vùng Gia-Định. ï 


Vào ngày 22-6-1861, cụ Nguyễn-đình-Chiều nhận được 
tin buồn : ông cử-nhân Đỗ-đình-Thoại tử trận, sau khi hoài 
công tải chiếm Chợ Gò-Công. Đỗ-đình-Thoại đậu cử - nhân 
một lượt với kỳ thỉ mà eụ Đồ-Chiều đậu Tu-Tài. 


Nhưng tại vùng Cần-Giuộc, nghĩa-quân đã cố-gắng phục 
thù, đánh úp đồn giặc, lập chiến công hiền bách. Trận đánh 
xảy ra vào đêm rẫm trăng sáng, giặc chết khá nhiều. Tiếng 
hò reo của binh-sĩ làm phấn khởi lòng yêu nước cửa cụ 
Đồ - Chiều. 

Nghĩa-quân tuy thắng nhưng đã hy-sinh 15 người, Quan 
tuần phủ Đỗ-Quang dạy Bùi-quang-Diệu tồ-chức truy điệu 
cáo vị anh - đùng trận vong. Lễ dï nhiên, Bùi- quang - Diệu 
được sự hợp-tác của cụ Đồ-Chiều. Cụ dùng tất cẢ nhiệt-tâm 
và lòng yêu nước của mình đề soạn ra bài văn tế bất-hủ 
mà các sách nghiên-cứu về văn- chương cụ Đồ- Chiều đều 
nhắc tới, nhan đề là «Văn-Tế Vong Hồn Mộ Nghĩa». Bài văn 
tế ấy cỏ nhiều đoạn vừa linh- động, vừa thống- thiết tùng 
trắng như san : 


— NHỦ LINH XƯA : 


Cui cút làm ăn, riêng lo nghèo khó, 

Chưa quen cung ngựa, đua tới trưởng nhung. 

“ Chỉn biết ruộng tráu, ở theo làng hộ. 

... Đau-đớứn bấy, mẹ già ngồi khóc trẻ, 
Ngọn đèn khuya leo -lét trọng lều, 

Não - nàng thay, uợ gếun chạy (im chồng. 
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Con bóng zế dật-dờ trước ngỏ, 
Thác mửứ trả nước non rồi nợ, 
Danh thơm đồn sáu lỉnh thâu đều khen. 
Thác mà ưng đình miều đề thờ, 
Tiếng hay trải muôn đời ai cũng mộ. 
Nhưng năm sau, thực-dân Pháp, không cho chuộc 3 tửnh 
miền Tây. Cụ Đồ-Chiều đành cương quyết rời bỏ vùng Cần 
Giuộc, khu vực của giặc, đề tản cư về Ba-Tri, Trước khi 
tạm biệt — và đúng ra là vĩnh biệt quê vợ, cụ đã làm bài 
thơ nói lên bao nhiêu nỗi đau buồn :; 
— Vì cáu danh lợi phải đi ra, 
Day mũi thuyền nan dạ xót +a, 
Người dễ muốn chỉ nương đất khách, 
Trời đà khiến uậuy mến uua ta, 
Một phương thà tránh đường gai góc 
Trăm tuồi cho tròn phận tóc da 
Chén rượu đỏ lòng xin cạn chén 
Nhớ nhau, ngày khác biết sao mà f 


Đến Ba-Tri, cụ Đồ tiếp-tục dạy học và thỉnh-thoảng cụ 
liên-lạc với Trương-công-Định, bấy giờ là đối thủ lợi-bại 
của thực-dân Pháp. Trương-công-Định chiếm lãnh vùng Gò 
Công, chống hiệp ước 1862, chia cÄt Íänh-thồ. Thỉnh-thoẳng 
Trương-công-Định vời cụ đến, nhờ xem quẻ Âm-dương. 

Nhiều tỉin buồn đồn dập xảy đến : 1867, Vfnh-Long rồi 
lần lượt các tỉnh miền Tây lọt vào tay quân Pháp : Cụ Phan 
thanh-Giản uống thuốc độc tự-tử. Cụ Đồ-Chiều có làm bài 
thơ ai điếu, lời lẽ thống thiết, 

Riêng về cụ Đồ-Chiều ở Ba-Tri, hãng ngày cụ sống âm 
thầm, đau buồa. Quan chủ tỉnh Bển-Tre là Michel Ponchon 
đã 4 lần liên tiếp đến xin ra mắt cụ Đồ-Chiền. Dụng ÿ của 
hắn là gây cẩm tình đề xoa địu lòng công phẫn của dân- 
chúng. Cụ Đồ-Chiều ứag-phó khéo-léo. cương-quyết từ chối. 
Sau rốt, Michel Ponchon yêu cầu cụ duyệt lại bản in Lục- 
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Vân-Tiên, Số là quan chủ tỉnh này đã cho in bồn Lục-Vân 
Tiên nhưng còn nhiều chỗ chưa đúng bản chánh, phải nhờ 
táe-giả xét lại, 

Đã có lần Michel Ponchon hứa trả lại phần đất của họ 
Nguyễn-Đinh đứng bộ ở Saigon. Cụ Đồ-Chiều lắc đầu, cười lạt : 

— Bất của triều-đình còn bỏ, huống gì là phần đất của 
riêng ta được hưởng. 

Trong những ngày cuối cùng, cụ Đồ Chiều được sự 
chăm sóc của đám môn đệ trung-thành. Tuy nhiên, cụ muốn 
sống đạm bạc. Cụ mặc quần áo trắng với ngụ ý : Bảo vệ 
tiết tháo, giữ lòng trong sạch và đề tang cho đất nước. Khi 
quần áo đã dơ, cụ dạy học trò nên giặt bằng nước tro, thay 
vì dùng loại «xà-bông» ngoại hoá. 


Tâm sự của người nho-sĩ ấy thật khỏ xử : Muốn giúp 
nước mà không đủ sức, muốn hoạt-động mà thiếu phương 
tiện. Tuồi già, sức yếu, cụ chỉ còn biết «ăn rồi ngủ», nghĩa 
là bó tay, kiến nbẫn chờ định mạng. Tâm sự ấy được phó 
thác trong bài tự thuật bất hũ : 


Xe ngựa lao xao giữa cổi trần, 
Biết ai thiên tử, biết ai thần. 
Nhạc Thiều tiếng đứt khón trông phụng, 
Sách Lỗ biên rồi khó thấy lân. 
Khoẻ mắt Hỉ Dị, đời Ngũ Qui, 
Nhọc lòng Gia Cát, đất Tam phân. 
Công danh chỉ nữa ăn rồi ngủ, 
Mặc lượng cao dày xử bới: dân. 


Năm Mậu-Tý, ngày 24 tháng 5 (nhằm đương-lịch 3-7- 
1888) cụ Đồ Chiều yếu sứ :, mất vì bịnh già, hưởng thọ 66 tuổi, 
Ngôi mộ của cụ được gìn - giữ cần thân, trùng tủ vào 
ngày 27-6-43. Hiện nay trường Trung-học Mỹÿ-Tho và nhiều 
trường khác lấy tên là Nguyễn-đình-Chiều, ngoài ra tên cụ còn 
được đặt cho nhiều công-viên, công-lộ ở khắp cả miền Nam. 
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CHÁNH LÃNH-BINH 
NGUYÊN - NGỌC - THĂNG 


v.v, Nguyễn - ngọc - Thăng là một nhân - vật 
đóng vai quan-trọng trong lịch-sử kháng Pháp hồi cuối thế 
kỷ thử 19, Tiếc thay, lúc bấy giờ nước nhà lâm vào cảnh 
loạn ly, các sỉ-phu chăm lo việc lớn nên chẳng ai lưu ý 
ghỉ chép chiến công hiền hách của ông, đề lưu truyều hậu-thể. 

Đây là một sử liệu quan-trọng mà chủng tôi sưu tầm 
được tại chỗ, do miêu duệ của ông kề lại. Ngoài ra, các 
bực kỳ lão làng Mỹ-Thạnh cũng sẵn-sảng thố lộ ký ức, 
nhắc lại đời chiến-đấu của một anh-hùng xuất thân từ xứ 
Dừa yêu quí. 


Tên ông là Nguyễn-ngọc-Thăng, xuất thân trong một gia 
đình nông-đân, tuy bần hàn nhưng lấy câu tiều phú đo cần 
làm phương châm. Lúe giặc Pháp tấn-công lần đầu tiên vào 
lãnh-thồ Việt-Nam tại Đà-Nẵng, triều-đình Huế ra lịnh cho 
các quan chiêu mộ ở đồn điền phải võ trang đề-phòng khi 
quốc biến. 

Ông lãnh binh Thăng, bấy giờ là cai cơ, lãnh nhiệm-vụ 
kéo số dân mộ về Saigon đề thao đượt. 

Năm 1859, đồng-bào ở Saigon Gia-Định ăn một cái Tết 
đau buồn vì tàu giặc chạy tới lui, theo bờ biền Trung-phần. 
Qua ngày mùng 7 hạ nêu, lại có tin quân Pháp đánh thành 
Saigon. 


Ông lãnh binh Thăng căm hờn trước nạn ngoại-xâm. 
Bấy giờ, vị chỉ huy thành Gia-Định là quan hộ đốc Võ-duy- 
Ninh đang hiệu triệu toàn dân và ra lịnh điều động quán- 
sĩ từ Định-Tường đến cứu viện, một khi thành Gia- Định 
thất-thủ, ông lãnh binh Thăng được sự tíu nhiệm của Vỗ- 
đuy-NÑinh, 
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Chiến thuyền Pháp tiến vào cửa Cần-Giờ gồm 12 chiếc : 
— 9 tàu chiến, vổ-trang đầy-đủ. 
— 4 tàu buôn, trang bị theo kiều tàu chiến. 

“Tầng cộng quân số của Pháp chừng 800 người, hạ tiền 
đồn Cần - giờ vào ngày mùng 9 tháng giêng tức là ngày 
11-2-1859, 

Đoàn chiến thuyền của Pháp lừ Cần-Giờ kéo vào Sai- 
gọn, theo giòng sông âm u, hai bên toàn là rừng sát. Ngày 
12, 13, 14, liên-tếp quân Pháp gặp sự kháng cự không đảng 
kề của quân -sĩ Triều - đình nhưng chúng vẫn dè - đặt, mỗi 
ngày cho chiến thuyền đi chuyền chừng năm sáu cây số ngàn. 

Bạn gián điệp của Pháp đã báo cảo : thành Saigon được 
phòng thủ kbá hùng-hậo, tuy súng ống thuộc vào loại cồ 
lồ, gần Saigon, lại có bai đồn án ngữ : 

— Đồn Cả Trê ở Tân Thuận. 
— Đồn Thủ-Thiêm. 

Quan lãnh binh Nguyễn-ngọc-Thăng được mật lịnh đến 
tăng cường đồn Thủ-Thiêm. Quân Pháp tiến đến gần đồn 
Cá Trê, dùng đại bác tấn công khiến đồn sập, Đồn Thủ- 
Thiêm hiện ra trước mặt. 

Đó là một khúc xương to, mắc nghẹn ngang cuống họng 
thực-đân. Quan lãnh-binh Thăng chỉ huy chờ đợi, Nhưng 
hoẫ lực của giặc quá mạnh, sau vài giờ chống cự, quân Pháp 
liền mổ máy tàu, đồ bộ (tại nơi mà ngày nay đặt tên là 
công trường Mê-Linh) đánh Saigon ngày 18 tháng 2 rạng 
ngày 19, thành này bị hạ. 

Toán quân của lãnh-binh Thăng bị tồn thất khá nhiều, 
nên kéo về Định-Tường tu chỉnh lại. Quân Pháp tràn xuống 
chiếm Mỹ-Tho, sau khi hạ thành Chí-Hoà. Ñăm 18602, triều 
đình chịu nhượng 3 tỉnh miền Đông, nhưng sau đó Trương 
công-Định dấy binh tại Gò-Công. Quan lãnh-binh Thăng lãnh 
sử-mạng của Trương tướng quân, giao-phong nhiều trận. 
Năm 1864, Trương tưởng quân bị bao vây, chết tại Kiềng- 
Phước. Cánh quân của lãnh-binh Thăng cố vận dụng sức- 
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lực, chiếm một vị-trí quan-trọng vùng sình lầy, như đám lá 
tối trời ở Gò-Công. Vì lương thực và khí-giới thiến kém, eơ-sở 
của ông bị xâm chiếm, Tục truyền rằng giặc Pháp (ấn cộng 
vào lúc trời mưa, nên mấy khầu súng thần công của ông bị 
vớt ngòi, châm không cháy. Ông liều chết, cố-thủ và tử trận. 

Di-hài lãnh-binh Thăng được lãnh về Mỹ-Lồng, quàn 
suốt một thảng rồi mới an táng tại cố quán. Tính theo ngày 
âm lịch cụ mất ngày 15 tháng 5, năm 1866. Phần mộ hãy 
côn tại ấp chợ, chợ Mỹ Lồng (huyện Kiến Hoà). Theo gia 
phả thì Nguyễn ngọc Hiệp là cháu nội 3 đời của ông Nguyễn 
ngọc Thăng. Hiện mấy người con của ông Hiệp là : 


— Nguyễn-ngọcTân (đã chế) 

— Nguyễn-thị-Thoàn 

— Nguyễn-ngọcDần (chế/) 

— Nguyễn-ngoc-Ñam 

— Nguyễn-ngọc-Hiền (chế!) 

— Nguyễn-ngọc-Vang (hiện naự là cựu ủy oiên 
tài chánh tại làng Mỹ-Lồng) 

Chúng tôi đã tìm đến tận nơi tiếp xúc với ông Nguyễn 
ngọc Vang. Ông không ngần ngại kể lại cuộc đời của ông 
chánh lãnh bình Nguyễn ngọc Thăng và ông lại dẫn chúng 
tôi đến viếng mộ phần nằm cách chợ Mỹ Lồng không đầy 
1 cây số, một ngôi mộ cỗ kinh ghép những tắng đá rêu phong 
cổ mọc giữa một khu vườn u-tịch, ít người biết tởi. Chúng 
tôi đứng trước mộ phần ngậm ngủi nhớ đến một vị công- 
thần đã từng đem tài sức đấu tranh chống giặc đề bảo-vệ 
non sông, phẩi bỏ mình, dù cụ đã mất một cách liệt-oanh, 
nhưng tên tuổi vẫn còn lưu danh hậu thế. Ngày nay cháu 
chắt của eụ đã bị sa sút không đựng nồi ngôi miếu thờ đề 
hương khói, lưu lại cho thể hệ sau này. 

Chúng tôi mong nhà cầm quyền nh Kiến Hoà lưu ÿ 
trùng tu ngôi mộ này đề bảo tồn di tích của người xưa, và 
cũng là đề ghi nhớ công-lao vị anb-hùng vị quốc vong thân 
đã làm sáng chói cho huyện Kiến-Hoà thu nọ. 


CUỘC KHỞI-NGHĨA 
CỦA PHAN-LIÊM VÀ PHAN-TÕN 


L _ẮN LIÊM và Phan Tôn là con của cụ Phan-thanh- 
Giản. Xin nhắc lại trước khi nhắm mắt, cụ Phan gọi các con 
lại mà trăn trối (cụ bà Phan thanh Giản đã mãn phầu trước 
đó 5 năm : 


— Không được làm quan cho thực dân Pháp. 


— Sống thanh bạch, không để quyền lợi vật chất cám dỗ. 


— Trên minh sinh (tức là tấm triệu) và trên bia chỉ 
nên khắc mấy chữ : «Đại Ñam Hải Nhai Lão Thơ Sanh 
tánh Phan chỉ cửu» tức là linh cửu của người học trò già 
họ Phan ở góc trời Ñam. 


Bốn người con của cụ Phan là : 
Phan thanh Quân (chết trước cha). 
Phan thanh Hương. 
Phan thanh Tòog, gọi là Phan Liêm. 
Phan thanh Tôn, gọi là Phan Tôn. 


Lủe bấy giờ Phan Liêm đã có vợ, có con. Phan Tôn 
cũng đã thành gia thất và có con cải, 


Trước cái chết liệt oanh của cha, làm sao Phan Liêm 
và Phan Tôn không xúc động ? Dầu muốn hay không, cụ 
Phan thanh Giấn đã mắc tội với triều đình vì đề 3 tỉnh lọt 
vào tay quân Pháp khiến cả vùng Nam kỳ từ Biên Hoà đến 
Hà Tiên chịu cảnh lầm than. 
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Người hậu thế có thề chê bai hoặc khắt khe, cho Phan 
thanh Giản là nhu nhược, nếu so sánh với Trương công 
Định hoặc Đồ Chiều, 

Phan Liêm và Phan Tôn quyết thanh minh cho cha, bằng 
hành động cụ-thể. 

Chúng ta nên nhớ rằng trong lời trăn trối, cụ Phan thanh 
Giản không cỏ một lời nói cụ thề nào khuyên con khởi nghĩa 
Nhưng Phan Liêm, Phan Tôn quyết tâm dùng vỗ lực đề 
chống chọi với võ lực của cường quyền. 


Hai người thảo tờ hịch, chiêu mộ hảo kiệt, vùng Bến- 
Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sa Đéc bắt đầu rục rịch, rắp tâm 
mựu đồ đại nghĩa. Bấy giờ, nói chung, quân lực của Pháp 
còn Ít oi, nhưng chúng có khí giới tốt. 

Tại Giồng Gạch, đêm ấy, thực dân Pháp che trại, trú 
quân giữa trời. Chúng khiêng những chiếc rương to lớn (gọi 
là rương xe), tịch thâu của những người giàu có ở địa 
phương chất xung quanh nơi trú quân, Đó là phòng tuyến 
mà chúng dựng lên, trước là ngăn cần sự tấn công của 
nghĩa quân, sau là nhờ vị tri thuận tiện, chúng đứng trên 
mấy chiếc rương khá cao đề canh gác. 


Phan Liêm và Phan Tôn bố tri cần thận. Đến đầu canh 
tư, sau tiếng pháo lịnh, nghĩa quân hò reo, xông vào nơi 
trú quân của địch. 

Địch hốt hoảng, bắn xối xả. Nhưng Phan Liêm và Phan 
Tôn vẫn giữ vững tỉinh-thần, xua quân và đích thân hai 
người này đi đầu, tiến vào nơi lửa đạn. 

Phan Liêm và Phan Tôn bị tử trận. Cuộc khởi nghĩa 
tan rã đần dần nhưng tiếng thơm vẫn lưu muôn đời. () 


(1) Theo một tài-liệu khác mà chủng tôi nhận được thì sau khi thất-bại, 
Phan-Tôn uà Phan-Liêm xuống thuyền ra Bình-Thuận. 


— 163 — 


Từ Ba Tri, cụ Đồ Chiều hay tin ấy, cò làm 10 bài bát 
cú ai điển Phan Tôn và Phan Liêm. Xin trích ra đây bải tiêu 
biều nhút, của cụ Đồ Chiều ca ngợi gương anh dũng của 
hai cận công tử họ Phan. 

Thương thaụ tạo oật khuấy người ta, 
Nam đồi làm Tâu, chánh lại tà. 
Trống nghĩa bảo an theo sấm rạp, 
Cờ thủ công tử cuốn máu qua. 
En ào nhà khác toan nào kịp, 
Hươu thác tay dai bọi hỡi xa. 
Trong số nén hư lừng trước mắt, 
Người ơi ? Trời 0uậuy tính sao ra ? 


Thế là cuộc đời của hai vị công tử đã nối chí phụ thân, 
đứng lên chống giặc xâm lăng, làm tròn bồn phận của một 
người trai trong thời loạn, mặc dầu công khòng thành danh 
chưa toại, nhưng tiết tháo chí kiêu bùng của người dân 
tỉnh Bến-Tre. Việc đã biều lộ ý chỉ bất khuất, làm cho quân 
giặc phải kiêng oai khiếp sợ không dám khính lờn, Ngày nay 
thế nhân còn nhắc đến thành tích kháng địch của những vị 
anh-hùng hồi đàng cựu ở tỉnh Kiến-Hoà, đã làm sáng chói 
một góc trời Nam, 


BÀ SƯƠNG-NGUYỆT-ANH 


ÊNG đối với nữ lưu, ta không thề không nhắc 
đến tới thi hào Sương-nguyệt-Anh, mỗi lần nói đến văn 
học sử Nam phần, người ta nghỉ tới bà, ngâm những câu 
thơ tế nhị của bà, nhớ. đến tỉnh thần và chí khí thanh cao 
bà đã nêu gương cho hậu thế. Bà là nữ sĩ Thanh Quan của 
miền Nam, bà không hồ thẹn là con để của nhả văn hào 
chí sĩ Nguyễn đình Chiều. Bà vốn tên là Nguyễn thị Ngọc- 
Khuê, biệt biệu là Nguyệt Anh, sinh ngày 24 tháng chạp năm. 
Qui Hợi tức là năm 1863 dương lịch, tại làng An Bình Đông 
sau này là làng An Đức, quận Ba Trì tỉnh Bến Tre (hiện 
nay là tỉnh Kiến Hoà) bà là con thứ tư của cụ Đồ Chiều. 

Bà sanh trưởng trong một gìa định thanh bạch, ngay 
vào khoảng song thân chạy giặc, tời trú ngụ tại Ba Tri, trước 
khi bà ra đời, nhà Nguyễn đã ký hoà ước ngày 9-5-1862 
nhường cho Pháp 3 tỉnh miền Đông : Biên Hoà, Gia Định 
và Định Tường. Không muốn tiếp xúc với kể thù, nên cụ 
Đồ Chiều ngậm ngùi ra đi về Ba Tri, đề nương thân già, hốt 
thuốc Bắc và dạy học trò đề sanh sống cho qua thắng ngày, 
chớ không nghĩ gì đến câu danh lợi, sống một cuộc đời 
thanh bần vui thú điền viên, nhưng lòng vẫn nhở đến nước 
non bị đày xéo, ôm mối hàn thù bất cộng đải thiêu. 

Bà sinh trưởng giữa buổi loạn ly, mục kích những cảnh 
tiêu điều trong tình thế nước nhà, bà sớm có địp suy nghĩ 
gần xa. Nhân đó, việc đèn sách của bà lại càng thêm tấn tới, 
chẳng bao lâu bà nồi tiếng là một bậc tải sắc, ít ai sánh kịp, 

Nói đến tư cách của bà, ta không thề quên được ảnh 
hưởng của-gia đình, trước hết bà được cñ Đình Chiều dạy 
đỗ, và giảng giải cho hiều thấu đạo lỷ của thánh hiền, đến 
khi thân sinh đã mất bà bị một viên trỉ phủ, vì cẩm phục 
sô Ngọc Khuê nên xin hỏi cô làm vợ, nhưng bị chối từ, nên 
đem lòng oán hận, tìm cách hãm hại anh cô là Ñguyễn đình 
Chiêm đề vu khống thị phi, bà mới rời Ba Tri đến ở nhà 
người bạn cụ Đồ Chiều, cụ Nghè Trương văn Màn, tại Bắc 
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Rạch Miều, làng Thạch Hồ tỉnh Mỹ Tho, nay là làng Tân- 
Thạch tỉnh Kiến Hoà. Chính nơi đây bà kết duyên với Ông 
phó tổng Nguyễn công Tính con của một vị trì huyện, trong 
it lâu thì ông phó tồng mắc bệnh từ trần, đương buồi xuân 
xanh mà bà ôm một khối sầu vô hạn, bà quyết giữ trọn chữ 
tiết nghĩa, không chịu sang ngang. nên thêm chữ «Sương» 
vào lên hiệu của bà, hợp thành danh xưng Sương-nguyệt- 
Anh, một danh xưng sể còn mãi với non sông. 

Bà đứng ra làm chủ bút lờ bảo «NfŒ Giới Chung », cơ 
quan ngôn luận đầu tiên của phụ nữ Việt-Nam, cách nay hơn 
40 năm. Giữa buổi giao thời, lúc phụ nữ nước nhà mới tiếp xúc 
với văn hoá Âu Tây, bà đáng được coi là một nữ sỉ tiền phong 
gương mẫu, có lúc vua Thành Thái ngự giá qua Sài Thành, 
giữa bọn tùy tùng lộng lẫy xa hoa, trong khi lương dân rên rÏ 
lầm than, bà không ngại tổ nỗi căm giàn trong mấy dòng lhơ : 

Ngàn thu mau gặp hội mình lang, 
Thiên hạ ngày nay trí mở mang. 
Tấc đất ngọn rau trần dưới mắt, 
Đai cơm, bầu nước chật uen đường. 
Vui chỉ Thánh Đế trên ze ngựa, 
Xót dạ thần dân chốn lửa than. 
Nước mắt có cùng Trời đất biết Ú 
Biền đâu một cuộc nghĩ mà thương. 

Bà trách ai nỡ lông ngất ngưởng trên xe ngựa, không 
nghĩ tới đất nước bị xâm lăng và nhân dân cơ cực, người ta 
nói rắng : Bài thơ này đã lọt vào tay Thánh đế, khiến nhà vua 
tự lấy làm hồ thẹn, liền vội vã tìm cớ chấm dứt cuộc du hành. 

Sương nguyệt Anh, có thể nói rằng một nữ sĩ tài ba lỗi 
lạc, chí khí hiên ngang, đùng ngòi bút sắt'mà chỉnh phục 
được nhà vua dừng bước, và tất cả anh hùng chí sĩ ở miền 
Nam phải nề danh mến phục. 

Ngày nay, du khách cỏ đi qua làng Mỹ Nhơn tỉnh Kiến- 
Hoà, có thể nhìn thấy ở bên đường, gần chợ Ba Mỹ, một 
nấm mộ dưởi lũy tre xanh... Đó là nơi yên nghỉ cuối cùng 
của nhà thi hảo bậc nhứt ở miền Nam nước Việt. 


“ẤU tạm kết thúc phần Địa Linh Nhơn Kiệt, chúng 
ta thấy trong quá khứ hãy còn nhiều nhân vật quan trọng, 
đã dày công điềm tô lịch sử tỉnh Kiến Hoà. Những nhân 
vật này chưa được ghi chép đầy đủ vì sự khiếm khuyết của 
ngành sử học trong thời gian qua. Chúng tôi tin rằng, với 
sự nghiên của những nhà chuyên môn và sự tham `gia của 
những người yêu sử học ở Kiển Hoà, lần hồi chúng ta đưa 
ra ánh sáng nhiều tấm gương tranh đấu, kiến quốc từ lâu 
chưa được nêu lên, 

Suốt thời gian người Pháp cai trị, Kiến Hoà là nơi un 
đúc nhiều chánh khách, gồm nhiều xu hưởng khác nhau : 
bác sĩ Lê quang Trinh là vị bác sỉ đầu tiên của nước Việt 
Nam, sinh tại Hiệp Hưng Sơn Đốc, Đoàn vinh Thuận quan 
toà và luật sư đầu tiên của nước Việt Nam, sinh tại Lương 
Thạnh Tây Bảo Thành Ba Trì, cụ Bùi quang Chiêu, Luật sư 
Dương-văn-Giáo ở Đa-Phước-Hội, Mỏ-Cày. 

Cụ Nguyễn phan Long từng làm thủ-tưởng, là người 
nguồn gốc xa xưa ở Kiến Hoà, nội tồỒ cụ Nguyễn phan Long 
đã từng theo chân chủa Nguyễn Ánh, sau đó từ quan ra 
sức mộ dân lập ấp ở vùng Ba Vát, 

Chánh-khách Vũ tam Anh ở xã Giao Long đã có nhiều 
thành tích tranh đấu chống thực dân, lắm.lần bị vào tù ra 
khám, Đời sống giữ chữ thanh bần, không ham đanh lợi. 

Thời kháng chiến chống Pháp, vùng Kiến Hoà là nơi có 
nhiều chiến sĩ nặng lòng yêu nước, đứng trên lập trường 
Dân tộc thuần túy, đám hy sinh đánh thực dân Pháp. 

Ngày nay, đưới chính thề Cộng-Hoà, nhiều người sinh 
trưởng ở Bến Tre đã tich cực tham gia công tác kiển quốc, 
giữ nước. Nhưng thiết tưởng lịch sử là vấn đề phê phán 
lâu đài, chờ yếu tố thời gian. Chúng tôi chưa dám vội nêu 
đanh các vị ấy hoặc viết tiều sử, e quá sớm và có lẽ chỉnh 
các vị ấy cũng không muốn. 


* 
.* 


PHẦN THỦ? IV 


~ Kiến-Hoà xuyên qua các Giáo-Phái. 
(Gồm có nhiều hình ảnh sưu-lầm) 


TÔN-GIÁO VÀ CÁC CHI PHÁI 
(TẠI KIẾN-HOÀ) 


+ 
@' 

Á ĐÔNG, ít có người viết sách triết bọc đề lưu 
truyền hậu thế. Nói chung, đân Việt Nam có tỉnh thần tồng 
hợp, liên kết các tỉnh tủy của văn mính Trung Hoa, Ấn Độ 
tạo nên Tam giáo : 


— THÍCH CA 
— LÄO TỬ 
— KHÔNG TỬ 

Bản chất của người Việt Nam là khoáng đạt, sẵn sàng 
chấp nhận mọi điều phải, mọi Chơn -lý. Từ khi ánh sáng 
Tây Phương soi rọi đến, người Việt Nam không câu nệ, 
theo những Tôn giáo mới, miễn là Tòn giáo ấy đạy điều 
Thiện, 

Vùng Kiến-Hoà là nơi trù phú, nói chung thì đân chúng 
có trình độ văn hoá cao. Sông sâu biền rộng khiến người 
Kiến-Hoà được dịp suy tư về thế sự thăng trầm và kiếp sống 
nhỏ bé của con người. 


Với nguồn lợi kinh tế phì nhiêu, từ lâu rồi, vùng Kiến 
Hoà chẳng chịu đựng nạn đối kém, mất mùa khiến dân 
chúng hy sinh tảnh mạng hàng loạt. Người dân có đủ cơm 
áo đề rảnh rang suy gẫm việc đời, với thái độ ôn hoà, 
không quá khích. 
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Với ba yếu tố trên : 
— Thiên thời : Sóng sáu, biền rộng. 
— Bịa lợi : Kinh tế phi nhiêu. 
— Nhân hoà : Trình độ oăn hoá cao, có thề 
chấp-nhận những lý thuyết sâu xa, 
Vùng Kiến Hoà là nơi phát triền Tôn giáo và có nhiều 


chí phái đáng kề, được phồ biến khắp miền Ñam hoặc xa 
hơn nữa, 


Chúng tôi đã sưu tầm qua các Chùa, nhà Thờ, Thánh- 
Thất, Tịnh-Xá đã có tại đây và xuyên qua những chuyện lạ 
về Đạo-giáo có tánh cách huyền-bí, lược qua vài nét tiền-sử: 
cuộc đời bành đạo các vị Cao Tăng đã viên tịch và người 
hiện đại, hiến cho qui độc giả hiều qua một phần về Tôn- 
giáo ở Kiến - Hoà. Đứng trên lập trường vô tư, chúng tôi 
không hề cỗ xướng cho đoàn thề giáo phái nào cả. 


Chỉ biết phụng-sự với lý-lưởng là dung-hoà trên tỉnh- 
thần Đạo pháp thuần-túy, không ngã nặng bên nào, đó là 
quan niệm duy nhứt của chúng tôi từ trước tới nay. 


Đại lão Hoà-Thượng thơn-hạ-Ïịnh 


Di ảnh cố Hoà-Thượng Chơn-hạ-Tịnh, 
Liễu đạo ngàp mùng + tháng 9 năm Tân-Dáu, 
tại Tồ Định Hội Tôn Cầ-Tự, xã Quới-Sơn, quận 


Trúc-Giang. li giư7äy 


HỘI TÔN CỔ-TỰ XÃ QUỚI-SƠN 
NƠI BÂY CÓ NHIỀU DI TÍCH LỊCH-SỬ 


UỞI-SƠN là tên một xã trủ phú nằm trên tả ngạn 
sông Tiền-giang. Du khách muốn đến Quới-Sơn thì phải qua 
đỏ Rạch - Miều. Bén nầy là thị-xã Mỹÿ-tho, bên kia là chợ 
Rạch-Miều thuộc xã Tân-Thạch. Xã Quới-Sơn ở cách Tân- 
Thạch chừng 5 cây số. 

Trải qua bao cuộc biền dâu, chùa Hội-Tôn vẫn bền gan 
tuể nguyệt, xung-quanh có vườn tược xum xê và ruộng lúa 
phì nhiêu, : 

Đến làng Quới-Sơn, du khách không thề bỏ qua chùa 
Hội-Tôn, đã xây cất từ đời Cảnh-Hưng. Cắnh-Hưng là niên 
hiệu của vua Lê- biền - Tông, lên ngôi từ năm Canh Thân 
(740). Lúc bấy giờ, ở phương Nam, dòng-dõi chúa Nguyễn 
xưng là chúa, đề dùng niên hiệu cho toàn quốc, các cụ thâm 
nho vẫn đề cao vua Lê, vì vua Lê mặc nhiên là vua của 
toàn cối Việt-Nam, đứng về danh nghŸa tượng trưng. 

Nếu xác nhận chùa Hội-Tôn đã có từ đời Cảnh-Hưng, 
thì chùa nầy xưa 200 năm (Lê-Cẳnh-Hung trị vì 47 năm, từ 
1740 đến 1786). 

Chùa nầy còn tàng trữ vài cồ vật : 


— Một Đại-Hồng-Chung ghi rõ đúc từ năm Gia-Long 
thập tam niên (1814). 

— 1O vị Thập-điện-Vương, vua cai quản 10 cöi địa 
ngục, đúc vào Nguơn-niên 1886, dưới triều vua Đồng-Khánh 
do Hoà-Thượng Tâm-Định ra Huế đúc. 

— Một cái giả đề kề loại trông sấm, tìm được dưới đáy 
giếng. Cải giá nầy nằm trầm dưới đất, bị đất phù sa bồi dần, 
phát giác khi đào giếng, làm bằng cây quí, không hư mục. 
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Với Hội-Tôn Cồ-Tự, người đân Kiến-Hoà lấy làm hãnh 
điện, vi chùa này thuộc vào hàng xưa nhúứt, xứng đáng néu 
danh, so với chùa Giác-Lâm (Chợ-Lớn), chùa Tây-Án 
(Chân-Bốc), chùa Tam-Bảo, chùa Phù-Dung (Hà-Tiên), chùa 
Sắc-Tứ (Xoài hộ Định-Tường v.v... 

Sư-tỗ chùa nầy là ai ? 


Mãi đến nay, sự tra cứu chưa đem lại danh tảnh rõ-rệt, 
chỉ phống theo lời khầu truyền : 

— Xưa kia, ngài lừ miền Trung vào Nam, theo đường 
biền. Sau khi vào cửa Tiền-Giang, ngài cho thuyền đi ngược 
đông sông, ngắm địa-thế hai bên bờ sông huyện Kiến-Hoà. 
Thấy nơi hạp cnh, hợp tình, ngài dừng thuyền lại, hiệp sức 
với bá-tánh thập-phương đốn cây, dọn gai gốc. 

Cải am đầu tiên được dựng lên, (ngay nền chùa ngày 
nay). 

Đến năm Tự-Đức thứ 19 (1866 — Binh-Dần), cäe sư sẩi 
trong chùa tình cờ gặp được một bài vị khá xưa, bị mối 
mọt làm hư hao nhưng đọc được danh tảnh một vị Hoà- 
Thượng : Đó là Long-Thiền Hoà-Thượng, tên thật là Đạt, 
người từ miền Trung phần Quẳng-Ngãi, vào khai sáng ngôi 
Hội-Tôn nầy. 

Chúng tôi đẩ dày công theo dỡi tiều-sử vị Hoà-Thượng 
thì được biết thêm nhiều chỉ tiết đáng ghỉ chép : Hoà- 
Thượng Long-Thiền từ chùa Hội-Tôn về Trung đề thăm cố 
hương và các đệ - tử thân tin, Vì thọ bịnh bất thình lình, 
pgài viên-tịch tại Quảng-Ngãi. Trước khì nhắm mắt, ngài dạy 
các đệ-tử hãy hoả thiêu và nhục thân của ngài lưu lại cho 
hậu thể là một ngón tay út. 

Hoà - Thượng Long - Thiền liễu đạo, đệ tử làm y theo 
lời căn đặn, chất củi thiêu xác giữa đồng. Sau khi ngọn lửa 
đã tàn, các đệ-tử quan sát tường tận. Bao nhiêu xương thịt 
cửa ngài đều hoá ra than tro, trả lại cho hồng trần, duy 
còn một ngón tay út, tuy khô - khan nhưng vân giữ được 
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hình đáng. Lửa ngọn và lửa than chỉ làm chảy nắm sơ-sài 
nhuộm màu đen ngoải da ngón tay mả thôi. Hiện nay, ngón 
tay ấy được thờ trong một cái bình bát, tảng trữ tại chùa 
Nửi-đá, quận Mộ-Đức thuộc thị xã Quảng-Ngãi,. 

Sau Long-Thiền Hoà-Thượng, còn nhiều vị tồ nối tiếp 
sau đây, dày công xây-dựng khiến chùa Hội-Töư trổ nên 
nguy-nga trắng-lệ, không còn là một cải am nhỏ : 

— Bại Lão Hoà-Thượng Khánh-Hưng. 

— Hoà-Thượng Tâm Hạ-Định. 

— Yết-Ma Quảng Hạ-Giáo. 

— Hoà-Thượng Nguyên-Thế Chơn Hạ-Tịnh, 
tục gọi là Hoà-Thượng Sanh. 

Về ông Hoà-Thượng Sanh, người địa-phương còn ghỉ 
nhận qua cuộc đời đạo hạnh của Ông và sau ngày tịch diệt có 
nhiều chuyện lạ, được bồn đạo và dân trong làng chứng kiến, 

Sơ-lược qua vài nét đại-eương về Hoà-Thượng, người 
sanh trưởng tại làng Giao-Hoà, con nhà nông-dân, ông qui 
y xuất-gia từ thuở bé, tu nơi Hội-Tôn Cồ-Tự, sống nối cuộc 
đời gương mẫu, khiến khách thập phương mến phục. Trong 
những buổi thuyết - pháp, ông nhắc - nhở về lòng bác ái vị 
tha, khuyên hàng tín đồ phải tránh cho kỳ được việc sắt- 
sanh vô lý. 

Cây cồ thụ xung quanh chùa được ông chăm sóc, Òng 
phần đối những người chơi kiềng cắt nhánh cây tươi, uốn 
nắn gốc rễ cây, vì làm như vậy là có tội không nhiều thì it. 
Chim chóc thi nhau làm ồ trên cây xung quanh chùa. 

Hãng ngày, cứ đúng buồi, chỉm chóc bu lại nơi rửa chén, 
tha hồ ăn cơm dư, 

Trước cồng chùa có một cái ao khá to. Ngày rẫm tháng 
bảy bằng năm, khách thập phương đem rùa qui đến đó mà 
phóng sanh. Rùa được nuôi tử tế, sen, rau muống mọc lan 
tràn từ hờ ao phủ xuống mặt nước. Bên cạnh, còn có ao 
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nuôi cả. Mấy cây cồ thụ đầy chỉm chóc, ao nuôi rùa, nuôi 
cả trổ thành nơi khách thập phương đến ngoạn thưởng, sau 
khi xong việc, cần tìm nơi vắng vẻ, yên tỉnh nghỉ ngơi đề 
cho tỉnh thần thanh thắn sau những ngày mệt nhọc. 


HIỆN TƯQ*'NG TRONG NGÀY 
HOÀ THƯỢNG TỊCH DIỆT 


Ề già, tuồi cao sức yếu, Hoà Thượng Sanh liễu 
đạo, san khi trăn trổi với chư tăng, đệ tử, khuyên các vị 
nầy nên tích cực tu hành, gìn giữ ngôi chùa, thầy tồ, sống 
theo nếp gương mẫu, 

đay tỉn Hoà Thượng mất, thập phương bá tánh kéo đến 
chùa, khấn nguyện. Ai nấy tin rằng Hoà Thượng sẽ vãng sanh 
Cực Lạc, nhưng vắng mặt ông trên cồi tạm này, ai lại không 
thương tiếc ngậm ngùi. Do đó, đề thoả mãn sự yêu cầu của 
bá tánh, linh cửu được quảng 7 ngày tại chùa. 

Trong lúc tụng kinh cầu siêu cho Hoà Thượng Sanh, ai 
nấy đều ngạc nhiên : hàng chục con qui từ dưới ao bò lên, 
ngoài đồng kẻo về đến gần linh cửu. Qui bò tới đó, đừng 
lại rồi tới lui quanh quần, không chịu trở về ao. Nhớ đến 
bản chất hiền hậu của Hoà Thượng Sanh lúc trước, nhiều 
người suy luận, tìm cách giải thích hiện tượng đó như sau : 

— Mấy con qui nầy cảm mến công đức người quả cố. 

Và do sáng kiến của vài bà lão, mỗi con qui đều chịu 
tang, bằng cách buộc miếng vải trắng trên đầu, và nằm yên 
chung quanh chiếc quan tài, cá dưới ao cũng nồi lên từng 
chập. Đó là hiện tượng đáng chứ ý. Phải chăng cá giựt mình 
vì khung cảnh rần rộ những ngày cử hành tang lễ, hay vì 
cả nhớ đến người xưa ? 

Và mặc dầu hàng trăm người qua lại xôn xao, chim chóe 
trên cây cổ thụ cũng kêu xao xác, kbông sợ sệt, bay trốn 
đi đâu câ. 
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Đến ngày đưa linh cửu Hoà Thượng Sanh, ai nấy ngậm 
ngùi. Vài người đã thuật lại : Mấy con qui cũng bò theo và 
chỉm trên cành xao xác kêu vang. Ngoài loại chim làm Ö 
sẵn có tại chùa đường như còn hàng trăm con chim nhiều 
màu sắc, từ rừng núi xa xôi bay đến đề tiễn đưa. Khi hạ 
huyệt đều tắn mác mất dạng, thật là một chuyện lạ, tại vùng 
nầy ai ai cũng đều biết, theo lời bàn của các vị đanh tăng 
đại lão Hoà Thượng đã có mặt trong ngày an táng, cho rằng 
đó là một điều rất tốt, đề chứng minh sự tu hành của Hoà 
Thượng. Công đài quả đủ đạo hạnh vuông tròn mới được 
vậy, chắc chấn sẽ siêu sinh tịnh độ. 


Hoà Thượng Sanh mất ngày mùng 4 tháng 9 năm Tân- 
Dậu. Đó là vị Cao Tăng chót của Tồ đình Hội Tôn-Cồ-Tự, 
được bàng Phật Tử nhắc nhở nhiều nhứt. 


Trong ngày Xuân, chúng tôi có dịp đi ngang qua công 
chùa, đứng trước những toà cồ tháp cỏ mọc rêu phong, 
lòng bắt rung cảm ngâm ngùi, nhớ đến còng lao Thầy Tồ 
đã dày công khai sáng, truyền bá đạo mầu, dựng lên ngôi 
Cồ-Tự nầy, ngày nay vắng-về không người lui tới, cảnh-vật 
đồi thay, thật là một cảnh u buồn cho lòng người lữ khách. 


CẮM TÁC THÁP XƯA 


Phưởng-phất Xuân đưa ngọn khói trầm 
Tháp xưa rêu mọc cảnh thương tâm 
Trước kia tín hữu hằng lai uãng 
Cồ Tự báu giờ khách bẳng thăm 
Cám cảnh thiền môn cơn quốc biến 
Tưởng công sư Tổ mấy trăm năm 
Chắp lay ải lay máu trời thầm 
Phù hộ muôn dân buồi cát lầm. 


H.M. 


PHÁI DU-TĂNG KHẤT-Sĩ 


B.. tiếng «DU-TĂNG KHẤT-SĨ» đã giới thiệu khả 
cụ thể cách hành đạo của phái nầy. Nó gợi lên hình-dảng 
một vị Tăng, mặc ảo vàng, đi từ đầu xóm đến cuối làng với 
gương mặt bình thản, mang theo cái bình bát đề gọi sự bố 
thí cña bá tánh. 

Người sáng lập phái Du-Tăng Khất Sï là Đức Tôn -Sư 
Minh-Đăng-Quang, sinh trưởng tại Trà-Ôn, quận Tam Bình, 
tỉnh Vĩnh-Long. Lúc sinh-thời, Đại-Đức có viết bộ sách tựa 
đề CHƠN-LÝ, gồm 69 đề lài, dầy 1128 trang, được hầu hết 
Phật-tữ tìm đọc, tính đến nay số in đến hàng vạn quyền. 
Bộ nầy được phải Du-Tăng Khất-Sï coi như là một bảo vật. 

Môn đệ của Ngài là Thượng-Toạ Giác-Nhiên, đến chợ 
Trúc Giang, lập tịnh xả đầu tiên dưới cầu Cá Lóc, vùng 
ngoại ô. Tịnh xá ấy lấy danh hiệu Ngọc-Trước. Giáo lý của 
Đại-đức Minh-đăng-Quang lần lần thu hút nhiều tin-đồ. Đến 
năm 1959, sư Từ Huệ ở ngổ ba tháp Kiến-Hoà, một người 
đã theo giáo-lý Khất.Sf ¡t lâu, rời hàng ngũ ra hành đạo riêng 
không ở trong Giáo-hội, ra cất cái cốc lá nhỏ ở ngồ ba tháp 
Kiến-Hoà tu, không hành đúng theo giới luật của phái nầy. 

Du-tăng Khẩt-sĩ hiện nay có nhiều đoàn, đoàn Pháp-sư 
Giác-Nhiêu, đoàn Pháp-Sư Giảc-Huệ, đoàn Sư Giác-Hiếu... 
Phái nữ có Ni Trưởng Huỳnh-Liên, Sư cò Bạch-Liên v. v... 
nhưng khỏng có gì quả khác biệt về lý-thuyết căn-bẩn. 

Sanh hoạt của Du Tăng Khất Sĩ theo một thời dụng biển 
chặt-chẽ, kỷ luật rất nghiêm minh. Hằng ngày từ 9 đến 11 
giỜ, các sư mang bình bát đi hoá trai. Sau đỏ, tất cả về 
tịnh xá, dùng bữa ăn trưa độ Ngọ. 

Mỗi tháng có 4 ngày qui hội, tính theo âm lịch đó là 
những ngày rằm, 30, mùng & và 23. Hôm ấy, khung cảnh tại 
Tịnh-Xá thật náo nhiệt, các sư không đi khất thực, nhưng 
ngồi tại chỗ. Thiện nam tin nữ đến ngay Tịnh Xá mà cúng 
Phật và Cửu Huyền Thất Tô, 


Bại-Bức Œiác-Nhiên và chư Tăng 


Đoàn Đu-Tăng Khấit-S? đến dự lễ khánh thành 
Tỉnh-zá Ngọc-Trước dưới cầu Cá +óc (Kiến-Hoa), 
Trưởng-đoàn do Đại-Đức Giác-Nhiên hướng dẫn, 
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Tiện đây, chúng tôi xin tóm lược vài điềm căn bắn của 
phải này, căn cứ theo tài liệu căn bản đo chính Đại- đức 
Minh-đăng-Quang soạn ra, đề làm phương châm. 

Người theo phái Du Tăng tuân theo đã đảnh, nhưng đối 
với ai có tám hồn hướng thiện thì lời của Đại đức cũng 
đáng suy gẫm : : 

«Nếu không làm Du tăng Khất sĩ đề hoá trai tu học thì 
đễ gì đạt được đạo quả vô thượng sĩ ngày maai›. 

Bàn về tác phong khất thực của các nhà Sư, Đại-đức 
Minh đăng Quang cũng nêu rõ lập trường, giải thích rổ rệt : 

«Sự xin ăn không phải là hèn kém xúc phạm đến phầm 
giả đạo hạnh của cop người, chẳng qua chỉ là sự bà trừ, 
đem chỗ dư đắp vào chỗ thiếu, trao đồi chan hoà cho nhau. 
Đi xin ăn học đạo, đề rồi truyền bá giáo lý khắp chúng sanh, 
đó là sống đúng theo chơn lý của vũ trụ». 


Tóm lại, người tu hành cần hoà mình trong hàng thiện 
nam tín nữ, thập phương, bá tánh. Việc xin ăn nhắc-nhể cho 
người tu hành phải chịu nhẫn nhục, chịu đựng thử thách. 
Do đó, lòng tự ái, dục vọng đều tiêu tan lần lần. Người tu 
hành chẳng tàng đến danh vọng hão huyền, Xin ăn không 
phải là điều nhục nhã. Nó giúp người luyện trí, tạo cho tâm, 
hồn mình những niềm lạc quan siêu thoát hơn. 

Về phần người bố-thi, họ cũng thấy vui lây. Hằng ngày 
họ tranh danh đoạt lợi, giành nhau trên trường thương-mãi, 
leo thang danh vọng. Rhi thấy các vị Du-tăng xuất-hiện trước 
cửa, lẽ đï nhiên, người vô tình đến thế mấy cũng tự vấn 
lương tâm : «Giàu có sang trọng đề làm gì ? Xe ngựa bao 
nhiêu, bụi bấy nhiêu». Cuộc đời là trầm-luân khồ hải, người 
nào sớm thức tỉnh là sớm được giải thoát bao nhiêu phiền 
muộn. 

Hiện nay, bên phái nữ cũng dựng lên một cái Tịnh-Xá, 
cũng đề Ngọc-Trước, kế nghĩa địa của người Tàu, khỏi ngã 
ba tháp, nẫm trong thị xã Trúc-Giang. Như vậy là phái 
Du-Tăng Khất-Sĩ đã có hai Tịnh-Xá ở Kiến-Hoà. 


NHÀ THỜ ĐỨC MẸ LA-MÃ 
(tại Bàu-Dơi ) 


T. Kiến - Hoà, có một thánh đường lừng danh, 
được đồn-đãi khắp miền Nam và toàn quốc. Đó là nhà thờ 
Đứo-Mẹ La-Mã. 

Như các bạn đọc đã biết, La-Mã là kinh-đô nước Ý và 
tại kinh-đô này có cương thồ đặc biệt, dành cho Toà-thánh 
Vatican, nơi ngự của Đức-Giáo-Hoàng. 


Tại sao ở Bến-Tre lại có tên La-Mä ? Nhà thờ Đức Mẹ 
La-Mã đã báo điềm linh hiền phi thường như thế nào ? Những 
người yêu mến danh lam thắng cảnh và cồ tích nước nhà 
đều ao ước đến tận nơi, tìm hiều nguồn gốc của danh-từ 
này, bẩt luận du-khách là người thuộc tôn giáo nào. VI thật 
ra, nhà thờ Đức Mẹ La-Mã đã góp phần tô điềm cho giang 
sơn gấm vóc xứ Dừa. 


Nhà thờ ấy toạ lạc tại vùng Bầu-Dơi. Nếu chúng tôi không 
lầm thì địa danh này nhắc lại một nét đặc biệt về địa-lý : 
đó là cái bàn, cải lung tròn, xưa kia là vùng mộ địa, có dơi 
bay về từng bầy. 


Bầu-Dơi là một ấp của xã Hiệp-Hưng, quận Giồng-Trôm 
cách chợ Sơn-Đốc chừng 3 cây số, tức là cách tỉnh ly Trúc 
Giang 28 cây số ngàn. Như những người chuyên nghề nông 
đều rõ : vùng sình lầy mộ địa, đồng chua nước mặn thì 
chẳng bao giờ thuận lợi cho việc cày cấy, lập vườn tược. 
Người dân Bầu-Dơi sống kiên nhần, tay làm hàm nhai. So 
với người ở chợ Sơn-Đốc (cùng chung một làng) thì Bần-Dơi 
là nơi khỉ ho cò gáy, nơi cư trủ của kể quê mùa, nghèo nàn, 


Nhà lhờ laMã ˆ 


Nhà thờ La-Mä tại Bàu Dơi, xã Hiệp-Hưng, 
quận Ba-TrL (Kiến-Hoà). 

Ngày 15-8-1951, nơi đâu oớt được lượng kiếng 
có hiện hình Đức Mẹ Maria. 
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Bàu - Dơi trổ thành nơi hiện phép lạ của Đức Mẹ, và 
nồi danh từ đấy 


Muốn hiền sự tích, chúng ta cầu đi ngược dòng lịch-sử 
Phóng viên của Việt-Tấn-Xã đã chịu khó sưu-tầm, ghi lại 
những nét xác thực, tóm lược như sau : 


Trước năm 1925, tại Hiệp-Hưng chỉ cỏ đạo Phật. Ngày 
sỏc ngày vọng, các Phật-tử củng vái Phật Trời. Hằng ngày 
họ thắp nhang thờ ông bà, tức là theo hình thức Tam-giáo 
phối-hợp như chúng tôi đã đề cập ở phần trên, Năm 1935, 
'Tháp Cao-Đài được dựng lên, thu hút khả nhiều tin-đồ. Năm 
năm sau (1930), đã có người theo Công-Giảo. Nhưng số tin 
đồ hãy còn lễ tế, tại làng chưa dựng thánh - đường. Ngày 
Chúa-Nhựt và ngày lễ đạo, con chiên kéo qua nhà thờ họ 
Cái-Bông (xã An-Ngãi- Trung) cách Hiệp-Hưng chừng 7 cây số, 

Tảm tháng sau, tức là trong vòng cuối năm 1930, thầy 
Phê-Rô Niêm đến Hiệp-Hưng cất trường dạy học và giảng 
đạy về đức tin Thiên-Chúa. Sau ba tháng dạy học, thầy Phê 
Rô cảm hoả được nhiều người. Số tín-đồ Công-Giáo tăng 
thêm, có tất cả chừng 10 gia đình chịu phép rửa tội. 


Hai năm sau (1932), cơ sở đầu tiên dựng lên thành hình. 
Tại xã Hiệp-Hưng, một Thánh đường nhỏ xuất hiện tại chợ 
Sơn Đốc. Từ đấy, cơ sở mãi phát triỀn... : 

Năm 1945, thực dân Pháp trở sang Việt-Nam, cố thực 
hiện kế hoạch đô hộ. Trưởc sự kháng chiến của toàn dân, 
bao nhiêu điêu tàn, tang tóc xẩy ra. Dân chúng tản cư đỀ 
tránh bom đạn và đề giữ vẹn lòng yêu tồ quốc. Vùng chợ 
Sơn Đốc trở thành chiến địa hoang tàn. Nhưng người Công 
giáo vẫn giữ vững lòng tin nơi sự cứu giúp của Đức Mẹ. 

Một tín đồ đáng lưu danh, ông Hạt, lén trở về nhà thờ 
lúc ban đêm đem tượng ảnh Đức Mẹ Hãng Cứu Giúp về Bàu 
Dơi, cất giữ tại nhà con ông, một nông dân tên Thành. Lúc 
đau khổ, sống trong cảnh màn trời chiến đất, các tín - đồ 
vẫn cầu nguyện, hưởng về bức tượng đã đem từ nhà thờ 


Sơn-Đốc. Vài người nảy ra ý kiến : Cất một chòi lả kín đảo 
tại Bàn Dơi đề kinh thờ Đức Mẹ. 


Nhưng thực dân Pháp vẫn không buông tha. Chúng kéo 
binh đến Bàu Dơi, tảo thanh mấy căn chòi. Con chiên đành 
chạy qua xã Lương Phú (họ đạo Cái Sơn). 


Ngày 11-11-1959, Đức Giám mục Ngô đình Thục cai quần 
địa phận Vĩnh Long đã đến họ Cái Sơn an ủi, và ban phép 
lành cho con chiên từ Bàu Dơi tản eư qua. Nhơn đó, Đức 
Giám mục ca ngợi đức lin của con chiên Bàn Dơi, đặt tên 
chánh thức họ Bàu Dơi là họ La Mã. Xưa kía, tại La Mã 
(tbủ đô Ý Đại Lợi) các tín đồ Công giáo đã từng chịu gian 
nan, đau khồ, bắt bở tù đày suốt 30 năm. Nhưng sau đó, 
La Mã trở nên huy hoàng, nêu gương sáng cho người Công 
giáo và xứng đáng là Thủ đô, nơi ngự trị của Đức giáo Hoàng. 


Bàu Di, tuy nhổ bé, xa xôi nhưng đã tiếp tục và nêu 
lên truyền thống tin tưởng mãnh liệt của La Mã thời xưa. 


Sau đó, vùng Cải Sơn lại bị quân đội thực dân kéo tới 
ruồng bố. Đỏ là ngày 2-2-1950, Sau khi giặc rút lui, đồng 
bào trở về, kinh ngạc và buồn tủi vì bức tượng đã biến mất. 
Ai đem bức tượng đó đi đâu ? Dân làng xúm nhau tìm kiếm 
nhưng họ thất vọng, chờ đợi. 


Ba tháng sau, một bà lão xúc cá, tình cờ gặp cái khuôn 
ảnh dưới đáy rạch. Miếng kiếng lọng còn nguyên, không 
nứt bề nhưng vì bị ngâm nước suốt 3 tháng nên bức tượng 
đã phai màu, rách đứt vài chỗ. Anh Thành đến nơi, xin 
bức tượng, đem về giấu cất trong kẹt vách lá, 

Sau đỏ, ông Hạt đến thăm con, bèn rầy rà, đem bức 
tượng phai mờ ấy để trên bàn thờ, ngay giữa nhà, đề tỏ 
lòng tôn kinh Đức Mẹ. ' 

Ngày 7-10-1950, giặc Pháp lại ruồng bố. Vì chạy không 
kịp nên ông Hạt đành nẫm tại chỗ. Đạn bay vèo vẻo, cột 
kèo đều trúng đạn. Ông Hạt chỉ còn biết giao phỏ sinh mạng 
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cho Đức Mẹ Hãng Cứu Giúp. Ông cầu nguyện với tấm lòng 
thành khân, Đức Mẹ là niềm hy vọng duy nhứt. 


Tiếng súng im bặt. Giặc rút lui. Ông Hạt và đứa con 
mừng rỡ vì tuy đạn bay như mưa bắc, nhưng ông chẳng 
mang thương tích nào cả. Lập tức, ông cgạy vào nhà, đến 
bàn thờ đề lạy tạ Đức Mẹ. Ông trố mắi, thấy một cảnh siêu 
phàm kỳ-diệu hiện ra. Ông kêu lên : 


— Đức Mẹ hiện kìa ! Đức Mẹ hiện kia ! 


Cả xóm chạy lại, thấy hiền hiện phép lạ ấy. Bức tượng 
phai mờ đã lộ rõ-ràng như mới, với màu sắc huy - hoảng, 
Duy chỉ có hai cải mũ triều-thiên của Đức Mẹ và Chúa Hài- 
Đồng thì còn lu, Đến ngày 15-8-51, nhắm lễ Đức Bà Mộng- 
Triệu hai cái mũ này lộ rõ rệt. 


Hay tin ấy, Linh Mục Sách ở họ Cái Bông rước tượng 
ảnh về nhà thờ Cái Bông và phúc trình về Đức Giám Mục 
ở Vĩnh Long đề xin Hội Tbánh cho điều tra. 


Ngày 20-6-51, bồn đạo họ La-Mã đến nhà thờ Cái Bông 
rước lượng Đức Mẹ về, đặt lại nhà thờ mới ở Bàu Dơi. 
Đó là nhà thờ Đức Mẹ La-Mä, mà ngày nay bao nhiêu tin 
đồ đến chiêm-ngưỡng. 
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BAN CHỈNH BẠO CAO-BÀI, VÀ BỨC GIÁO TÔNG 
NGUYỄN-NGỌC-TƯƠNG 


W, nguồn-gốc đạo Cao-Đài ở miền Nam Việt-Nam, 
nhiều tài-liệu đã đề cập đến vì đó là một tôn-giáo lớn, có 
tồ-chức chặt-chẽ, gây nhiều ảnh-hưởng tỉnh-thần trong quần 
chúng. 

Ông Ngô-văn-Chiêu đã cầu cơ ở Phủ-Quốc và nhận được 
điềm linh-ứng của Cao-Đài. Sau đó, tại Saigon và Tây-Ninh 
giới trí-thứè, công-chức bắt đầu tham-gia. Số tin-đồ đông- 
đảo và đoàn-kết chặt-chẽ, hiệp lực nhau kể công người của 
dựng nên Toà Thánh Tây-Ninh, một kiến-trúc độc-đáo, 

Ban chỉnh đạo là một hệ phải Cao-Đài quan-trọng mà 
người sáng lập là cụ Nguyễn-ngọc-Tương. Nghiễm nhiên, với 
công-lao của cụ, cụ là Đúc-Giáo-Tông của ban Chỉnh-đạo. 

Đời của cụ Nguyễn-ngọc-Tương và việc thành hình của 
ban chỉnh đạo có liên quan mật thiết với nhau. Vậy xin nói 
trước tiên về tiều sử của cụ, sau đó mới phác sơ lược về 
phần giảo-lý. 

Cụ Nguyễn-ngọc-Tương sanh ngày 26 tháng 5 năm Tân 
Ty nhằm ngày 22 tháng 6 năm 1881 dương lịch, tại làng An 
Hội, tồng Bảo Hựu, tỉnh Bến Tre. Thán sinh của cụ là ông 
Nguyễn ngọc Đầu, thân mẫu là bà Võ thị Sót. 

Từ thuở bé, cụ Nguyễn ngọc Tương hấp thụ khá nhiều 
ảnh hưởng tốt của giáo-lý Khồng Mạnh, học chữ Ñho rồi vào 
trường Chasseloup Laubat (nay là Trung học Jean Jacques Rous 
seau, Saigon) tiếp tục học vấn, am tường thêm về Pháp văn. 

Năm 1902, cụ Nguyễn ngọc Tương thành hôn với bà 
Trương thị Tài. Bốn năm sau, bà Tài thất lộc, để lại hai 
con : một gái là Nguyễn thị Tú và một trai là Nguyễn ngọc 
Hớn. Sau cụ tải thú với bà Bùi thị Giàu, hạ sanh được 3 trai : 


ông Nguyễn-bừu-Tài và Nguyễn-ngọr-Tương 


Hai đi ảnh trên đây của ông Nguyễn-bữu- 
Tài oà Nguyễn-ngọc- Tương, trong lúc giao- 
thời trên đường hoan lộ. Sau đồng đi tu, đã 
trở nén hai oi Giáo-Tông tại Bến-Tre. 
ẢNH SƯU TẦM. 


Thánh - Thất (ao - Bài 


Thánh-Thất Cao-Đài của Ban Chỉnh-Đạo, xâu 
cất lại làng An-Hội oào năm?1955 (Ất-Hợi), Thị- 


#&ä Trúc-Giang. 
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Nguyễn pgọc Kỷ 
Nguyễn ngọc Bich (đậu trường bách khoa (Polgfe- 
chnique) ở Paris. 
Nguyễn ngọc Nhựt 
Và hai gái là : 
Nguyễn thị Yến 
Nguyễn thị Nguyệt, 

Theo thời xưa, những người đỗ đạt đều bước ra làm 
công chức. Cụ Nguyễn ngọc Tương phục vụ trong ngành 
hành chánh, đến năm 1919 được thăng trí huyện. Vào cuối 
năm 1930, vâng lệnh lời chỉ dạy của đức Chí tôn, cụ Nguyễn 
ngọc Tương từ-giã quan trường, đến Toà-Thảnh Tây-Ñinh 
đốc lòng đắp xây nền đạo. 

Năm 1934 tháng 11, ngày 20 đương lịch, tức là ngày 14 
tháng 10 âm lịch Giáp Tuất, cụ Nguyễn ngọc Tương về Bến 
Tre và chánh thức mở cuộc Đại hội toàn thề tin đồ tại Bến 
Tre, Thánh Thất An Hội. Đề cho mối đạo được thích ứng 
với hoàn cảnh mới, cụ Nguyễn ngọc Tượng khai sáng ban 
chỉnh đạo Cao Đài (chỉnh có nghĩa là : chỉnh-đốn). Tham- 
dự Đại hội gồm tất cả 85 vị phái viên (đại biều) được 85 
họ đạo Cao Đài trong 18 tỉnh Nam phần. Ngoài ra, còn một 
số tín đồ khá đông ở địa phương hoặc từ tỉnh xa kéo đến 
hưởng ứng, tất cả 1.300 vị, chào mừng Đại hội thâu đạt kết 
quả mong muốn. Đó là ngày lịch sử long trọng. Chúng ta 
nên nhớ đây là hoàn cảnh nước nhà, dưới thời Pháp thuộc. 
Bấy giờ, việc tụ họp rất khó khăn, đến số rất it, phương 
tiện giao thông hiếm hoi... so với ngày nay. 

Do những cố gắng không ngừng với ý chỉ làm sáng danh 
Đạo, đức Giáo Tông Nguyễn ngọc Tương đã lần lượt chỉnh 
đốn lại nền đạo Cao Đài từ nội dung thực thi Pháp đạo, 
giữ vẹn giềng mối Luật Đạo và nêu gương Đạo đến việc 
củng cố hành chánh Đạo và phô trương chân lý Đạo đến 
cùng khắp nhân sanh. Cho nên vào ngày 11 tháng giêng năm 
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Ất-Hợi {14-2- 1935), Hội Vạn Linh kết thủe, đã bỗ thăm 
công cử Đức Giáo-Tông Ñguyễn-ngọc-Tương (lúc bẩy giờ là 
Thượng Đầu sư) cầm giềng mối Đạo tại thế. Lễ Đăng điện 
Giáo-Tông của Đức Ngài được Hội-Thánh tồ-chức tại Thánh 
Thất An-Hội vào ngày 7 tháng 4 năm Ất-Hợi (9-5-1935). 


Ba năm sau, vào ủhững ngày từ 7 tháng giêng đến 15 tháng 
giêng năm Mậu-Dần (1938), tại Thánh-Thất An-Hội toàn-thề 
tin-đồ đạo Cao-Đài đã tưng-bừng làm lễ Thành Đạo với ý 
nghĩa chấm dứt nhiệm-vụ Chỉnh-Đạo (xin nhở không phẩi 
là một Chi phái), và thành lập Hội-Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ 
Phô-Độ nơi An-Hội. 


Tôn chỉ và mục-đích của đạo Cao-Bài là Qui-Nguyên- 
Tam-Giáo (Nho, Thích, Đạo) và Hiệp nhứt Ngũ chỉ (Nhơn, 
Thần, Thánh, Tiên, Phật, Đạo), tồng hợp những căn bản Giáo 
lý tỉnh hoa của Tam-giáo, Ngũ chỉ đề thống-nhứt tinh-thần 
tin-ngưởng của nhơn-sanh, thực hiện chủ nghĩa thương yêu, 
xem nhân-loại là anh em ruột thịt đề tải tạo tại Thế-gian 
một Lạc-cảnh Đại-đồng và xoá bỏ mọi thành kiến chia rể 
giữa các tôn-giáo, cũng như các chủng-tộc trên thế-giới, 
Chúng tôi hồi qua ý-kiến các vị chức sắc trong đạo. Xin chép 
những bài thánh giáo tủa Đức Cao-Đài Thượng-đế giáng cơ 
cho Đức Giáo-Tông Nguyễn-ngọc-Tương như dưới đây : 


Con trị ai Thầu cũng trị di, 
Một lòng Đạo-đức chớ đơn sai. 
Năm năm công quả tua bền chí, 
ĐDìu-dẫn nhơn-sanh bước lạc-loài. 


* 
.. 


Vả Con là Đạo, Đạo là Con, 
Khồ hạnh đù sao chỉ chớ sờn, 
Đao sẽ nhờ Con mà rạng bể, 
Thân Con nhờ Đạo mới puông tròn, 


Bức (iá0-Tông Nguyễn-ngọt-Tương 


Di ảnh của Đức Giáo-Tỏng Nguyễn-ngọc-Tương, 
người sáng lập Ban Chỉnh Đạo Toà-Thánh An-Hội 
(Hến-Tre), ngàu 20-11-1932 (Giáp-Tuấu. 


Bửu tháp Bức 6iáo-Tông 


Ngói tháp của Đức Giáo-Tông Nguyễn-ngọc-Tương, 
kiến-trúc theo lối cồ, bốn bên đều là bát-giác, đứng 
trước Toà-Thánh An-Hội Bến-Tre (15-9-1951). 


Xem thế, chúng ta thấy Đức Giáo Tông Nguyễn - ngọc- 
Tương phổ biến giáo lý giúp nhơn sanh giác ngộ đĩ góp 
công về xã hội, văn hoá, đạo đức, và ngày nay tín đồ ban 
chỉnh đạo và đồng bào các nơi mến hạnh đạo của Đức Giáo 
Tông, đều tỏ lòng sùng kính. Mãi đến năm 1964, vào những 
ngày 24,25 và 26 tháng 5 năm Giáp Thìn (3, 4 và 5-7-1964) 
toàn thề Tín đồ Cao-Đài của ban chỉnh đạo và các chi-phải 
Đạo cẩm tình tập trung về Thánh Thất An Hội hân hoan 
đón mừng Kỷ Niệm ngày Đẳn sính thứ 83 của Đức Ngài 
Nguyễn ngọc Tương và long trọng tuyên cáo : Định đanh 
Toà Thánh và [Kiến thiết Tồ Đình tại Thánh địa Bến Tre, ghi 
vào quyền lưu bút của Hội Thánh. 

Đức Giáo Tông Nguyễn ngọc Tương nhập Đại tịnh «CỬU 
NIÊN DIỆN BÍCH » và tịch diệt vào đêm 14 rạng lỗ tháng 
5 năm Tân Mão (l7 rang 18-6-1951) tại Thánh-Thất An-Hội, 
còn lưu lại nhiều tuyên ngôn rất có giá trị, Chúng tôi chỉ 
lược thuật tham khảo qua những phần đại cương về tiểu sử 
của Ngài một phần nảo đó thôi. 


Một điền đáng cho chúng tôi đề ý, một tỉnh mà lại có 2 
Đức Giáo Tông, lúc thiếu niên ra làm việc chụp ảnh chung 
với nhau, sau ngày quay về cửa Đạo trong bao nhiêu năm 
công quả, vun trồng nền đạo hạnh, được Đức Chỉ Tôn giảng 
bút phong cho 2 vị chức Giáo Tông đề lo xây đắp nền Đạo, 
dẫn dắt nhơn sanh, từ xưa tới nay ít có tỉnh nào được như 
vậy. Nói về sự huyền bí, thiêng liêng về Đạo giáo tỉnh Kiến 
Hoà có rất nhiều chuyện lạ, xứng danh là xứ «Địa Linh 
trồ sanh Nhơn Kiệt», eó những thành tích lịch sử về Đạo 
đáng ghí chép lưu lại cho thế bệ tương lai... 


TIỀU-SỬ CỤ NGUYỄN - BỬU -TÀI 
GIÁO TÔNG PHÁI TIÊN-THIÊN 


© Ụ NGUYỄN-BỬU-TÀI pháp đanh là Thiện-Pháp, 
sau được đức Cao Đài Thượng-Để phong cho chức Giáo-Tông 
phái Tiên-Thiên trong Đại đạo Tam-Kỷ Phồ-độ, Toà thánh 
phải này đặt tại Hàm-Long, quản Sóc-Sẩi tỉnh Kiến-Hoà. 


Cụ Nguyễn-bửu -Tài sanh năm 1882 tại làng Hiệp-Hưng 
Sơn-Đốc, quận Ba-Tri, tỉnh Bến-Tre (nay là Kiếa-Hoà). Thân 
phụ của cụ là cụ ông Nguyễn-văn-Hải, và thân mẫu của cụ 
là cụ bà Nguyễn-thị-Lễ. Đến lúc trưởng thành cụ kết hôn 
với cụ bà Lương-thị-Phụng, nay là nữ chánh Phối Sư của 
Hội Thảnh chỉnh đạo (Bến-Tre). Cụ Nguyễn-bửu-Tài vừa có 
Tân học vừa có Hán học và có phong độ một nhà nho, đầy 
lòng ái quốc. Cụ xuất thâu trong quan trường làm một giáo 
chức tại Bến -Tre, sau được thăng cbức Thanh-Tra Tiều- 
học. Tánh cụ công bình chánh trực bay nói thẳng nên bị 
Thanh-Tra người Pháp tại Bến-Tre đồi cụ lên dạy học tại 
Biên-Hoà. Bắt đầu từ đỏ cụ hiệp tác với các ông Phán-Mân 
ông Thừa biện Huờn v.v .. đề nghiên cửu Đơn linh và thực 
hành phép luyện đạo tu đơn. Thỉnh-thoẳng các cụ có thiết 
đàn phù cơ thỉnh tiên. Khi Đại Đạo Tam Kỳ Phồ-Bộ ra đời 
thì eụ được đức Cao đải thâu làm đệ tử và cụ thuộc về 
phải Tiên - thiên được phong chức Thượng đầu sử trước 
ngày thăng lên chức giáo tôn phải này cụ Thiện Pháp có 
giao thiệp với cụ Ngô- văn - Chiêu về phương diện tu đơn. 
Năm 1926, sau khi cụ Ngô-văn-Chiêu hiệp với các cụ Lê- 
văn-Trung, Phạm-công-Tắc, Cao-quỳnh-Cư mà quảng bá 
mối đạo mới là Đại Đạo Tam-Kỳ Phô-Độ hay là Cao Đài giáo 


Bức ẫiáo-Tông Ñguyễn-bửu-lài 


Đáp là di Ảnh Đức Giáo-Tông Nguyễn-bêu-Tải, 
tu theo phái Tién-Thiên. 
(Toà-Thánh tại Sóc-Säi). 
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tại Saigon ở phía đông xứ Nam-kỳ mà cụ Thiện-Pháp cho 
đó là Đông tông cho nên ở tại làng Chẹt-Sậy, quê nhà của 
eụ, cụ bèn dựng lên một phải tu đơn thứ hai, đổi điện với 
Đông tông, lấy tên là Tây tông và tại đây cụ có dựng lên 
một ngôi Thánh-tịnh tồ đình của phái Tây tông, gọi là Tây 
tông vô-cực cung, 

Năm 1911, vì quá uất ức khi thấy nhà cầm quyền Pháp 
hạ lịnh đóng cửa các Thánh-Thất Tịnh- Thất thuộc phái Tiên- 
thiên và Toà Thánh Tây-Ninh thì cụ bèn mật viết thơ qua 
Nhựt cho Đức Kỳ Ngoại Hầu Cường Đề, yêu cầu vị thân 
vương nầy nhờ Chính-phủ Nhựt can thiệp với Chính - phủ 
Đông- dương Pháp đề cho Đạo Cao- Đài được tự - do tín- 
ngưỡng và các Thánh Thất Tịnh Thất được mở cửa lại. Công 
việc bại lộ, cụ và người em vợ cụ là cụ Huỳnh-công-Khai 
đạo hiệu Thiện-Tịnh chủ xướng việc này đều bị đưa ra toà 
án binh Pháp, bị kết án năm năm khồ sai vì tội tư thông 
ngoại-quốc và bị đày ra Côn Đảo. Đến ngày 25 tháng 8 năm 
1945, hai cụ được Hoàng-đế Bảo - Đại và chính - phủ Trần ~ 
trọng-Kim ân xá. Được trở về quê nhà, cụ Thiện Pháp tiếp 
tục hành đạo lại, đi đó, đì đây, thức tỉnh thúc giục anh em 
bạn đạo tu-hành. Cho đến ngày cụ trở về Toà Thánh Châu- 
Minh (Sóc Sải) được phong lẻn chức Giáo-Tông, và ba năm 
sau lễ đăng quang của cụ, cụ thoát xác qui tiên, nhằm ngày 
1-11 năm 1958. Gần đây cụ có giáng cơ tại thánh tịnh Minh 
Đức (tỉnh ly Mỹ-Tho) có nhiều bài thánh giáo đề dạy trong 
hàng chức sắc nên lập công bồi đức giúp đời đề kịp bước 
Long-Hoa Đại-Hội. 


VÀI NÉT VỀ CỤ NGUYỄN-THẾ-HIỀN - 
NGỌC CHƯỞNG PHÁP PHÁI TIÊN-THIÊN 


U NGUYÊN - THẾ - HIỀN ngoài đời thường gọi là 
Hội-đồng Hiền vì trước kia cụ có làm Hội-đồng địa hạt tỉnh 
Bến-Tre. Cụ là người sanh trưởng tại quản Sóc Sải. Tỉnh cụ 
rất bình-tĩnh, it nói, nhưng có mưu tri và rất cương-quyết. 
Cụ là một trong số các nhà cách - mạng thuộc phong- trào 
Đông-Du còn sót lại như cụ Nguyễn-văn-Dương cũng gọi là 
Bộ Tòng Tam Bình (Vĩnh-Long), chẳng hạn. 

Cụ NÑguyễn-thế-Hiền được Đức Cao-Đài Thượng-để thâu 
làm đệ-tử, thuộc hàng Thất thảnh phái Tiên-thiên (thất thánh 
gồm cỏ 7 ngòi như sau : vị giáo tông, 3 vị chưởng pháp, 3 
vị đầu sư). Trước năm 1915 cụ Nguyễn-thế-Hiền thượng với 
các vị trong thất thánh mà đi đây đi đó cỗ võ cho sự bành 
trưởng phái Tiên-thiên. Cụ qui tiền trước năm 1945, tại 
Hội thánh Châu-Minh Sóc-Sải. 

Tỉnh Kiến-Hoà bên đạo Cao-Đài gồm có 2 phải, phải ban 
chỉnh đạo do Đức giáo Tông Ñguyễn-ngọc-Tương lãnh đạo, 
còn bên phái Tiên-Thiên Đức Giáo ong Nguyễn-bửu-Tài, 2 vị 
nảy cùng chung một chí hưởng là thờ Đấng Thượng Để và 
còn nhiều vị đạo cao đức trọng khác nữa, các vị này đem giáo 
lý của đạo truyền bá các nơi, thức tỉnh nhơn sanh quay về nẻo 
chánh, thật đất lành mới trỗ sanh những nhà đạo đức như vậy, 

Với tiều sử thành tích của 2 vị trên đây thật là nhiều 
gian khô trên bước hành đạo, tuy không ghỉ hết đầy - đổ, 
nhưng đồng bào các giởi khắp Trung Nam Bắc đều nghe danh 
2 vị Giáo Tông đã là người hy sinh cho nền đạo lý, quên mình 
đề phụng sự cho nhân loại bằng sự gian khồ và tình thương. 
Ngày nay du khách kbi bước chân đến Kiến-Hoà, không thể 
quên được cuộc đời hành đạo của hai vị Giáo-Tông đã hành 
cơ tuyệt khô lưu lại cho hậu thế noi gương. Hiện nay các môn 
đệ giáo hữu của 2 phái này vẫn tiếp tục tu hành, lập công 
bồi đức giúp đời, không thối chí trước cơn phong-ba bão-lố, 


TỊNH-BỘ CƯ-SĨ PHẬT-HỘI VIỆT-NAM 
(TẠI KIẾN-HOA) 


RÌNH bày cùng độc-giả các giáo-phái hiện-hữu trong tỉnh 
Kiển-Hoà, chúng tôi thấy có phận-sự thiêng-liêng đề-cập đến *Tịnh- 
Độ Cư-§ĩ Phật-Hội Việt-Nam 3, là một Hội Phật của những người 
tu tại gia, tức Cư-sI, tu theo Tông Tịnh-Độ, cầu vầng-sanh Gực- Lạc. 

Hội Phật nềy được sáng lập trẻn ba mươi năm do Đức Tông- 
sư Minh-Trí, người gốc ở Sa-Đéc (nay thuộc tỉnh Vĩnh-Long) ; 
ngài đã liễu đạo năm 1956. 

Hiện nay, Hội đang hoạt-động mạnh-mẽ, nhứt là ở Nam phần 
Việt-Nam, tín-đồ lén đến gần nữa triệu người. 

Tôn chỉ của Phật-hội này là thực hiện chủ-ngbia Từ-bi Báo-ái 
của nhà Phật, cứu thể độ nhân, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. 

Đề thực hành chủ nghĩa cao cẩ ấy, Đức Tông- Sư đề xướng 
4PHƯỚC HUỆ SONG TU», trước là cứu khồ ban vui cho đồng-bào, 
đồng loại, sau là đề đắt dấn thiện-nam tín-nữ, tía đỡ của Tịnh-Độ 
Cư-Sĩ Phật-Hòi Việt-Nam, trên con đường giải-thoát. 

Hội quán Trung-ương là chùa Hưng-Long-Tụ, ổ Saigon, đại- 
lộ Nguyễn-tri-Phương, và mỗi nh Nam phần đều có nhiều chùa 
Ghi Hội, tất cả đều khổi đầu bằng chữ HƯNG, như ở Bền-Tre thì 
HƯNG-QUANG-TỰ. 

Trên cột trụ trước chùa, ngày lễ Phật, phất phới đạo kỳ là 
cbfữ «NHỨT» đổ nằm tròn nền vàng, tròng trắng, bao quanh bởi 
một vòng tròn , tiêu biều cho sự chuyên trì đanh hiệu Đức Phật 
A-Di-Bà đến €Nhứt tám bấn loạn, 

Hội Phật Tịnh-Bà Cư-Sĩ Việt-Nam được đồng bào biết nhiều 
và hoan-nghinh là nhờ hành-vi €Tu phước). Ban phước thiện xã 
bội, luôn luôn sẵn-sàng ứng phó để nâng đỡ cứu giúp các nạn 
nhơn của đao bình khói lửa, và mỗi Chùa chỉ hội là mỗi phòng 
thuốc Nam phướo thiện, đón rước tất cä bịnh nhơn, không phân 
biệt màu đa, chủng tộc tòn-giáo, đặc biệt nhứt là không hề nhận 
tiền bạc hay lễ vật chỉ hết. 

Thật quí hoá thay, trong thời kỳ mạt pháp, Tịnh - độ Cư.-sĩ 
Phật-hội chuyên tâm cứu vớt chúng-sanh, vật-chất lấn tinh-thần, 

Biếng về tỉnh Trúc-Giang, thì Hưng-quang-Tự luôn luôn làm 
việc đắc lực, khiển nhơn dân hưởng lợi ích rất nhiều, đóng với 
tôn chỉ tối cao cứu độ quần sanh của Hội và thì Hành Đức cả 
từ-bi của PHẬT, 
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MỘT TU-SĨ, 20 NĂM NGỒI HÀNH BẠO 
TRÊN ĐÀI CAO 24 THƯỚC 
(TẠI CỒN-PHỤNG SÔNG CỬU-LONG) 


Í BẠN đọc bốn-phương từ lâu đã nghe báo-chí 
tường thuật một nhân vật trí -thức tu theo hạnh Đầu - Đà, 
đêm ngày ngồi hành đạo chẳng hề nằm. 

Chúng tôi xin lược thuật qua đôi nét đại-cương về thân 
thể cuộc đời khồ hạnh của vị tu-sĩ ấy như sau : 

Nỏi đến ông Nguyễn-thành-Nam, tục danh là «Ông Đạo 
Dừa» () không một ai không biết đến những việc làm phi 
thường của ông, làm cho mọi người phải chủ ý về sự tu- 
hành khác hẳn hơn các giáo phái ở đây. 

Sơ lược qua cuộc đời và thân thế tu-sĩ Nguyễn-thành 
Nam, ông sanh 1909 năm Kỷ-Dậu, nguyên quản tại xã Phước 
Thạnh, tỒng An-Hoả, quận Trúc-Giang (nh Kiến-Hoà). 

Thân sinh là cụ Ñguyễn-thành-Thúc có làm chánh-tồng 
hồi trào Pháp nay đã quá vãng, thản mẫu là bà Lê-thị-Sen 
còn sống. Ông Nguyễn-thành-Nam lúc niên thiếu có xuẩt- 
đương du học trên đất Pháp, học về ngành Kỹ-sư hoá-học 
tại Rouen 3 năm, và các trường khác ở Pháp. Từ 1928 đến 
1935 trở về lập gia-đình, kết duyên với cô Lộ-thị-Nga, con 
của ông bà Lộ-Công-Huấn và Nguyễn-thị-Cúc, nghiệp chủ ở 

 Gò-Công, Từ ngày ông Ñguyễn-thành-Nam lập gia đình được 
¡t lâu hạ sanh một đứa con gái đặt tên là Nguyễn-thị-Khiêm 
tự Loan-Anh. Ñgày giờ đã đến, ông Nguyễn-thành-Nam bỗng 
nhiên tánh tình thay đồi, chắn sự giàu sang phú quí, vợ đẹp 
con ngoan cũng không còn luyến mến,hướng về đường đạo đức. 

Qua năm 1945, ông Nguyễn-thành-Nam rời gia-định lên 
vùng 7 núi Châu-Đốc xin qui-y cầu đạo với Hoà-thượng chùa 
An-Sơn Núi Tượng. nguyện tu theo hạnh Đầu-đà, ngồi lại 
vồ đá trước cột phướng chùa An-Sơn 3 năm hành đạo, đêm 


(1) Ông Đạo-Dừa người đời đã gọi, vì ông là người tỉnh trưởng ở 
xứ Dừa chứ không phải ông tự đặt như vậy. 


ñu-sĩ Nguyễn-thành-Nam 


Nhà tu khồ hạnh Đầu-Bà Nguyễn-thành-Nam, 
đêm ngàu ngồi hành đạo trên đài cao 2 thước, 
tau cầm quả địa cầu. 
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ngày tịnh khẩu chịu đựng tuyết sương muỗi mòng, thân hình 
còn da bọc xương, tởi bữa ăn thi ôm bình bát hoá trai rồi 
trở về ngồi chỗ cũ. 

Qua 1918, hạnh nguyện đà mãn, tn-sĩ trở về Định-Tường 
ngồi dựa mé sông Cửu-Long trên cầu Bắc hành đạo 2 năm› 
trước mắt kể qua người lại. : 

Qua 1950, tu-sĩ quay gót trổ về xã nhà, dựng đài bảt- 
quái cao 11m, ban đêm lên ngồi hành đạo trên đài cao, 
choàng một manh áo chằm khiếu không lành chịn đựng nắng 
mưa, bốn mùa phong võ. Còn sự ăn uống dùng toàn trái cây 
thồ sản, 24 tiếng chỉ độ một lần vào ngọ trưa, một năm chỉ 
tắm nhằm vào ngày đẳẩun sinh đức Phật và đồi bộ y khác, lúc 
đầu về mỗi năm còn tắm, sau này 3 năm mới tắm một lần. 

Sự thờ phượng : thờ Nho. Thịch, Đạo ở giữa trời chớ 
không cất chùa lên cốt Phảt, chẳng tụng kinh gỗ mổ, chỉ tham 
thiền. Từ ngày tu-sĩ về xã Phước-Thạnh, hai năm sau, bá- 
tánh bắt đầu lui tới viếng thăm tu-sĩ vẫn tịnh khầu, ai hỏi 
đạo viết giấy trả lời và khuyên về ău chay trường tu lạï- 
gia. 1958 tu-sĩ ngồi tham - thiền bằng bữa không biết thấy 
việc đời diễn biến như thế nào ? nửa đêm viết giấy gởi lên 
cho ông Ngô-đình-Diệm nên bị bắt ở tù đôi ba lần, nghĩ ra 
cuộc đời tu¬sĩ có nhiều giai-đoạn thăng trầm trên bước 
đường hành đạo lắm lần hoạn nạn, nay vào tù mai ra khám. 

Qua 1964, tu-sĩ qua tại đầu Cồn-Phụng giữa sông Cửu- 
I.ong gần cầu Bắc Rạch Miều dựng đài bát-quái cao 18m tu 
tại đây, tạo tác nhiều công việc mới, nào là Thuyền Đát- 
nhã, ghe chài, đài cầu nguyện lộ thiên, đêm ngày có các 
ông đạo thay phiên nhau động chuông không dứt tiếng. 

Chúng tôi đến tân nơi quan-sát cảnh vật tại đầu cồn và 
xin tiếp chuyện với tu-sĩ rất lâu, hỏi qua những việc làm, 
của Cậu Hai, bài trí nơi đây có ý-nghĩa gì ? nào đề trúi đất, 
chữ vạn, thập tự giả, chữ điền chỉ nhiều vậy ? Tu-sĩ nghiêm 
nghị trả lời : những việc của bần đạo-là việc thiên-cơ, rồi 
một ngày kia sẽ thấy. Chúng tôi thỉnh qua ÿ kiến về việc 
động chuông tối ngày, tu-sĩ cho biết dộng chuông cầu- 
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nguyện cho phong điền võ thuận, quốc thới đân an, nhơn- 
sanh bởt chết chóc, thương-yêu đoàn- kết lẫn nhau sống 
trong cảnh hiệp hoà huynh-đệ, mỗi người đều hướng thiện 
tu thân, cải ác làm lành, đêm ngày nơi đây động chuông 
cầu-nguyện, Tiên, Phật sớm ra đời thì nhơn-sanh mới hưởng 
cảnh thái-bình, sống trong đời Tân-đân thánh đức, và còn 
nhiều câu hổi khác nữa nhưng tu-sĩ chỉ cười, bảo chúng tôi 
rắn tầm hiều không thể nói ra được vì thiên-cơ bẩt-khẩ-lậu. 

Thật ra việc làm của tu sĩ khỏ ai biết được, cái gì cng 
toàn là cơ, từ việc cúng lạy, ăn mặc, đi đứng cũng kbác hẳn 
hơn các giảo phái đã có. Tỉnh Kiến-Hoà từ xưa Lới nay theo 
sự sưu-tầm của chúng tôi về lãnh-vực đạo giáo, đã có nghe 
nhiều vị tu lạ thường, có vị ngồi hành đạo 9 năm dôm vô 
vách, có vị tu nhịn đói eä 6 tháng, 1 năm, có vị tu xuất hồn 
đi đây đi đó, những vị này hiện nay còn nhiều đệ-tử ở tại 
tỉnh và rải rác các nơi, lại có những vị tu đắc đạo còn lưu 
lại những đi tích cho đời. Riêng về tu-sĩ Nguyễn-thành-Nam 
là người của hiện đại, đã thực hành cái hạnh tuyệt khổ, 
đám hy-sinh cuộc đời của tuồi xuân đầy nhựa sống, cảnh 
phú quí giàu sang đã có sẵn trong tay, mà trải lại dứt bổ 
tất cả, nào danh, lợi, tình, ra đi tầm sư học đạo, chế ngự 
được bản thân đến nay đã 20 tuồi đạo, từ 1945 đến 1965, có 
phải một bực đại căn mới làm được những việc phí thường ấy. 

Đề kết thúc qua quá trình của nhà tu khồ bạnh Nguyễn 
thành-Nam, nhận thấy ông đeo đuổi với lý-tưởng, tự giải- 
thoát bẩn thân sống với cuộc đời hoàn-toàn khồ hạnh, đáng 
làm gương cho thế-hệ sau này hầu tiến bước trên con đường 
tự tu tự giác. Còn việc phê phản, chúng tôi xin nhường lại 
cho các bậc đạo cao đức trọng, lịch sử sẽ ghi nhận những 
việc làm của tu-sĩ ở ngày mai. 

Muốn rõ cuộc đời khồ hạnh của tu-sĩ từ hồi xuốt-gia cho 
đến naụ, zin đọc quyền «Đời Khồ Hạnh ông Đạo Dừa», sách 
biếu đầu trên 200 trang, đo tác-giả HUỲNH-MINH soạn khảo. 


tñ Bại Lão Hoà-Thượng Huằng-Khai 


Dị ảnh Đại Lão Haà Thượng Hoàng Khai. 
Một bác chân tu, liễu đao tại xã Vang Quới, quận 
Bình Đại (Kiến Hoà). 


Phật - Juang - lự 


Sư Thích-thiện-Tin, øị trưởng-tữ chót cố 
Hoá-Thượng Hoằng-Khai. 

Hiện naụ Sư là trụ-rì Chùa Phật Quang, 
ngang ngô ba tháp (Thịxã Trúc-Giang). 


THIỀN-LÂM PHẬT GIÁO 
TIỀU-SỬ HOÀ-THƯỢNG HOẰNG-KHAI 
HỘI-PHƯỚC-TỰ (LÀNG TÂN-THẠCH) 


«Câu có cội mới nầu cành sanh lá, 
Nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông ». 


CS ƯỜNG cột trong Phật Pháp không ngoài các bậc 
tiền bối. Đạo còn lồu tại đến ngày hôm nay, cũng nhờ thâm 
ân của thầy TỒ và các sư cụ tiếp nối đuy trl, mà sư cụ Hoà 
Thượng chùa Hội - Phưởc là một trong các sư cụ đối với 
thời trước, đã có công-lao xây dựng nền mỏng tu học cho 
Tăng Ni, vun trồng một con đường đạo-đức cho tín-đồ, đối 
với công-trình vĩ-đại của sư cụ đã kbêu ngọn đèn chơn-Ìý 
đề lại cho thế-hệ sau này, cho bao nhiêu người sau trải đá 
tráng nhựa nương theo cây đà ấy mà tiến đến con đường tu 
nhơn học Phật, cố nhiên eũng nén nhắc qua liều sử của sư cụ. 

Sư cụ quê quán ở tỉnh Quảug-Trj, làng Minh-Lề (Trung 
phần ), têu Phạm-văn-Tiềng, sanh năm Qui-Mùi, con nhà 
trung-lưu, thuở nhỏ cha mẹ khuất sớm, nương ở với chú, 
sau lớn lên vào Nam, tuồi vừa 14, tưởng mạo cao lớn sức 
khoể hơn người, thích làm việc nghĩa, thấy ai mạnh hiếp 
yếu, khôn lấn dại, sư cụ đến can thiệp giải hoà, tổ ra con 
người chi-khí và hào-hiệp. 

Xứ Bà-Chiều, ai cũng nghe danh sư cụ là tay võ-nghệ 
tỉnh thông, nhưng túc căn của sư cụ đời trước trồng sẵn sâu 
dày, đến năm 20 tuổi mà đã nhận thức cuộc đời là giả tạm, 
công danh vô-thường, xem giàu sang như bọt nước mây bay, 
liền tầm sư xuất gia dấn thân cửa thiền Tồ-Đình Bảo-An (bà 
Chiều). Sư Tổ Hoà Thượng nhận làm đệ-tử, đặt pháp-danh 
là «cThiện-Minh». Ngài hành đạo suốt 10 năm rất cực-nhọc, 
tất cả công việc nặng-nề trong chùa, ngài nguyện lãnh làm 
hết, như xách nước, bửa củi, giả gạo v. v... Nhưng trong 
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chùa si cũng đều sợ sư cụ vì là giả đỏ tăng tướng, mặc đỡ 
áo thiền. Duy có Sư cụ tổ Hoà thượng Bảo-An có huệ nhãn 
xem biết căn đã đến, duyên được độ, nên dẫn dắt dạy cho 
sư cụ tu học, sự học càng pgày càng tiến, đến đâu các bậc 
tôn túc cững thương mến khen ngợi có trí thông-minh sáng 
suốt phi-thường. Đó là nhờ chí kiên-nhẫn cố-gẳng chăm- 
chú học-hành của sư cụ đề vượt qua bao nhiêu trổ-ngại 
gian-Ìao thử-thách, cương-quyết với chí nguyện sơ phát- 
tâm, đề nguyện làm nên đạo. 

« Hoa thơm nhờ nhụu, người có giá-trị nhở đạo-đức ». 
Qua bao nhiêu năm tham học với các bậc danh sư, sư cụ 
đã thông hiều nhiều kỉnh sách, đi nhiều trường hương, được 
Chư tôn Hoà-Thượng bầu làm Thiền-chủ, sư cụ hiểu thông 
giới luật tỉnh nghiêm tu-bành chín -chắn, tiếng vang cùng 
khắp, đến tai Phật tử và bà chủ chùa là bà tư Diệm, được 
nghe đức cả của sư cụ đến làm lễ thỉnh về chùa Hội Phước 
xã Tân-Thạch Kiến-Hoà. Ngày giờ đã đến, duyên hoá độ lại 
hợp cảnh hợp cơ, sư cụ trụ trì ở đó không bao lâu, bồn đạo 
mỗi ngày thêm đông, khai trường gia giáo chúng học càng 
nhiều, nhờ đó chư tăng cũng như chư Ni thẩm nhuần pháp 
nhủ mà duy trì đến ngày hôm nay, lại gặp phong trào Phật 
pháp chấn hưng tiếp nối. 

Tuồi lớn hạ cao, sức khoẻ kém suy không thề thừa hành 
Phật sự, sư cụ chỉ lo kiết thất tịnh dưỡng, hôm sớm trì 
tụng Pháp Hoa và chuyên câu Niệm Phật. Đến năm 1945, 
chẳng may trong nước gặp phải thời cuộc biến loạn, dân 
chúng không yên, khói lửa đạn bay trùm cả non sông đất 
Việt mà ngài lại lâm bình nặng, sư cụ tẩn cư đến xã Vang- 
Quới ở nơi nhà của một thiện-tín là đạo hữu Lâm-tấn-Tài. 
ở uống thuốc, độ hơn nửa tháng, trong mình sư cụ nhắm 
chịu không nỗi, căn dặn các đệ-tử : «Thân tử-đại nầy, rồi 
đây cũng phải trả lại cho đất nước, gió lửa, chỉ có đem sự 
tu-hành phước đức gieo trồng trong kiếp biện tại đó thôi. 
Trong kính nói : Vạn ban đỏ bất khứ, duy hữu nghiệp tùy 
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thân. (Các con xuẩt-gia tại gia ở lại rán lo tu-hành)». Ngài nói 
rồi cách một ngày sau, bảo các đệ-tử thay một bình bông mới, 
nhang đèn trước bàn Phật, tụng một thời kinh vừa dứt tiếng, 
trong hàng đệ-tử trang nghiêm chắp tay đứng hai bên niệm 
Phật một hồi, sư cụ cũng niệm Phật rồi từ từ viên tịch luôn 
không mê mệt chí cả. Ngày sư cụ tịch nhằm ngày 11 tháng 
11 Âm-lịch 1945 vào khoảng ngọ trưa, hưởng thọ 63 tuổi. 
Đám láng của sư cụ được các chư tôn Hoà-thượng các nơi 
tiên đưa rất trọng thề, lúc động quan khiêng ra tới huyệt 
thì tự nhiên có một mùi thơm ngào - ngạt từ đâu bay đến, 
khi hạ huyệt xong rồi thì cũng còn phưởng-phất mùi thơm 
ấy trọn bẩy ngày, tất cả chư tôn Hoà-Thượng và Phật-tử 
cho đó là một điều tốt cho các bàng đệ-lỬ sau nầy cần nối 
chí theo thầy tu-hành tinh lấn sẽ được thơm danh cửa đạo. 

Đối với công trình đạo hạnh của Hoà-Thượng, chắc- 
chắn sẽ được vãng-sanh Cực-Lạc, nên mới cô hiện tượng ấy. 

Hiện nay tháp của sư cụ ở xã Vang-Quới, chùa Bửu-Tháp 
(quận Bình-Đại) có một trưởng Lử chót rất trung-thành, pháp 
danh Thiện-Tín, theo sư cụ lừ lúc ấu-thơ, tảnh tình hiền- 
hoà, giữ tròn đạo hạnh, được sư cụ mến yêu, giảng đạy kinh 
luật tỉnh tường, nay đã trưởng-thành và nối chí sư cụ hoằng 
đương Phật pháp, giúp độ nhơn-sanh trên con đường tu học, 

Hiện nay, sư Thiện-Tin làm trụ trì Phật Quang-Tự, ở 
ngô ba Tháp, thị xã Trúc-Giang. Đức độ và hạnh đạo của 
sư được đồng bào Phật tử ở đây kính phục, xửng-đáng là 
một môn-đệ của sư cụ Hoẵng-Khai vày. 


TÌM HIỂU NGÔI VẠN-QUỐC-TỰ' 
TỔ-BÌNH CHÙA NỮ-GIỚI 
(TẠI BẾN-TRE) 


Ầ Ù lâu, chúng tôi đã nghe sự hoại-động về Hội 
Phước-Thiện của phái nữ-giới ở Bến-Tre là bà Võ -duy- 
Nhứt tức là Ni Trưởng Diện-Ainh, một nữ giáo-viên gương 
mẫu trường chay không lập gia-đình, trọn đời hy-sinh vì 
đạo nghĩa, lo cho xã- hội, giúp - đỡ các trẻ em bạc phước 
thiếu sự săn - sóc, với lòng Bác-ải của bà đã có sẵn từ lúc 
niên thiếu. Sau một thời-gian làm giáo-chức, bà xin nghỉ 
việc, xuống tóe xuất-gia ở tại Tông đường Vạn-Quốc-Tự, do 
Sư Bà Diệu-Lộc sáng lập hồi 1930. Ni-Trưởng viết rất nhiều 
kinh sách đề phồ biến giúp đời truyền bá chân-lý, bà được 
nhiều uy-tin với tất cả mọi người, khiến thông-minh sẵn có, 
đứng ra lập Hội-phưởc-Thiện Việt-Nam và đồng bạc Học- 
sinh con eôi, góp phần vào việc cứu-trợ giúp-đỡ nhơn-loại 
với tính-thần vị tha bác-ái. 

Chúng tôi đã đến-chùa Vạn-Quốc gặp Ñi-Trưởng, bà vui 
về mời chúng tòi vô hậu tổ, trình bày đuờng lối tu hành, 
với mục đích chủ trương Hội Phước-Thiện cho chúng tôi 
rõ lập trường căn bản của Vạn-quốcvFự dưới đây : 


Mục-dích thứ nhút : 


ĐẠI-ĐỒNG CHƠN-LÝ DUY-NHỨT ĐẠO-TÂM : Không 
phân biệt Tôn-giáo, đẳng phái, màu da sắc tóc. VAN-QUỐC 
TỰ Việt-Nam là ngôi Tam-Bảo chung của Vạn-Quốc, Vạn- 
Nhơn, Vạn-chủng Bả-Tánh, nhơn sanh như « Một ». Vi «Ta» 
đã đồng thề hoá với vạn-vật vữ-trụ. Mặc đù đo các cụ nữ 
Tu-sĩ Phật Giáo lập ra, nhưng không vì lễ ấy mà tiếp-xúc 
riêng với hàng Phàt-tử. Trải lại đối vời muôn vạn tín-hữu 
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của các Tôn-giáo trên thế-giới, VAN-QUỐC-TỰ cũng sùng 
kinh tôn thờ như một, vì Chơn-Lý đạo tâm là đuy nhứt, 

Nói rộng hơn nữa, VAN-QUỐC-TỰ không phân biệt Tôn 
Giáo nào khác với Tôn-giáo kia, đân tộc nước này khác với 
dân lộc nước nọ v. v.. Mà nghĩ rằng một tín - đồ của một 
Tôn Giáo hay muôn ngàn Tôn Giáo khác, thì tức nhiên là 
đồng chung mục đích : « Làm lành, lánh dữ, cứu thế, độ 
nhân, yêu người, thương vật ». 

Mục-đích VẠN-QUỐC-TỰ chúng tôi tôn trọng sự Tự-do 
Tin ngưỡng của các Tôn Giáo trên Thế Giới, do các vị 
giáo-chủ lập ra đều đồng nhứt lý. 

Về dân -tộc các Nước trong Vạn Quốc cũng không vì 
khác nhau ở màu đa sắc tóc, ở sự thờ-phượng. hình-thức 
khác nhau mà đem lòng chia rẽ, trái lại dù người ở nước 
nào, đân-tộc nào, ta cũng đồng thề hoá với Vạn-vật Vũ-trụ ! 

Đề hoà mình với vạn dân bá- tánh cùng muôn loài thì 
người đệ-tử phải có đặng đức tñnh Như-Lai, nghĩa là muốn 
làm việc cho Trời giúp-đổ nhân-loại, thì ta phải đạt được 
tánh thiện Như-Lai, đấy là đức tánh của Trời phú cho, ta 
phải ăn ở hiền lành như các ông Bụt cũng như các bậc Bồ 
Tát, La-Hán v.v... đề trở thành một người đệ-tử xứng-đáng 
của các đấng Giáo-chủ. 


Mục đích thứ hơi : 

VỀ SỰ GIÚP ĐỜI : Vạn - quốc - Tự chăm lo cho Đoàn 
Măng non của đất nước Việt-Ñam nói riêng, cho VẬN 
QUỐC nói chung. Như câu phương-ngôn : «Đốn Tre thì 
phải dưỡng Măng ». Vì lề nầy VẠN-QUỐC-TỰ sáng lập Hội 
Phước Thiện Việt-Nam. «Đồng bạc Học-sinh + Con côi», 
đề nhắc-nhể câu «Tre tàn Măng mọc ». Công-dân nước nầy 
hay nước nọ, cũng đều phải hiều biết bồn-phận của mình 
đối với xứ sở đất nước, đề thực - thi cho xứng - đáng là 
người dân nước ấy. 

Kết - luận, VAN- QUỐC- TỰ V.N. mặc đù nó đã sanh - 
trưởng trong khu đất phì nhiêu chữ $, là một cù lao bé nhổ 
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hơn các cù-lao trên thế-giới, nhưng không vì lễ ấy mà VAN- 
QUỐC -TỰ phải chịn đời sống chật hẹp ti tỉ theo châu- vi 
của chữ § nầy. Trải lại về tinh-thần đạo-đức nó không có 
ranh giới, không lớn cũng không nhỏ, cũng không thấy nó 
ra sao, vì rằng tinh-thần Thiêng-Liêng của nó chỉ ần trong 
quả tim vàng của Vạn-vật vũ-trụ đấy thôi ! Muốn lớn thì nó 
bao-la, muốn nhỏ, nó nhỏ hơn cát bụi. 


ĐỀ TH KẾT-hUẬN 
Đề tựa giải rảnh nghĩa oới Danh, 
VẬN là muôn loại khắp bao quanh. 
QUỐC đây ẩy nước trên hoàn - 0ũ, 
TỰ thật chùa chung của chúng -sanh. 


NÑi-Trưởng Diệu-Minh cho lôi biết thêm những vị sáng 
lập ngôi Vạn-Quốc nầy như sau ; 
VÕ-TÔNG-ĐƯỜNG, kế tự Sư bà Diệu-Lộc, tức là bà 
Cụ «VÕ- THỊ-NGOC-CHÂU› sanh năm 1861, liễu đạo 1955. 


Thân mẫu của hai Trưởng-tử : 

1) Võ-thị-Huỳnh-Hương sanh năm 1890, pháp-danh Hồng- 
Phước, trụ-trì Vạn-Quốc-Tự Tồ-đình. 

2) Vð-duy-Nbứt tức là Ñi-Trưởng Diệu-Minb, sanh năm 
1900, Giảm-Đốc sáng lập, quản-trị các ngôi Vạn-Quốc 
Tự Ðô-thành và Tỉnh-ly. 

Sư Trưởng Diệu-Minh nay đã trên 05 tuổi, nhưng thấy 
bà vẫn khoẻ-mạnh, ăn nói lanh lẹ, bặt thiệp, vui-vẻ, lúc nào 
cũng hoạt-động không ngừng về sự giúp đỡ nhân loại vời 
khẩ-năng thiện chỉ, bà đã góp phần vào việc phước đức 
"giúp đời, công quả về đạo bà được tiếng thơm, bay đi cùng 
khắp, với gương hy-sinh đáng cho thế-hệ tương-lai nhắc- 
nhở, những việc làm của bà tại đô-thành cũng như cá tỉnh. 

Vạn-Quốc-Tự Tồ-đình chánh tại làng Phú-Hưng, cách 
thị xã Trúc-Giang 3 cây số. Vạn-Quốc-Tự Trung-Ương Đò- 
Thành 378/3, đại lộ Phan-thanh-Giản — Saigon. 
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Ấ , 
TÔNG KẾT 


@., phần Đạo- giáo và các chí phái ở Kiến - Hoà 
ngày nay được phát triền mạnh, so-sáih khác hơn mấy chục 
năm về trước, nay đã chấn chỉnh và liến-bộ rất nhiều về 
mọi mặt. Trong nội bộ được tổ-chức chặt-ch, giới-luật 
nghiêm-mính. Các chỉ phái đều có ban liên-giao trong tỉnh- 
thần đoàn kết, tương thân tương ải giữa giáo phái nầy và 
giáo-phái khác có sự thông cảm biều nhau như tình huynh 
đệ, dẹp bổ cái ta. 

Hoà mình cùng nhau đề xây dựng vun trồng nền đạo- 
lý, các giáo phái đều tự-đo tin-ngưỡng theo tôn-chÏ truyền 
thống của các vị Giáo Tổ. Trên tinh-thần tổng hợp dung hoà 
lý-tưởng căn bản của Đạo là : Thực thi lòng Từ-Bi, BácÁi, 
giúp nhàn loại không phân biệt sang hèn giai cấp. 

Người đạo chẳng những còn tham gia vào việc Phước 
Thiện giúp đời, xoa dịu an-ủi cho những tàm hồa đau khổ, 
đó là mụe-dich chung và cao cả. 

Trên hình thức hành đạo thờ cúng tuy khác nhau, nhưng 
trăm sông ngàn rạch rồi cũng đồ về bề cầ. «Chơn-Lý» chỉ có 
một không hai, nến người lãnh đạo Tôn Giáo nhận thức câu 
ấy thì không còn tranh chấp, thành kiến, ỏc chia rể sẽ tiêu tan. 
Đạo là con đường sáng, đẫn đất nhơn loại tìm đến hạnh- 
phúc an vui vĩnh-cửu. 

Theo tài liệu sưu-tầm, chúng tôi được biết, hiện nay 
tỉnh Kiến-Hoà có rất nhiều giáo phái về xu hướng khác nhau, 

Xin kề ra dười đây : 

1) Phật Giáo, 

2) Cao Đài Giáo. 

3) Thiên-Chúa Giáo. 
4) Tin Lành Giáo. 
5) Tịnh Độ Cư Sĩ. 
6) Du Tăng Khất Sĩ. 
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7) Bửn Sơn Kỷ Hương. 

8) Đạo thờ chư vị Ñăm Ông. 

9) Phái Đầu Đà tu sĩ Nguyễn-tbành-Nam. 

10) Phải Tiên-Thiên luyện bá nhựt trúc cơ của ông chủ 
Phầm. ông Ba-Thụ ở Sóc-Si. 

11) Phái Nữ sáng lấp do Võ-Tông được kế lự Sư bà 
Diện-Lộc, là Sư-trưởng Diệu -Minh, (Tô đình Vạn- 
quốc-Tự). Thờ Nho, Thich, Đạo. 

12) Phái Hồng-Môn của bà Trúc-lan-Nương người ở làng 
An-Đức (quận Ba-Tri) lên Gia-Định lập ra phái nầy. 

13) Đạo luyện mặt trời vào buôi sắng. 

14) Đạo Ông lên, Bà xuống thờ ông Trạng, bà cậu, nhập 
xác lên nỏi cơ nói giảng. 

Qui độc-giả nghe qua những giáo phái trên đây không 
khổi ngạe-nhiên với con số quá nhiều, so-sánh với tỉnh khác 
chẳc - chắn không đâu bằng về phần đạo giáo ở Kiến -Hoà 
đã chiếm số kỷ-lục về sự lin-ngưỡng của đồng-bào tại đây. 

Liệt kê các ngôi thờ phượng trong tỉnh như sau : 

121 Các ngôi chùa Phật-Giáo. 
111. Nhà thờ Thiên Chúa giáo. 
96 Thánh-thất Cao-Đài. 
11 Hội-thánh Tin-lành. 
2 Tịnh-xả Du-tăng Khất-sĩ. 
2 Tịnh-độ Cư-sï. 
60 Am, cốc, nhà lịnh v.v... 

Với con số tồng kê do bạn V.T.X. cho chúng tôi biết, 
từ đầu năm 1965 đến nay số Chùa, nhà Thờ và các chỉ phải 
đã có như trên, nhưng thời cuộc biếp chuyển, vật đồi sao 
đời, sự mất còn ở lương-lai không biết con số trên đây 
giữ được nguyên vẹn không ? hoặc giả có thề tăng thêm, 
hay giảm bột, tùy nơi hoàn - cảnh chiến cuộc diễn tiến, vì 
thế mà không thề nhứt-định con số chắc-chắn. 


* 
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Tháp Huà-Thượng Tân-fluang 


Ngói tháp của cố Hoà-Thượng Tân-Quang, lại 


Viên-Giác lồ đình thị xã Trúc-Giang. 
ẢNH NGUYỄN-PHỔ 


PHẦN THỨ? V 


- Kiến - Hoà ( Bến-Tre) Xưa và Nay, 
qua lời khen ngợi của nhà Vua. 
~ Kiến-Hoà dưới mắt văn-nhân, thí-sĩ. 


- Kiến-Hoà chiếm kỷ-lục trồng Dùa. 


Toà Hành-Chánh tỉnh Kiến-Huà 


Đây là toà Hành-Chánh tỉnh Kiến-Hoà, kiến-trúc theo lối mới, 


Nằm trên một ouông đất cao rảo, lrước có sân rộng-rãi, 


Đứng ngoài trông 0ào thật mỹ-quan đẹp mắt. 


QUẼ TÔI XANH MÁT DƯỚI BÓNG DỪA 


ẾN-TRE nổi đanh là xứ dừa, là xứ phù sa. Và là 
châu ngọé của sông Cửu-Long. 

Người Bến-Tre có quyền tự hào vì đã xứng đáng là dân 
của một nước có bốn ngàn năm văn-hiến. Ñói đến Bếp-Tre, 
chúng ta liên tưởng đến những người dân thuần hậu, hiền 
lành nhưng cương quyết, dảm hy-sinh vì đại nghĩa. 


Thời xưa, lúc kinh đô nước Việt-Nam còn là vùng sông 
Hương núi Ngự, vua Tự-Đức đã ca ngợi Bến-Tre, vì xem 
Bến-Tre là vùng tiêu biều nhứt cho hào khí miền Nam. Chúng 
tôi không nói ngoa đâu. Trong bài thơ tiễn biệt ông Trương 
đăng-Quế, vị đại thần về hưu, vua Tự-Đức đã nhắn nhủ, 
ngụ ý nhắc nhổ ông nầy, dầu dưỡng nhàn nhưng nên nhở đến 
tồ-quốc Việt-Nam, nhứt là miền Nam, nơi mà thực-dân Pháp 
đang lăm le xâm chiếm. Hai câu thơ chót đượm vẻ ngậm ngùi : 


— Nhớ chăng ai đó pui non nước, 
Còn nhớ thành Nam, Dự - Trúc nầụ ? 

Thành Nam lức là miền Trung, kinh-đô Việt-NÑam xưa 
kia từ Thăng- Long (Hà - nội) dời về phía Nam. Dự là hòn 
đảo, Trúc là Tre. Dự Trúc là đanh từ huê mỹ (hòn đảo Tre) 
mà vua Tự-Đứe lúc ngẫu-hứng đã ban cho vùng Bền-Tre. 
Điều ấy chứng tổ rằng tuy sống xa Bến-Tre nhưng nhà vua 
am hiều địa-lý, hiều rằng Bến-Tre tuy nắm trong đất liền 
nhưng là hòn đảo, chung quanh cỏ nước chảy lưu-thông (cù 
lao Bảo, cù-lao Minh, cùủ-lao An-hoá ()). Ngu-ÿ của nhà vua 


(t) Cù-lao An-Hoá trước kia là địa-phên của tỉnh Định-Tường ; mới sát 
nhập vào Đỹn-Tre. Sau khi đình chiến (ros4). 
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là nhắc-nhở công-thần Trương-đăng-Quế : «Khi về hưu, đầu 
không còn trách-nhiệm đối với triều-đình, nhưng khanh nêu 
nhớ phần đất nước gấm vóc là miền Trung và miền Nam 
(Bến-Tre). Phải chăng vua Tự-Đức là nhà chiến-tược quân 
sự khá giổi. Ngài tiên đoán rằng thực dân Pháp sẽ tấn-công 
Dự Trúc và thành Nam (miền Ñam và miền Trung) trước 
khi kéo đại binh ra Bắc, đề gây rối, kiềm-soát đường giao- 
thông sông Hồng-Hà từ Vịnh Bắc Phần đến nh Vân-Nam 
(miền Nam Trung-Hoa), 


Ngạn-ngữ Việt-Nam có câu : ÄNf‡o khen mèo dải đuôi † 
Châm-ngôn Pháp nhắc-nhở : Cái tôi khẩ-ố ! 


Ngụ ý là khuyèn răn mỗi chúng ta nên giữ đức khiêm 
tốn. Chúng tôi thừa hiền như thế. Là người sanh trưởng ở 
Bến-Tre, chúng tôi ca-ngợi Bến-Tre vì đó là nơi chôn nhau 
eÄt rún, nơi bao nhiêu bà con còn đang sống. Người đu mục, 
sống giữa miền sa-mac Sahara khô cằn, nóng cháy da còn 
biết ca-ngợi về đẹp của xứ sở họ, huống gì chủng tôi được 
may - mắn sống trong phần đất phì nhiêu, có cây lành trái 
ngọt. Nhiều người đã đùng bóng dáng cây dừa đề tiêu biểu 
cho toàn-thề miền Nam kia mà. 


Người ở địa-phương khác đã phê phản về vùng Kiến - 
Hoà. Nếu chúng ta là người chủ quan thì người ở khác tỈnh 
đóng vai trò khách quan, nghĩa là công-bình, không thiên-vị. 


Các bạn yêu văn-nghệ, yêu những vần thơ đượm màu 
sắc dân-tộc đều nghe qua — it nhứt một lần — tên tuôi của 
thi-sĩ Kiên -Giang Hà-huy-Hà. Thi-sĩỉ nầy quê ở miền biền 
Rạch-Giá. Lề đĩ nhiên, Kiên-Giang Hà-huy-Hà thích ca-ngợi 
vẻ đẹp của tỉnh Kiên-Giang, cho quê hương của thi- sỉ là 
bực nhứt. Tuy nhiên, sau vài chuyến ngoạn cảnh ở xứ Dừa, 
thi-sï phẩi thú nhận rằng xử Dừa là đẹp và gái xú dừa là 
nhã-nhặn, đuyên-dáng không đâu sánh bằng. 
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Dưới mắt thi sĩ, xử Dừa là cung tiên, trai gải xứ Dừa 
được ví như Tiên đồng Ngọc nữ. Một khi hồn thơ của thi 
sĩ lai láng thì ngọn cổ, lá cây đều trở thành vàng ngọc và 
trong giây phút, cổi trần tục trở thành thiên đàng: Xin mời 
quí bạn thưởng thức những vần thơ chơn thành của thi-sĩ 
Kiên- Giang Hà - huy - Hà, trích trong tập « Hoa trắng thôi 
cài trên áo tím ». 


Về đáy lòng thấy yêu gêu, 

Yêu người, géu xứ hay yêu bóng dừa ? 
Tôi yêu sen nở bờ Hồ, 

Hay yêu có gái học trỏ tóc xanh 7 
Bao nhiêu cảnh, bấu nhiêu tình 

Qua nguồn rụng câm... châu thành dòng thơ, 

.. 

Ai người khăn gói gió đưa 

Về đây... quên hết nẵng mưa bụi đời, 
Khi yêu, géu lắm người ơi ! 

Cả trời, cả đất, cả người Bến Tre. 
Bóng đứa râm mát lối quê 
Người ơi ! Tôi ngỡ lối nề cung tiên. 
Gái làng đi họp chợ phiên, 
(Phãti phơ là áo, nàng liên xứ đừa ). 


* 
..* 


Em ạ ! Trưa nồng uào quán cử 
Lòng người trở lại buồn báng quơ 
Khơi trong dĩ oãng từm bang bóng 
Kỷ niệm ngủ gên dưới bóng dừa. 


Dưới bài, thi-sỉ chú - thích kỹ - lưỡng : Bến - Tre, 1956. 
Chưa hết. Ngay trong tập thơ ấy, có đến hai bài nói về Bến 
Tre. Phải chăng thi-sĩ nhìn nhận một cách giản tiếp rằng, 
Bến-Tre gợi cảm hứng nào kém vùng biền Kiên-Giang ? Mời 
quí bạn thưởng-thức bài thơ lấy hai tiếng Bến-Tre làm chủ đề : 
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— Bến Tre, gái đẹp irai hiền 
Đừa xanh nước bạc cổ miền quê hương. 
Ban trưa, ghé quản bên đường. 

Uổng no bóng mát mà thương sứ dừa 
Ngắm bóng sen nở giữa hồ 
Người ơi ! Tỏi ngỡ gái thơ mỉm cười. 
Bến-Tre hỡi } Bến-Tre ơi ! 

Tôi gêéu cả xử, cỉ người Bến - Tre. 

Bài này, thi sĩ sáng tác theo nguồn hứng xuất thần, sau 
khi uống rượu say ngà ngà, bên bờ hồ Trúc-Giang, vào 
năm 1957, Chúng ta vui mừng vì sau khi uống say, thi-sĩ 
không ngóng cuồng, theo gương thi-sĩ Lý-Bạch đời Đường 
bên Trung-Hoa, nhảy xuống bờ Hồ mà tự vận. 

Xin cảm tạ thi-sĩ Kiến-Giang đã đem chuông Bến-Tre 
mà đánh cho vang đội trong toàn quốc. 

Giờ đây, xin đề cập đến tiếng nói của tu-aï Nhất-Hạnh, 
người của chùa Thiên-Mụ, sông Hương, ni Ngự và Huế 
Đỏ ! Chúng tôi muốn nói đến Nhất-Hạnh, một thí-sï, một 
văn-sï. Có lẽ đó là lần đầu tiên mà Nhất-Hạnh viếng xứ Dừa, 
Nguồn cảm hứng miền Nam biết chừng nào ! Bài tạp bút 
ấy được đăng tải trong tập san «Giữ Tbơm Quê Mẹ», mà 
chủng tôi xin mạn phép, trích vài đoạn đúng nguyên-văn. 

«Giữ Thơm Quê Mẹ» bốn tiếng đồi dào ÿý-nghĩa, nhắc 
nhổ mọi người con yêu quí nên bảo-vệ về đẹp của đất tồ. 
Tồ-quốc là mẹ hiền. Ñgười mẹ ấy tuy nghèo nàn nhưng chịu 
khó nuôi con bằng máu gà nước mắt. Người mẹ nào mà 
không địu hiền ? Tảnh mẹ luôn luôn khiêm tốn. Mẹ thích 
đề cao về đẹp của con chở mẹ chẳng bao giờ muốn đề cao 
về đẹp, về cao qui sang trọng của mình. 

Bồn phận của con là báo hiếu. 


Và hình thửe báo hiếu eô hiệu quả nhứt vẫn là giữ mãi 
và phát huy mùi thơm của mẹ. Mùi thơm là chất gì vô hình 
đạng, tai không nghe, mắt không thấy rõ-rệt, nhưng luôn- 
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luôn có mặt, an ủi những tàm-hồn mệt mỏi, bị giao động 
trong phút giây, mang tự tỉ mặc cẩm trước văn hoá ngoại lai. 

Đây, cảm tưởng của người miền sông Hương núi Ñgự 
khi đến Mỹ-Tho và bắt đầu qua bắc Rạch Miễu : 


«— Qua bắc Mỹ-Tho, tôi không thể ngồi yên trong xe hơi 
mặc dù trời đang nắng chang chang. Nước sông Cửu-Long 
cuồn cuộn như thế kia, tiếng sóng đập vào mạn thuyền dạt 
đào như thế kia, làm sao ngồi yên trên nệm xe cho được. 
Tôi ra trước mũi thuyền, nhìn con thuyền tiến tới và mê say 
ngắm dòng sông đang cuồn cuộn chảy một cách oai-hùng». 


Qua đến Bển-Tre, Nhất-Hạnh bắt đầu cuộc du lịch. 


Du-lịch ở đây không có nghĩa là chụp ảnh hời hợt, xem 
phớt qua như ông Trạng-nguyên cối ngựa xem hoa. Nhất- 
Hạnh đã quan sát tỉnh tế, nhìn vào sự sống : 


«— Từ những cánh đồng nước mặn, từ những khu vực 
sống bằng ngư nghiệp, từ những quản ly Bình-Đại, Giồng 
Trôm, Ba-Tri, Thạnh-Phủ, chợ Cái-Quao, Mồ-Cày, sửc sống 
trào lên theo những con đường xuôi về tỉnh ly như những 
gân máu chạy yề tim. Sức sống của những bàn tay nông-dân 
thực-thà, hăng-hái, gan dạ, quả cảm đã biều lộ rõ ràng trong 
dòng sinh hoạt lịch-sử Bến-Tre. «Một buồi sáng tỉnh-sương 
chúng tôi đứng trên bến đò Hàm-Luông. Sông rộng và nước 
chẩy mạnh quá, nước vẫn cuồn cuộn, đổ ngầu. Gió lộng, 
mọi người sang sông đều có dáng điệu vội vã, lanh lẹ, giản 
đị, dáng điệu ¡t thấy ở cầu Trường-Tiền (Huế), hồ Trủe-Bạch 
(Hà-Nội) ». 


Bến-Tre là đất muôn đời mến yêu, đã làm say đắm lòng 
du khách, đã ấp ủ bao nhiêu sinh lực của giống nỏi. Bến- 
Tre là hình ảnh của sức sống, của sự cương quyết. Bến-Tre 
là đất giả, có văn-hoá lâu, thành hình từ thời chúa Nguyễn. 
Nhưng trong cải già ấy có sức sống trai trẻ, biểu hiện trong 
hình ảnh «Ông giả Ba-Tri !», 
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ĐI TÌM ÔNG GIÀ BA-TRI 


- SỬ không ghi chép rổ. Trong gìai- thoại còn 
truyền tụng, chúng tôi sưu-tầm được vài chỉ tiết quan-trọng, 
đáng tin cây như sau : 


Xưa kia, vào đời vua Tự-Đức, có một ông lão bị xử kiện 
oan ức, về vụ kiện cái đập nước chợ ngoài làng Vïnh-đức- 
Trung nay là Vĩnh-Hoà (quàn Ba-Tri), Đó là một bổn án về 
mặt hộ, khiến ông lão không hải lòng. Ông kêu oan lên dinh 
huyện. Quan huyện xử ông thất kiện. Ông đến tỉnh Vĩnh- 
Long, bị thất-kiện luôn. Tuy nhiên, ông tin rằng «iZ phải 
bao giờ cũng thẳng», ông chuần bị cơm gói, đi bộ từ Ba~ 
Tri đến kinh-đô Huế để kêu oan..Con đường từ Ba-Tri đến 
Huế quá đài, hơn 1000 cây số, đó là chúng ta chưa kề đến 
những khúc đường quanh co, lên đèo xuống ải, giữa ma 
rừng, thú dữ. 

Tuy vày, ông lão cứ lên đường, đói thì xin ăn, mệt thì 
ngủ nhờ trong nhà bên vệ đường, hoặc chịu cảnh màn trời 
chiểu đất. Tuy nhiên, sức khoẻ của ông vẫn dễo - dai. Dọc 
đường, ông khòng nắn chí mặc đầu nhiều người cần ngăn, 
cho rằng khi đến Huế thì một kẻ quần bô áo vải như ông 
khó bề yết-kiến bệ rồng. Nhà vua đâu đủ thì giờ đề xem 
xét phân xử một vụ kiện nhỏ bé mà nhà cầm quyền địa- 
phương đã giải quyết dứt khoát. 

Chúng tôi đã chịu khó đến tại Ba-Tri đề sưu-tầm, tiếp- 
xúc qua các cụ bỏ lão địa-phương về sự tích Ông già Ba- 
Tri có đến Huế. và yết-kiến long-nhan chăng ? 


Ông già Ba-lii là ai ? 


Tượng-trưng cho một «Ông giả Ba-Tri», đã 
từng được đản chủng coi là một gia-thoqi của sự 
kiên-nhân, 
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Các cụ cho biết, chuyện ấy lâu đời quả, chỈ nghe ông bà 
kề sơ lại không chính xác lắm. Vậy ông bạn nên hồi những 
người hay tìm tòi sử liệu ở tỉnb, nếu họ có sẽ giúp ông bạn 
được đầy-đủ hơn chớ không hẹp đâu ? Nhận thấy việc làm 
của ông bạn đây, nói lên chuyện hay tích lạ của tỉnh nhà 
chủng lôi cho tỉnh khác, xứ khác biết đất Bến-Tre có những 
nhân - vật dám làm việc phi- thường, đáng nẻu gương cho 
hậu - thế. 

Chúng tôi rất hoan- nghinh và khuyến - khich cái công 
khó ông bạn đến đây. Đồng- bào dân chúng Bến - Tre một 
khi hay ông bạn viết quyền sách nầy, chắc-chắc họ sẵn lòng 
giúp-đỡ cung -eấp hình ẩnh, hoặc đôi mầu chuyện lạ khác 
nữa. Nếu chúng tôi có tài-liệu nầy thì đưa ngay cho ông 
bạn thêm vô đầy - đổ, góp sức một phần nào đề tò điềm 
quyền « Địa-Linh Nhơn-Kiệt » thêm phong-phú. 


Người Bến-Tre chúng tôi tuy ở đồng áng theo xưa, nhưng 
không bao giờ có tánh ích kỷ, ganh tị việc của òng bạn làm 
đâu, nếu chúng tôi cỏ mà bảo thủ, chết rồi cũng đem theo 
chở có ích gì cho người đời, mà bị mang tiếng. Mặc dầu 
ông bạn viết hay đổ chưa biết, chuyện ấy không thánh vấn 
đề, nhưng chúng tôi thấy công khó của ông bạn có công 
sưu-tầm nhiều công- phu và nhẫn -nại, chẳng những còn 
thêm phí tồn tài-chánh không ít, chúng tôi lấy làm qui 
mến lắm. 

Đã tiếp xúc với các bô läo, được nghe qua những tiếng 
nói chơn thành, đầy cổi mở không thành kiến, đáng kính- 
trọng vô cùng, thật ra các cụ ngày nay đã tiến bộ rất nhiều 
xứng đáng là người ở đất ngàn năm văn vật. 

Biết rằng, việc sưu tầm khảo cứu về tài liệu ông già Ba 
Tri không sao tránh khổi sự khuyết điềm, vì không có sách 
nào nói rõ, hay có mà chúng tôi không gặp ? hoặc người ta giấu. 

Tuy nhiên, tấm. gương kiên nhẫn, gan lì, sự tin-tưởng 
ấy đáng cho đời san noi gương. Danh từ ông giả Ba Trị, 


— 240 } 


đã được phổ biến ngoài phạm vi tỉnh Bến-Tre, trổ thành 
lời khen ngợi mà người dân miền Nam dành riêng cho 
những ai biết sống, biết luyện chí, tiến lên bất chấp gian 
khồ, không kề lời chê bai nhứt thời của những người có đầu 
óc nông cạn và ich-kỷ. 


Sức sống, vẻ đẹp của que hương là gì ? Đề cao về đẹp 
của quê hương là chuyện vô ý-nghĩa, trà dư tửu hậu... nếu 
việc đề cao ấy không có tác-dụng thúc đầy sự tiến bộ. 

Ước mong sao, khi xếp quyền sách nầy, quí độc giả 
cñog như chúng tôi đều tín-tưởng nơi ngày mai của xử Dừa, 
Ngày mai ấy sẽ tươi đẹp, còn un-đúc bao thanh thiếu-niên 
với chí-khi can-trường, với lòng đũng-cắm của tuôi trẻ, nối 
chí người xưa đề làm rạng danh cho tỉnh nhà, 

Trải qua bao nhiêu năm tao loạn, nền kinh-tế của Kiến 
Hoà tuy gặp khó khăn nhưng vẫn phát-triền mạnh. Tỉnh ly 
được kiến-thiết, trường học cất thêm. Số học sinh tăng lên 
ngày một nhiều, dân chủng đến tỉnh sanh cơ lập nghiệp, làm 
ăn càng ngày thêm đông-đảo. mua bản phồn thịnh và nước 
sông Cửu-Long vẫn mang theo bao đất phù-sa mầu mỡ. 

Kiến-Hoà (Bến-Tre) xưa và nay sống mãi trong lòng 
người dân Việt, xứng đáng là phần đất tươi đẹp của con 
Hồng cháu Lạc. 
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TOÀN CỐI VIỆT-NAM, 
BỂN-TRE CHIẾM KỶ-LỤC TRỒNG DỪA 


Đ., là nguồn lợi lớn của Miền Nam Tự-Do. Tông 
số xuất cẳng hàng năm là 3 ngàn tấn dầu dừa. Sau đây, chúng 
tôi xin lược giải về giống cây ích-lợi ấy, căn cứ theo tài- 
liệu đăng trong báo Hương-Quê. 

Dừa là loài cây đáng nói nhứt, khi đề cập đến vùng Bến 
Tre. Bên cạnh những nguồn lợi khác như lúa gạo, cá mắm, 
cam quít, chuối thì Dừa là món đáng độc đáo nhứt. 

Chúng tôi không nhận xét chủ quan đâu ! 


Những con số sau đây là tài-liệu bùng biện nhứt : 

Tổng số diện tích trồng đừa của Miền Nam Tự-Do là 
42.340 mẫu. Hiêng tỉnh Kiến-Hoà chiếm 20.000 mẫu, tức là 
phân nửa của tổng số diện tích trồng dừa ở miền Nam, 
Đứng về đơn vị tỉnh mà xét, Kiến-Hoà đứng đầu toàn quốc, 
sắp thứ tự như sau : 

NÑam-phần : l) Kiến-Hoà  : 20.000 mẫu. 
2) Vĩinh-Long : 4.235 mâu. 
3) Định-Tường : 3.900 mẫu. 
Trung-phần : 4) Bình-Định : 3.000 mẫu. 
.ð) Quảng-Ngãi : 1.000 mẫu. 

Dừa là giống cây hữu dụng, từ thân cây đến lá, đến trái, 
tất cả đều đáng đề dành, đem ich-lợi cho ngành tiền-công- 
nghệ nước nhà. 

Thân dừa : Làm cột nhà rất tốt, bền 50 năm mới hư 
mục, nếu ta chọn loại dừa già. Thân đừa làm nọc cầu, ống 
cống rất tốt vì nó chịu nước mặn. 
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Lá dừa tươi : Dùng lợp nhà, lá khò dùng làm chồi 
(tước sạch lá, chừa cọng) hoặc bó đuốc, làm bỗi nhúm lửa 
thì không gì bằng. Ảnh lửa chảy rất nhạy và toả ánh-sáng, 
chẳng sợ gió hoặc những trân mưa nhỏ. 

Góáo dừa : Dùng làm gáo múc nước, làm nút áo và cỏ 
thề đánh láng bỏng lên màu rất đẹp. Miềng gáo chụm tốt, 
toả hơi nóng không thua than đước. Trái dừa khô đem cưa 
ngang trên mặt trở thành cái giổ đựng bình tich rất bền và 
nóng, vỏ dừa giữ bơi rất lâu. 


Nhen dừa : Làm đép mang rất nhẹ, êm chân, 

Củ hủ dừo : Là thức ăn ngon, đem xào hoặc nấu, vừa 
thơm vừa ngọt vừa đòn, có hương vị đặc biệt hơn loại củ 
sắn, bông cải. 

Dây dừa : Là sản phầm quan trọng, do vỏ dừa se 
lại, trở thành một ngành tiều công nghệ đáng kề. Theo ngôn 
ngữ thông thường, dây dừa gọi là dây luộc. 

Muốn đánh dây, trước hết phải lột dừa theo chiều dọc, 
đề sở dây được nguyên vẹn và dài. Sau đó, đem ngâm 
cho nước suốt đôi ba ngày cho mềm. 

Vỏ ấy được vớt lên, đập cho bề và mềm, đánh bàn chải 
cho sạch xác, còn lại sơ mà thôi. Sơ này dùng bèn dây, 
dây luộc dùng khá bền, chịu nước mặn. Giới thương hồ 
dùng dây luộc làm đổi, làm dây chẳng cột buồm, đây lèo 
thượng, lèo bạ. 

Nhưng giá-trị thương-mãi của trái dừa vẫn là đầu dừa. 
Đập trái dừa ra, chúng ta có thử nước dừa khá ngọt và bồ, 
dùng thắng nước màu kho cá. Cơm đừa nạo ra, vắt nước 
cốt trở thành mỏn gia-vị cần thiết, trong thực đơn ăn chay, 
bồ không kém đầu phọng, dầu mè, dầu cải. 


Đầu dừa : Là sản phầm quí báu, đề xuất cảng, người 
Âu-Chân cần dùng dầu dừa để chế tạo sà bông loại tốt đề 
rửa mặt. Vì vậy, trước sự cạnh tranh của loại bột hoả học 
giặt quần áo, vị trí của dầu dừa vẫn đứng vững. 
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Sơ lược về cách trồng dừa : Nói chung, dừa mọc 
rất dễ-dàng ở vùng nhiệt đới, chẳng riêng gì ở Việt-Nam, 
Nhưng muốn năng xuất dừa được khả quan, cần phải cỏ 
hai điều kiện căn bản ; 

— Đất phù sa 
— Nước ngọt 

Kế đỏ, chủ vườn chủ ÿ lựa giống cho thích hợp với loại 
đất. Sau nhiều năm tồng kết kinh nghiệm, đồng bào Bến- 
Tre thích trồng các giống dừa sau đây : 

— Dừa lửa, 
— Dừa dâu, 
— Dừa lùn, 


Giống dừa xiêm lùn nổi danh là sai trái, đày eơm. Thân 
cây cao hơn 1 thước, dễ hái, và khi trưởng thành thì không 
-vượt hơn mức ä. thước, Tóm lại, giống dừa xiêm lùn không 
choán đất mà đem huê lợi nhiều. 

lựa giống là vấn - đề khỏ ¬ khăn. Ngưởi chủ vườn lựa 
dừa giống căn-cứ vào cây dừa mẹ : Cây này lên thẳng, đã 
trưởng thành, có trái sai đầy đủ suốt 5 năm. 

Lại còn vấn - đề làm thể nào cho dừa đừng lai giống, 
Muốn được như thế, người ta dùng vải mồng ( vải mùng ) 
bao kín bông dừa, không cho nhụy từ cây dừa thuộc giống 
khác bay lọt vô. 

Trái dừa giống được săn - sóc, đề khô trên quày, chờ 
trái rụng là đem gắm, tức là ươn cho mọc mộng. 

Nên khoét lỗ to, đặt trái dừa xuống, phủ rác chung- 
quanh. Và gần đó, nên đề đất pha tro, cho kiến không dám 
lại gần. Từ 3 đến 4 tháng dừa đâm mộng. Đúng 10 tháng 
hay 12 tháng, mộng lên cao, được 3 hoặc 4 bẹ thì đem trồng 
vào đầu mùa mưa cho khỏi tưới. 

Trước khi trồng, người ta cắt bởi rễ và 1 phần 3 lá cây 
dừa non. Trên líp, có khoét lỗ theo nỉ tấc : 
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— Rộng từ 10 đến 25 phân 
: — Sâu cỡ 40 phân, 

Khoảng cách giữa 2 cây đừa ít nhút là 7 thước đề đề 
phòng trường hợp quả tậm rạp, Nếu lá cây dừa mọc gần, 
phủ che nhau thì mất nắng, cây đừa ít sanh trải. 

Dừa cần được săn sóc thường xuyên. Đúng một năm 
sau khi trồng, gốc dừa đuợc vun bồi, đắp mô chừng 7 tấc 
để đừa sung sức, rễ dừa thường ăn trở lên mặt đất, lòi ra. 
Nhờ đắp đất, dừa có chỗ bám rễ, đứng ngay thẳng. 

Đúng 2 năm, người ta khai mương đề nước ngoài sông 
chẩy vào lắng đọng đất phù sa, đất phù sa được vét lên, 
bồi vào gốc đừa, trổ thành thứ phân mầu mở. : 

' Qua năm thứ ba, vẫn còn săn sóc công phu, làm cổ, 
bón gốc. Đến năm thử tư, cây dừa đã bồi, sanh trái. Từ 
năm thứ 6 thứ 8 trở đi, trái dừa mới sai tột độ. 

Kinh nghiệm trồng dừa còn nhiều, tùy địa-phương, tùy 
thói quen từng vùng. Thí dụ như nhiều người vạt gáo dừa 
trước. khi gắm, cho rằng làm vậy thì dừa mau có trái, 

Tinh trung bình, mỗi mẫu trồng lối 200 cây, giựt trung 
bình mỗi lứa 400 dừa, từ khi trồ bông đến khô là 12 thắng. 
Vài bỏ lão đã xác nhận : Dừa có thề sống hơn 100 năm, 
càng lão càng sai trải, nhưng loại trái này ít dầu. 
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'ọc Ôp2 g} Bun9-ondj, p+-}g] pnb ñö2 "9 0s tui 


-ưzI† BU211p 1S '(nè1JU 2M 20g ng2) 20g,r-upJT p2 ọ ñpu 6uond, 
*op‡B 02 tpa jôu! pn2 upp-Bưoag ri$ Lộnp 
tạa Da dip JộJi 6uộu đọc ujs-2og te 2p2 “2ô ườ 216 quợa BupHÕ 


Ipl\J-u8] 
ẹY 
30-121] 
§U011] 


— 381 — 


BẰNG LIỆT-KẺ NHỮNG VỊ TỈNH-TRƯỞNG 
TỪ NĂM 1946 ĐẾN I965 


Tháng hoặc | 
ngày rời khỏi 
Kiến-Hoà 


số 
THỨ 
TỰ 


“Tháng hoặc 
ngày 
nhậm chức 


HỌ và TÊN 


Nguyễn-hữu-Hậu 
Lâm-văn-Huê 
Phạm-đăng-Cao. 
Phan-văn-Tươi 
Leroy 
Nguyễn-thi-Giỏi 
Nguyễn-văn-Lò 
Huỳnh-văn-Sửu 
Nguyễn-văn-Hồi 


06-1946 10-1946 
10-1846 08-1948 
08-1948 08-1949 
09-1949 09-1980 
09-1980 12-1982 
01-1983 04-1983 
04-1983 | 01-09-1984 
01-09-1984 | 15-12-1984 
16-12-1984 | 09-03-1956 


.-¬ .........¬ 


}0 | Thiếu-Tứ Phạm-đăng-Tắn 16-08-1986 | 17-06-1988 
II | Thiếu-Tá Lê-Minh 17-06-1988 | 03-07-1989 | 
12 | Thiếu-Tá Lê-văn-Ba 03-07-1889 | 08-02-1980 | 
13 | Thiếu-Tá Nguyễn-Huỳnh 06-02-1960 | 08-08-1960 
14 | Thiếu-Tá Lê-như-Hùng 03-08-1960 | 26-11-1960 
15 | Trung-Tá Phạm-ngọc-Thảo | 26-11-1960 | 26-05-1962 
(ó | Trung-Tá Trần-ngọc-Châu 26-08-1962 | 04-06-1963 
17 | Thiếu-Tá Lê-hữu-Đức 04-06-1963 | 18-12-1963 
t8 Đại-Tá Nguyễn-Viết-Đạm | 18-12-1968 | 21-02-1964 
I9 | Trung-Tó Trần-ngọc-Châu 21-02-1964 | 20-11-1965 


SỰ PHÁT-TRIỀN VỀ NGÀNH VĂN-HOÁ, 
QUA CÁC ĐOÀN THI-VĂN TỈNH RIẾN-HOÀ NGÀY NAY 


HÚNG TÔI khi đặt chân đến đất Bến-Tre, sưu tầm 
tài liệu lịch sử, danh lam thẳng cảnh xử Dừa đầy thơ mộng, 
ngắm cảnh sông Hàm-Luông hùdg-vĩ, dạo quanh bờ Hồ đã 
có địp gặp-gỡ qua các bạn thi văn giàu cắm tưởng yêu đời, 
trong những phút hàn huyên với bạn Trúc-Phong, Trúc- 
An, hai bạn đã giới thiệu cho chúng tôi biết, hiện,nay tại 
Kiển-Hoà có rất nhiều Thi-văn-đoàn ra đời, đã góp nhiều 
thi vị tỉnh anh làm sống lại những thời xưa cô kính, bằng 
những áng văn nói lên chí bất-khuất kiêu-hùng của người 
trai thế hệ, những bài thơ mang nhiều màu sắc quê-hương. 

Kiến-Hoà ngày nay xứng đáng với danh từ «ÐƑA-LINH 
TRỒ SANH NHƠN KIỆT ». Có rất nhiều bạu trẻ, gái, trai 
của tỉnh nhà, đang say sưa đi vào làng văn, làng báo, với 
hoài bão nối chí các bậc thi bá, văn nhân từng điềm son 
cho nền văn-nghệ, khắp nơi đều nghe tiếng. 

Họ là những mầm non đầy bửa hẹn, những bông hoa 
đẹp xử Dừa, của dòng nước sông Cửu-Long mầu mỡ, họ sẽ 
vươn mình đón nhận ánh sáng mặt trời còn lóng lánh giọt 
sương tỉnh, tâm-hồn họ sẽ hoà mình cùng vạn-vật, đệt lên 
những vần thơ bất hủ, xứng đáng là con cháu của cụ Đồ 
Chiều nơi đất Bến-Tre thời xưa. 

Theo lời bạn Trúc-Phong tường thuật : Hiện nay Kiến- 
Hoà đã phá kỷ-lục về văn-nghệ trể, gồm có những Thi-văn. 
đoàn nồi tiếng như sau : 

LẠC-VIỆT VĂN-ĐOÀN : Là Văn-đoàn lớn nhứt, thành 
lập từ năm 1950 gồm nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo và 
soạn-giả tiếng tăm ở Thủ-đô hiện nay. 

HƯƠNG-VIỄN-XỨ : Do Thi sĩ Mạc Phong Giang chủ 
. trương, mới thành lập năm 1963, đã cỏ tiếng vang trong tỉnh. 

SOONG~THƠ : Do Thi sĩ K.H. Trúc An và Hà-Minh- 
Giang điều khiền, thành lập từ năm 1960 vời mục đích phát 
huy Văn nghệ trễ và thuần tủy Văn nghệ. 
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PHƯƠNG VIÊN : Của Giang Thế Phương, là một Thi 
Văn Đoàn lập trung nhiều Mầm Non Văn nghệ trẻ. 

HƯƠNG-DẠ-LAN : Của Lan Trúc Hương. 

VƯỢT SÓNG : Của bạn Trần văn Minh. 

HƯƠNG ĐÔNG THẢO : Của Nhất Lan Hà. 

TINH HOA BẠI ĐẠO : Do các đạo hữu Huyền Lỉnh, 
Thành Long và Hoài Phong Linh chủ trương khơi nguồn Văn 
Nghệ Đạo Đức, phục vụ cho lý trởng Nhân Nghĩa Đại Đồng. 

SEN TRẮNG : (văn nghệ Phật Giáo) do Trúc Phong 
đảm nhiệm. 

Ngoài ra, chúng tôi được biết thêm còn có những Thi- 
Văn Đoàn sau đây : Nhưng không rõ ngày thành lập và người 
chủ-trương, đều là những bông hoa đẹp của xứ Dừa thơ mộng, 

— Trúc-Vân, Bóng Đêm, Hồ-Hải, Minh-Phương, Hương 
Đẩt-Trúc, Rạng-Đông, Sống, Lỗi Hẹn, Trúc-thủy-Giang, Viễn 
Phương, Hương Đời, Phương-Ngàn, Hoa Hàm-Luông, Bướm 
Trắng, Trúc-Thu, Hiện-Sinh, Song-Phương, Phủ Nhận, Đơn 
Phương, Hương Cau Quê Ngoại, Bước chân Hàn-Mạc-Tử, 
Hương-trúc-Thí, Hồn-Trẻ Sương-Mai... 

Với con số rất nhiều kề trên, chúng tôi tin rằng tỉnh 
Kiến-Hoà sẽ còn phát triền mạnh, nhất là sẽ ghỉ vào nền Văn 
Học nước nhà những điềm son tỉnh-anh đề xứng-đáng với 
danh-từ « ĐỊA-LINH NHƠN-RIỆT ›. 

Mặc đầu các bạn không muốn nêu tên tuồi của mình, 
nhưng đứng trên lập-trường phụng-sự văn-hoá, phát huy tư- 
tưởng của mầm non xứ sở, chúng tôi biết được mà không 
giới-thiệu cái bay, cái đẹp cho các nơi được biết thì thật là 
một điều thiếu sót vậy. 

Nhận thấy, ngày nay các bạn văn-đoàn thí-sĩ đã trưởng 
thành và tích-cực hoạt-động, đem khả-năng của mình phụng- 
sự lý-tưởng, ai trông qua cũng đều hãnh-diện và ưởc-mong 
sự cố-gắng trau-dồi nghệ-thuật với óc cầu-tiến và nhẫn-nại, 
tin cbắc răng một ngày kia các bạn sẽ gặt hái nhiều thành-quả 
tốt, làm rạng-rổ cho tỉnh nhà, chúng tôi cũng được thơm lây. 

H.M. 


PHỤ LỤC 


THA HƯƠNG NGỘ CỔ TRỊI 


TÌM HIỀU HỘI TƯƠNG TẾ BẾN-TRE 
HOẠT-BỘNG Ở BÔ-THÀNH 


€:uö¡c TA còn nhở những câu thơ cồ, đã trở 
thành thông dụng : 

— Cửu hạn phùng cam ỗ 
Tha hương ngộ cố trí ! 

Nắng hạn lâu ngày, gặp mưa ngọt ; đi xa xứ làm ăn, 
thiếu kể thông cảm lại tình cờ gặp bạn cố trí. Bạn cổ tri 
này là ai ? Phải chăng là người đồng hương, đã từng uống 
chung với ta một giòng sông, đã từng say sưa ngắm cảnh 
hùng vĩ trên sông Cửu-Long, lúc mặt trời sắp lặn, đã từng 
sung-sưởng khi nghe người ở tỉnh khác ca ngợi xứ Dừa 
thân yêu. 

Và bạn cố tri hẳn là người biết rung động, thoả-mẩn tỉnh 
thần địa phương, tự hào về quê xứ của mình, khi nghe đâu 
đây có giọng nói thơ Vân-Tiên mà nguyên bản do cụ Đồ- 
Chiều ở đất Bến-Tre sáng tác. 

Còn nhiều lắm. Bao nhiêu kỷ niệm vui cỏ, buồn có, đau 
thương có, oai-hùng có. Chúng ta là người của đất Bến-Tre, 
xưa kia cùng ở chung trên một mảnh đất phù sa phi nhiêu, 
nay tắn lạc khắp bốn phương, vì hoàn cảnh, vì sanh kế 
thúe-bách, vì loạn ly, vì học-vấn, vì sự-nghiệp kinh-doanh... 
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Đề thoả-mẩn nhu cầu tỉnh-thần ấy, chúng tôi sau khi 
hoàn-thành quyền «ĐỊA-LINH NHƠN-EIỆT› tỉnh Kiển-Ioà, 
lòng rất băn-khoăn, dường như còn thiếu-sót và đòi-hỏi cái 
øì thiêng-liêng cao đẹp của người Kiến-Hoà ? 


Trí bất suy nghỉ và thúc-giục, sao không đến viếng trụ- 
sở Hội Tương-Tế Bến-Tre, nơi ấy có một tình đoàn-kết 
chặt-chẽ ha người đồng hương lên cư-ngụ tại Saigon, Chợ 
Lớn, Gia-Định, Chúng tôi thâu hành đến Hội-quán ở số gũ 
đường Thoại-ngọc-Hầu — Gia-Định. 


Hân-hạnh gặp ông Nguyễn-văn-Ươu, Hội-Trưởng Hội 
Tương-Tế Bến Tre dang có mặt tại trụ-sở trong ngày chúa 
nhựt, chăm lo công việc Hội. Tự giới thiệu và trình bày 
việc sưu-khảo quyền «ĐỊA-LINH NHƠN-KIỆT › tỉnh Kiến- 
Hoà, sắp xuất bẩn nay mai. Ông Hội-Trưởng nét mặt vui 
tươi niềm-nở, tiếp chuyện chúng tôi. 


Tôi cho biết ý-niệm đến đây với mục-đích thăm Hội và 
cần tìm hiểu nguồn gốc của Hội Tương-Tế nầy do ai đứng 
sáng lập và sự hoạt-động ra sao ? 

Ông Nguyễn-văn-Ươu mau mắn trả lời : 

— Hội này Irước tiên đo qui cụ Bùi-quang-Chiêu, Lương 
khắc-Ninh, Nguyễn-khắc-Nương, đều là người Bến-Tre, đã 
sáng lập từ 1926 đến nay, chúng tôi đã nối tiếp cây đà ấy 
mà hoạt động cho Hội trong mỗi nhiệm kỳ là 2 năm, sẽ bầu 
lại ông Chánh Hội-Trưởng và Ban Quản-Trị mới đề đẩm 
trách công việc Hội. 


Ông Chánh Hội - Trưởng ân cần hưởng dẫn chúng tôi 
xem chỗ này, chỉ chỗ kia cho biết, ngày nay Hội-Quán được 
đồ sộ ròng-rãi đủ tiện nghỉ, việc trang-trí đâu đó rất ngăn 
nắp. Có phòng xem mạch, chích thuốc, cho các hội-viên thiếu 
phương tiện, rủi khi đau ốm có chỗ đến ở dưỡng bịnb, cỏ 
Bác-sĩ, Nha-sï, Dược-sỉ, Đòng-y-sĩ, Nữ hộ sinh tận tâm giúp 
để, khỏi tốn kém chỉ cả. 
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Trên tinh-thần tương trợ người đồng hương, các vị này 
là người trong Hội cũng là người của tỉnh nhà, đã gia-nhập 
Hội từ lâu. Ông Hội-Trưởng cho biết thêm, Hội còn có 3 
nghĩa địa ở Tân-Sơn-Hoàả và ở xã An-Nhơn Gia-Định đành 
cho các hội viên khi từ trần an táng được chủ đảo cỏ người 
coi giữ, và hội viên eòn hưởng những quyền lợi mà chúng 
tôi đã nêu rõ trong điều lệ, 


Nghe qua những lời tường thuật của Ông Hội-Trưởng, 
chúng tôi lấy làm sung sướng được sống cùng nhau một 
nhịp đời tri kỷ, mà người cố trỉ làm được những điều hữu 
Ích với những bạn đồng hương đã sống chung nhau một 
mảnh đất phì nhiêu và tồ-tiên ta cũng đã từng làm rạng danh 
người xứ dừa, : 


Trong một buồi tiếp chuyện, sau khi từ giã Ông Hội- 
Trưởng ra về, ông có tặng cho chủng tôi một quyền điều lệ 
của Hội và căn dặn tôi nên về xem sẽ thấy sự tồ-chức và 
hoạt-động của Hội kỹ càng hơn, Tiếc rằng ngày giờ quá 
Ít, tôi không thể trình bày hết được, mặc dầu òng Nguyễn 
văn-Ươu cho biết qua đại cương, nhưng lòng cũng được thoả 
mãn, với một tinh thần tương thân tương-ái giữa người đồng 
hương và Hội Tương-Tế Bến-Tre ngày nay. 


Thấy những việc làm hữu ích của Hội, chủng tôi không 
ngần ngại giởi-thiệu vào quyền « BỊA-LINH NHƠN-KIỆT » 
cho đồng-bào các giới được biết, Hội Tương-Tế Bến-Tre đã 
làm vinh diệu cho tỉnh nhà trong tình đoàn-kết thiêng-liêng 
hàn gắn, an ủi, xoa dịu, cho tất cả bạn đồng hương đang 
cư ngụ ở Đô-thành đã gia nhập. Hội-viên khi hữu sự, quan 
hôn, tang, tế, bệnh tật, có sự giúp đỡ săn-sóc lẫn nhau. 


Nghĩa cử cao đẹp ấy, đáng nêu gương cho thế-hệ sau 
này với danh-từ Hội Tương-Tế Bến-Tre bất diệt. 


{ảm-nghĩ của một đậ-giá 


Sau khi được đọc qua bản chính oăn quyền cĐỊA-LINH 
NHƠN-EIỆTo inh Kiến-Hoàả đo ông Huỳnh-Minh biên soạn, ti 
thiết nghĩ đâu là một công trình cố gắng rất nhiều của Tác-giẫ, 

Trong thực-lế, mỗi cá-nhân đều phải có một nguồn-gốc, 
một nơi chôn nhau cắt rún. Song khi đã bước chân nào cuộc 
đời 0L mọi hoàn cảnh chỉ phối sự sống, nên ít ai có dịp đồ 
tìm hiều một cách rõ - rệt oề quá trình liến triền cũng như 
những biến cố trọng đại nào đã xây ra nơi quê hương mình, 
Đo đó, đối uới những aí là người đồng hương uới tôi có lẽ 
sẽ ý niệm được phần nào cải khung cảnh chung cùng mọi sự 
thăng trầm của nơi mảnh đất đã khai sinh ra mình, sau khi 
tiếp nhận được quyền sách nầy. - 

Tuy nhiên, theo nhận xét riêng của tôi, mặc đầu Tác-giả đã 

' công-phu một cách đảng khen, Nhưng những tài liệu, những giai 
thoại cùng kỹ-thuật kết cấu oà nội dung quyền sách oẫn không 
*thề nảo tránh được một oäi khía cạnh chủ-quan, một ít thiểu 
sót, Dù uậu, chủng ta cũng không thề cố chấp øì nó là một tác 
phầm đduy-nhất của một người đồng hương, đã cố-gẳng nói lên 
cái hau, cải đẹp, cái nính-nhục ca xứ sở mình cho mọi người 
biết. Âu đó cũng là một điều đăng cho chúng ta hãnh diện pậu ! 

Cuối cùng, tôi hụ-uọng rằng trong khi chờ đợi oiệc sưu 
tầm ra những tài-liệu mới có tính cách trung thực hơn, thì 
mọi lời phê phán, xét đoán của các độc-giả, sẽ giúp Tác-giả 
bồ túc thếm đề tác phầm nầu được hoàn-mj. Sự cố-gẳng của 
Túc-gi chỉ lác tạo nên mội phần giá - trị của quyền sách, 
phần còn lại sẽ do sự hiều biết của đại-chúng, gom góp ào 
ngã hầu lác-phầm nầu ¡L ra cũng được lưu-truyền trong một 
quãng thời-gián đải nào đó của lịch-sử tỉnh Kiến-Hoà oậu. 

Salgen, 12-10-1965 
PHẠM-VĂN-HOÀNG 


Cao học 
TIẾN-SĨ KINH:TẾ 


Lời Táe-giá : Ông Phạm-văn-Hoàng là Thứ nam của nhà nho học Phạm 
văn-Danh. Người sinh quán ở xã Giao-long, quận Trúc-giang, tỉnh Kiến-hoà. 


TMIU@ ~ILU41 


— Bản đồ tỉnh Kiến-Hoà 


5 
— Lời giới thiệu 7 
— Lời nói đầu 1 

PHẦN THỦ ï 

— Kiến-Hoà dưới triều đại nhà Nguyễn và lúc giao thời rý 
— Bến-Tte ngày nay 23 
— Danh-từ Bến-Tre bắt đầu thay đồi 25 
— Phong-Thồ và Địa-Thế sg 
— Rạch Thiên-Nhiên phía Củ-Lao Bảo 35 
— Càù-Lao Minh 36 
— Cù-Lao An-Hoá 37 
— Đường Lộ 37 
— Miền rừng bụi và đất hoang 28 
— Miền đồng ruộng 41 
— Miền duyên-hải á1 
— Những xã ở miền duyên-hải 41 
— Vùng Thương-Mãi và Công-kỹ-Nghệ 41 
=— Địa-thế từng vùng trong ọ Quận 42 
— Danh sách các xã thuộc tỉnh Kiển-Hoà 48 


PHẦN THỨ 1I 
@ HUYỀN-SỬ VÀ DI-TÍCH CỦA TỈNH HIẾN-HOÀ 
— Cù-lao đất và danh-từ trái thủy-liễu sa 
— Hai thôn-nữ được sắc ấn nhà Vua phong tặng s6 
— Sự tích 1oo vị Phật cồ bằng vàng tại nền chùa... Ór 


— Hồ Cỏ thiên-nhiên tại Thạnh-Phong 6 
— Vài hiện tượng sông Ba-Lai 6o 
— Giai-thoại về s vị cồ Phật ? 
— Cái Đại-Hồng-Chung ở Vĩnh-Thành 74 
— Cây Giáng Hương và cây Mai Bạch... 79 
— Quận Mỏ-Cày lừng danh với các nhân vật 8a 
— Sự tích ông Cả Cọp 9 
— Truyện Nghĩa Hồ øI 


PHẦN THỨ I` 

®@ DANH NHÂN 
— Địa-Linh Nhơn-Kiệt 105 
_— Ông Phạm-văn-An 166 


— Ông Nguyễn-phụng-Giao — Ông Mạc-văn-Tô 

— Ông Hoàng-văn-Tứ — Ông Nguyễn-hoài-Quỳnh 
— Long-Vân-Hầu Trương-Tắn-Bửu 

— Cụ Phan-Thanh-Giảna 

— Nhà Bác-Học Trương-Vĩnh-Ký 

— Ông Võ-Trường-Toản 

— Ông Nguyễn-Đình-Chiều 

— Chánh Lãnh-Bình Nguyễn-Ngọc-Thăng 

— Cuộc khởi nghĩa của Phan-Tôn và Phan-Liêm 
— Bà Sương-Nguyệt-Anh 

— Tồng kết xuyên qua vài nhân-vật cận đại 


PHẦN THỦ IV 

® KIỂN-HOÀ XUYÊN QUA CÁC GIÁO PHÁI 
— Tôn-giáo và các chỉ Phái 
— Hội Tôn Cồ-Tự Xã Quới-Sơn 
— Phải Du-Tăng Khất-Sĩ 

. — Nhà Thờ Đức Mẹ La-Mã ở Bầu-Dơi 

— Ban chỉnh đạo Cao-Đài và Đức Giáo-Tông Ñ.N.T. 
— Tiều-sử cụ Nguyễn-bửu-Tài, Đức Giáo-Tông... 
— Vài nét về cụ Nguyễn-thế-Hiền, Chưởng-pháp... . 
— Tịnh-Độ Cư-S¡ Phật-Hội Việt-Nam 
— Một tu-sï, 2o năm ngồi hành đạo trên đài cao 241m. 
— Tiều-sử Hoà-Thượng Thiền-Lâm Phật-Giáo 


107 
107 
11 
117 
133 
143 
149 
158 
1ỔI 
164 
166 


rồg 
173 
178 
182 
188 
1ọ6 
2oo 
20L 
202 
2og 


— Tìm hiều ngôi Vạn-Quốc-Tự Tồ Đình chùa nữ giới 212 


— Tồng-kết các mối Đạo và Chùa, nhà Thờ v. v... 


PHẦN THỨ V 


— Quê tôi xanh mát dưới bóng đừa 
— Đi tìm ông già Ba-Tri 


219 


227 
226 


— Toàn cối Việt Nam, Kiến Hoà chiếm kỷ lục trồng đừa 243 


— Những hữu-ích của cây Dừa 

— Sơ lược về cách trồng Dừa 

— Bảng kê những vị Tỉnh-trưởng từ 1ọ46 đến to65 
— Sự phát triền Văn-hoá qua các đoàn Thi-văn 


PHỤ-LỤC : THẢ HƯƠNG NGỘ CỐ-TRI 


— Tìm hiều Hội Tương-Tế Bến-Tre hoạt động ở ĐT 
— Cảm nghĩ của một độc giả 


243 
247 
251 
253 


25 
257 


NHÀ XUẤT-BÂN — TÔNG PHÁT-HÀNH 
CÁNH BẰNG 


CHỦ TRƯƠNG : DO NHÀ SƯU-k“ÀO HUỲNH-MINH 
585/88, Phan-đình- Phùng — Saigon 


CÙNG MỘT TÁC GIÁ ——— 


Những loại sáng-tác, sưu-tồm, khỏo-cứu về tôn- 
giáo, khoœ-học, vẻ loại sách học làm người v.v... 


ĐÃ XUẤT-BẢN : 


— ĐỜI NGƯỜI TRONG NÉT BÚT I1 

— ĐỜI NGƯỜI TRONG NÉT BÚT II 

— ĐỜI NGƯỜI TRONG NÉT BÚT III (in /ần 3) 
— DĂNH NHÂN TƯ-TƯỞNG 

— HUYỀN BÍ HỌC 

— THẾ GIỚI VÔ HÌNH, NGƯỜI VÀ MA 


— THẦN PHƯƠNG KHẢO LUẬN (in lần 2) 
— SỐNG VUI HAY SỐNG KHÔ (in lần 2) 
— ĂNH SÁNG CHƠN-LÝ (in lần 3) 
— ĂN CHÃY CÓ LỢI GÌ ? (in lần 2) 


— LƯỢC SỬ TU-SĨ NGUYÊN-THÀNH-NAM 
— SỐNG TRANH ĐẤU 
— ĐỜI KHÔ HẠNH ÔNG ĐẠO DỪA 
— ĐỊA-LINH NHƠN-KIỆT 
(KIẾN-HOÄ (BẾN-TRE) XƯA VÀ NAY) 


SẮP XUẤT-BÀN : 


— ĐỊNH TƯỜNG XƯA và NAY 


và sẽ tiếp tục xuốt-bên loại sách sưu-khảo 
ĐỊA-LÝ, LỊCH-SỬ, DANH-NHÂN, ĐẠO-GIÁO và GIAI-THOẠI, 
đầy đủ khắp địa-phương chí các tỉnh Nam-phần 


„Giấy phép số 4186/B.T.1.C./B.C.3/X.B. ngày 9-10-1965, 


ĐÓN ĐỌC ; 
Quyền « LUYỆN.CHÍ » 7UCBÂN KỈ 11 
Một Tác phầm duy nhứt của Tác-Giả. 
Gây nhiều cảm tình với bạn đọc bốn phương 
Được các Cơ-guan Văn-hoá mua làm tặng phâm 
+ 
SẮP XUẤT-BẢN : 


ĐỊNH-TƯỜNG (Mỹ-Thu) Xưa và Ñay 


KÈ qua sự lích Đồng Tháp-Mười kháng-chiến. 
Nội-dung gồm có : Lịch-sử, Địg-lý, Donh-nhôn, 
Gioi-thoại, Thắng cònh, Đạo gióo v v... 
— Sóch dèy trên 300 trong. 
— Có nhiều hình-ònh tưu-Tồm, 
— Do HUỲNH-MINH soạn khỏo 


Giá tiền : 6) $ 


}N TẠI NHÀ IN HẠNH-PHÚC «“Œ, tỆ-YĂN-THẠNH — GÒYÁP GIA-ĐỊNH 


